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1. Mở đầu  

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng 
đã có rất nhiều thay đổi, với sự đổi mới và phát triển 
mạnh mẽ của các công ty Fintech đã làm tăng nhu cầu 
tìm kiếm các giải pháp trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng. Fintech đã và đang trở thành một bộ phận 
không thể thiếu của ngân hàng, các ngân hàng thương 
mại (NHTM) ngày nay phải đối mặt với áp lực cạnh 
tranh rất lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đặc biệt 
đến từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng.  

Mặt khác, các công ty Fintech, nhà cung cấp dịch 
vụ tài chính, cũng không ngừng mở rộng và phát 
triển các dịch vụ hướng vào lĩnh vực truyền thống 
mà ngân hàng bao phủ, như dịch vụ thanh toán, giải 
pháp huy động thay thế hay quản lý tài sản. 

Từ việc phân tích sự phát triển và đổi mới của 
Fintech và đánh giá tác động của Fintech đến hệ 
thống NHTM tại Việt Nam, tác giả xin đưa ra một số 
khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ hợp 
tác và kết nối giữa Fintech và các NHTM. 

2. Tổng quan lý thuyết về Fintech 

Thuật ngữ “Fintech” (viết đầy đủ là Financial 
Technology), mô tả việc sử dụng công nghệ nhằm tự 
động hóa việc cung ứng và sử dụng dịch vụ tài chính, 
từ đó đáp ứng tốt hơn cho các giao dịch tài chính và 
thương mại. Theo Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), 
Fintech là “đổi mới tài chính dựa trên sự hỗ trợ của 
công nghệ hướng tới tạo ra các mô hình kinh doanh, 
quy trình, ứng dụng hoặc sản phẩm mới có tác động 
quan trọng đối với thị trường và tổ chức tài chính 
cũng như việc cung cấp các dịch vụ tài chính” 
(Thakor, 2019). Theo Arner và Hochstein, Fintech là 
thị trường mới tích hợp tài chính và công nghệ 
(Arner và cộng sự, 2015), thay thế các cấu trúc tài 
chính truyền thống bằng các quy trình dựa trên công 

nghệ mới (Hochstein, 2015). Tuy nhiên đến nay vẫn 
chưa có định nghĩa thống nhất về thuật ngữ này. 

Qua khảo lược nhiều khái niệm về thuật ngữ này, 
có thể rút ra tính bao quát của Fintech là: Fintech là 
áp dụng các công nghệ đổi mới, sáng tạo và hiện đại 
cho lĩnh vực tài chính nhằm đem đến cho khách hàng 
các giải pháp và dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu 
quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dịch 
vụ tài chính truyền thống (Mackenzie, 2015 và 
Schueffel, 2016). Các lĩnh vực Fintech cung cấp gồm: 
Dịch vụ tín dụng, tiền gửi và huy động vốn; Dịch vụ 
thanh toán, bù trừ và quyết toán, bao gồm cả tiền kỹ 
thuật số; Dịch vụ quản lý đầu tư (bao gồm cả thương 
mại); Bảo hiểm (Navaretti và cộng sự, 2017). 

Theo ASIC, 2016 cho rằng: Công ty Fintech là 
thuật ngữ chỉ các doanh nghiệp mới thành lập sử 
dụng mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới cạnh 
tranh với các dịch vụ ngân hàng cốt lõi, bảo hiểm 
hoặc thanh toán. Theo Boldt, 2017 cho rằng: Công ty 
Fintech là các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới 
để tạo ra các dịch vụ tài chính mới tốt hơn cho cả 
người tiêu dùng và doanh nghiệp. Các công ty 
Fintech bao gồm những công ty thuộc các loại hình 
có thể hoạt động trong quản lý tài chính, bảo hiểm, 
thanh toán, quản lý tài sản. 

3. Thực trạng phát triển Fintech tại Việt Nam 

Lĩnh vực Fintech tại Việt Nam trong những năm 
gần đây đã có những bước tiến đáng kể nhờ việc áp 
dụng mạnh các giao thức kỹ thuật số trong kinh 
doanh, sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử và 
quyết tâm thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số từ Chính 
phủ. Số lượng công ty Fintech tại Việt Nam đã tăng 
rất nhanh trong những năm qua, tính đến cuối năm 
2021, Việt Nam có 150 công ty Fintech, các công ty 
Fintech hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau 

Fintech cải thiện hiệu quả hoạt động  
của ngân hàng thương mại

 Trần Thùy Linh  
 Khoa Quản trị & Marketing- Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 

Những năm gần đây, thị trường tài chính chứng kiến sự gia nhập ồ ạt của các công ty Fintech ‐ tổ chức 
cung cấp dịch vụ tài chính mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao. Sự hiện diện của “thành viên mới” 
này nhận được sự chào đón tích cực từ công chúng và được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ các quỹ đầu 
tư, nên công ty Fintech được kỳ vọng có thể định hình lại cấu trúc thị trường dịch vụ tài chính trong tương 
lai. Bài báo này, tác giả chủ yếu tập trung phân tích một số tác động giữa công ty Fintech và ngân hàng tại 
Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị tăng cường tính hiệu quả trong việc hợp tác và kết nối giữa 
các công ty Fintech và các ngân hàng.
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bao gồm trung gian thanh toán và ví điện tử, cho vay 
ngang hàng, công nghệ chuỗi khối, tiền kỹ thuật số 
và kiều hối. Về giá trị giao dịch, thị trường Fintech 
Việt Nam cũng cho thấy trong năm 2021 đạt 12,9 tỷ 
USD theo Iris. 

Đặc biệt từ khi diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid‐19 xảy ra thì Việt Nam phát triển mạnh về 
thanh toán số và hoạt động thương mại điện tử. 
Trong năm 2021, Việt Nam là nước đứng thứ ba 
trong khu vực ASEAN về nguồn vốn tài trợ cho 
Fintech với 375 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu 
tư của 6 nền kinh tế hàng đầu khu vực (UOB và cộng 
sự, 2021). Theo Báo cáo Fintech Việt Nam của 
Fintech News Singapore (2021), quý 4 năm 2021, 
thanh toán điện tử tăng 75% với tổng giá trị giao 
dịch tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020. Các công 
ty Fintech ghi nhận mức tăng trưởng cao chưa từng 
có với tổng thanh toán qua ví MoMo tăng gấp 2 lần 
sau 1 năm kể từ tháng 01/2020. Tần suất giao dịch 
thương mại điện tử cũng tăng đáng kể trong thời 
gian qua với tổng lượt truy cập các ứng dụng mua 
sắm đem lại doanh thu 14,5 tỷ USD trong quý 4 năm 
2021 (tăng 34% so với quý trước). 

Theo bảng xếp hạng trung tâm Fintech toàn cầu 
năm 2021, điểm Fintech của Việt Nam xếp hạng 70 
thế giới, trong khu vực châu Á ‐ Thái Bình Dương thì 
Hồ Chí Minh và Hà Nội xếp lần lượt thứ 28 và 33, 
đây là thành quả rất tốt với một thị trường Fintech 
non trẻ như Việt Nam. 

Về việc đóng góp của dịch vụ, dịch vụ thanh toán 
và cho vay ngang hàng đang là 02 phân khúc thống trị 
thị trường Fintech Việt Nam chiếm gần 50% tổng tỷ 
trọng, trong khi các dịch vụ khác như quản lý tài sản, 
quản lý dữ liệu, chấm điểm tín dụng, quản lý đầu tư, 
bảo hiểm, dịch vụ tư vấn tài chính SMEs đang còn ở 
giai đoạn ban đầu. Hoạt động thanh toán điện tử đang 
chiếm tỷ trọng lớn nhất (31%) trong các loại hình 
dịch vụ Fintech, thực tế cho thấy xuất phát từ quy mô 
dân số lớn, sự hỗ trợ từ Chính phủ nhằm thúc đẩy 
việc không dùng tiền mặt, cũng như tỷ lệ sử dụng 
Internet và di động cao. Không chỉ vậy, các công ty 
Fintech trong lĩnh vực thanh toán luôn thu hút được 
nhiều nguồn vốn đầu tư nhất và đây chính là quy luật 
chung của các thị trường Fintech phát triển ở giai 
đoạn đầu. Xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển khi 
theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giá 
trị thanh toán qua thiết bị di động tại Việt Nam dự 
kiến tăng gần 4 lần, từ 16 tỷ USD vào năm 2016 lên 
đến 70,9 tỷ USD vào năm 2025 (ISEV, 2020). 

4. Những ảnh hưởng của Fintech đối với các 
ngân hàng thương mại tại Việt Nam 

4.1. Ảnh hưởng tích cực của Fintech 
Một là, các công ty Fintech là động lực buộc các 

NHTM phải thực hiện việc chuyển đổi số nhanh hơn 
nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của 
khách hàng, từ đó thu hút khách hàng mới và tạo lợi 
thế cạnh tranh cho NHTM. Các công ty Fintech gia 
nhập thị trường với những lợi thế về việc ứng dụng 
công nghệ cao buộc các NHTM phải tích cực chuyển 
đổi số nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động của 
NHTM cũng như trải nghiệm của khách hàng và 
cạnh tranh với các công ty Fintech. 

Hai là, các NHTM và công ty Fintech có những ưu 
điểm riêng của mình nên sự hợp tác giữa công ty 
Fintech và NHTM có thể sẽ thúc đẩy quá trình cải tổ 
hệ thống ngân hàng. Lợi ích của việc hợp tác giữa 
công ty Fintech và NHTM nhằm thúc đẩy quá trình 
cải tổ hệ thống ngân hàng, việc mở rộng khách hàng 
và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Tài chính kỹ thuật 
số hay tài chính trực tuyến có thể cải thiện khả năng 
tiếp cận của các NHTM tới những nhóm khách hàng 
chưa được phục vụ tương xứng. 

Ba là, công nghệ có thể giúp các NHTM tiếp cận 
đến nhiều nơi xa xôi, hẻo lánh và loại bỏ được rào 
cản địa lý. Nhờ ứng dụng các công nghệ mới, những 
dịch vụ tài chính có thể được cung cấp cho nhiều 
khách hàng hơn với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn 
và chi phí thấp hơn. Việc hợp tác với các Fintech làm 
cho các NHTM mất đi một phần lợi nhuận, tuy nhiên 
bù lại NHTM vẫn giữ được mối quan hệ với khách 
hàng và có thể hưởng lợi khi những khách hàng 
chung của 02 bên nếu được mở rộng.  

Bốn là, các NHTM có thể tận dụng công nghệ hỗ 
trợ của Fintech nhằm ứng dụng các công nghệ mới 
vào các dịch vụ tài chính. Trong xu hướng hiện nay, 
các NHTM đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính 
sáng tạo như trí tuệ nhân tạo (AI ‐ Artificial intel‐
lignce), học máy (ML ‐ Machine learning), phân tích 
dữ liệu nâng cao, công nghệ sổ cái phân tán (DLT ‐ 
Distributed legder technology), điện toán đám mây 
và các giao diện lập trình ứng dụng (APIs ‐ 
Application programming interfaces). 

Năm là, các công ty Fintech có thể giúp NHTM cải 
thiện hoạt động cung ứng các dịch vụ truyền thống 
theo nhiều cách. Như trong lĩnh vực cho vay thương 
mại và tiêu dùng, công nghệ mới giúp các NHTM tạo 
ra các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm cũ phù 
hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các công 
ty Fintech có thể cung cấp các hạ tầng nền tảng cho 
ngân hàng để phát triển các mô hình kinh doanh 
mới với sự an toàn cao, dễ tiếp cận, tiếp thị năng 
động qua sàng lọc, phân nhóm khách hàng.  

Sáu là, NHTM hợp tác với Fintech giúp khách 
hàng giao dịch an toàn hơn với chi phí thấp hơn. 
Ngân hàng lưu trữ các thông tin của khách hàng trên 
cơ sở dữ liệu của mình, có thể hợp tác với các công 
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ty Fintech trong ứng dụng các công nghệ mới nhất 
như nhận diện khách hàng (KYC – Know your cus‐
tomer) để đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch. Hơn 
nữa, khách hàng của NHTM được hưởng các công 
nghệ tiên tiến, tiết kiệm thời gian và chi phí giao 
dịch. Ngân hàng và công ty Fintech đều được hưởng 
lợi do khối lượng giao dịch lớn với chi phí hoạt động 
thấp. Hợp tác giữa ngân hàng và công ty Fintech sẽ 
mở ra cơ hội đồng đầu tư vào mô hình kinh doanh 
mới, công nghệ mới. 

4.2. Một số ảnh hưởng tiêu cực của Fintech 
Một là, sự xuất hiện của công ty Fintech làm cho 

các NHTM đối mặt với các rủi ro chiến lược. Các 
công ty Fintech tham gia thị trường tài chính khiến 
thị trường dịch vụ ngân hàng bị phân mảnh, chia 
nhỏ, làm tăng rủi ro đối với lợi nhuận của các NHTM.  

Hai là, hệ thống công nghệ thông tin của một số 
NHTM không đủ khả năng thích ứng hoặc không còn 
phù hợp với công nghệ tiên tiến, công nghệ mới. Một 
số NHTM đang có quan hệ hợp tác với lượng lớn các 
bên thứ ba dưới hình thức thuê ngoài hoặc các quan 
hệ đối tác Fintech khác nên làm tăng độ phức tạp và 
giảm sự minh bạch của các hoạt động đầu cuối. Khi 
các NHTM tăng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba sẽ 
dẫn tới những rủi ro liên quan đến tính bảo mật dữ 
liệu, quyền riêng tư, hoạt động rửa tiền, tội phạm 
mạng và khả năng bảo vệ khách hàng. 

Ba là, sự tăng cường và đẩy mạnh hoạt động 
Fintech dẫn tới gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 
các bên tham gia thị trường và cơ sở hạ tầng của thị 
trường dẫn đến gia tăng rủi ro hoạt động. Điều này 
có thể làm rủi ro công nghệ thông tin tăng nhanh 
thành khủng hoảng hệ thống, đặc biệt ở những lĩnh 
vực dịch vụ tập trung vào một hoặc một số tổ chức 
chi phối. 

Bốn là, việc các công ty Fintech gia nhập vào thị 
trường dịch vụ ngân hàng làm tăng rủi ro chung của 
hệ thống tài chính ngân hàng vì một số công ty 
Fintech gia nhập với chuyên môn và kinh nghiệm 
còn hạn chế về việc quản lý rủi ro công nghệ thông 
tin. Hơn nữa, sự phát triển của các sản phẩm và dịch 
vụ công nghệ làm tăng độ phức tạp trong việc cung 
cấp dịch vụ tài chính, làm cho quản lý rủi ro hoạt 
động càng khó khăn hơn. 

Năm là, công ty Fintech xuất hiện đã khiến cho 
các NHTM gặp rủi ro tín dụng thông qua dịch vụ cho 
vay ngang hàng. Công nghệ cho vay ngang hàng sẽ 
có hiệu quả lớn nhất khi đề cập đến hoạt động cho 
vay mạo hiểm, một lĩnh vực không phải là phạm vi 
hoạt động ưu tiên của các NHTM. Nhiều NHTM đã 
sử dụng thành công công nghệ cho vay ngang hàng 
để cung cấp các khoản vay nhanh. Khi nhà đầu tư tự 
quyết định phân bổ tài sản của mình thông qua công 
nghệ cho vay ngang hàng và gọi vốn cộng đồng thì 

trong trường hợp này, chủ nợ chấp nhận toàn bộ 
những rủi ro có thể xảy ra. 

5. Một số kiến nghị 

Để nâng cao hiệu quả trong quan hệ hợp tác và 
kết nối giữa công ty Fintech và các NHTM tại Việt 
Nam, tác giả xin đưa ra một số khuyến nghị sau: 

Thứ nhất, đối với cơ quan quản lý Nhà nước: 
 ‐ Đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và 

mạng kết nối, đảm bào tốt an toàn thông tin. 
‐ Hoàn thiện khung pháp lý chuẩn cho các công ty 

Fintech. Chính phủ cần có những chính sách quản lý 
cụ thể hơn và phù hợp hơn để các công ty Fintech 
được hoạt động trong môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, bền vững với các NHTM. 

‐ Tạo môi trường tài chính an toàn, được hỗ trợ 
từ phía cơ quan chức năng quản lý là một cam kết 
quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa NHTM và 
công ty Fintech. 

Thứ hai, đối với các ngân hàng thương mại: 
‐ Các ngân hàng khi ứng dụng Fintech vào hoạt 

động cần đảm bảo xây dựng môi trường kiểm soát 
và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro đầy đủ và 
toàn diện. Sự an toàn, lành mạnh và ổn định của 
NHTM tăng cường bằng cách thực hiện các chương 
trình giám sát để đảm bảo ngân hàng có cơ cấu quản 
trị tốt, chặt chẽ, qua đó việc quản lý và giám sát một 
cách thích hợp những rủi ro phát sinh liên quan đến 
Fintech. 

‐ Các ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro bằng 
cách mở rộng văn hóa quản lý rủi ro của mình cho 
các bên thứ ba. 

‐ Các NHTM nên áp dụng những thông lệ quản lý 
rủi ro phù hợp và xử lý mọi hoạt động được thuê 
ngoài hoặc hỗ trợ bởi bên thứ ba, bao gồm cả các công 
ty Fintech và các biện pháp kiểm soát đối với các dịch 
vụ thuê ngoài được duy trì theo cùng tiêu chuẩn như 
các hoạt động mà ngân hàng tự tiến hành./. 
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1. Bối cảnh nền kinh tế số và ảnh hưởng 
của công nghệ số đến nữ giới 

Nền kinh tế số được định nghĩa là một hệ thống 
kinh tế mà sự phát triển của công nghệ thông tin và 
truyền thông (CNTT‐TT) đóng vai trò trung tâm, tác 
động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của hoạt động 
kinh tế và xã hội. Theo đó, các giao dịch kinh doanh, 
quản lý sản xuất, giao tiếp và tiêu thụ hàng hóa và 
dịch vụ đều được thực hiện thông qua các nền tảng 
kỹ thuật số. Nền kinh tế số không chỉ đề cập đến việc 
sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình kinh 
doanh, mà còn bao gồm cả sự xuất hiện và phát triển 
của các mô hình kinh doanh mới dựa trên CNTT như 
thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến và công nghệ 
blockchain. 

Lợi ích tiềm năng từ công nghệ kỹ thuật số là rất 
cao. Tiềm năng lớn nhất của công nghệ kỹ thuật số 
bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – khi công 
nghệ kỹ thuật số giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả hơn; tạo việc làm ‐ cung cấp cơ hội tiếp cận việc 
làm lớn hơn; và đẩy mạnh dịch vụ công – khi năng 
lực của chính phủ trong việc cung cấp dịch vụ công 
tốt hơn tăng lên. Ngày càng có nhiều người, doanh 
nghiệp và chính phủ tiếp cận và sử dụng kỹ thuật số 
công nghệ trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới, 
quyền sở hữu điện thoại di động ở thế giới đang gia 
tăng đạt khoảng 80% vào năm 2015 và đang tăng 
lên đều đặn (World Bank, 2016). Ở cấp độ vi mô và 
trung bình, công nghệ số có thể tạo ra các dịch vụ 
mới, ví dụ như cho người dân ở khu vực nông thôn 
và người khuyết tật. Rõ ràng là quá trình số hoá 
đang góp phần vào sự phát triển nền kinh tế toàn 
cầu về cả quy mô và tốc độ, tuy nhiên tác động là 
nhiều chiều và không đồng đều (World Bank, 2016). 

Mức độ và tốc độ phát triển công nghệ số không 
đồng đều và đang góp phần tạo ra sự bất bình đẳng 
(UNCTAD, 2017). Các nghiên cứu chỉ ra rằng nền 
kinh tế số làm trầm trọng thêm một số khoảng cách 
phát triển đã có từ trước như bất bình đẳng giới, bất 
bình đẳng thu nhập và khoảng cách nông thôn – 
thành thị), đồng thời cũng tạo ra một số khoảng 
cách mới ví dụ như tuổi tác, và có thể đang tái cân 
bằng một số khoảng cách (ví dụ như khoảng cách về 
năng lực (Hanna, 2016). Những người áp dụng sớm 
công nghệ kỹ thuật số có lợi thế cạnh tranh, tương 
tự như vậy, những người chậm hoặc kém trong việc 
áp dụng công nghệ kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với 
mối đe dọa lớn hơn đối với sự phát triển của họ. Có 
nguy cơ rằng việc số hóa sẽ dẫn đến tăng phân cực 
và làm gia tăng sự bất bình đẳng về thu nhập, vì 
năng suất tăng có thể tăng chủ yếu đối với với một 
số ít những cá nhân vốn đã giàu có và có tay nghề 
cao (UNCTAD, 2017).  

Nghiên cứu về những thách thức đối với lao động 
nữ ở Braxin trong thời kỳ cách màng công nghiệp 
4.0, Dietrich và Garcia (2022) cho rằng tác động của 
công nghệ số đối với sự thay thế lao động khác nhau 
theo từng ngành nghề, tuy nhiên lao động nữ có xu 
hướng rơi vào những ngành nghề dễ tổn thương 
hơn do bất bình đẳng giới trong thị trường lao động, 
bao gồm sự hạn chế của họ trong trong các lĩnh vực 
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).  

2. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến 
khoảng cách số theo giới 

Thuật ngữ “khoảng cách số theo giới" (“gender 
digital divide") được đưa ra vào những năm 1990 
khi các nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế bắt đầu 
nghiên cứu và chú ý đến sự chênh lệch giới trong 

Khoảng cách số theo giới và kinh nghiệm quốc tế 
trong việc thu hẹp khoảng cách này hướng tới bình 

đẳng giới
Bùi Hồng Trang 

Khoa Kinh tế - Học viện Ngân hàng 

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng chuyển dịch sang mô hình kinh tế số, vai trò của lao động nữ trở 
nên ngày càng quan trọng và đa dạng. Khoảng cách số theo giới này gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế. 
Bài viết này sẽ nghiên cứu khoảng cách số theo giới, tập trung vào những yếu tố có thể cản trở và/hoặc tạo 
điều kiện thuận lợi để truy cập và sử dụng công nghệ số, cũng như ảnh hưởng của khoảng cách số theo giới 
tới thị trường lao động, và tổng hợp một số kinh nghiệm quốc tế về chính sách và giải pháp tạo điều kiện 
bình đẳng cho phụ nữ tham gia vào thị trường lao động trong thời đại kinh tế số.
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việc tiếp cận công nghệ số. Thuật ngữ “khoảng cách 
giới về công nghệ số " mô tả sự chênh lệch và bất 
bình đẳng giới tính trong việc tiếp cận, sử dụng và 
truy cập vào công nghệ thông tin và truyền thông số. 
Phụ nữ thường gặp khó khăn hơn trong việc truy 
cập internet, sử dụng điện thoại di động, hoặc tham 
gia vào các khóa học và chương trình đào tạo về 
công nghệ số. Sự chênh lệch này có thể gây ra các 
hậu quả xấu cho phụ nữ, như làm tăng bất bình đẳng 
giới trong lĩnh vực công việc, hạn chế khả năng tiếp 
cận thông tin và tạo ra khoảng cách trong việc tham 
gia vào các cơ hội kinh tế và xã hội (Rani và cộng sự, 
2022).  

Ngày nay, trình độ sử dụng công nghệ số là một 
kỹ năng cơ bản trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, khi so 
sánh mức độ sử dụng công nghệ số của nam và nữ 
(cụ thể là quyền truy cập vào điện thoại di động và 
internet), chúng ta thấy rằng phụ nữ, trung bình, có 
mức độ chỉ bằng 84% quyền truy cập của đàn ông 
(Marzano và Lubkina, 2019). Thống kê cho thấy phụ 
nữ đã có những tiến bộ đáng chú ý trong các lĩnh 
vực khoa học và kỹ thuật, nơi số lượng phụ nữ đã 
tăng trung bình 11,1% mỗi năm, nhưng số phụ nữ 
làm việc trong những lĩnh vực này vẫn thấp hơn 
trung bình 6% (European Commission, 2015). Các 
chính sách chăm sóc xã hội và chăm sóc sức khỏe 
ảnh hưởng đến phụ nữ trong sự nghiệp STEM. Hầu 
hết phụ nữ dừng lại để nuôi dưỡng và chăm sóc gia 
đình của mình, và rất khó để duy trì một sự nghiệp 
thành công trong học thuật và cũng lo lắng về gia 
đình (Mavriplis và cộng sự., 2010). Hơn nữa, phụ nữ 
có bằng STEM ít có khả năng hơn đồng nghiệp nam 
giới của mình làm việc trong một ngành nghề STEM; 
họ có khả năng cao hơn làm việc trong giáo dục hoặc 
chăm sóc sức khỏe (Beede và cộng sự, 2011).  

Ở đầu thập kỷ 2000, các cô gái và phụ nữ trẻ cho 
thấy ít hứng thú với các lớp học máy tính cấp cao do 
các vấn đề được khởi xướng ngay từ giai đoạn sớm 
của hệ thống giáo dục (Verbick, 2002). Trong thập 
kỷ qua, số phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật đã tăng lên, nhưng đàn ông vẫn chiếm đa số 
trong những lĩnh vực này. Thực tế, mặc dù cả cô gái 
và cậu bé tham dự cùng các chương trình toán và 
khoa học ở trường, môi trường gia đình và trường 
học không khuyến khích các cô gái theo đuổi các 
lĩnh vực liên quan đến công nghệ. Định kiến đối với 
khả năng của cô gái trong khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật, hoặc toán học (STEM) ảnh hưởng đến thành 
tích thấp của họ, và cách những thành tích thấp này, 
lần lượt, được hiểu là kết quả của khả năng thấp của 
họ trong STEM (Marzano và Lubkina, 2019). Những 
đánh đồng tiêu cực về khả năng toán học của phụ nữ 
đã được truyền cho con gái bởi cha mẹ và giáo viên 
ở trường mầm non và tiểu học, làm suy giảm hiệu 

suất và sự quan tâm đến STEM của họ (Shapiro và 
Williams, 2012). 

Các định kiến văn hóa xã hội có tác động tiêu cực 
đến sự trao quyền cho phụ nữ và sự phát triển nghề 
nghiệp của họ. Ví dụ, một trong những kỹ năng quan 
trọng nhất trong thị trường việc làm tương lai, tư 
duy sáng tạo, thường được liên kết với các phẩm 
chất thường được gán cho nam giới hơn là phụ nữ. 
Tư duy sáng tạo thông thường được coi là đặc trưng 
của nam giới, trong khi hòa hợp xã hội và sự liên kết 
được coi là đặc điểm của phụ nữ (Baer và Kaufman, 
2008). Nam giới được đánh giá là sáng tạo hơn phụ 
nữ, mặc dù trong một ngữ cảnh mà sự cộng tác và 
tích hợp các quan điểm cũng như các thuộc tính nữ 
tính như sự tinh tế và duyên dáng được nhấn mạnh, 
phụ nữ có thể trở nên sáng tạo hơn nam giới 
(Proudfoot và cộng sự, 2015) 

Trong khi bất bình đẳng giới trong thị trường lao 
động ‐ sự tham gia, tiền lương và giáo dục ở lĩnh vực 
STEM – tiếp tục tồn tại, công nghệ số ngày càng 
được coi là một cơ chế cho quỹ đạo phát triển kinh 
tế xã hội và trao quyền kinh tế cho phụ nữ ở các 
nước đang phát triển (Rani và cộng sự, 2022). Trong 
bối cảnh này, việc giải quyết khoảng cách số theo 
giới được cho là rất quan trọng vì nó cung cấp công 
nghệ di động và dịch vụ tài chính kỹ thuật số để đạt 
được bình đẳng giới cũng như tăng trưởng kinh tế 
bền vững và toàn diện (OECD, 2018). Ngoài ra, việc 
thu hẹp khoảng cách số theo giới sẽ dẫn đến sự gia 
tăng sự tham gia lực lượng lao động của phụ nữ, 
điều này sẽ cải thiện phúc lợi kinh tế và xã hội của 
họ (UN ESCAP, 2016).  

3. Chính sách thu hẹp khoảng cách số theo 
giới của một số quốc gia và khu vực  

Chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc 
khuyến khích và trao quyền cho phụ nữ tham gia 
vào nền kinh tế số, với nhiều biện pháp hỗ trợ và 
chính sách định hướng. Điều này không chỉ tạo điều 
kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào lĩnh vực 
công nghệ, mà còn đóng vai trò quyết định trong 
việc tạo ra môi trường làm việc công bằng và bình 
đẳng cho cả nam và nữ. 

Quan tâm đến vấn đề này, Chính phủ các nước 
ASEAN đã phát triển nhiều chính sách và sáng kiến 
khác nhau để hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ 
trong những thập kỷ qua. Ở Brunei Darussalam, việc 
tiếp cận phổ cập giáo dục đã giúp các bé gái và phụ 
nữ tiếp cận được những kỹ năng và cơ hội tốt hơn. 
Bộ Phụ nữ của Campuchia tập trung vào phát triển 
kỹ năng cho phụ nữ để đạt được các vị trí lãnh đạo 
trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế. Indonesia 
ban hành Chính sách lồng ghép giới quốc gia vào 
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năm 2000, hướng dẫn Kế hoạch phát triển dài hạn 
quốc gia của đất nước trong giai đoạn 2005–2025; 
và những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh 
doanh kỹ thuật số như Go‐Jek đang phát triển quan 
hệ đối tác với khu vực công để thúc đẩy trao quyền 
kinh tế cho phụ nữ. Tại Lào, phụ nữ ngày càng được 
coi là nhóm chủ chốt để hỗ trợ quá trình chuyển đổi 
xanh, được nêu chi tiết trong Chiến lược tăng 
trưởng xanh quốc gia. Malaysia đã xây dựng một kế 
hoạch hành động quốc gia nhằm trao quyền cho phụ 
nữ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng khó 
khăn, đồng thời có sự công nhận rõ ràng về vai trò 
của phụ nữ trong việc đạt được vị thế thu nhập cao. 
Myanmar đã thông qua Kế hoạch chiến lược quốc 
gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2013–2022, 
trong đó có những giải pháp thiết thực để giải quyết 
các vấn đề của phụ nữ trong nước. Philippines đã 
thông qua Magna Carta dành cho Phụ nữ vào năm 
2009 để chống phân biệt đối xử. Kể từ năm 2015, tại 
Thái Lan, Ủy ban Thúc đẩy Bình đẳng Giới và Chiến 
lược Phát triển Phụ nữ, 2017–2021 đã đặt ra các 
mục tiêu và mục tiêu hướng tới bình đẳng giới cao 
hơn. Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore, với 
sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên 
và Bộ Nội vụ, đang phối hợp rà soát các vấn đề và 
sáng kiến liên quan đến giới để xây dựng sách trắng 
trình Quốc hội vào năm 2021. Tuy nhiên, hầu hết các 
chiến lược quốc gia này chưa đề cập cụ thể đến bình 
đẳng giới trong lĩnh vực kỹ thuật số (Sey, 2021).  

Tóm lại, một trong những biện pháp quan trọng 
mà Chính phủ thực hiện là tạo ra chính sách hỗ trợ 
giáo dục và đào tạo cho phụ nữ. Ngoài ra, Chính phủ 
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng 
môi trường làm việc bình đẳng cho phụ nữ trong các 
doanh nghiệp công nghệ. Bằng cách thúc đẩy việc 
thực thi các quy định pháp lý về bình đẳng giới và 
chống phân biệt đối xử, Chính phủ tạo điều kiện cho 
phụ nữ được đối xử công bằng và có cơ hội thăng 
tiến trong sự nghiệp.  

Không chỉ dừng lại ở mức độ quốc gia, Chính phủ 
cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp 
tác quốc tế để nâng cao vị thế của phụ nữ trong nền 
kinh tế số. Thông qua việc tham gia vào các diễn đàn 
quốc tế, ký kết các hiệp định và cam kết với cộng 
đồng quốc tế về bình đẳng giới và phát triển bền 
vững, Chính phủ có thể đẩy mạnh quá trình hòa 
nhập và tăng cường quyền lợi cho phụ nữ trong 
kinh tế số trên phạm vi toàn cầu. 

4. Kết luận 

Sự tham gia tích cực của phụ nữ vào sự phát triển 
của nền kinh tế đất nước là cần thiết và cần được hỗ 
trợ bởi tất cả các bên liên quan trong xã hội. Sự phát 
triển của CNTT đã trao quyền cho phụ nữ bằng cách 

nâng cao kỹ năng, kiến thức và  cơ hội tăng thu nhập 
của họ. Tuy nhiên, nó cũng làm gia tăng bất bình 
đẳng khi mức độ phát triển không đồng đều và có 
nguy cơ tăng phân cực thu nhập. Mặc dù số phụ nữ 
trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã tăng lên 
trong thập kỷ qua, nhưng họ vẫn chiếm tỷ lệ thấp do 
định kiến về khả năng STEM bắt nguồn từ gia đình 
và nhà trường. Việc giải quyết khoảng cách số theo 
giới là quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới và tăng 
trưởng kinh tế bền vững, đồng thời tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động, cải 
thiện phúc lợi kinh tế và xã hội./. 
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1. Tổng quan về PBOC phát hành Nhân dân 
tệ kỹ thuật số 

Sau gần 6 năm nghiên cứu và phát triển, vào cuối 
năm 2020 PBOC đã chính thức thử nghiệm đồng 
CBDC ‐ Nhân dân tệ kỹ thuật số (e‐CNY) tại hai thành 
phố lớn của mình. DCEP là phiên bản với nỗ lực để 
thay thế tiền mặt đang lưu thông, hoặc cung ứng tiền 
M0. PBOC tuyên bố đồng tiền kỹ thuật số có chủ 
quyền sẽ thay thế cho M0, lượng tiền mặt đang lưu 
hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. Tuy nhiên về 
tương lai đồng tiền kỹ thuật số sẽ thay thế tất cả các 
loại tiền tệ chứ không chỉ M0. VNBA (2020 ‐ 2023) 

 DCEP trở thành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, 
đại diện cho đồng tiền pháp định của Trung Quốc 
trên nền tảng blockchain. Mục tiêu của DCEP chính 
là thay thế tiền giấy đang lưu hành trên thị trường, 
với bản chất là 1 công cụ thanh toán. 

Cho đến nay có 4 NHTM nhà nước quy mô lớn của 
Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ đồng Nhân 
dân tệ kỹ thuật số, đó là, Ngân hàng Trung Quốc, 
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Công 
thương Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp 
Trung Quốc. Các Ngân hàng này đã bắt đầu sử dụng 
đồng nhân dân tệ kỹ thuật số với PBOC ở các thành 
phố lớn, bao gồm Thâm Quyến, Tô Châu, Xiongan 
New Area và Thành Đô. VNBA (2020 ‐ 2023) 

Chính phủ Trung Quốc đã bắt buộc tất cả các nhà 
giao dịch đang chấp nhận việc thanh toán kỹ thuật 
số thông qua Apple Pay, AliPay và WeChat phải chấp 
nhận đồng DCEP. Điều này sẽ làm cho DCEP trở 
thành loại tiền kỹ thuật số được chấp nhận nhiều 
nhất trên thế giới. 

Bên cạnh việc mở rộng triển khai thí điểm đồng 
tiền kỹ thuật số của NHTW ‐ DCEP, thì PBoC cũng 
đang thúc đẩy triển khai đồng Nhân dân tệ điện tử: 

e‐CNY. Tháng 10.2020, Thâm Quyến, một trong 
những thành phố được chọn triển khai thí điểm đầu 
tiên, đã phân phát hành 10 triệu e‐CNY cho người 
dân. Theo đó công chúng để có thể chi tiêu e‐CNY tại 
các nhà hàng và cửa hiệu. Các thành phố thí điểm 
khác cũng áp dụng theo mô hình này và thu được 
hiệu quả cao. 

Đến tháng 5.2022, Thâm Quyến lại phân phối 
thêm 30 triệu e‐CNY cho người dân địa phương 
trong một chương trình khuyến mại chung với nền 
tảng mua sắm trực tuyến Meituan Dianping. Trong 
thời gian diễn ra chương trình, có tới hơn 520.000 
người bán trên nền tảng này chấp nhận e‐CNY đã 
báo cáo rằng số lượng đơn đặt hàng tăng 58,9% và 
số lượng giao dịch tăng 64,6% so với cùng kỳ năm 
trước. VNBA (2020 ‐ 2023) 

Theo số liệu công bố, trong 3 năm thử nghiệm 
vừa qua, PBoC đã đạt được tiến bộ đáng kể trong 
việc phát triển đồng tiền kỹ thuật số này. Chỉ tính 
riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị các 
giao dịch bằng đồng e‐CNY của Trung Quốc đã lên 
tới 83 tỉ nhân dân tệ (khoảng 12,33 tỉ USD) và có tới 
gần 4,6 triệu người bán trên khắp Trung Quốc đã 
chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này. Người 
dân sử dụng đồng e‐CNY để mua sắm, thanh toán chi 
phí ăn uống, tài chính cá nhân và một số chi phí kinh 
doanh khác như đóng thuế và trả tiền lương cho 
nhân viên. BIDV (2020 ‐ 2023) 

Việc sử dụng tiền kỹ thuật số cũng được mở rộng 
ra một số lĩnh vực khác. Tháng 12.2021, Ngân hàng 
Nông nghiệp Trung Quốc và Công ty Huawei 
Technologies đã ra mắt nền tảng giám sát cho thuê 
căn hộ dựa trên e‐CNY đầu tiên ở Thâm Quyến. Từ 
tháng 6, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc thuộc sở 
hữu nhà nước đã cho phép khách hàng sử dụng e‐
CNY để mua các sản phẩm quản lý tài sản. Vào ngày 

Phát triển tiền kỹ thuật số của Trung Quốc 
và tham khảo cho Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Lan 
Trường Đại học Cửu Long  

Theo số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements – BIS) công bố vào 
năm 2019, thì 86% trong số 65 NHTW được BIS khảo sát đang có một số hoạt động về tiền kỹ thuật số. 
Ngân hàng Trung ương (NHTW) Trung Quốc (PBOC), nền kinh tế lớn thứ 2 và dân số đông nhất toàn cầu, 
thuộc nhóm số ít quốc gia tiên phong trong phát hành tiền kỹ thuật số. PBOC đã phát hành đồng tiền Nhân 
dân tệ số (e‐CNY) dựa trên cơ chế hai tầng: phục vụ cả bán buôn và bán lẻ, thử nghiệm vào cuối năm 2020. 
Bài viết phân tích thực trạng quá trình này và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.
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10.6 vừa qua, một khách hàng đã mua hợp đồng bảo 
hiểm ô tô đầu tiên bằng e‐CNY. Tháng 7, Ngân hàng 
Giao thông Trung Quốc đã ký một thỏa thuận dịch 
vụ lưu ký học phí trả trước bằng đồng e‐CNY với 
một công ty đào tạo tiếng Anh có trụ sở tại Bắc Kinh. 
Việc thanh toán bằng đồng e‐CNY giúp giảm thiểu 
nguy cơ chủ doanh nghiệp có thể ôm tiền và biến 
mất. BIDV (2020 ‐ 2023) 

2. Thách thức đối với đồng e-CNY 

Một là, thói quen thanh toán của người dân: Việc 
sử dụng e‐CNY trong các chương trình thử nghiệm 
vẫn chưa đáng kể là bao so với khối lượng thương 
mại được thực hiện bằng hai hệ thống thanh toán 
trực tuyến đang thống trị thị trường Trung Quốc là 
Alipay của Ant Group và WeChat Pay của Tencent. 

Theo số liệu công bố của Ant Group, trong năm 
2020, chỉ riêng giao dịch hàng tháng qua nền tảng 
Alipay đã đạt trung bình 10 nghìn tỉ nhân dân tệ. 
Hơn nữa, người tiêu dùng Trung Quốc đã quen với 
sự tiện lợi của Alipay và WeChat Pay nên việc thay 
đổi sang một nền tảng mới cần phải mất nhiều thời 
gian. Việc miễn phí đối với đồng e‐CNY trong giai 
đoạn thí điểm cũng sẽ không kéo dài lâu. Điều này 
cũng phần nào ảnh hưởng đến sức hút của đồng e‐
CNY. BIDV (2020 ‐ 2023) 

Mặc dù đồng e‐CNY được chính phủ hậu thuẫn 
nhưng nó sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương 
tự mà bất kỳ ứng dụng nào cũng gặp phải khi cố 
gắng phát triển cơ sở người dùng của mình. Do đó, 
thách thức đặt ra là làm thế nào để khuyến khích 
người dùng chuyển đổi ứng dụng, đồng thời cải 
thiện việc sử dụng và sự gắn bó của đồng e‐CNY với 
người dùng và người bán. 

Hai là, về công nghệ: Để thu hẹp khoảng cách với 
hệ thống thanh toán của hai tập đoàn công nghệ tài 
chính khổng lồ của Trung Quốc, đó Ant Group và 
Tencent, thì PBoC cần một khoản đầu tư lớn vào 
công nghệ. 

Để hoàn thiện khả năng xử lý thanh toán khối 
lượng giao dịch khổng lồ đồng nghĩa với việc chi 
hàng tỉ nhân dân tệ để xây dựng trung tâm dữ liệu, 
thêm máy chủ và băng thông. Bên cạnh đó, việc mở 
rộng các chương trình thí điểm và các kịch bản ứng 
dụng của PBoC đòi hỏi phải nâng cấp phần mềm và 
phần cứng tại các tổ chức tài chính. 

Ba là, cần phải ban hành các quy định và quy tắc 
mới cần thiết: Vì e‐CNY là đơn vị tiền tệ chính thức 
của Trung Quốc nên sẽ được áp dụng theo các tiêu 
chuẩn quốc tế hiện hành và luật pháp Trung Quốc về 
chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố cũng như bảo 
vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong hệ 
thống e‐CNY cũng giống như đối với tiền mặt. 

Tuy nhiên, các biện pháp và yêu cầu pháp lý hiện 
nay vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của đồng e‐
CNY, do đó, yêu cầu đặt ra là cần sớm có những điều 
chỉnh về mặt quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo 
hiệu quả hoạt động và an ninh cho đồng tiền này. 

3. Cơ hội cho các công ty công nghệ 

Việc xây dựng hệ thống đồng e‐CNY đòi hỏi huy 
động nhiều nhân tài và công nghệ tiên tiến, từ đó tạo 
ra cơ hội kinh doanh cho các công ty công nghệ. So 
với các ngân hàng lớn và các công ty internet, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hưởng lợi nhiều 
hơn từ việc mở rộng đồng e‐CNY trong ngắn hạn. 

Công ty công nghệ tài chính: Thâm Quyến Techo 
Telecom Co, một doanh nghiệp tài chính của Trung 
Quốc dựa trên nền tảng điện toán đám mây, là một 
trong những doanh nghiệp tiên phong trong vấn đề 
này. Họ đã thành lập công ty con Phương Viên Thần 
Châu (Shenzhou Fangyuan) để phát triển các đổi 
mới dựa trên các ứng dụng khác nhau cho e‐CNY. 
BIDV (2020 ‐ 2023) 

Hơn nữa, việc mở rộng sử dụng đồng e‐CNY sẽ 
mở ra các cơ hội kinh doanh lớn. Điểm mấu chốt là 
đồng e‐CNY sẽ hoạt động như một chất xúc tác cho 
sự đổi mới trong ngành tài chính. Các ngân hàng sẽ 
phải chuyển đổi mô hình kinh doanh và thay đổi lợi 
thế cạnh tranh để chiếm ưu thế trên thị trường. Khi 
các ngân hàng Trung Quốc tiếp tục mở rộng ra nước 
ngoài, họ sẽ có lợi thế đầu tiên trong việc cạnh tranh 
trên trường quốc tế. Do đó, các nền tảng thanh toán 
di động như Alipay, Wechat Pay và các giải pháp 
thanh toán như VISA và Mastercard sẽ phải tiếp tục 
đổi mới để duy trì tính phù hợp và tránh mất thị 
phần vào tay đồng tiền e‐CNY được Chính phủ 
Trung Quốc hậu thuẫn. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng đang 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước 
ngoài sử dụng đồng e‐CNY để đầu tư vào trái phiếu 
và cổ phiếu của Trung Quốc. PBoC dự báo, e‐CNY sẽ 
đóng vai trò lớn hơn trong việc định giá dầu thô, 
quặng sắt và các hàng hóa khác cũng như trong việc 
giải quyết các giao dịch khác trong thương mại quốc 
tế của Trung Quốc với các đối tác trên toàn cầu. 

4. Hướng phát triển tiếp theo của đồng e-CNY 

PBoC sẽ thúc đẩy tích hợp e‐CNY sâu hơn cho 
công chúng và các doanh nghiệp; hỗ trợ quản lý quỹ 
và dịch vụ trả lương cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa; đồng thời hỗ trợ các dịch vụ ở khu vực công 
như thuế và các giao dịch của chính phủ. Các khoản 
thanh toán theo lương và các giao dịch khác của 
công ty có thể giúp mở rộng việc sử dụng đồng e‐
CNY. Khi mọi người được trả bằng đồng tiền này, họ 
sẽ phải chi tiêu nó. 
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Hơn nữa, trong tương lai, người tiêu dùng có thể 
sử dụng tiền trả trước trong ví kỹ thuật số để mua 
các sản phẩm quản lý tài sản và các ngân hàng có thể 
cung cấp các khoản vay và tài chính khác cho người 
bán bằng e‐CNY. 

Để giảm bớt sự cạnh tranh với các khoản tiền gửi 
ngân hàng truyền thống, các quỹ e‐CNY không phải 
trả lãi suất và lưu hành theo cách tương tự như 
đồng tiền vật chất trong một hệ thống hai cấp. Theo 
đó, PBoC phát hành tiền tệ và các ngân hàng thương 
mại trao đổi e‐CNY với công chúng. Hiện nay PBoC 
cũng không tính phí đối với các ngân hàng và các tổ 
chức khác trong việc chuyển đổi và lưu hành đồng e‐
CNY. Tương tự, các tổ chức ngân hàng cũng không 
tính phí chuyển đổi của khách hàng. Tuy nhiên, việc 
không tính phí khi sử dụng đồng e‐CNY trong thời 
gian dài là phi thực tế. BIDV (2020 ‐ 2023) 

PBoC hiện nay đang miễn phí sử dụng đồng e‐
CNY đối với người dùng là cá nhân nhưng ngân hàng 
có thể tính phí đối với các tổ chức hoạt động khác 
như các công ty bảo hiểm và nền tảng trực tuyến, 
sau đó có thể tính phí đối với người bán. 

Hơn nữa, để đảm bảo tính ẩn danh của đồng e‐
CNY, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang 
xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ và chặt chẽ, sửa 
đổi và bổ sung các quy định có liên quan, bao gồm 
thiết lập cơ chế điều chỉnh việc sử dụng thông tin 
khách hàng để các tổ chức điều hành có thể đăng ký 
quyền truy cập thông tin người dùng nhằm mục 
đích phân tích và giám sát rủi ro khi có nghi ngờ về 
các giao dịch bất hợp pháp nghi ngờ. 

5. Kết luận và khuyến nghị hàm ý chính 
sách đối với Việt Nam 

Ngày nay, một kỷ nguyên mới trong kinh tế toàn 
cầu đang ló dạng mà không thể đoán trước được 
như kỷ nguyên trước. Trung Quốc đã tăng cường nỗ 
lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, một phần để hạn 
chế bất kỳ tác động nào đối với nền kinh tế của 
chính nước này khỏi việc gia tăng căng thẳng với Mỹ 
và trong đó, đồng e‐CNY chính là một thành phần 
quan trọng của một giải pháp thay thế cho trật tự 
dựa trên đồng USD. Tuy nhiên, đồng e‐CNY có thành 
công được hay không và mức độ thành công đến đâu 
sẽ còn phụ thuộc rất lớn vào sự chấp nhận của các 
quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 

Việt Nam có quan hệ thương mại, dịch vụ, du lịch, 
đầu tư và kinh tế biên mậu rất lớn với Trung Quốc. 
Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc 
khá dài, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, tiểu 
ngạch với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Việt 
Nam và Trung Quốc cũng có nhiều điểm tương đồng 
khác. Vì vậy, các xu hướng tài chính số, tiền số và e‐

CNY của Trung Quốc cần được Việt Nam chủ động 
theo dõi, nghiên cứu, tham khảo để chỉ động nắm 
bắt những yêu việt, đề phòng các rủi ro, thúc đẩy 
quan hệ kinh tế giữa hai nước. 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN, Bộ Tư 
pháp, Bộ Tài chính phối hợp làm rõ vấn đề pháp lý để 
quản lý việc kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo...Đây là sự 
chỉ đạo cần thiết và kịp thời. Như phần trên đã đề 
cập, theo số liệu công bố của BIS, thì 86% trong số 65 
NHTW được khảo sát đang co ́một số hoaṭ đôṇg về 
tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà 
nước cần chủ động xây dựng hành lang pháp lý theo 
hướng chấp nhận, quản lý chặt chẽ, chứ khó mà cấm 
đoán trước xu hướng của thế giới, của công nghệ. 

NHNN cần chủ động liên hệ, hợp tác với PBOC, 
tranh thủ sự tư vấn hỗ trợ của các Ngân hàng của 
Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam để nghiên 
cứu những tác động của e‐CNY đến nền kinh tế Việt 
Nam đặc biệt là về thanh toán biên mậu, thanh toán 
dịch vụ, du lịch và giao dịch ngoại hối khác. Bên 
cạnh đó cần dự báo xu hướng của đồng tiền kỹ thuật 
số này tại chính thị trường Trung Quốc cũng như 
đồng tiền kỹ thuật số của NHTW các nước khác. 

NHNN cần cử cán bộ sang nghiên cứu e‐CNY tại 
chính PBOC, đồng thời đề nghị PBOC hỗ trợ tổ chức 
khóa tập huán, đào tạo cán bộ cho NHNN Việt Nam 
về e‐CNY, đặc biệt là các quy định pháp lý, quản lý và 
nghiệp vụ đồng tiền kỹ thuật số này 

 NHNN Việt Nam cần thành lập Bạn nghiên cứu 
tiền kỹ thuật số của NHTW các nước, trong đó đi 
chuyên sâu vào e‐CNY, để có những biện pháp cần 
thiết, tính toán khả năng phát hành Đồng Việt Nam 
kỹ thuật số, xây dựng dự thảo phương án phát hành 
tiền kỹ thuật số của NHNN Việt Nam. Ban nghiên 
cứu này cần có sự tham gia của các chuyên gia của 4 
NHTM nhà nước, kể cả đã cổ phần hóa, một số 
NHTM CP tư nhân lớn; mởi chuyên gia đầu ngành.., 

Tài liệu tham khảo 
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1. Tổng quan về trái phiếu xanh 

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, “Trái 
phiếu xanh là trái phiếu do Chính phủ, chính quyền 
địa phương, DN phát hành theo quy định của pháp 
luật về trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động 
bảo vệ môi trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về 
môi trường”.  

Theo Bộ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (GBP) 2016, 
có 4 loại trái phiếu xanh cơ bản như sau: Trái phiếu 
sử dụng tiền thu được theo tiêu chuẩn xanh; Trái 
phiếu doanh thu xanh; Trái phiếu dự án và trái 
phiếu xanh có đảm bằng bảo tài sản xanh. 

Nhìn chung, trái phiếu xanh có tính năng tương 
tự như trái phiếu truyền thống ‐ là chứng khoán có 
thu nhập cố định được sử dụng để huy động vốn từ 
các nhà đầu tư thông qua thị trường vốn và nhà phát 
hành huy động một lượng vốn có thời hạn cố định 
từ các nhà đầu tư, trả tiền gốc khi đáo hạn và trả tiền 
lãi theo định kỳ trong thời gian huy động. Tuy nhiên, 
trái phiếu xanh có một số đặc điểm riêng, khác biệt 
với trái phiếu thông thường, xét trên những khía 
cạnh chủ yếu như sau: 

‐ Về chủ thể phát hành, trái phiếu xanh có thể 
được phát hành bởi các chủ thể công như Chính 
phủ, chính quyền địa phương hoặc khu vực tư nhân 
như ngân hàng, doanh nghiệp để tăng vốn cho các 
dự án gắn liền với môi trường (G20, 2016). 

‐ Về mục đích phát hành, trái phiếu xanh được 
phát hành với mục đích để hỗ trợ các khoản đầu tư 
xanh, những khoản đầu tư nhằm giảm tác động đến 
môi trường như giảm biến đổi khí hậu hoặc tăng hiệu 
quả sử dụng năng lượng (Falsen & Johansson, 2015).  

‐ Về điều khoản phát hành trái phiếu xanh, do 
xuất phát từ mục đích sử dụng vốn là huy động vốn 
cho các dự án xanh, loại dự án có lợi nhuận thấp, 
một số dự án có thể có rủi ro, nên trái phiếu xanh 
thông thường còn có một số các điều khoản đặc biệt 

về cơ chế trả nợ, truy đòi hoặc miễn truy đòi tổ chức 
phát hành. 

‐ Về hoạt động kiểm tra và giám sát phát hành, để 
quản lý nguồn tiền thu được từ trái phiếu xanh dùng 
đúng mục đích cần phải có bên thứ ba uy tín thực 
hiện việc theo dõi và quản lý nhằm đảm bảo tính 
minh bạch và chính xác.  

‐ Về lãi suất của trái phiếu xanh, Zerbib (2019) 
quan sát các trái phiếu xanh được phát hành từ năm 
2013 đến năm 2017 và phát hiện ra rằng lợi suất 
trung bình của trái phiếu xanh thấp hơn 2 điểm cơ 
bản so với trái phiếu thông thường. Sự chênh lệch 
lợi suất này được giải thích là do nhu cầu về trái 
phiếu xanh cao nhưng nguồn cung trái phiếu xanh 
còn hạn chế. 

2. Quy định pháp luật về trái phiếu xanh tại 
Việt Nam 

Phát triển trái phiếu xanh là một trong các nhiệm 
vụ đặt ra tại Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu 
giai đoạn 2017‐2020, tầm nhìn đến năm 2030 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1191/QĐ‐TTg ngày 14/8/2017. 

Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 
163/2018/NĐ‐CP đây được coi là khung pháp lý 
đầu tiên cho trái phiếu xanh tại Việt Nam và cung 
cấp đòn bẩy để khuyến khích đầu tư hơn nữa vào 
các dự án xanh trong khu vực tư nhân. 

Năm 2020, Nghị định số 153/2020/NĐ‐CP quy 
định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định 
nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn, công bố thông 
tin đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh. 
Việc tổ chức phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và 
giao dịch trái phiếu doanh nghiệp xanh thực hiện 
như đối với trái phiếu doanh nghiệp thông thường. 

Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường (năm 2022) 
quy định về chủ thể phát hành, nguồn tiền thu được, 

Phát triển bền vững thị trường trái phiếu xanh  
tại Việt Nam
Nguyễn Thuỳ Duyên  

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

Thực tế những năm qua cho thấy, việc phát hành trái phiếu xanh (TPX) đã và đang là xu hướng toàn cầu 
với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế lớn như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... và được xem là kênh huy động vốn quan trọng nhằm đáp ứng 
nhu cầu vốn cho tăng trưởng bền vững. Tại Việt Nam, nhu cầu vốn cho phát triển các dự án xanh, đặc biệt 
là các dự án năng lượng tái tạo là rất lớn. Để huy động vốn đáp ứng được nhu cầu vốn lớn hiện nay phục 
vụ cho các dự án xanh, việc đẩy mạnh các sản phẩm tài chính xanh, trong đó có trái phiếu là tất yếu.
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ưu đãi được hưởng từ phát hành trái phiếu xanh. 
Qua đó đã chính thức công nhận trái phiếu xanh như 
một công cụ kinh tế quan trọng trong phát triển bền 
vững.  

Nghị định 08/2022/NĐ‐CP hướng dẫn Luật bảo 
vệ môi trường. Trong đó đã đều cập đến một số quy 
định về trái phiếu xanh: Nguồn thu từ trái phiếu 
xanh phải được sử dụng để thực hiện dự án thuộc 
phân loại xanh. 

3. Thực trạng trái phiếu xanh tại Việt Nam 

So với các nước khác trên thế giới, thị trường trái 
phiếu xanh ở Việt Nam được triển khai chậm hơn.  

• Thí điểm phát hành tại TP. Hồ Chí Minh: 
Năm 2016, TP. Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu 

qua bảo lãnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), kỳ 
hạn 15 năm, khối lượng 3.000 tỷ đồng. Công ty Đầu 
tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) được 
UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền thực hiện toàn bộ 
nghiệp vụ tổ chức phát hành. Trong đó, có 11 dự án 
thuộc danh mục dự án xanh, với tổng mức đầu tư 
2.619,8 tỷ, dự kiến bố trí từ nguồn vốn trái phiếu 
phát hành trong năm 2016 là 523,5 tỷ đồng. 

Năm 2017, TP. Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu 
có khối lượng 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 
năm. Trong đó, có 8 dự án xanh với tổng mức đầu tư 
2.989 tỷ, bố trí từ nguồn vốn trái phiếu phát hành 
của năm 2017 là 364 tỷ đồng. Các danh mục được 
lập dựa trên danh mục dự án xanh của NHNN; Đến 
năm 2018, theo thống kê sơ bộ, TP. Hồ Chí Minh đã 
phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh cho 34 dự 
án. 

• Thí điểm phát hành tại Bà Rịa ‐ Vũng Tàu: 
Tính đến năm 2018, tỉnh Bà Rịa ‐ Vũng Tàu phát 

hành trái phiếu xanh với khối lượng phát hành phát 
hành 500 tỷ đồng trái phiếu xanh với kỳ hạn 5 năm 
cho 8 dự án. Nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa 
phương xanh dự kiến được sử dụng cho 1 dự án về 
quản lý nguồn nước. Tỉnh Bà Rịa ‐ Vũng Tàu đã giải 
ngân cho các cho dự án sử dụng vốn trái phiếu chính 
quyền địa phương xanh đã phát hành. 

• Trái phiếu doanh nghiệp xanh: 
Tháng 8/2019, Công ty cổ phần (CTCP) Điện mặt 

trời Trung Nam đã phát hành thành công 2.100 tỷ 
đồng trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 9 năm và CTCP 
Trung Nam cũng phát hành thành công 945 tỷ đồng 
với kỳ hạn 5 năm. Tổng số tiền hai công ty này huy 
động được là 3.045 tỷ đồng và được sử dụng cho dự 
án điện mặt trời tại Ninh Thuận. 

Đầu tháng 10/2019, CTCP Bamboo Capital (BCG) 
công bố kế hoạch dự kiến phát hành 900.000 trái 
phiếu chuyển đổi trong quý IV/2019, lãi suất 

5%/năm, kỳ hạn 3 năm, trong đó dự kiến 350 tỷ 
đồng đầu tư các dự án năng lượng mặt trời, 500 tỷ 
đồng đầu tư vào các dự án bất động sản, 50 tỷ bổ 
sung vốn lưu động. 

Đến nay, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam 
đã định hình nền tảng và phát triển với 3 cấu phần 
gồm: thị trường tín dụng xanh; thị trường cổ phiếu 
xanh và trái phiếu xanh. Trong thời gian qua, Bộ Tài 
chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn 
thiện khung khổ pháp lý về trái phiếu xanh. Trên thị 
trường có các sản phẩm trái phiếu chính phủ, trái 
phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền 
địa phương phục vụ cho các dự án/công trình xanh 
như thủy lợi, bảo vệ môi trường, điện gió, năng 
lượng mặt trời… 

Trong năm 2023 cũng cho thấy những diễn biến 
chuyển động tích cực. Số liệu do Hiệp hội Thị trường 
trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp cho biết, riêng 
trong tháng 12/2023 đã có 55 đợt phát hành riêng 
lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị hơn 42.805 tỷ 
đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 
7,1%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm. 

Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước về tăng 
trưởng tín dụng năm 2024 dự kiến đưa ra là 15%. 
Những diễn biến phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu vốn 
xuất hiện từ cuối năm 2023 cho thấy, nền kinh tế 
trong giai đoạn đón đầu cơ hội phục hồi trong năm 
2024 và đang cần các nguồn lực tài chính. Đặc biệt, 
vốn trung và dài hạn có vai trò quan trọng trong việc 
đảm bảo các yếu tố bền vững cho nền kinh tế. 

4. Giải pháp nhằm phát triển bền vững thị 
trường trái phiếu xanh ở Việt Nam 

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của người dân, 
tạo ra những cải cách trong nền kinh tế và hệ thống 
tài chính nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành và 
phát triển trái phiếu xanh. Những chính sách liên 
quan đến tăng trưởng xanh nói chung, hệ thống tài 
chính xanh tại Việt Nam nói riêng đã và đang là 
những định hướng tốt cho các chủ thể trong nền 
kinh tế chú trọng hơn đến yếu tố môi trường trong 
các hoạt động của mình tạo ra các chủ thể cung – cầu 
trái phiếu xanh trên thị trường, cụ thể là nhà đầu tư 
và các đơn vị phát hành. Trong đó, nhà đầu tư sẽ đưa 
yếu tố môi trường trở thành nội dung phân tích khi 
đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời, các định chế tài 
chính, các doanh nghiệp, hiện vẫn chưa chú trọng 
đến tăng trưởng bền vững, sẽ quan tâm hơn đến yếu 
tốmôi trường và xem xét trái phiếu xanh như là 
công cụ để thu hút các nguồn vốn tài trợ cho các dự 
án xanh.  

Thứ hai, ban hành các chỉ thị, văn bản hướng dẫn 
liên quan nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ 
cho việc phát triển trái phiếu xanh. Đặc biệt, cần quy 
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định rõ các tiêu chuẩn trong việc xác định trái phiếu 
xanh, dự án xanh cũng như các nguyên tắc trong 
việc phát hành và quản lý nguồn vốn hình thành từ 
trái phiếu xanh. Những tiêu chuẩn này cần được xây 
dựng phù hợp với đặc điểm riêng của Việt Nam 
trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, môi 
trường và xã hội. Các nguyên tắc liên quan đến trái 
phiếu xanh cũng cần được cụ thể hóa, chi tiết hóa để 
chủ thể phát hành trái phiếu xanh tuân thủ. Bên 
cạnh đó, minh bạch thông tin liên quan đến việc 
phát hành và sử dụng nguồn quỹ từ trái phiếu xanh 
cần được quy định chặt chẽ làm cơ sở cho việc kiểm 
tra, giám sát của các chủ thể quan tâm. Nghiên cứu 
và xây dựng bộ chỉ số nhằm đánh giá các công ty 
phát triển bền vững cũng cần được các cơ quan có 
thẩm quyền thực hiện nhằm thu hút được sự quan 
tâm của các nhà đầu tư cho trái phiếu xanh. 

Thứ ba, Chính phủ cần liên kết với các tổ chức 
nước ngoài như Ngân hàng Thế giới, UNEP, GIZ… để 
được tư vấn, hướng dẫn và đánh giá trong việc thực 
hiện phát hành và phát triển trái phiếu xanh trên thị 
trường. Kiến thức và kinh nghiệm của các tổ chức 
này trong việc phát triển xanh những năm qua sẽ rất 
hữu ích cho Việt Nam trong tiến trình xây dựng và 
phát triển loại tài sản tài chính này. Đội ngũ chuyên 
gia hàng đầu về phát triển kinh tế và môi trường 
đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và tư 
vấn chính sách cho Chính phủ trong việc phát triển 
hệ thống tài chính xanh cũng như trái phiếu xanh. 

Thứ tư, xây dựng chính sách ưu đãi để khuyến 
khích các chủ thể phát hành trái phiếu xanh và thu 
hút các nhà đầu tư quan tâm đến loại tài sản này. 
Nhà nước cần đưa ra những ưu đãi về thuế, phí hoặc 
những thuận lợi khác cho các đơn vị phát hành cũng 
như những nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để tăng 
thêm tính thanh khoản cho trái phiếu xanh, Ngân 
hàng Nhà nước có thể xây dựng cơ chế chấp nhận sử 
dụng một số loại trái phiếu xanh để làm dự trữ bắt 
buộc… Điều này sẽ tạo ra tác động tốt đến việc 
khuyến khích các ngân hàng sở hữu trái phiếu xanh 
trong danh mục tài sản của mình, góp phần thúc đẩy 
thị trường phát triển. Tóm lại, muốn phát triển trái 
phiếu xanh, Chính phủ và các cơ quan có liên quan 
cần ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các chủ 
thể tham gia thị trường vì đây là loại tài sản tài 
chính còn khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam. 

Thứ năm, hoàn thiện thị trường trái phiếu trong 
nước cũng như xem xét việc phát hành trái phiếu ra 
quốc tế. Thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị 
trường mua bán nợ ở Việt Nam chưa thực sự phát 
triển mạnh. Do đó, muốn phát triển trái phiếu xanh 
trong thời gian tới, Việt Nam cần phải có những biện 
pháp giúp phát triển thị trường mua bán nợ trong 
thời gian tới, như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển thị trường trái phiếu xanh. Mặt khác, sau 

những đợt phát hành trái phiếu ở nước ngoài thành 
công, Chính phủ cũng cần có định hướng cho việc 
phát hành trái phiếu xanh ra thị trường quốc tế 
nhằm thu được nguồn ngoại tệ lớn phục vụ cho việc 
phát triển kinh tế xanh trong nước. 

Thứ sáu, nghiên cứu quy trình đánh giá kỹ thuật 
các dự án, công nghệ xanh. Cùng với sự phát triển 
nhanh chóng của khoa học công nghệ, các vấn đề 
môi trường đang ở mức đáng báo động. Các dự án 
trong và ngoài nước đang dần chuyển sang hướng 
“xanh” hơn. Các quy trình đánh giá kỹ thuật các dự 
án cũng trở nên nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn. Việt 
Nam là nước mới bước chân vào thị trường trái 
phiếu xanh do đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cần 
nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về quy trình này, 
tránh xảy ra sai sót và nhầm lẫn. 

5. Kết luận  

Trái phiếu xanh là một trong những tài sản tài 
chính xanh còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Để có thể 
hình thành và phát triển trái phiếu xanh trong 
tương lai, chúng ta cần phải thực hiện những cải 
cách về kinh tế, tài chính để nâng cao ý thức trách 
nhiệm về môi trường trong xã hội, đồng thời, hoàn 
thiện hành lang pháp lý về trái phiếu xanh làm cơ sở 
để loại tài sản này ra đời và phát triển trong tương 
lai. Bên cạnh đó, thiết lập những đơn vị độc lập, ban 
hành những chính sách ưu đãi kết hợp với việc đa 
dạng hóa thị trường phát hành sẽ là những điều kiện 
cần thiết để trái phiếu xanh thực sự trở thành công 
cụ thu hút vốn hữu hiệu cho các dự án kinh tế xanh 
của Việt Nam trong tương lai./. 
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1. Tổng quan về huy động vốn của ngân 
hàng thương mại 

Huy động vốn của Ngân hàng thương mại là quá 
trình mà Ngân hàng thu thập tiền, tài sản hoặc 
nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn khác nhau để sử 
dụng cho các hoạt động kinh doanh của mình. Mục 
tiêu chính của huy động vốn là đáp ứng nhu cầu về 
vốn và tạo nguồn tài trợ để cung cấp các dịch vụ tài 
chính cho khách hàng, như cấp vay, tiền gửi và các 
dịch vụ khác.  

Đối với ngân hàng Huy động vốn là một trong 
những hoạt động cơ bản, không thể thiếu của 
NHTM. Vốn huy động được giúp ngân hàng có đủ 
nguồn vốn kinh doanh, mở rộng thị phần, giữ thế 
chủ động trong kinh doanh và gia tăng lợi nhuận, 
ñảm bảo khả năng thanh toán, ñáp ứng nhu cầu rút 
tiền của khách hàng, tôn trọng các cam kết của ngân 
hàng với khách hàng.  

 Đối với khách hàng gửi tiền Đối với các cá nhân, 
trước hết họ nghĩ ñến việc bảo quản số tiền tạm thời 
nhàn rỗi của họ như thế nào cho an toàn, với mục 
ñích như vậy họ mang tiền đến ngân hàng để gửi. 
Đối với các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt ñộng 
kinh doanh, hầu như tiền của họ để tại ngân hàng là 
chủ yếu, họ gửi tiền vào ngân hàng không phải với 
mục đích tìm kiếm thu nhập mà chủ yếu là để sử 
dụng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng, nhờ ngân 
hàng tiến hành thanh toán hộ các khoản phải trả và 
thu hộ các khoản phải thu của khách hàng  

 Đối với nền kinh tế Hoạt động huy động vốn của 
NHTM có vai trò giúp chuyển những khoản dự trữ, 
tiết kiệm thành những khoản đầu tư, chuyển 6 
những khoản vốn nhỏ lẻ, nằm rải rác trong xã hội 
thành những khoản vốn lớn đáp ứng nhu cầu vốn 
của nền kinh tế. 

 2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình 
huy động vốn 

2.1 Nhân tố chủ quan  
‐ Môi trường pháp lý:  Nghiệp vụ huy động vốn 

của các NHTM chịu sự điều  chỉnh  rất  lớn  của môi 
trường pháp lý. Có những Bộ Luật tác động trực tiếp 
mà  chúng ta thường  thấy như: Luật các TCTD, Luật 
NHNN... Những Luật  này  quy định  tỉ  lệ huy động 
vốn của ngân hàng so với vốn tự có, quy định về việc 
gửi và sử dụng tài  khoản tiền gửi... Có những Bộ 
Luật tác động gián tiếp đến hoạt động ngân hàng 
như Luật đầu tư nước ngoài hoặc các NHTM không 
được nhận tiền gửi hoặc cho vay bằng cách tăng 
giảm lãi suất,  mà phải dựa vào lãi suất do NHNN 
đưa ra và   chỉ được xê dịch trong biên độ nhất định 
mà NHNN cho phép. Như vậy, môi  trường pháp lí là 
nhân tố khách quan có tác động rất  lớn tới quá trình 
huy động vốn của NHTM. Mục tiêu hoạt động của 
NHTM được xây dựng  vào  các  quy định, qui chế 
của Nhà nước để đảm bảo an toàn và nâng cao niềm 
tin từ khách hàng.    

‐ Môi trường kinh tế xã hội:  Tình hình kinh tế ‐ 
xã hội trong  và ngoài  nước cũng có  tác động không  
nhỏ đến quá trình huy động vốn của ngân hàng. Khi 
nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái thì nó đều ảnh 
hưởng tới nghiệp vụ tạo vốn của NHTM. Mọi biến 
động của nền kinh tế bao giờ cũng được biểu hiện  
rõ  trong  việc  tăng,  giảm nguồn vốn huy động từ 
bên ngoài của ngân hàng. Nền kinh tế tăng trưởng,  
sản xuất phát triển, từ đó tạo điều kiện tích luỹ 
nhiều hơn, do đó tạo môi trường cho việc thu hút 
vốn của NHTM thuận lợi. Ngược lại, khi nền kinh tế 
suy thoái, lạm phát tăng, người dân không gửi tiền 
vào ngân  hàng  mà  giữ tiền  để mua hàng  hoá, việc 
thu hút vốn gặp khó khăn.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn  
của các ngân hàng thương mại

Phạm Thị Hoài Thanh 
Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

Mỗi ngân hàng đều có chính sách huy động vốn riêng của mình tuỳ thuộc vào nhu cầu và mục đích hoạt 
động kinh doanh. Ðể có nguồn vốn lớn đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải có những chính sách huy 
động hợp lý, thu hút được lượng vốn cần thiết trong nền kinh tế để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phát 
triển. Vì vậy ngân hàng phải huy động vốn từ nền kinh tế. 
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‐ Tâm lý, thói quen khách hàng:  Khách hàng của 
ngân hàng bao gồm những người có  vốn  gửi  tại  
ngân hàng và những đối tượng sử dụng vốn đó. Thu 
nhập ảnh hưởng đến nguồn  vốn tiềm tàng mà Ngân 
hàng có thể huy động trong tương lai. Còn yếu tố 
tâm lý ảnh hưởng đến sự biến động ra vào của các 
nguồn tiền.  Tâm lý  tin tưởng  vào tương lai của 
khách hàng có tác dụng làm ổn định lượng tiền gửi 
vào,  rút ra  và  ngược  lại nếu niềm tin của khách 
hàng về đồng tiền  trong tương lai sẽ mất giá gây ra 
hiện tượng rút tiền hàng loạt vốn là mối lo ngại lớn 
của mọi ngân hàng. Một đặc điểm quan trọng của 
đối tượng khách hàng là mức độ thường xuyên của 
việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Mức độ sử dụng 
càng cao, ngân hàng càng có điều kiện mở rộng việc 
huy động vốn.    

2.2. Các nhân tố chủ quan  
‐ Các hình thức huy động vốn:  Ngân hàng muốn 

dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn thì trước hết phải đa 
dạng hình thức huy động vốn. Hình thức huy động 
vốn của ngân hàng  ngày  càng phong phú, linh hoạt 
bao nhiêu thì khả năng thu hút vốn từ nền kinh tế 
càng lớn  bấy nhiêu. Điều này xuất phát từ sự khác 
nhau trong nhu cầu và tâm lí của  các tầng lớp dân 
cư. Mức độ đa dạng các hình thức huy động càng cao 
thì dễ  dàng  đáp ứng một cách tối đa nhu cầu của 
dân cư, vì họ đều tìm thấy cho mình  một  hình thức 
gửi tiền phù hợp mà lại an  toàn. Do vậy các NHTM 
thường cân  nhắc  rất kĩ lưỡng trước khi đưa vào áp 
dụng một hình thức mới.   

‐ Chính sách lãi suất cạnh tranh:  Việc duy trì lãi 
suất tiền  gửi  cạnh tranh giữa  các ngân hàng với 
nhau đã  trở nên cực kỳ quan trọng trong việc thu 
hút các khoản tiền gửi mới và duy trì tiền gửi hiện 
có. Điều này đặc biệt đúng khi lãi suất thị trường đã 
ở  vào mức  tương đối cao. Các ngân hàng cạnh tranh 
giành vốn không chỉ với các ngân hàng khác mà còn 
với các tổ chức tiết kiệm khác, các thị trường tiền tệ 
và với những người phát hành các công cụ tài chính 
khác nhau trong thị trường tiền tệ. Khi lãi suất tối đa 
bị loại bỏ trong quá trình nới lỏng các quy định, việc 
duy trì  mức lãi suất cạnh tranh càng trở nên gay gắt. 
Đặc biệt trong giai đoạn khan hiếm tiền tệ,   đủ cho 
những khác biệt tương đối nhỏ  về  lãi  suất  cũng sẽ 
thúc đẩy người  gửi tiền tiết kiệm và nhà đầu tư 
chuyển vốn từ ngân hàng này sang ngân  hàng  khác 
hay từ công cụ này sang công cụ khác.    

‐ Năng lực và trình độ cán bộ ngân hàng: Về 
phương diện quản lí, nếu ngân hàng có trình độ 
quản lí tốt sẽ có  khả năng tư vấn phù hợp cho khách 
hàng đem lại hiệu quả cao thì sẽ thu hút được khách 
hàng đến với mình. Mặt khác, quản lí tốt sẽ đảm bảo 
được an toàn  vốn,  tăng uy tín, tạo điều kiện tốt cho 
công tác huy động vốn của ngân hàng. Về trình độ 

nghiệp vụ: trình độ của cán bộ ngân hàng ảnh 
hưởng lớn tới  chất lượng phục vụ, chi phí dịch vụ 
làm ảnh hưởng tới  việc  thu  hút vốn  của  ngân 
hàng. Hiện nay, ở nhiều Ngân hàng Việt Nam, trình 
độ nghiệp vụ của cán bộ có nhiều bất cập. Vì vậy, cần 
phải chú trọng vào việc nâng cao trình độ cho cán bộ  
sao cho phù hợp với nhu cầu đòi hỏi của kinh tế thị 
trường.   

‐ Công nghệ ngân hàng: Trình độ công nghệ ngân 
hàng được thể hiện theo các yếu tố sau:  Thứ nhất: 
Các loại dịch vụ mà ngân hàng cung ứng; Thứ hai: 
Trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên ngân 
hàng; Thứ ba: Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ 
hoạt động kinh doanh  của ngân hàng Trình độ công 
nghệ ngân hàng ngày càng cao, khách hàng sẽ  càng 
cảm  thấy hài lòng về dịch vụ được ngân hàng cung 
ứng và  yên  tâm hơn khi gửi tiền  tại các ngân hàng. 
Đây là một  yếu  tố rất quan trọng giúp ngân  hàng 
cạnh tranh phi lãi suất vì khách hàng mà ngân hàng 
phục vụ, không quan tâm đến lãi suất mà quan tâm 
đến chất lượng và loại hình dich vụ mà ngân hàng 
cung ứng.  

‐ Các dịch vụ ngân hàng cung ứng: Một ngân hàng 
có dịch vụ tốt, đa dạng hiển nhiên có lợi thế hơn  so 
các  ngân hàng có các dịch vụ hạn chế. Trong điều 
kiện thành phố thiếu bãi đậu xe,  ngân hàng có bãi 
đậu xe rộng rãi cũng là một  lợi  thế hoặc ngân hàng  
có  giao dịch mặt đường trên các phố chính, có hệ 
thống rút tiền tự động làm việc ngày đêm, có cán bộ 
giao dịch niềm nở, có trách nhiệm, tạo được niềm 
tin cho khách hàng cũng là lợi thế đáng quan tâm 
của các NHTM. Khác về cạnh tranh,  về lãi suất, cạnh 
tranh về dịch vụ ngân hàng không giới hạn, do vậy 
đây chính là điểm mạnh để các ngân hàng giành 
thắng lợi trong cạnh tranh.    

‐ Mức độ thâm niên của một Ngân hàng: Đối với 
các khách hàng khi cần giao dịch  với  một  ngân 
hàng thì bao giờ họ cũng dành phần ưu ái đối với 
một ngân hàng có thâm niên hơn là một  ngân hàng 
mới thành lập. Bởi vì, theo họ thì một ngân hàng 
thâm niên là một  ngân  hàng có uy tín, vững vàng 
trong nghiệp vụ, có nguồn vốn và có khả năng thanh 
toán cao. Do vậy, mức độ thâm niên về một khía 
cạnh nào đó cũng tạo ra được lòng tin đối với khách 
hàng.    

‐ Chính sách quảng cáo:  Không  một  ai có thể 
phủ nhận được vai trò to lớn của chính sách quảng  
cáo trong thời đại ngày nay. Trong hoạt động  ngân  
hàng hiện đại,  quảng cáo  luôn được đề cao và cần 
phải có một chi  phí nhất định cho công tác này.  
Đồng thời ngân hàng cũng phải có chiến lược quảng 
cáo đặc biệt không chỉ trên truyền hình mà nên 
dùng cả Pano, áp phích, tờ rơi nhằm đẩy mạnh công 
tác huy động vốn.    
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‐  Mạng lưới phục vụ cho việc huy động vốn: 
Mạng lưới huy động vốn của các ngân hàng thường 
biểu hiện qua việc tổ chức các qũy tiết kiệm. Mạng 
lưới huy động không chỉ được mở  rộng tạo điều 
kiện thuận lợi cho người gửi tiền, mà cần được mở 
ra ở cả những nơi cách xa trung tâm kinh tế như 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa để từ đó nâng cao 
được hiệu quả huy động vốn.  

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy 
động vốn của ngân hàng thương mại trong 
bối cảnh hiện nay 

 Chính sách huy động vốn của ngân hàng là 
những công cụ, cách thức, phương pháp và chương 
trình cụ thể nhằm thu hút sự chú ý của các cá nhân, 
các tổ chức và từ đó gửi tiền vào ngân hàng. Mỗi 
ngân hàng đều có chính sách huy động vốn riêng của 
mình tuỳ thuộc vào nhu cầu và mục đích hoạt động 
kinh doanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngân 
hàng cũng có thể thực hiện được theo đúng như yêu 
cầu đặt ra, bởi lẽ hoạt động ngân hàng còn phải phụ 
thuộc vào “sức khoẻ” của nền kinh tế, mọi sự biến 
động của tình hình kinh tế ‐ xã hội… Do đó, chính 
sách huy động vốn cũng thường xuyên được các 
NHTM điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn. 
Để thực hiện tốt công tác huy động vốn trong bối 
cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, NHTM cần tập 
trung một số giải pháp sau: 

 Một là, triển khai chính sách thu hút khách hàng. 
Với xu thế mở cửa hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài 
chính, các NHTM không chỉ cạnh tranh với các ngân 
hàng trong nước mà cả đối thủ nước ngoài. Tuy 
nhiên, với việc am hiểu thị trường và tâm lý khách 
hàng trong nước, các ngân hàng trong nước thường 
có nhiều lợi thế hơn. Các chính sách thu hút khách 
hàng mà NHTM áp dụng để phục vụ cho công tác huy 
động vốn bao gồm: Marketing, lãi suất, danh mục 
dịch vụ và các chính sách khác liên quan đến mối 
quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Trên thực tế, 
chính sách huy động vốn của NHTM ở mỗi thời điểm 
có sự thay đổi khác nhau, phụ thuộc vào bối cảnh 
kinh tế xã hội, nguồn vốn và nhu cầu thực tế của 
ngân hàng như thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối 
năm, hay tính chất mùa vụ của các lĩnh vực cho vay.  

 Hai là, có chính sách lãi suất hợp lý. Trong hoạt 
động ngân hàng, công cụ lãi suất luôn được coi là 
một yếu tố góp phần tạo lập nguồn vốn cho ngân 
hàng thông qua huy động từ nền kinh tế. Mặc dù, tại 
mỗi thời kỳ khác nhau, mức lãi suất của ngân hàng 
đưa ra khác nhau nhưng phải đảm bảo yếu tố hấp 
dẫn khách hàng, giữ chân khách hàng truyền thống, 
tìm kiếm thêm khách hàng mới. Ở nước ta, chính 
sách lãi suất luôn là công cụ mà các NHTM sử dụng 
để thu hút vốn. Nhiều ngân hàng quy mô nhỏ thiếu 
vốn thường đưa ra các mức lãi suất cao để cạnh 

tranh được với ngân hàng lớn. Tuy nhiên, cuộc đua 
lãi suất thường gây ra nhiều rủi ro cho các ngân 
hàng do vậy, công cụ lãi suất về tương lai sẽ không 
còn hiệu quả (một mặt cũng bắt nguồn từ yêu cầu 
của cạnh tranh và quy định của luật pháp), thay vào 
đó cần nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ ngân 
hàng cung cấp...  

Ba là, mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc phát 
triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể 
thông qua việc mở rộng mạng lưới và quan hệ đối 
tác. Theo đó, mở rộng mạng lưới không chỉ giúp 
ngân hàng nâng cao khả năng huy động vốn mà còn 
đáp ứng nhiều mục tiêu mà ngân hàng đề ra. Trong 
quá trình đó, các NHTM cần chú ý đến các yếu tố vị 
trí địa lý, phục vụ công tác đặt chi nhánh, phòng giao 
dịch cho ngân hàng của mình. Việc mở rộng mối 
quan hệ với các tổ chức TCTD, các NHTM, các cá 
nhân, các tổ chức xã hội... sẽ giúp cho các NHTM 
trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh hợp lý. 
Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, có mối 
quan hệ trực tiếp sẽ giúp NHTM trong việc dự báo 
các luồng tiền sẽ thay đổi.  

Bốn là, đẩy mạnh chính sách marketing. Về mặt 
lý thuyết, hoạt động marketing bao hàm gần như tất 
cả các nội dung liên quan tới hoạt động của NHTM, 
trong đó có hoạt động huy động vốn. Chính sách 
marketing có sự tác động của nhiều nhân tố như: 
Phương pháp địng giá (xác định lãi suất), chính sách 
sản phẩm (cung ứng những dịch vụ mà ngân hàng 
có khả năng), chính sách phân phối, chính sách 
khuyếch trương‐ giao tiếp... Trong thời gian qua, các 
NHTM ngày càng quan tâm đến công tác marketing 
nhằm thu hút khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh. 
Thời gian tới, các ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh 
công tác này với chiến lược triển khai khoa học, lộ 
trình chặt chẽ để đạt được hiệu quả cao nhất./.    
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1. Xu hướng phát triển của thanh toán điện 
tử tại Việt Nam giai đoạn hiện nay 

Thanh toán điện tử, hay còn được gọi là thanh 
toán trực tuyến, là một hình thức thanh toán trên 
internet, cho phép bạn thực hiện các giao dịch tài 
chính bằng cách sử dụng các công nghệ thông tin 
như internet hay các thiết bị di động, thay vì sử 
dụng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Điều này mang lại 
nhiều lợi ích cho người dùng, như tính tiện lợi, tốc 
độ nhanh chóng, an toàn và dễ dàng kiểm soát các 
giao dịch tài chính. 

Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ, tốc độ 
tăng trưởng về người dùng Internet, các thiết bị 
điện thoại thông minh và sử dụng mạng xã hội tăng 
vượt bậc; chưa kể đến hệ thống viễn thông đang 
nhận được sự quan tâm của các cơ quan, doanh 
nghiệp trong nước ‐ đây là điểm mạnh khi Việt Nam 
tiến hành triển khai thực hiện nền kinh tế số nói 
chung và thanh toán điện tử nói riêng.  

Số lượng và giá trị giao dịch qua điện thoại di 
động và QR Code đều có mức tăng trưởng khi so 
sánh năm sau so với năm trước trong giai đoạn 
2021 ‐ 2023. Cụ thể trong năm 2022, số lượng và giá 
trị giao dịch qua điện thoại di động tăng lần lượt 
116% và 92%, riêng giao dịch QR Code tăng 183% 
và 211% so với năm 2021. Nguyên nhân bởi thời 
điểm năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch 
bệnh diễn biến phức tạp nên các phương thức 
TTKDTM như chuyển khoản, quét QR Code phát 
triển. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này thậm chí còn 
lớn hơn vào năm tiếp theo. Năm 2023, TTKDTM qua 
kênh điện thoại di động tăng 61% về số lượng và 
77% về giá trị, qua phương thức QR Code tăng 
tương ứng 172% và 74% so với năm 2022. Nguyên 
nhân do đại dịch Covid‐19 đã thay đổi hành vi của 
người tiêu dùng trên toàn thế giới và Việt Nam cũng 
không phải ngoại lệ. 

Thanh toán điện tử Việt Nam sẽ tập trung vào các 
xu hướng phát triển chủ đạo như sau: 

Thứ nhất, Thanh toán điện tử thông qua điện 
thoại di động sẽ trở thành phương thức thanh toán 
chủ đạo tại Việt Nam. Theo Nghiên cứu thái độ thanh 
toán của người tiêu dùng của Visa, tỷ lệ người dùng 
Việt sử dụng thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử đã 
tăng trên mọi nhóm độ tuổi so với năm trước đó. 

Như năm 2022 66% người dùng thanh toán thẻ 
trực tuyến, 70% thanh toán ví điện tử trực tuyến 
hoặc trong ứng dụng – ghi nhận sự tăng trưởng 
đáng kể so với mức 32% năm 2021.Tương tự, tỉ lệ 
thanh toán bằng mã QR gia tăng vượt bậc, với 61% 
(năm 2022) so với mức 35% (năm 2021). 90% 
người được khảo sát đã thực hiện giao dịch thanh 
toán không tiền mặt (năm 2022), tăng cao so với 
mức 77% (năm 2021) và 77% tin rằng họ có thể 
không dùng tiền mặt trong 3 ngày. 

Theo Báo cáo của Statista giai đoạn 2020‐2025, 
có 5 loại hình của thanh toán di động đáng chú ý và 
có sự phát triển mạnh nhất so với các phương thức 
thanh toán điện tử khác là: MoMo, Viettelpay, 
Airpay, Zalopay và Grappay. Theo đó, đến năm 
2025, số lượng người Việt Nam sử dụng MoMo đạt 
khoảng 59 triệu người; Viettelpay có khoảng 28 
triệu người dùng; Airpay của Shopee có khoảng 12 
triệu người dùng; Zalopay có khoảng 6 triệu người 
dùng và Grappay có khoảng 2 triệu người dùng. 

Thứ hai, người sử dụng thanh toán điện tử tại 
Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh chóng 

Theo báo cáo Cách mạng thanh toán: Định hướng 
đến 2025 và tầm nhìn tương lai của PWC Việt Nam, 
hiện tại, Việt Nam chỉ có khoảng 30% số lượng 
người trưởng thành sử dụng dịch vụ ngân hàng số, 
chính vì vậy, thị trường thanh toán điện tử tại Việt 
Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh mẽ 

Giải pháp phát triển thanh toán điện tử  
tại Việt Nam giai đoạn hiện nay

Trần Việt Dũng 
 Khoa Quản trị và Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh trong khu vực Đông Nam Á, 
vì vậy có nhiều tiềm năng cho thanh toán điện tử phát triển. Đây chính là cơ hội mới cho toàn bộ hệ sinh 
thái thanh toán kỹ thuật số, bao gồm các ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính để phát triển hạ tầng 
thanh toán điện tử rộng khắp tại thị trường Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp phát 
triển của thanh toán điện tử tại Việt Nam giai đoạn hiện nay
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trong thời gian tới. Việc tăng cường sử dụng các 
dịch vụ này, bao gồm cả thanh toán kỹ thuật số sẽ 
giúp Việt Nam nhanh chóng khai phá tiềm năng thị 
trường trong lĩnh vực này. 

Ngoài ra, số lượng và chất lượng người dùng 
thanh toán điện tử ngày càng tăng còn do thế hệ Z ‐ 
thế hệ được sinh ra sau khi internet trở nên phổ 
biến rộng rãi, được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ 
nhỏ ‐ đang dần trở thành lực lượng dân số chính 
hiện nay. Vì vậy, ứng dụng công nghệ số trong chi 
tiêu, mua sắm là xu hướng tất yếu của những người 
tiêu dùng trẻ hiện đại. Trong giai đoạn 5‐10 năm tới, 
thế hệ Z sẽ thay thế toàn bộ lực lượng lao động toàn 
cầu. Theo đó, kinh doanh thương mại điện tử không 
chỉ đáp ứng thay đổi nhu cầu hiện tại mà còn đón 
đầu xu thế tiêu dùng tương lai. 

Thứ ba, định hướng và những nỗ lực của Chính 
phủ trong thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của thanh 
toán không dùng tiền mặt, Chính phủ đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách để đẩy mạnh phát 
triển hình thức thanh toán này. Theo đó, ngày 
30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 2545/QĐ‐TTg phê duyệt Đề án phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 
giai đoạn 2016‐2020. Tiếp đó, ngày 23/2/2018, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 241/QĐ‐
TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân 
hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, 
viện phí và các chương trình an sinh xã hội... Ngày 
28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1813/QĐ‐TTg về việc phê duyệt Đề 
án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại 
Việt Nam giai đoạn 2021–2025… 

Về phía các ngân hàng thương mại Việt Nam đã 
đầu tư mạnh mẽ công nghệ mới, ngân hàng lõi, ứng 
dụng API, xây dựng hệ sinh thái ngân hàng mở... Đến 
cuối năm 2022, ngành Ngân hàng đầu tư hơn 15.000 
tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số, đưa Việt Nam 
là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số 
hàng đầu, với tỷ lệ tăng trưởng 40% về thanh toán 
số trong 3‐4 năm qua. 

2. Một số rào cản, hạn chế 
Tuy vậy, điều đáng lưu ý, trong khi thanh toán 

điện tử có thể kể đến như sau: 
Thứ nhất, hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh 

toán điện tử vẫn chưa hoàn thiện và đồng bộ.  
Các chính sách về thanh toán không dùng 

tiền mặt chưa có đột phá đáng kể, chưa luật hóa các 
hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Các quy 
định còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển 
của thị trường, nhiều dịch vụ mới ra đời nhưng 

hành lang pháp lý chưa được thiết lập cụ thể (như 
tiền ảo, tiền điện tử…). 

Thứ hai, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và dữ liệu 
tập trung, chuẩn hóa chưa được đồng bộ nên các 
đơn vị, địa phương khó kết nối với ngân hàng để 
thanh toán điện tử. Thực tế cho thấy, các dịch vụ 
thanh toán không dùng tiền mặt chỉ tập trung phát 
triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và khu chế 
xuất. Mạng lưới máy rút tiền tự động hay máy POS 
còn rất hạn chế do được lắp đặt chủ yếu ở khu vực 
thành phố và tập trung ở các siêu thị, trung tâm 
thương mại, nhà hàng, khách sạn… trong khi ở khu 
vực nông thôn, miền núi còn ít, gây khó khăn cho 
chủ thẻ khi sử dụng hàng ngày dẫn đến việc thanh 
toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế vẫn còn lớn. 

Thứ ba, thông tin tuyên truyền về các hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt chưa được quan 
tâm, chú trọng.  

Những mục tiêu chiến lược, định hướng và 
các chính sách lớn để phát triển hoạt động thanh 
toán chưa được công chúng nhận thức đầy đủ và 
đúng đắn. Vì vậy, không chỉ người dân mà cả các 
doanh nghiệp hiểu biết còn ít hoặc hiểu biết mơ hồ 
về các dịch vụ thanh toán và phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

Ngoài ra, một bộ phận người tiêu dùng còn e dè 
khi tiếp cận với công nghệ, phương tiện thanh toán 
mới, do còn lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn trong 
thanh toán. Hơn nữa, thói quen sử dụng tiền mặt 
của người dân vẫn đang phổ biến, tỷ lệ tiền mặt 
trong tổng phương tiện thanh toán khá cao so với 
nhiều nước trên thế giới. 

Thứ tư, tội phạm, gian lận trong thanh toán điện 
tử  

Gần đây có chiều hướng gia tăng trong bối 
cảnh các dịch vụ, giao dịch online trở nên phổ biến 
với những hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi hơn và sử 
dụng công nghệ nhiều hơn. 

3. Một số khuyến nghị cho chính phủ và các cơ 
quản quản lý để thúc đẩy phát triển thanh toán điện 
tử tại Việt Nam 

Một là, thiết lập các biện pháp khuyến khích phù 
hợp 

Các biện pháp khuyến khích thông qua việc 
giảm chi phí thanh toán kỹ thuật số, áp dụng phí xử 
lý tiền mặt hoặc quy định về ngưỡng thanh toán tiền 
mặt trong một số trường hợp cố định. 

 Hiện nay, nhiều ngân hàng thương 
mại của Việt Nam miễn phí việc chuyển tiền thông 
qua ứng dụng di động hoặc một số quy định pháp lý 
yêu cầu thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng hình 
thức chuyển khoản. Các công ty cung cấp ứng dụng 
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trung gian thanh toán như Momo, Airpay, Alipay, 
ZaloPay,… tham gia vào cuộc chiến để thu hút người 
dùng vào ví điện tử của họ bằng việc miễn phí 
chuyển khoản, cung cấp các ưu đãi bao gồm hoàn 
tiền mặt, các voucher miễn phí, các hình thức quay 
thưởng tiền mặt. 

Hai là, khuyến khích cạnh tranh và đảm bảo một 
sân chơi bình đẳng 

Cạnh tranh thúc đẩy tối ưu giá, mang lại 
nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng và khuyến 
khích đổi mới, giúp bù đắp chi phí cao của thanh 
toán điện tử. 

Chính phủ có thể tìm cách hỗ trợ tích cực cho sự 
đổi mới. Ví dụ, Chính phủ Anh giảm thuế nghiên cứu 
và phát triển và đã đưa ra một số sáng kiến liên 
quan đến ưu đãi thuế dành cho các nhà đầu tư vào 
các công ty khởi nghiệp. Đồng thời, chính phủ Anh 
đầu tư mạng vào cơ sở hạ tầng trung tâm thanh 
toán, đơn giản hóa hành lang pháp lý, tạo cơ chế cho 
các công ty tài chính công nghệ cao Fintech được kết 
nối vào hệ thống thanh toán. 

Ba là,cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ 
 Cơ sở hạ tầng là yếu tố chính của mô hình 

thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm hạ tầng 
internet, di động, công nghệ thanh toán, bảo mật và 
mạng lưới điện. Các chính phủ có thể song song đầu 
tư công như xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ 
tầng thanh toán quốc gia (Thanh toán điện tử liên 
ngân hàng; Thanh toán bù trừ điện tử; chuyển mạch 
thẻ) và khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân 
cùng đầu tư. 

Hiện tại, một số quốc gia đã chuyển giao trách 
nhiệm về cơ sở hạ tầng thanh toán từ các ngân hàng 
trung ương cho các công ty tư nhân hoặc tập đoàn 
ngân hàng. Ví dụ: Dịch vụ thanh toán nhanh tại Anh, 
một sáng kiến nhằm giảm thời gian thanh toán giữa 
các tài khoản ngân hàng, được điều hành bởi 
Vocalink thuộc sở hữu tư nhân. 

Bốn là, Hợp tác với khu vực tư nhân 
Các nhà hoạch định chính sách nên tìm cách 

hợp tác với các bên liên quan để thúc đẩy đổi mới. 
Đã có nhiều người trên khắp thế giới đang làm như 
vậy. Các cơ quan nhà nước Thái Lan đã cùng với khu 
vực tư nhân khởi động Kế hoạch tổng thể về thanh 
toán điện tử quốc gia. Sáng kiến PromptPay của kế 
hoạch cho phép chuyển tiền liên ngân hàng bằng 
điện thoại di động và đã giúp hơn 2 triệu người bán 
đăng ký thanh toán bằng mã QR. 

Về phía các tổ chức tín dụng 
Đối với các tổ chức tín dụng bao gồm: các 

ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán và 
công ty cung cấp dịch vụ, phương tiện thanh toán 

điện tử cần thực hiện các giải pháp sau đây: 
Thứ nhất, cần tăng cường đảm bảo an ninh, 

an toàn trong thanh toán điện tử. Cần kiểm tra và 
đánh giá tổng thể công tác an ninh mạng, an ninh 
thanh toán điện tử thường xuyên và định kỳ nhằm 
tìm ra các lỗ hổng và nguy cơ một cách kịp thời để 
có các biện pháp khắc phục, hạn chế tối đa rủi ro kỹ 
thuật. Bên cạnh đó, cần xây dựng quy trình quản lý 
rủi ro cho hệ thống thanh toán tích hợp và hiệu quả 
để phát hiện, phân loại, xử lý và phòng tránh rủi ro 
có hiệu quả ở tất cả các khâu trong quá trình giao 
dịch thanh toán. 

Thứ hai, cần kết hợp kiểm tra, rà soát toàn 
bộ quy trình và hoạt động cung cấp dịch vụ thanh 
toán điện tử một cách định kỳ, thường xuyên nhằm 
phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận tại đơn 
vị chấp nhận thanh toán hoặc can thiệp trái phép 
nhằm đánh cắp thông tin trong quá trình người 
dùng sử dụng phương tiện hoặc dịch vụ thanh toán 
điện tử. Đồng thời, tăng cường hệ thống đảm bảo an 
toàn, bảo mật và các giải pháp xác thực khách hàng 
cho các giao dịch thanh toán điện tử. 

Thứ ba, cần quan tâm sát sao hơn nữa đến 
việc thường xuyên thông tin cập nhật các hình thức 
lừa đảo trong thanh toán điện tử đến khách hàng, 
người sử dụng cũng như đưa ra các cảnh báo đề 
phòng, hướng dẫn khách hàng, người sử dụng để 
phòng tránh các nguy cơ lừa đảo; khuyến cáo khách 
hàng tăng tính bảo mật thông tin trong thanh toán, 
để hạn chế rủi ro phát sinh liên quan đến hoạt động 
thanh toán điện tử. 

Đối với người dân sử dụng thanh toán điện 
tử 

Người dân cần nhận thức rõ vị trí, vai trò 
của mình trong đẩy mạnh sự phát triển của thanh 
toán điện tử để thực hiện các giải pháp sau đây: 

Thứ nhất, khi sử dụng các phương tiện hoặc 
dịch vụ thanh toán điện tử, chẳng hạn như: ví điện 
tử, Internet Banking, Mobile Banking,… người dân 
sử dụng cần cài đặt các chương trình diệt virus, bảo 
mật và đặc biệt không nhấp vào các đường link lạ. 

Thứ hai, người dân sử dụng cũng nên cảnh 
giác, không sử dụng mạng công cộng để tiến hành 
thanh toán. Nếu bắt buộc phải truy cập thông qua 
một mạng công cộng, hãy kết nối qua một mạng ảo 
(gọi là VPN) khi đó mọi chi tiết truy cập sẽ được mã 
hóa qua mạng ảo này và hạn chế được rủi ro đánh 
cắp thông tin. 

Thứ ba, người dân sử dụng thanh toán điện 
tử nên đăng ký dịch vụ tin nhắn thông báo số dư 
hoặc kiểm tra thường xuyên trên các ứng dụng 
thanh toán. Đây là giải pháp vừa hữu hiệu lại vừa 
đơn giản để quản lý tài khoản vì bất kỳ giao dịch nào 
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1. Thực trạng phát triển của thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp Việt Nam  

Trong năm 2023, tổng giá trị trái phiếu doanh 
nghiệp đã phát hành đạt 324.234 tỷ đồng; trong đó, 
có 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.070 tỷ 
đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành; 306 đợt 
phát hành riêng lẻ trị giá 287.164 tỷ đồng, chiếm 
88,6%tổng số. [vnba (2023)] 

Trong năm 2023, tổng giá trị trái phiếu đã được 
các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 248.564 tỷ 
đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳnăm 2022 và tương 
đương 76,7% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm 
ngành dẫn đầu, chiếm 51,6% tổng giá trị mua lại 
trước hạn (tương ứng 128.159 tỷ đồng). [vnba 
(2023)] 

Trong năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến 
hạn là 276.480 tỷ đồng, tỏng đó, gần 41% giá trị trái 
phiếu đến hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 
113.201 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 
gần 54.497 tỷ đồng, chiếm 20%. [vnba (2023)] 

Về thị trường trái phiếu thứ cấp. Trong năm 
2023, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 28.526 
tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường 
(outright) trung bình ngày giảm 69,3% so với tuần 
trước, trong khi giá trị giao dịch mua bán lại (repo) 
trung bình ngày giảm 61%. Nhà đầu tư nước ngoài 
đã mua ròng 303 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 
kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch 
của VBMA tăng nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt (5‐15 
năm). [vnba (2023)] 

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị TPDN 
đã phát hành đạt 36.534 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối 
tháng 4/2024, dư nợ của trái phiếu doanh nghiệp ở 
Việt Nam chỉ khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 
10% GDP, chủ yếu kênh phát hành từ NHTM. Tại 

thời điểm đỉnh cao vào giữa năm 2022, tổng dư nợ 
trái phiếu doanh nghiệp gần 1,5 triệu tỷ đồng, tương 
đương khoảng 14% GDP năm 2021 và 12% tổng dư 
nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 
02/05/2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo 
hạn còn lại trong năm 2024 đạt 257,17 nghìn tỷ 
VNĐ. Trong đó, giá trị trái phiếu của nhóm ngành 
Bất động sản đạt 100,26 nghìn tỷ VNĐ, chiếm gần 
39% tổng khối lượng đáo hạn và tương đương 2/3 
số dư vào đầu tháng 12 năm 2023. Áp lực trả nợ đối 
với các nhà phát hành là doanh nghiệp BĐS trong 
năm 2024 và 2025 là khá lớn, đặc biệt là đối với các 
trái phiếu chậm trả gốc/lãi có thời hạn đáo hạn gốc 
vào năm 2022 và 2023 và được cơ cấu tối đa 2 năm 
theo Nghị định 08/2023.  

2. Một đánh giá về thực trạng phát triển thị 
trường trái phiếu doanh nghiệp 

2.1. Ưu điểm 
Trước tiên, đó là việc các doanh nghiệp chủ động 

huy động vốn trên thị trường tài chính cho mình khi 
DN thực sự có uy tín, làm ăn có hiệu quả, có khả 
năng thanh toán được trái phiếu khi đến hạn, minh 
bạch thông tin báo cáo tài chính và phương án phát 
hành, sử dụng trái phiếu DN.  

Thứ hai, đó là thị trường TPDN phát triển làm 
giảm gánh nặng rủi ro tín dụng lên hệ thống ngân 
hàng. Bởi vì bản chất ngân hàng chỉ huy động cho 
vay vốn ngắn hạn là chính; cơ cấu vốn huy động kỳ 
hạn từ 12 tháng chiếm tới 80%, còn lại không quá 
36 tháng. NHNN đã phải ban hành quy định tỷ lệ vốn 
ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn của 
các NHTM. SBV (2015‐ 2020) 

 Thứ ba, đó là tạo lập đầy đủ tư duy và cách tiếp 
cận cởi mở hơn với thị trường TPDN. Trên cơ sở đó 

Phát triển bền vững thị trường trái phiếu  
doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Đàm Hồng Phương 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam có sự phát triển mạnh cả về 
quy mô và số lượng doanh nghiệp phát hành, đa dạng kỳ hạn trái phiếu. Các doanh nghiệp tham gia phát 
hành ngày càng đa dạng trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau: bất động sản, ngân hàng, sản xuất kinh 
doanh và dịch vụ khác. Sự phát triển thị trường trái phiếu góp phần làm giảm áp lực lên vốn tín dụng ngân 
hàng, nhất là vốn trung dài hạn cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định tính, phân tích và đánh giá dựa trên số liệu và tư liệu thứ cấp của một số cơ quan chức 
năng, làm rõ nội dung nói trên, đưa ra một số khuyến nghị có liên quan.
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góp phần đổi mới tư duy quản trị điều hành doanh 
nghiệp, với tư duy truyền thống là cứ thiếu vốn lại 
đến vay ngân hàng trước tiên, một tư duy ngược 
nguyên lý thị trường đã dẫn đến việc phân bỏ nguồn 
lực tài chính trong nền kinh tế không hiệu quả. 

Thứ tư, Bộ Tài chính chủ động, linh hoạt tham 
mưu trình Chính phủ ban hành, trình sửa đổi bổ 
sung, hoàn thiện chính sách phát triển thị trường 
trái phiếu DN, quy định pháp luật phù hợp với yêu 
cầu của thực tiễn, thông lệ quốc tế và mục tiêu điều 
hành chính sách tiền tệ. Bộ Tài chính không bảo thủ 
hay chuyển động chậm so với yêu cầu của thực tiễn, 
cần quan sát, theo dõi, lắng nghe dư luận và cộng 
đồng doanh nghiệp, trên cơ sở đó trình Chính phủ 
ban hành mới, hay sửa đổi bổ sung những điểm mới 
cho phù hợp. 

Thứ năm, cùng với quy định về TPDN riêng lẻ 
nêu trên, các quy định mới về phát hành TPDN ra 
công chúng tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 
155/2020/NĐ‐CP, các Nghị định được ban hành 
trong các năm 2021‐2023 như đề cập ở trên của 
Chính phủ sẽ hình thành bộ khung khổ pháp lý 
thống nhất để phát triển thị trường TPDN, góp phần 
phát triển thị trường vốn theo hướng công khai, 
minh bạch và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp huy động vốn, thực hiện mục tiêu 
cân bằng hơn với thị trường tín dụng ngân hàng 
nhằm phát triển đồng bộ các kênh cung ứng vốn cho 
nền kinh tế. SSC (2019‐2020) 

Thứ sáu, mới đây, sàn giao dịch trái phiếu riêng 
lẻ chính thức đi vào hoạt động. Quy mô sàn trái 
phiếu cho phép giao dịch đến 3.000 lệnh/giây, 1 
triệu lệnh/ngày. Sàn giao dịch này được kỳ vọng là 
một "sân chơi" minh bạch, tạo thanh khoản, từ đó 
lấy lại niềm tin của nhà đầu tư với kênh huy động 
vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên kết quả 
hoạt động vẫn còn khiểm tốn. Mới chỉ có 25 mã đã 
được giao dịch, giá trị vào khoảng 3.500 tỷ đồng.  

2.2. Hạn chế 
Một là, hệ số vay nợ chung của doanh nghiệp Việt 

Nam trong nền kinh tế là 2,5 lần so vốn chủ sở hữu, 
trong khi thông lệ quốc tế chỉ khoảng 1,5‐1,6 lần. 
Đây là hệ số rất đáng quan ngại khi lạm dụng quá 
mức đòn bẩy tài chính doanh nghiệp, làm cho khối 
nợ của doanh nghiệp ngày một phình to hơn. Thị 
trường phát hành TPDN đang tăng nóng cũng làm 
gia tăng nguy cơ rủi ro chồng lên rủi ro, rất khó 
lường đối với doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế 
nói chung. Khi đánh giá rủi ro nói chung cần cái nhìn 
tổng thể đối với nền kinh tế và toàn thị trường, 
không cắt khúc từng thị trường để thấy rằng vấn đề 
đang hết sức lo ngại. Nên nhớ, nếu rủi ro vỡ nợ 
doanh nghiệp gia tăng thì hệ thống tài chính nói 

chung và ngân hàng nói riêng cũng không ngoài 
vòng xoáy đó.  

Hai là, môi trường pháp lý chạy sau thực tiễn, 
thiếu tính dự báo và lường trước rủi ro thị trường. 
Một số văn bản pháp lý chưa được triển khai đầy đủ, 
kịp thời, nhất về thành lập tổ chức đánh giá và xếp 
hạng tín nhiệm doanh nghiệp. 

Ba là, Bộ Tài chính và NHNN chưa phối hợp chặt 
chẽ, kiểm tra hiệu quả và mục đích sử dụng vốn phát 
hành trái phiếu của doanh nghiệp, đảm bảo tiền huy 
động sử dụng đúng mục đích. 

Bốn là, rủi ro trái phiếu của các doanh nghiệp 
BĐS là rất lớn. Nhiều DN bất động sản phát hành trái 
phiếu lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, có trường 
hợp gấp 40 lần. Kỳ hạn phát hành ngắn, từ 3‐5 năm, 
nhưng lại huy động vốn để thực hiện các dự án kéo 
dài trên 5 năm. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho 
trái phiếu DN là các dự án bất động sản được định 
giá không sát với thực tế, cao hơn giá trị thực, gây 
rủi ro cao. SSC (2019‐ 2022) 

Năm là, trong bối cảnh tình hình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh khó khăn, căn cứ các quy định tại 
Nghị định số 08/2023, nhiều doanh nghiệp đã thực 
hiện đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu doanh 
nghiệp để cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Đặc biệt, một số 
tổ chức phát hành trong lĩnh vực bất động sản đã 
đạt được thỏa thuận gia hạn thanh toán trái phiếu 
từ 1 tháng đến 2 năm, với mức lãi suất được thỏa 
thuận tăng 0,5 ‐ 3% so với ban đầu. Tuy nhiên, sau 
1‐2 năm tới, TPDN sạu khi gia hạn tiếp tục không 
thanh toán được, lãi suất lại ở mức cao, tiếp tục tiềm 
ẩn rủi roc ho thị trường TPDN nói chung và các 
NHTM đầu tư vào TPDN. Trong khi đó, nhiều khoản 
đầu tư TPDN các năm qua, thực chất là khoản vay 
không trả nợ được đã được chuyển sang kênh 
TPDN. Nợ gốc và lãi ngày càng lớn, càng gây rủi roc 
ho NHTM. 

3. Đề xuất khuyến nghị 

Từ những nội dung phân tích và đánh giá ở trên, 
để góp phần phát triển bền vững thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp, bài viết xin đưa ra một số 
khuyến nghị sau đây: 

Một là, hai thay đổi quan trọng nhất trong dự 
thảo Luật chứng khoán hiện hành, đó là yêu cầu xếp 
hạng tín nhiệm đối với các doanh nghiệp muốn phát 
hành trái phiếu ra công chúng và phân rõ ngưỡng 
yêu cầu để các nhà đầu tư có thể tham gia mua trong 
đợt phát hành riêng lẻ. 

Theo kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính 
đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định 450/QĐ‐TTg, ngày 18/4/2012 
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thì đến 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 5 công ty xếp 
hạng tín nhiệm ra đời, nhưng đến nay mới có 1 công 
ty được cấp phép nhưng doanh nghiệp này đến nay 
chưa cung cấp dịch vụ nào ra thị trường. Đối với 
hoạt động xếp hạng tín nhiệm, khung pháp lý tại 
Việt Nam thực tế đã được ban hành từ năm 2014 tại 
Nghị định 88. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc 
tế cũng cần xuất hiện ở Việt Nam, bởi vì tới đây thị 
trường TPDN của Việt Nam sẽ có nhu cầu với các 
dịch vụ do các tổ chức này cung cấp. Việc so sánh 
mức độ rủi ro cần dựa trên hệ số tín nhiệm (credit 
rating) của các tổ chức. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa 
có tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Khi quyết định mua 
trái phiếu các nhà đầu tư sẽ phải tìm hiểu mức độ 
rủi ro của doanh nghiệp, so sánh với mức độ rủi ro 
của ngân hàng đang gửi tiền.  

Hai là, sau Nghị định 163, Nghị định số 
81/2020/NĐ‐CP, cùng một số Nghị định khác, tới 
đây là Luật Chứng khoán sửa đổi, cũng tập trung vào 
mục tiêu tăng tính minh bạch và phân tách rõ ràng 
giữa hai hình thức phát hành riêng lẻ và phát hành 
ra công chúng, sẽ có tác động tiếp tục thúc đẩy thị 
trường TPDN phát triển. Có một số yếu tố sẽ tác 
động khá rõ nét lên thị trường trái phiếu. Quy định 
giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn về 
mức 40%; giảm xuống 30% từ ngày 1/10/2023. 
Quy định này khiến room tài trợ vốn dài hạn của các 
NHTM phải thu nhỏ lại. Thay vì đi vay ngân hàng, 
phát hành trái phiếu sẽ là một kênh thay thế mà các 
doanh nghiệp có thể lựa chọn. Đồng thời việc các 
NHTM hạn chế cho vay bất động sản và đầu tư cổ 
phiếu, chứng khoán vì yêu cầu phòng ngừa rủi ro. 
Bởi vậy các doanh nghiệp bất động sản, các doanh 
nghiệp có nhu cầu đầu tư cổ phiếu, mua doanh 
nghiệp hay thâu tóm doanh nghiệp khác sẽ đẩy 
mạnh phát hành TPDN.  

 Ngoài ra các NHTM tiếp tục tìm đến nguồn vốn 
dài hạn từ trái phiếu để nâng cao năng lực tài chính 
của đáp ứng chuẩn Basel II khi khả năng tăng vốn 
điều lệ còn gặp nhiều hạn chế. SBV (2019‐ 2023) 

Ba là, việc huy động TPDN loại lãi suất lên đến 
10%‐12%/năm sẽ là kênh cạnh tranh đối với các 
kênh khác như: gửi tiết kiệm ngân hàng, đầu tư cổ 
phiếu hay mua bất động sản, mua vàng, dù là các 
kênh đầu tư khác nhau nhưng chúng lại là các bình 
thông nhau. Thời gian qua, nhiều ngân hàng cũng 
giảm mức lãi suất huy động. Nếu không kiểm soát 
tốt rất dễ cuộc đua về lãi suất trong nền kinh tế và 
rủi ro bong bóng tài chính sẽ gia tăng. Vấn đề quan 
trọng hơn là trong nền kinh tế thực rất khó có ngành 
nào có được mức lợi nhuận để chịu đựng mức lãi 
suất lên tới 10‐12%/năm. Bài học về các vụ án huy 
động vượt trần lãi suất của các ngân hàng những 

năm 2011‐2012 vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy cần 
tăng cường phối hợp giữa điều hành chính sách tài 
chính và chính sách tiền tệ trong vấn đề lãi suất trái 
phiếu trong nền kinh tế. Trong điều hành chính sách 
tài chính, Bộ Tài chính, các bộ ngành có liên quan 
cần dự báo sát và đánh giá đúng tình hình để chủ 
động có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro đối 
với nền kinh tế. Bộ Tài chính (2019‐2023) 

Bốn là, theo quy định hiện hành, việc chào bán 
trái phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cần làm hồ 
sơ phát hành, đăng ký và cần được sự chấp thuận 
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Luật Chứng 
khoán. Còn hoạt động phát hành riêng lẻ chỉ cần gửi 
hồ sơ thông báo Bộ Tài chính.  

Năm là, Bộ Tài chính cần tiếp tục theo dõi chặt 
chẽ diễn biến của thị trường TPDN, giám sát chặt 
chẽ các DN trong thực hiện các quy định mới về phát 
hành TPDN, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh 
những vi phạm; đồng thời, sửa đổi, bổ sung những 
quy định mới khi cần thiết. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài 
chính đề xuất kịp thời các giải pháp thiết thực, khả 
thi, hiệu quả để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, 
hạn chế về các doanh nghiệp phát hành trái phiếu 
liên quan đến lĩnh vực bất động sản hiện nay. 

Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
trong giải trình, xử lý các khâu kỹ thuật có liên quan 
để đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn cho các NHTM 
NN đã cổ phần hóa, giảm bớt quy mô phát hành trái 
phiếu NHTM để tăng vốn cấp II, bảo đảm tiêu chuẩn 
an toàn của Basel II./. 

 

Tài liệu tham khảo 

HNX (2019‐2023): Số liệu về giao dịch thị trường 
hàng ngày tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 
truy cập tại: www.hnx.vn; thời gian truy cập từ ngày 
15/4 đến ngày 15/5/2024. 

SBV (2019‐ 2022): NHNN Việt Nam truy cập tại 
www.sbv.gov.vn: Mục tin tức, văn bản quy phạm 
pháp luật; Các thông tin có liên quan đã được công 
bố; truy cập từ ngày 6 đến ngày 18/5/2024 

SSC (2019‐2023): truy cập tại www.ssc.gov.vn, 
thông tin thị trường tài chính, trao đổi diễn đàn thị 
trường tài chính, các tháng trong năm 2019‐2022, 
Ủy ban chứng khoán nhà nước; truy cập từ ngày 6 
đến ngày 18/5/2024 

VBPL (2014‐2023): Một số văn bản quy phạm 
pháp luật: Quốc hội (2014): Luật Chứng Khoán năm 
2019 số 54/2019/QH14; Chính phủ (2018): Nghị 
định 163/2018/NĐ‐CP. 
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1. Mở đầu 

Hội nghị COP26 với sự tham gia của 197 quốc gia 
và vùng lãnh thổ đã đưa ra các cam kết và lộ trình 
cắt giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ nhất từ 
trước đến nay. Theo nhóm hợp tác về công cụ theo 
dõi phát thải ròng bằng “0”, 136 quốc gia ‐ tương 
đương tổng lượng phát thải khí nhà kính chiếm gần 
88% và đóng góp GDP khoảng 90% toàn cầu ‐ đã 
cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ 
XXI. Cùng với toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, nhu 
cầu khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phục vụ sự phát triển kinh tế ngày càng gia 
tăng. Hậu quả là sự cạn kiệt dần của các nguồn tài 
nguyên, trong đó có nguồn nguyên, nhiên liệu hóa 
thạch. Đồng thời, việc sử dụng quá mức các nguyên 
liệu hóa thạch đã là nguồn gốc gây ô nhiễm môi 
trường, gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu trên 
phạm vi toàn cầu. Việt Nam là một trong những 
quốc gia chịu ảnh hưởng lớn và trực tiếp của biến 
đổi khí hậu (nước biển dâng, hạn hán, ô nhiễm 
không khí, lũ lụt hàng năm…), ảnh hưởng trực tiếp 
đến cuộc sống của đại đa số người dân. Do đó, Chính 
phủ Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia định 
hướng, xây dựng, đóng góp và thực hiện các biện 
pháp nhằm hạn chế, giảm sự tác động của biến đổi 
khí hậu. Chính phủ Việt Nam đã tích cực, chủ động 
tham gia các hoạt động của các Chính phủ, các tổ 
chức quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 
toàn cầu. 

 
 
 

2. Thực trạng về giảm nhẹ phát thải nhà 
kính trong giao thông vận tải 

2.1. Trong vận tải đường bộ 
‐ Tại Việt Nam, thực trạng sự dịch chuyển sang 

phương tiện xe buýt thân thiện với môi trường thể 
hiện rõ hơn ở các đô thị lớn như thành phố Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Nghị quyết số 12/NQ‐
CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc 
giao thông giai đoạn 2019 ‐ 2021, đã giao nhiệm vụ 
cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao 
thông xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí để 
hỗ trợ phát triển phương tiện vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng điện và 
nhiên liệu khác thân thiện với môi trường. Hiên nay, 
tại 2 thành phố có khoảng 4.129 xe buýt, trong đó có 
14,8% là phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch hơn 
(chủ yếu là phương tiện sử dụng CNG, số lượng 
phương tiện chạy điện còn hạn chế).  

‐ Thực trạng sử dụng xe máy điện thay cho xe 
máy chạy xăng đang dần hình thành trong nhưng 
năm gần đây. Từ năm 2017 ‐ 2020, trung bình mỗi 
năm có hơn 230 nghìn phương tiện xe máy điện 
được đăng ký mới, riêng năm 2018 số đăng ký lên 
tới 347.000 xe, chiếm 7,8% tổng lượng xe máy, tuy 
nhiên đến năm 2020 số đăng ký mới giảm còn 
199.000 xe, chỉ chiếm 1,9% tổng lượng xe máy. Các 
chương trình tuyên truyền thúc đẩy phát triển 
phương tiện này chủ yếu được thực hiện bởi các 
công ty tư nhân và đặc biệt là các đơn vị cung ứng 
phương tiện giao thông này như VinFast, BeforeAll, 
BooVironment, UNDP, Việt Nam MBI…. 

Thực trạng và giải pháp về giảm nhẹ phát thải  
nhà kính trong giao thông vận tải

Nguyễn Cao Ý 
Trường Đại học Giao thông vận tải 

Bài báo tập trung vào phân tích đánh giá thực trạng tình hình thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
trong ngành giao thông vận tải nói chung và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải nói riêng tại Việt Nam. Số 
liệu sơ cấp được thu thập thông qua cuộc khảo sát kết hợp giữa gửi email và phỏng vấn trực tiếp đại diện 
của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thực trạng tình hình 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải cũng được làm rõ dựa trên việc phân tích 
số liệu thứ cấp cũng như sơ cấp. Dựa trên kết quả phân tích đánh giá thực trạng và xu hướng giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải, bài báo đã đề suất một số giải pháp tăng cường thực hiện 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải.  
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2.2. Trong vận tải đường sắt 
‐ Tổng công ty đường sắt Việt Nam là đơn vị kinh 

doanh duy nhất sở hữu đầu máy gồm 2 loại: Diesel 
truyền động thuỷ lực (mã ĐH) và Diesel truyền 
động điện (có mã ĐE). Trong thời gian từ năm 2021 
đến 2026, sẽ có khoảng 120 đầu máy và hơn 1.000 
toa xe thuộc diện hết niên hạn sử dụng theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Giải pháp tạm thời 
đang là đề xuất gia hạn thêm 5 năm đến 2025, trong 
khi các doanh nghiệp vận tải đang tìm nguồn vốn để 
mua sắm phương tiện thay thế. 

2.3. Trong vận tải đường thuỷ nội địa 
‐ Chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang các 

nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch; giảm phát 
thải khí nhà kính, do hoạt động của phương tiện vận 
tải và các thiết bị hoạt động tại các đầu mối vận tải; 
đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông 
vận tải phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu,... Đây 
là cơ hội lớn cho ngành đường thủy nội địa trong 
nước tái cơ cấu theo hướng từng bước đồng bộ, 
hiện đại, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm 
năng lượng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 
thiên nhiên.  

‐ Phương tiện vận tải thủy nội địa hiện nay có 
tuổi đời bình quân lớn, nhiều thiết bị cũ, lạc hậu, để 
có thể sử dụng được nhiên liệu mới thay thế cho 
nhiên liệu dầu đòi hỏi phải có sự chuyển đổi, hoán 
cải thiết bị để đồng bộ trong việc sử dụng nhiên liệu. 
Việc thay đổi này sẽ gặp nhiều khó khăn; yêu cầu 
thay đổi cả quy định về kỹ thuật và đăng ký đăng 
kiểm cũng như cần có sự đồng thuận, ủng hộ của 
người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lượng 
phương tiện thủy nội địa dân sinh là khá lớn, gây 
khó khăn trong công tác quản lý.  

‐ Việc thu gom, xử lý các thiết bị, phương tiện cũ, 
lạc hậu cần là một vấn đề lớn cần đươc quan tâm, 
xem xét đúng mức, tránh gây các tác động xấu tới 
môi trường và xã hội.  

‐ Để đưa ra lộ trình chuyển đổi năng lượng cần 
phải có kết quả nghiên cứu chi tiết, đánh giá khả 
năng chuyển đổi, thay thế năng lượng sử dụng cho 
phương tiện và thiết bị phù hợp với tình hình thực 
tiễn và có tính khả thi cao. Đồng thời cần phải có các 
chính sách ưu đãi phù hợp cho người dân, doanh 
nghiệp (hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật,...) để thực hiện 
quá trình chuyển đổi này.. 

2.4. Trong vận tải hàng hải 
‐ Thời gian qua, một số doanh nghiệp vận tải biển 

Việt Nam đã bắt đầu chuyển đổi năng lượng xanh 
cho hoạt động vận tải biển. Theo đó, tất cả các tàu 
được tiến hành kiểm tra trung gian hoặc cấp mới 
sau ngày 1/1/2013 đều đã được Đăng kiểm Việt 

Nam kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận phù hợp sử 
dụng hiệu quả năng lượng (IEEC). Cùng đó, các tàu 
của doanh nghiệp này đã lựa chọn việc sử dụng dầu 
có hàm lượng lưu huỳnh không vượt quá 0.5% và 
tại các vùng đặc biệt không vượt quá 0.1%. Đối với 
ngành hàng hải, trong giai đoạn 2022‐2030, khuyến 
khích tàu biển Việt Nam hoạt động nội địa tuân thủ 
đầy đủ các quy định của Phụ lục VI Công ước MAR‐
POL về sử dụng hiệu quả năng lượng và Chiến lược 
giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển của Tổ chức 
Hàng hải quốc tế (IMO) từ năm 2025; Khuyến khích 
chuyển đổi phương tiện, trang thiết bị sử dụng điện, 
năng lượng xanh hoặc có các biện pháp tương 
đương tại các cảng đầu tư mới, đầu tư bổ sung và 
cảng hiện hữu…  

3. Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện giảm 
phát thải nhà kính trong ngành giao thông 
vận tải 

3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng 
‐ Áp dụng tiêu chuẩn khí thải, tiêu thụ nhiên liệu 

cho phương tiện giao thông theo lộ trình hướng tới 
giảm dần phát thải và tiêu hao nhiên liệu tới mức tối 
đa, tiến tới chuyển đổi thay thế sang phương tiện sử 
dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch.  

‐ Thắt chặt việc áp dụng các quy định về niên hạn 
sử dụng, đăng ký, đăng kiểm phương tiện để giảm 
dần số lượng và tiến tới loại bỏ hoàn toàn phương 
tiện không đảm bảo quy định về tiêu chuẩn khí thải, 
tiêu thụ năng lượng.  

3.2. Chuyển đổi phương thức vận tải hành 
khách và hàng hóa 

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng cạn/trung 
tâm logistics làm điểm trung chuyển kết nối đường 
thủy, đường sắt với đường bộ, gia tăng tỷ lệ chuyển 
đổi và sử dụng phương thức đường thủy nội địa, 
đường sắt thay bằng đường bộ. 

3.3. Sử dụng nhiên liệu thay thế 
‐ Chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối 

với phương tiện giao thông vận tải 
‐ Phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc điện, trạm 

cấp nhiên liệu mới thay thế xăng dầu đáp ứng nhu 
cầu chuyển đổi phương tiện, thiết bị giao thông vận 
tải sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng 
xanh. 

3.4. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong ngành 
GTVT  

‐ Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản 
pháp luật, trước hết là các luật chuyên ngành, trong 
đó tích hợp các nội dung, quy định và cam kết quốc 
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tế liên quan đến chuyển đổi năng lượng xanh, giảm 
phát thải khí nhà kính. Hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi 
hệ thống văn bản dưới luật đảm bảo đồng bộ, thuận 
lợi và hiệu quả trong triển khai thực hiện. 

3.5. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
xanh 

+ Đường bộ: Phấn đấu hoàn thành 5.000km 
đường bộ cao tốc; cơ bản hoàn thành các tuyến cao 
tốc kết nối liên vùng, kết nối các cảng biển cửa ngõ 
quốc tế, cảng hàng không quốc tế; kết nối thuận lợi 
các quyết quốc lộ đến các cảng biển, cảng hàng 
không quốc tế, cảng thủy nội địa lớn, các ga đường 
sắt đầu mối.  

+ Đường sắt: Nâng cấp 7 tuyến đường sắt hiện 
hữu; tiếp tục đầu tư hoàn thành các tuyến đường sắt 
mới tại khu đầu mối Hà Nội, khu đầu mối Thành phố 
Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối các cảng biển, khu 
công nghiệp, khu kinh tế, kết nối các tỉnh Tây 
Nguyên.    

+ Đường thủy nội địa: Cải tạo, nâng cấp các tuyến 
chính đáp ứng chạy tàu 24/24 giờ; phấn đấu tổng 
chiều dài các tuyến khai thác đồng bộ theo cấp kỹ 
thuật đạt khoảng 5.000km; phát triển hệ thống 
cảng, bến thủy nội địa, từng bước hiện đại hóa các 
cảng chính, cảng chuyên dùng.  

+ Hàng hải: Phát triển hệ thống cảng biển đồng 
bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, ưu tiên phát 
triển các khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, 
Cái Mép. Triển khai đề án phát triển cảng xanh. 

+ Hàng không: Phát triển hệ thống cảng hàng 
không hợp lý, theo hướng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên 
tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn như 
cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Long 
Thành; từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả 
22 cảng hàng không hiện hữu, đầu tư 06 cảng hàng 
không mới.  

3.6. Chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng 
xanh đối với thiết bị, phương tiện tại các cảng, 
bến, nhà ga, cảng cạn, trung tâm logistics, kho 
hàng 

Nghiên cứu và lồng ghép các quy hoạch theo các 
phương thức GTVT đảm bảo việc định hướng đầu 
tư, xây dựng, nâng cấp, vận hành khai thác kết cấu 
hạ tầng GTVT phù hợp và đồng bộ với đầu tư, khai 
thác phương tiện, trang thiết bị GTVT sử dụng điện, 
năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính. 

3.7. Chuyển đổi số hướng tới giảm phát thải 
khí nhà kính trong hoạt động giao thông vận tải 

+ Về phía cơ quan nhà nước: Đầu tư, phát triển 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành giao 
thông vận tải hướng tới việc kết nối, chia sẻ để dùng 

chung, liên thôn trong cả nước như cơ sở dữ liệu 
quản lý thông tin đăng kiểm, biển hiệu, phù hiệu 
kinh doanh vận tải của các phương tiện giao thông, 
cơ sở dữ liệu quản lý thông tin cấp phép người điều 
khiển phương tiện. 

+ Về phía các doanh nghiệp vận tải và logistics: 
Xây dựng lộ trình hợp lý cho quá trình chuyển đổi số 
bao gồm thay đổi nhận thức của lãnh đạo doanh 
nghiệp về chuyển đổi số; nâng cấp hệ thống hạ tầng 
cơ sở vật chất phục vụ cho chuyển đổi số; đào tạo 
nhân lực có kiến thức, kỹ năng và chủ động trong 
các công việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp; lựa 
chọn công nghệ phù hợp với khả năng tài chính; 
khuyến nghị xây dựng và thực hiện quy trình 
chuyển đổi số phù hợp./. 

 
 

Tài liệu tham khảo 

Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao 
thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận 
tải hàng không, giai đoạn đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030. 

Báo cáo thường niên Chuyển đổi số Việt Nam 
năm 2021, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

Cambridge Systematics (2015) Shaping the role 
of climate finance for sustainable transport – What 
are the levers and how to make them work?, back‐
ground study undertaken on behalf of the GIZ 
TRANSfer project. 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 
đến năm 2050. 

Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai 
kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công 
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(Hội nghị COP26). 
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1. Mở đầu 

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh 
chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang trở thành một 
công cụ quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin mà còn lan rộng ra nhiều ngành nghề 
khác nhau, bao gồm cả kế toán. Kế toán truyền thống 
vốn dĩ đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ việc 
ghi chép bằng tay đến sử dụng phần mềm kế toán tự 
động. Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI đã đánh dấu 
một bước ngoặt lớn, mang lại tiềm năng thay đổi 
cách thức kế toán được thực hiện, từ đó tăng cường 
hiệu quả và độ chính xác của các quy trình kế toán. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI ‑ 
Artificial Intelligence) 

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực của khoa học 
máy tính, tập trung vào việc tạo ra các hệ thống có 
khả năng thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu trí tuệ con 
người như học hỏi, lập luận và tự điều chỉnh. Các 
công nghệ chính trong AI bao gồm: 

Máy học (Machine Learning): Máy học là một 
phần quan trọng của AI, cho phép các hệ thống tự 
học từ dữ liệu mà không cần lập trình chi tiết. Các 
mô hình máy học sử dụng thuật toán để phát hiện 
các mẫu và xu hướng trong dữ liệu. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language 
Processing ‐ NLP): NLP cho phép máy tính hiểu, 
diễn giải và tạo ra ngôn ngữ của con người. Ứng 
dụng của NLP trong kế toán bao gồm tự động phân 
loại các giao dịch từ văn bản. 

Học sâu (Deep Learning): Một nhánh của máy 
học, học sâu sử dụng các mạng nơ‐ron nhân tạo có 
nhiều lớp để phân tích dữ liệu phức tạp và thực hiện 
các tác vụ như nhận dạng hình ảnh và giọng nói. 

AI đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong nhiều 
lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tài chính, và giao 
thông vận tải. Khả năng xử lý và phân tích dữ liệu 
lớn một cách nhanh chóng và chính xác là một trong 
những ưu điểm nổi bật của AI, giúp cải thiện hiệu 
suất và chất lượng công việc. 

2.2. Tổng quan về kế toán truyền thống 
Kế toán truyền thống bao gồm các quy trình thủ 

công và tự động hóa nhằm ghi chép, phân loại và 
báo cáo các giao dịch tài chính của một tổ chức. Các 
bước cơ bản trong quy trình kế toán truyền thống 
bao gồm: 

Ghi nhận các giao dịch tài chính: Các giao dịch 
được ghi chép lại trong sổ sách kế toán. 

Phân loại và tổng hợp dữ liệu: Các giao dịch được 
phân loại theo các loại tài khoản và tổng hợp để 
chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính. 

Lập báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính như 
bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản 
thuyết minh báo cáo tài chính được lập ra để cung 
cấp thông tin về tình hình tài chính của tổ chức. 

Phân tích và diễn giải các báo cáo tài chính: Các 
chuyên gia kế toán sử dụng các báo cáo này để phân 
tích tình hình tài chính và đưa ra các khuyến nghị 
quản lý. 

Phương pháp kế toán truyền thống dựa vào con 
người để thực hiện hầu hết các bước này, dẫn đến 
sai sót và tốn nhiều thời gian. 

2.3. Tầm quan trọng của AI trong môi trường 
kinh doanh hiện đại 

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, tốc độ và 
độ chính xác là hai yếu tố quan trọng. AI có khả năng 
xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn, 
đồng thời cung cấp các phân tích và dự báo chính 

Tác động của trí tuệ nhân tạo  
đến kế toán truyền thống hiện nay

Nguyễn Hữu Luân 
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Trí tuệ nhân tạo (AI ‐ Artificial Intelligence) đang thay đổi cách thức hoạt động của nhiều ngành nghề, 
trong đó có kế toán. Bài báo này sẽ khám phá sự tác động của AI đến kế toán truyền thống, bao gồm cách 
AI cải thiện hiệu suất, giảm thiểu sai sót và cung cấp phân tích dự báo chính xác hơn. Bài viết cũng sẽ so 
sánh phương pháp kế toán truyền thống với các ứng dụng AI, đồng thời thảo luận về những thách thức và 
cơ hội mà AI mang lại. Cuối cùng, bài báo sẽ đề xuất một số hướng nghiên cứu và ứng dụng AI trong kế toán 
nhằm nâng cao hiệu quả và tính chính xác.



29Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 5 / 2024)

xác. Điều này giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết 
định nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó nâng cao 
hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường. 

AI cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý dữ 
liệu và thông tin một cách hiệu quả, từ đó giúp 
doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành, cải 
thiện dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu suất tài 
chính. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp giảm chi phí 
vận hành mà còn tạo ra giá trị mới thông qua các 
dịch vụ và sản phẩm thông minh hơn. 

2.4. Trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh kế toán 
AI trong kế toán có thể thực hiện các nhiệm vụ 

như tự động hóa quy trình ghi nhận và phân loại giao 
dịch, phát hiện gian lận, và lập các báo cáo tài chính 
chi tiết. Các hệ thống AI có thể học hỏi từ dữ liệu quá 
khứ để dự đoán xu hướng tương lai, giúp các doanh 
nghiệp lập kế hoạch tài chính hiệu quả hơn. 

‐ Tự động hóa quy trình kế toán: AI có khả năng 
tự động hóa nhiều công việc kế toán thủ công như 
nhập liệu, phân loại giao dịch, và đối chiếu số liệu. 
Các công cụ AI có thể quét và nhận diện thông tin từ 
hóa đơn, chứng từ và tự động ghi nhận các giao dịch 
này vào hệ thống kế toán. Điều này không chỉ giúp 
tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót do lỗi 
con người. 

‐ Phát hiện gian lận: AI sử dụng các thuật toán 
học máy để phân tích dữ liệu và phát hiện các mẫu 
bất thường có thể chỉ ra gian lận. Các hệ thống AI có 
thể giám sát giao dịch tài chính trong thời gian thực 
và cảnh báo các nhà quản lý khi phát hiện những 
hoạt động đáng ngờ. Điều này giúp tăng cường quản 
lý tài chính và giảm thiểu rủi ro gian lận. 

‐ Lập báo cáo tài chính và phân tích dự báo: AI có 
thể tự động lập các báo cáo tài chính chính xác và 
kịp thời, cung cấp cho các nhà quản lý cái nhìn toàn 
diện về tình hình tài chính của tổ chức. Ngoài ra, AI 
còn có khả năng phân tích dữ liệu quá khứ và hiện 
tại để dự báo xu hướng tài chính tương lai, hỗ trợ 
việc lập kế hoạch và ra quyết định chiến lược. 

2.5. So sánh giữa AI so với phương pháp kế 
toán truyền thống 

‐ Hiệu suất: Kế toán truyền thống phụ thuộc 
nhiều vào công việc thủ công, do đó tốn nhiều thời 
gian và công sức. AI có khả năng tự động hóa các 
công việc kế toán, từ việc ghi nhận giao dịch đến lập 
báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và nâng 
cao hiệu suất. 

‐ Độ chính xác: Sai sót do lỗi con người là một vấn 
đề phổ biến trong kế toán truyền thống. AI, với khả 
năng xử lý dữ liệu một cách chính xác và nhất quán, 
giúp giảm thiểu sai sót và đảm bảo độ chính xác cao 
hơn trong các báo cáo tài chính. 

‐ Chi phí: Mặc dù việc triển khai AI đòi hỏi đầu tư 
ban đầu lớn, nhưng về lâu dài, AI có thể giúp giảm 

chi phí vận hành bằng cách giảm thiểu nhu cầu về 
nhân lực cho các công việc kế toán thủ công. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp 
lớn với khối lượng giao dịch tài chính lớn. 

‐  Khả năng dự báo: Khả năng dự báo của kế toán 
truyền thống thường hạn chế và phụ thuộc vào kinh 
nghiệm của các chuyên gia. AI, nhờ vào khả năng 
phân tích dữ liệu lớn và nhận diện các mẫu xu 
hướng, có thể cung cấp các dự báo tài chính chính 
xác và kịp thời hơn. 

‐ Phát hiện gian lận: Kế toán truyền thống gặp 
khó khăn trong việc phát hiện các hoạt động gian 
lận do phụ thuộc vào sự quan sát của con người. AI, 
với khả năng giám sát giao dịch tài chính trong thời 
gian thực và phát hiện các mẫu bất thường, giúp 
phát hiện gian lận một cách hiệu quả và nhanh 
chóng hơn. 

2.6. Những cơ hội và thách thức do AI tạo ra 
trong kế toán 

* Cơ hội: 
Tăng cường hiệu quả và độ chính xác: AI giúp tự 

động hóa các công việc kế toán thủ công, tăng cường 
hiệu suất và giảm thiểu sai sót, từ đó cải thiện chất 
lượng công việc và giảm bớt gánh nặng cho nhân 
viên kế toán. 

Giảm chi phí vận hành: Mặc dù đầu tư ban đầu 
cao, nhưng về lâu dài, AI có thể giúp giảm chi phí vận 
hành thông qua việc giảm thiểu nhân lực cần thiết 
cho các công việc kế toán thủ công, đồng thời tối ưu 
hóa quy trình kế toán. 

Nâng cao khả năng phân tích và dự báo: AI cung 
cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ, giúp doanh 
nghiệp dự báo xu hướng tài chính chính xác hơn và 
đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả. Điều này đặc 
biệt quan trọng trong môi trường kinh doanh biến 
động và cạnh tranh hiện nay. 

Cải thiện khả năng phát hiện gian lận: AI có khả 
năng phát hiện các hoạt động gian lận một cách 
nhanh chóng và chính xác, giúp giảm thiểu rủi ro tài 
chính và tăng cường quản lý tài chính. Các hệ thống 
AI có thể liên tục giám sát và cập nhật các thuật toán 
phát hiện gian lận để đối phó với các rủi ro mới. 

* Thách thức: 
Đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực: Việc triển 

khai AI đòi hỏi đầu tư lớn vào công nghệ và hạ tầng, 
cùng với việc đào tạo nhân viên để sử dụng các công 
cụ AI một cách hiệu quả. Điều này có thể là một rào 
cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu: Sử dụng AI 
đồng nghĩa với việc xử lý lượng lớn dữ liệu quan 
trọng, do đó các vấn đề về bảo mật và quyền riêng 
tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh 
nghiệp cần đảm bảo rằng dữ liệu của họ được bảo vệ 
một cách an toàn trước các rủi ro tiềm ẩn. 
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Lo ngại về thất nghiệp: Sự tự động hóa do AI 
mang lại có thể dẫn đến mất việc làm cho nhiều 
nhân viên kế toán, gây ra lo ngại về thất nghiệp và 
tác động xã hội tiêu cực. Các doanh nghiệp cần cân 
nhắc và quản lý vấn đề này một cách hợp lý để tránh 
các xung đột xã hội. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổng hợp 
và phân tích tài liệu từ các nguồn học thuật, báo cáo 
ngành và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến 
ứng dụng AI trong kế toán. Đồng thời, tác giả cũng 
sử dụng phương pháp khảo sát chuyên gia để thu 
thập ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng 
dụng AI vào quy trình kế toán tại các doanh nghiệp. 

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn học thuật uy 
tín, báo cáo ngành và các bài báo nghiên cứu liên 
quan đến ứng dụng AI trong kế toán. Ngoài ra, tác 
giả cũng tiến hành phỏng vấn và khảo sát các 
chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và công nghệ để 
thu thập ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn. 

Dữ liệu thu thập được phân tích bằng cách sử 
dụng các phương pháp thống kê và phân tích nội 
dung để xác định các xu hướng và mẫu trong việc 
ứng dụng AI trong kế toán. 

4. Kết quả và thảo luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc ứng dụng 
AI trong kế toán mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, bao 
gồm tăng cường hiệu quả và độ chính xác, giảm 
thiểu sai sót và chi phí, cũng như nâng cao khả năng 
dự báo và phát hiện gian lận. Tuy nhiên, việc triển 
khai AI trong kế toán cũng đối mặt với một số thách 
thức, như yêu cầu đầu tư công nghệ cao, các vấn đề 
về bảo mật dữ liệu và lo ngại về thất nghiệp. 

4.1. Lợi ích của AI trong kế toán 
Tăng cường hiệu quả và độ chính xác: AI giúp tự 

động hóa nhiều công việc kế toán thủ công, từ đó 
tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Ví dụ, các 
công cụ AI có thể tự động quét và nhập liệu từ các 
hóa đơn, chứng từ, giúp giảm thiểu sai sót do lỗi con 
người. Ngoài ra, AI còn có khả năng đối chiếu số liệu 
tự động, đảm bảo độ chính xác cao hơn so với 
phương pháp thủ công. 

Nâng cao khả năng dự báo: AI cung cấp các công 
cụ phân tích mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp dự báo xu 
hướng tài chính chính xác hơn. AI có thể phân tích 
dữ liệu quá khứ để nhận diện các mẫu và xu hướng, 
từ đó đưa ra các dự báo tài chính chính xác. Điều này 
hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài 
chính và ra quyết định chiến lược. 

Phát hiện gian lận hiệu quả: AI có khả năng giám 
sát giao dịch tài chính trong thời gian thực và phát 

hiện các mẫu bất thường, giúp phát hiện gian lận 
một cách nhanh chóng và chính xác. Các hệ thống AI 
sử dụng các thuật toán để liên tục cập nhật và cải 
thiện khả năng phát hiện gian lận, giúp doanh 
nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng cường 
quản lý tài chính. 

4.2. Thách thức trong việc triển khai AI 
Đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực: Việc triển 

khai AI đòi hỏi đầu tư lớn vào công nghệ và hạ tầng, 
cùng với việc đào tạo nhân viên để sử dụng các công 
cụ AI hiệu quả. Điều này có thể là một rào cản đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do hạn chế về 
nguồn lực tài chính và nhân sự. 

Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu: Sử dụng AI 
đồng nghĩa với việc xử lý lượng lớn dữ liệu quan 
trọng, do đó các vấn đề về bảo mật và quyền riêng 
tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh 
nghiệp cần đảm bảo rằng dữ liệu của họ được bảo vệ 
một cách an toàn trước các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời 
tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. 

Lo ngại về thất nghiệp: Sự tự động hóa do AI 
mang lại có thể dẫn đến mất việc làm cho nhiều 
nhân viên kế toán, gây ra lo ngại về thất nghiệp và 
tác động xã hội tiêu cực. Các doanh nghiệp cần cân 
nhắc và quản lý vấn đề này một cách hợp lý để tránh 
các xung đột xã hội. Việc tái đào tạo và nâng cao kỹ 
năng cho nhân viên cũng là một hướng đi quan 
trọng để giải quyết vấn đề này. 

4.3. Cơ hội và tiềm năng tương lai 
Mặc dù có nhiều thách thức, nhưng tiềm năng mà 

AI mang lại cho lĩnh vực kế toán là rất lớn. AI có thể 
giúp nâng cao hiệu suất công việc, giảm chi phí vận 
hành và cải thiện chất lượng dịch vụ tài chính. Việc 
đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân viên kế toán 
cũng là một hướng đi quan trọng để tận dụng tối đa 
các lợi ích của AI. Các doanh nghiệp cần đầu tư vào 
công nghệ và hạ tầng, đồng thời áp dụng các chính 
sách và quy định rõ ràng để đảm bảo bảo mật và 
quyền riêng tư của dữ liệu./. 
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1. Mở đầu 

Trong thời gian gần đây, dưới ảnh hưởng của quá 
trình hội nhập sâu rộng mọi mặt vào đời sống quốc 
tế, cùng những đòi hỏi từ thực tiễn xã hội, khoa học 
và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam cũng đang có 
các bước phát triển và chuyển mạnh sang hướng 
hiện đại. Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến một 
số cuộc tranh luận và bình luận cố gắng mô tả những 
vấn đề nan giải về mặt đạo đức mà các nhà nghiên 
cứu hoạt động phải đối mặt. Những vấn đề nan giải 
này có xu hướng phức tạp và chỉ có thể xác định một 
cách mơ hồ. Chúng phản ánh các cuộc tranh luận 
trong các lĩnh vực quản lý khác về việc liệu hành vi 
hoặc hành vi phi đạo đức. 

Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu hiện diện ở tất 
cả các bước của quá trình nghiên cứu khoa học. Do 
môi trường nghiên cứu thay đổi “với các công nghệ 
mới và phức tạp, áp lực xuất bản tăng lên, cạnh tranh 
lớn hơn trong các đơn xin tài trợ, các chương trình 
hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tăng 
lên và sự tăng trưởng trong hợp tác quốc tế” mà còn 
do “các trường hợp hành vi sai trái được công bố 
rộng rãi” mối quan tâm của giới học thuật đối với 
đạo đức nghiên cứu và tính liêm chính trong nghiên 
cứu đang tăng lên, đặc biệt là trong khoa học y tế và 
sức khỏe. Các vấn đề chính là làm sai lệch và ngụy tạo 
dữ liệu nghiên cứu, sự đồng ý có hiểu biết, sự an toàn 
của bệnh nhân, đạo văn và xung đột lợi ích (Schöpfel 
et al., 2022). Thế nên, đạo đức trong nghiên cứu là 
một yếu tố vô cùng quan trọng và nên được xem 
trọng và tuân thủ đầy đủ trong quá trình nghiên cứu. 

2. Tầm quan trọng của việc đạo đức trong 
nghiên cứu 

Các ủy ban đạo đức hiện nay được thành lập rộng 
rãi và phục vụ việc xem xét kỹ lưỡng các nghiên cứu ở 

mức độ cao để đánh giá tiêu chuẩn đạo đức trước khi 
đưa vào hoạt động nghiên cứu nhằm kiểm soát tốt vấn 
đề đạo đức trong nghiên cứu (Parsons et al., 2024). 

Hành động có đạo đức trong suốt quá trình 
nghiên cứu là điều cần thiết. Đạo đức nghiên cứu là 
các tiêu chuẩn về hành vi của nhà nghiên cứu hướng 
dẫn hành vi của đối tượng được khảo sát liên quan 
đến quyền của các đối tượng nghiên cứu và những 
người bị ảnh hưởng bởi nó. Sự phù hợp hoặc khả 
năng chấp nhận của việc tiến hành nghiên cứu sẽ bị 
ảnh hưởng bởi các chuẩn mực hành vi xã hội rộng 
hơn (Mark NK Saunders et al., 2023). 

Đạo đức được dựa trên các giá trị và cung cấp 
một điểm tham chiếu khi cả quy định lẫn nguyên tắc 
đều không thể giải quyết được các tình huống khó 
xử về đạo đức (Sagitova et al., 2024). Đạo đức điều 
chỉnh hành vi của người nghiên cứu theo hướng 
phụng sự sự phát triển xã hội và con người; đạo đức 
góp phần nâng cao năng lực của nhà khoa học; đạo 
đức góp phần khắc phục những tiêu cực trong 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đạo đức trong 
nghiên cứu khoa học cũng chịu ảnh hưởng từ các 
nhân tố như môi trường văn hoá, đạo đức xã hội; sự 
phát triển của khoa học kỹ thuật; trình độ nhận thức 
của con người; pháp luật; nhân cách cá nhân của 
nhà nghiên cứ. 

3. Các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu  

3.1 Tính chính trực, công bằng và cởi mở của 
người nghiên cứu 

Chất lượng nghiên cứu phụ thuộc một phần vào 
tính chính trực, công bằng và cởi mở của người 
nghiên cứu. Điều này có nghĩa là hành động một 
cách cởi mở, trung thực và đề cao tính chính xác. 
Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là tránh sự lừa dối, 
không trung thực, trình bày sai, thiên vị, cam kết 

Đạo đức trong nghiên cứu:  
một số nghiên cứu trên thế giới và bài học kinh nghiệm

Nguyễn Thị Hồng Phúc 
Phan Thị Xuân Huệ 

Trường Đại học Trà Vinh 

Những vấn đề đạo đức trong nghiên cứu cũng mới chỉ được đề cập đến và được xử lý ở một số lĩnh vực 
riêng lẻ, chưa có những hướng giải quyết mang tính chính sách và trên tầm vĩ mô, để nâng tầm nhận thức của 
không chỉ nhà khoa học mà cả người dân rộng rãi về tầm quan trọng của vấn đề, và tìm kiếm các giải pháp để 
giải quyết vấn đề đạt hiệu quả tối đa. Bài viết này nhấn mạnh vấn đề quan trọng hiện nay nghiên cứu cần quan 
tâm về mặt đạo đức. Mặt khác, tác giả đưa ra một số nghiên cứu trên thế giới có sự đề cao và nêu bật vấn đề 
đạo đức, cuối cùng, tác giả đúc kết được một số bài học kinh nghiệm về đạo đức trong nghiên cứu. 
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liều lĩnh hoặc những lời hứa thiếu trung thực. Khi 
thích hợp, mọi xung đột lợi ích hoặc liên kết thương 
mại đều phải được khai báo (Mark NK Saunders et 
al., 2023) 

3.2 Tôn trọng người khác 
Vị trí của nhà nghiên cứu dựa trên sự tin tưởng 

và tôn trọng. Việc tiến hành nghiên cứu đòi hỏi trách 
nhiệm và nghĩa vụ xã hội đối với những người tham 
gia hoặc bị ảnh hưởng bởi nó. Quyền của tất cả mọi 
người cần được công nhận và phẩm giá của họ phải 
được tôn trọng (Mark NK Saunders et al., 2023) 

3.3 Tránh tác hại  
Phải tránh mọi tổn hại cho người tham gia có thể 

bao gồm sự bối rối, căng thẳng, khó chịu, đau đớn 
hoặc xung đột. Tác hại có thể xảy ra do bị xâm phạm 
hoặc nhiệt tình, liên quan đến áp lực tinh thần hoặc 
xã hội, gây ra lo lắng hoặc căng thẳng. Điều này có 
thể xảy ra do vi phạm các đảm bảo về tính bảo mật 
và ẩn danh hoặc do quấy rối hoặc phân biệt đối xử 
(Mark NK Saunders et al., 2023). 

3.4 Quyền riêng tư của những người tham gia 
Đảm bảo quyền riêng tư củng cố sự tôn trọng 

người khác, tránh tổn hại, tính chất tự nguyện tham 
gia, chấp thuận có hiểu biết, đảm bảo bí mật và duy trì 
tính ẩn danh, trách nhiệm trong việc phân tích dữ liệu 
và báo cáo kết quả cũng như tuân thủ trong việc quản 
lý và lưu trữ dữ liệu (Mark NK Saunders et al., 2023). 

3.5 Bản chất tự nguyện của việc tham gia và 
quyền rút lui 

Quyền không tham gia vào một dự án nghiên cứu 
là không thể chối cãi và đi kèm với đó là quyền 
không bị quấy rối khi tham gia. Việc cố gắng mở 
rộng phạm vi tham gia vượt quá phạm vi được cung 
cấp miễn phí cũng là điều không thể chấp nhận 
được. Những người tham gia tiếp tục thực hiện 
quyền quyết định cách thức họ sẽ tham gia trong 
suốt quá trình nghiên cứu, bao gồm việc sửa đổi bản 
chất sự đồng ý của họ; rút khỏi việc tham gia và rút 
bất kỳ dữ liệu nào họ đã cung cấp (Mark NK 
Saunders et al., 2023). 

3.6 Sự đồng ý của những người tham gia 
Sự đồng ý có hiểu biết đòi hỏi các nhà nghiên cứu 

phải cung cấp đầy đủ thông tin và sự đảm bảo về việc 
tham gia để cho phép các cá nhân hiểu được ý nghĩa 
của việc tham gia và đạt được quyết định được cung 
cấp thông tin đầy đủ, được cân nhắc và đưa ra một 
cách tự do về việc tham gia mà không bị áp lực hoặc 
ép buộc. (Mark NK Saunders et al., 2023). 

4. Một số nghiên cứu đề cao vấn đề đạo đức 
trong nghiên cứu 

Nghiên cứu của Cagle (2021) về “Đạo đức nghiên 
cứu hình ảnh phi đạo đức: Câu chuyện cố gắng 

nghiên cứu tốt mà không làm điều xấu” . Tác giả 
nghiên cứu chủ đề “ảnh chụp người lạ”, là những bức 
ảnh của những người lạ được chụp, chia sẻ và chế 
nhạo trên mạng mà đối tượng của họ không hề biết 
hoặc không đồng ý. Tác giả đan xen câu chuyện về 
cách tác giả tiến hành nghiên cứu về những bức ảnh 
người lạ với lập luận rằng các nhà nghiên cứu phải 
phát triển các phương pháp đáp ứng theo tình huống 
và đạo đức để làm việc với các hình ảnh kỹ thuật số 
do người dùng tạo ra. Để giải quyết các vấn đề đạo 
đức của việc chia sẻ, tác giả đưa ra các chiến lược 
theo định hướng là yêu cầu chủ thể hình ảnh đồng ý 
và triển khai “đạo đức nghiên cứu” hoặc mô tả có 
thay cho việc tái tạo hình ảnh. 

Nghiên cứu của Silver et al. (2023) về “Quan 
điểm của biên tập viên tạp chí ngôn ngữ học ứng 
dụng: Đạo đức nghiên cứu và xuất bản học thuật”. 
Nghiên cứu xem xét các vấn đề các biên tập viên tạp 
chí phải đối mặt liên quan đến tính liêm chính và 
đạo đức trong nghiên cứu, kiến thức, niềm tin và 
thực tiễn của họ thông qua một cuộc khảo sát trực 
tuyến ẩn danh. Kết quả cho thấy vấn đề nghiêm 
trọng nhất được các biên tập viên xác định là tìm đủ 
chuyên gia đánh giá. Các vấn đề khác bao gồm đạo 
văn, xuất bản dư thừa và trích dẫn không phù hợp. 

Nghiên cứu Solis Sánchez et al. (2023) về “Đạo 
đức nghiên cứu: Từ nguyên lý đến thực tiễn”. 
Nghiên cứu đánh giá các quy định áp dụng cho thử 
nghiệm lâm sàng, nghiên cứu quan sát với thuốc, dự 
án ngân hàng sinh học hoặc bất kỳ loại nghiên cứu 
nào khác có thể được thực hiện trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe. Không chỉ các nhà nghiên cứu, mà cả 
các học giả, biên tập viên tạp chí, người đánh giá, 
quản trị viên và thành viên ủy ban đều có nghĩa vụ 
tiết lộ lợi ích của họ cho công chúng để không có lo 
ngại nào về tính độc lập và tính chính trực của họ. 
Nghiên cứu khoa học chưa tốt liên quan đến ba vấn 
đề cổ điển là đạo văn, bịa đặt và làm sai lệch, nhưng 
có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bậc thang nào trong 
chuỗi sản phẩm khoa học.  

Nghiên cứu của George (2016) về “Đạo đức 
nghiên cứu”. Nghiên cứu nhấn mạnh vấn đề đạo đức 
và tác giả chỉ ra rằng trong thực hành lâm sàng, mối 
quan tâm duy nhất của bác sĩ là sức khỏe của bệnh 
nhân. Điều này mang lại cho các nhà nghiên cứu một 
trách nhiệm đặc biệt đối với những bệnh nhân dễ bị 
tổn thương, những người có thể không được hưởng 
lợi trực tiếp từ nghiên cứu. Những người này bao 
gồm trẻ em và những cá nhân không có khả năng 
đồng ý cho nghiên cứu, nhóm có thể chịu áp lực phải 
đồng ý tham gia nghiên cứu, chẳng hạn như tù nhân 
và người tị nạn. Chính vì những lý do này mà các 
thỏa thuận đặc biệt đã được đưa ra để đảm bảo rằng 
các quyền và phúc lợi của những cá nhân này được 
tôn trọng.  
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5. Một số bài học kinh nghiệm về đạo đức 
nghiên cứu 

5.1 Trung thực và minh bạch 
Trong mỗi phần của nghiên cứu, từ việc lựa chọn 

đề tài, phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu, 
phân tích kết quả đến việc trình bày kết quả và kết 
luận, sự trung thực và minh bạch là chìa khóa quan 
trọng. Nhà nghiên cứu cần đảm bảo rằng mọi thông 
tin và dữ liệu được sử dụng đều chính xác và không 
bị biến tấu, không gian lận hoặc ảnh hưởng bởi các 
yếu tố khác như sự thách thức trong việc thu thập 
dữ liệu hoặc áp lực để đạt được kết quả mong muốn.  

5.2 Tôn trọng quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ 
Tác giả nghiên cứu cần đảm bảo rằng dữ liệu cá 

nhân được bảo vệ và không được tiết lộ một cách 
không đúng đắn. Họ cũng cần tuân thủ các quy định 
về trích dẫn và tham khảo công bằng để tôn trọng 
quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Trong quá 
trình thực hiện nghiên cứu việc bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và tuân thủ quy định về trích dẫn và tham 
khảo công bằng là vô cùng quan trọng. Người 
nghiên cứu cần chắc chắn rằng thông tin cá nhân 
của người tham gia nghiên cứu được bảo vệ và 
không bị tiết lộ một cách không đúng đắn.  

5.3 Công bằng và đa dạng 
Tác giả nghiên cứu cần cam kết đảm bảo rằng 

mọi phần của cộng đồng được đại diện và không có 
sự thiên vị hoặc giảm giá trị đối với bất kỳ nhóm 
nào. Bằng cách bao gồm sự đa dạng về mặt văn hóa, 
giới tính, tuổi tác, và các yếu tố khác, tác giả có thể 
thu thập dữ liệu và xây dựng lập luận một cách toàn 
diện và chính xác hơn. Điều này không chỉ là cách 
tiếp cận khách quan với vấn đề nghiên cứu, mà còn 
giúp tạo ra những giải pháp và kết luận mang tính 
ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tế. 

5.4 Sự tôn trọng và bảo vệ cho người tham gia 
nghiên cứu  

Nếu có người tham gia trong nghiên cứu, việc 
đảm bảo sự tôn trọng và bảo vệ cho họ là một trách 
nhiệm không thể phớt lờ của nhà nghiên cứu. Điều 
quan trọng nhất là đảm bảo rằng họ tham gia vào 
nghiên cứu một cách tự nguyện và thông tin đầy đủ 
về mục tiêu và phương pháp của nghiên cứu được 
cung cấp. Tôn trọng và bảo vệ người tham gia bao 
gồm việc đảm bảo rằng họ không bị áp đặt hoặc ép 
buộc tham gia vào nghiên cứu. 

5.5 Tác động xã hội tích cực 
Việc nghiên cứu cần phải có ý nghĩa và ứng dụng 

thực tiễn trong xã hội. Tác giả nghiên cứu cần đặt 
câu hỏi và tiến hành nghiên cứu với mục tiêu giải 
quyết các vấn đề cụ thể, đem lại lợi ích cho cộng 
đồng. Việc tìm ra giải pháp hoặc nhận thức mới có 
thể cung cấp cơ sở cho các chính sách, quy định hoặc 

thực tiễn mới trong lĩnh vực tương ứng. Người thực 
hiện nghiên cứu cần thể hiện sự nhận thức về tác 
động của nghiên cứu đối với các nhóm dân cụ thể, 
bao gồm cả những nhóm dân thiểu số hoặc những 
người có nhu cầu đặc biệt. 

5.6 Tuân thủ quy định và hướng dẫn 
Cuối cùng, tác giả nghiên cứu cần tuân thủ tất cả 

các quy định và hướng dẫn liên quan đến việc thực 
hiện nghiên cứu, điều này bao gồm việc tuân thủ các 
quy định đạo đức trong nghiên cứu. Đây là bước 
cuối cùng nhưng cũng là quan trọng nhất để đảm 
bảo tính chất lượng và đáng tin cậy trong nghiên 
cứu. Tác giả nghiên cứu cần làm quen với và tuân 
thủ các nguyên tắc và quy định đạo đức trong 
nghiên cứu, như nguyên tắc tôn trọng quyền riêng 
tư và sở hữu trí tuệ, trung thực và minh bạch, cũng 
như việc trích dẫn và tham khảo công bằng. 

6. Kết luận chung 

Trong môi trường nghiên cứu, việc thiết lập và 
tuân thủ các quy trình về đạo đức là điều vô cùng 
quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, trung thực 
và công bằng. Các nhà nghiên cứu phải đảm bảo 
rằng mọi khía cạnh của nghiên cứu, từ việc thu thập 
dữ liệu đến phân tích và báo cáo kết quả, đều được 
thực hiện một cách đạo đức và tôn trọng quyền lợi 
của người tham gia. Điều này không chỉ là nghĩa vụ 
pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức của họ đối 
với xã hội và cộng đồng nghiên cứu./.  
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1. Mở đầu 

Việt Nam là một trong các quốc gia chịu tác động 
nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH) ‐ nước biển 
dâng (NBD) (Nguyên, 2009) và Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) đã và đang bị tác động tiêu cực từ 
việc: xâm nhập mặn (XNM), lũ lụt, hạn hán kéo dài, 
và cạn kiệt nguồn nước (Sơn et al., 2024). ĐBSCL có 
địa hình bằng phẳng và thấp với 80% diện tích của 
vùng có độ cao dưới 2,5 m so với mực nước biển với 
720 km đường bờ biển (Lavane et al., 2023). Do đó, 
theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 
từ đầu mùa khô năm 2024, ở ĐBSCL đã xảy ra 3 đợt 
XNM tăng cao từ ngày 8 đến 13 tháng 2 năm 2024, 
từ ngày 10 đến 14 tháng 3 năm 2024 và từ ngày 22 
đến 28 tháng 3 năm 2024. Qua theo dõi diễn biến 
ranh mặn, XNM năm nay ở mức cao hơn trung bình 
nhiều năm (TBNN). Theo Trung tâm Phòng tránh và 
Giảm nhẹ thiên tai thì độ mặn bằng 4‰ đã được coi 
là bị XNM. Trong đó, lưu lượng nước từ Sông Mê 
Công ngày càng ít do sự xuất hiện nhiều công trình 
thủy điện làm cho lượng trữ trong Biển Hồ và dòng 
chảy đến Kratie bị giảm. Lưu lượng nước chảy về 
ĐBSCL trong tương lai sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng, 
trong những năm tới sẽ xuất hiện XNM kỷ lục. Đây là 
nguyên nhân chính gây XNM sớm, sâu và kéo dài 
trong mùa khô 2023‐2024. 

Một số nghiên cứu đã đưa ra giải pháp và quy 
trình đánh giá VH các công trình ven các cửa sông 
cho việc thoát nước, ngăn mặn, duy tu bảo dưỡng 
công trình (Weng et al., 2020). Trong đó, có nghiên 
cứu sử dụng mô hình thủy lực hai chiều MIKE 21 để 
mô phỏng năng lượng thủy triều và dòng chảy qua 

các đập ứng với các kịch bản VH (Weng et al., 2020). 
Ngoài ra có nghiên cứu khác cho thấy ĐBSCL có nhu 
cầu nước cho nông nghiệp cao, việc đầu tư công 
trình và đánh giá hiệu quả của nó là cần thiết (Hạnh, 
2014). Với khoảng 1.143 cống được xây dựng ở 
ĐBSCL (Lavane et al., 2023). Tuy nhiên, thực tế các 
nghiên cứu đã thực hiện chưa đánh giá chưa cụ thể 
hóa quy trình VH các cống một cách đồng bộ nhằm 
lưu trữ nước trống XNM hoàn toàn. Trong những 
nghiên cứu về tác động của BĐKH‐NBD và XNM đến 
các tỉnh Nam Bộ nói chung và ĐBSCL nói riêng.  Hệ 
thống sông ở ĐBSCL phát triển mạnh mẽ nhưng 
chưa lưu trữ nước ngọt lâu dài, chưa có khả năng 
điều tiết nước một cách hiệu quả. Nước chủ yếu từ 
2 nhánh sông Tiền và sông Hậu theo từng nhánh 
chảy qua các tỉnh thuộc ĐBSCL rồi đổ thẳng ra biển 
đông. Từ đó, nghiên cứu này đánh giá hiện trạng các 
công trình thủy lợi và tính toán việc VH cống vào các 
tháng mùa khô hạn nhăm giúp giảm xâm nhập mặn 
hiện nay và trong thời gian tới trường hợp nghiên 
cứu tại GR‐KG. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu 
Khu vực nghiên cứu (KVNC) có tọa độ địa lý từ 

9°54′45″ độ vĩ Bắc đến 105°22′30″ kinh độ Đông, 
thuộc GR‐KG (Hình 1). Đây là huyền có Huyện Giồng 
Riềng có diện tích là 639,35 km², dân số năm 2020 
là 225.369 người, mật độ dân số đạt 353 
người/km²; Phía đông giáp huyện Cờ Đỏ và huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ và huyện Châu Thành 
A, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Phía tây giáp 
huyện Châu Thành; Phía nam giáp huyện Gò Quao 

Nghiên cứu vận hành công trình thủy lợi trong điều kiện 
xâm nhập mặn tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Lê Trung Thành  
Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi 

(Email: letrungthanh@tlu.edu.vn) 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng sử dụng thủy lợi trong việc vận hành (VH) các cống ở điều 
kiện thời tiết nắng kéo dài dẫn đến xâm nhập mặn tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (GR‐KG). Sử dụng 
QGIS biểu diễn công trình thủy lợi và các cao trình đỉnh đê được đánh giá theo mực nước trạm Xẻo Rô dự 
báo từ các kịch bản biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020). Cống Cái Lớn – Cái Bé được đưa 
vào VH từ năm 2019 đến nay theo điều kiện: (1) Mực nước và (2) Nồng độ mặn trong nước ở ngưỡng 1‰ 
(ngưỡng mặn là 1gam/lít). Kết quả cho thấy mực nước trạm Xẻo Rô hiện tại thấp hơn cao trình đỉnh đê 
(+2,25 m); tuy nhiên, mực nước dự báo năm 2030 và 2050 theo hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 của Bộ tài 
nguyên và Môi trường đều cao hơn cao trình đỉnh đê từ năm 2020 đến 2024. Trong những năm gần đây thì 
thời gian đóng cống trong các tháng mùa khô hạn là trên 30%. Tần suất lấy nước nhiều nhất là từ 09 giơ ̀
đến 10 giờ, chiếm từ 30‐45% trong năm.
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và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Phía bắc 
giáp huyện Tân Hiệp. 

2.2 Số liệu nghiên cứu 
Nguồn thu thập các số liệu được nêu rõ trong 

Bảng 1. 

2.3 Đánh giá hiện trạng thủy lợi 
Số hóa bản đồ hiện trạng: Sau khi đã thu thập các 

số liệu, hiện trạng và hệ thống thủy lợi, phần mềm 
QGIS được sử dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng 
tại KVNC. 

2.4 Tương quan mực nước và đánh giá ảnh 
hưởng của BĐKH‑NBD 

Tương quan mực nước của trạm Sông Cái Lớn và 
Sông Cái Bé từ năm 2020‐2024 được tính toán theo 
phương pháp Pearson; từ đó dự báo mực nước trạm 
Xẻo Rô theo mực nước hai cống Cái Lớn ‐ Cái Bé theo 
các kịch bản BĐKH‐NBD của Bộ TNMT. Trong 
nghiên cứu này, cao trình mực nước theo các kịch 
bản: thấp (RCP4.5) và cao (RCP8.5) giai đoạn 2030 
và 2050 (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020). 

2.5 VH công trình thủy lợi đại điện 
Công trình thủy lợi (cống) được VH nhằm năn 

ngừa XMN vào hệ thống thủy lợi để giữ ngọt phục vụ 
cho trồng trọt và sinh hoạt. Chọn cống VH đại diện 
là cống Cái Lớn – Cái Bé (Hình 3): cống Cái Bé có 2 
cửa và cống Cái Lớn có 11 cửa, khẩu độ mỗi cửa có 
âu thuyền rộng 15 m, là hai cống lớn ngăn mặn 
trọng yếu của hệ thống thủy lợi chạy về KVNC và 
thường xuyên được VH từ năm 2019 đến nay. Giai 
đoạn ngăn mặn, lấy nước ngọt cho sản xuất lúa vụ 
hè thu. Các tháng của năm đại diện (trong giai đoạn 
2020‐2024) được chọn tương ứng với tần suất thiết 
kế cho bài toán tưới – tiêu trong trồng trọt và sinh 
hoạt. Đây là Cống lớn nhất Việt Nam hiện nay kiểm 
soát nguồn nước giữa mặn và ngọt tạo giúp cho các 
mô hình trồng trọt trong vùng hưởng lợi với diện 
tích tự nhiên 384.120 ha thuộc các tỉnh Kiên Giang, 
Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Khi độ mặn trong nước vượt qua ngưỡng 
(1,28‰) thì lá lúa sẽ nhanh bị già hóa, giảm khả 
năng hấp thu dinh dưỡng dẫn đến năng suất lúa 
giảm mạnh (Akbarimoghaddam et al., 2021) và 
(Phương et al., 2020). Khi nước tưới có nồng độ 
mặn vượt ngưỡng trên sẽ làm đất tích lũy muối NaCl 
cao làm gia tăng hàm lượng các ion Na^+ và Cl^‐ 
trong tế bào cây. Các ion này làm ức chế quá trình 

phát triển của cây lúa đồng thời ngăn cản sự hấp thụ 
các chất khoáng đa và vi lượng thiết yếu cho cây. 
Cây thiếu hàm lượng các chất khoáng đa và vi lượng 
thiết yếu sẽ làm cho quá trình sinh trưởng bị hạn 
chế hoặc chết. Từ đó ảnh hưởng đến sản lượng cũng 
như năng suất cây trồng làm thiệt hại về kinh tế. 

Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu này giúp đưa ra 
nguyên tắc VH cống được thực hiện theo hai điều 
kiện: (1) Mực nước và (2) Nồng độ mặn ở ngưỡng 
cho phép. Khi mở cống lấy nước với các điều kiện 
khi mực nước sông lớn hơn mực nước đồng và độ 
mặn nhỏ hơn 1,28 gam/lít, ngược lại thì đóng cống 
để đảm bảo nước tưới tiêu cho trồng trọt. 

Tổng hợp số liệu mực nước (Hmax) các tháng 
mùa khô (từ tháng 01 đến tháng 5) từ năm 2020‐
2024 để tính tần suất và lựa chọn một trong những 
tháng đại điện. 

Căn cứ vào thời điểm tưới, ta tiến hành thu thập 
số liệu liên quan tương ứng với các thời điểm đã 
chọn để đưa ra tính toán hợp lý trong một tháng; 

Lưu lượng nước qua cống tính theo đập tràn cao 
trình đỉnh rộng. 

Trong đó: Q là lưu lượng chảy qua cống (m3/s); 
φ_n = 0,93, là hệ số ngập ứng với m = 0,35; b là khẩu 
độ cống (m). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của BĐKH‑NBD 
Từ kết quả tính tương quan mực nước của trạm 

Xẻo Rô (theo phương pháp Pearson: hệ số tương 
quan đạt giá trị 0,88), mực nước trạm Xẻo Rô được 
dự báo theo các kịch bản BĐKHNBD của Bộ TNMT 
(Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020) và kết quả 
được thể hiện trên Bảng 2. Theo kịch bản RCP4.5: 
Vào năm 2050, khu vực ven biển từ Mũi cà Mau – 
Kiên Giang có mực NBD cao nhất 23 cm còn theo 
kịch bản RCP8.5: Vào năm 2050, khu vực ven biển 
từ Mũi cà Mau – Kiên Giang có mực nước biển dâng 
cao nhất 28 cm. Do đó, hệ thống đê bao, thủy lợi 
KVNC, nhất là khu vực gần trục chính của sông Cái 
Lớn – Cái Bé cần có kế hoạch ứng phó đảm bảo ngăn 
lũ, triều cường. 
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3.2 Diễn biến độ mặn 
Như vậy, phần lớn các giống lúa chỉ có khả năng 

chịu mặn ở mức độ mặn nhỏ hơn 1,28‰ trong 
nước tưới. Tưới nước mặn gây ra những ảnh hưởng 
đáng kể đến sinh trưởng và năng suất lúa, nhất là 
vào những thời điểm thiếu nước sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến năng suất lúa và tính chất đất 
(Akbarimoghaddam et al., 2021); (Phương et al., 
2020). Diễn biến độ mặn tại cống Cái Lớn – Cái Bé 
giai đoạn 2020‐2024 có độ mặn cao nhất là vào các 
năm 2023 và 2024: trên địa bàn tỉnh cho thấy độ 
mặn tại cống Cái Lớn ‐ Cái Bé thường xuyên vượt 
mức 1 gam/lít. Năm 2024 được đánh giá là năm 
mặn xâm nhập sâu kỷ lục, trong đó trên sông Cái 
Lớn – Cái Bé, độ mặn cao nhất tại cống Cái Lớn ‐ Cái 
Bé ghi nhận vào ngày 12/02/2024 đạt 2,6 gam/lít. 
Ngoài ra, diễn biến rất bất thường, khó lường, 
không theo quy luật chung của cả giai đoạn nghiên 
cứu, đặc biệt là từ tháng 2/2024 đến nay. 

3.3VH công trình đại diện 
Trên cơ sở nguyên tắc VH cống theo hai điều 

kiện: (1) Mực nước và (2) Nồng độ mặn. Kết quả cho 
thấy các năm có độ mặn cao gồm 2023 và 2024 thì 
thời gian đóng cống trong các tháng mùa khô là trên 
25%. Chi tiết kết quả VH cống (theo giờ) các tháng 
mùa khô được tính toán và đại diện các tháng mùa 
khô hạn (tháng 1, 2 và 3) của các năm có độ mặn cao 
(2023, 2024) và thấp (2020) tại KVNC. Nhìn chung, 
trong hai năm có độ mặn cao (2023 và 2024) thời 
gian VH mở cống lấy nước thấp hơn so các năm 
khác. Năm 2024, độ mặn đo được tại Cống Cái Bé – 
Cái Lớn cao nhất là 2,6 gam/lít (tháng 2/2024), các 
tháng còn lại do độ mặn thấp hơn ngưỡng cho phép 
nên cống có thể VH theo điều kiện chênh lệch mực 
nước chiếm từ 0,1‐1,4% trong năm; số lần lấy nước 
liên tục nhiều nhất là từ trên 08 giờ đến 10 giờ, 
chiếm từ 30‐45% trong năm. 

4. Kết luận 

Hiện trạng các công trình thủy lợi tương đối đầy 
đủ, với các công trình thủy lợi bao gồm hệ thống các 
kênh, đê bao và cống. Hiện tại mực nước trạm Xẻo 
Rô thấp hơn cao trình đỉnh đê; tuy nhiên, mực nước 
tương lai thuộc các năm 2030 và 2050 theo kịch bản 
BĐKH đều cao hơn cao trình đỉnh đê từ năm 2020 ‐ 
2024. Do đó, hệ thống đê bao, cống cần được nâng 
cấp để đảm bảo ngăn lũ, triều cường. Những năm có 

độ mặn cao như mùa khô năm 2024 thì thời gian 
đóng cống là trên 30%. Tỷ lệ số giờ lấy nước liên tục 
(2020‐2024) của cống trong tháng diễn ra trong 
nhiều ngày và số ngày lấy nước không đều nhau. Số 
lần lấy nước liên tục nhiều nhất là từ trên 08 giờ đến 
10 giờ, chiếm từ 30‐ 45% trong năm. Nghiên cứu 
tiếp theo sẽ tập trung đánh giá mức độ đáp ứng nhu 
cầu nước trên cơ sở VH cống và đề xuất giải pháp 
trong trường hợp thiếu nước cho trồng trọt./. 
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1. Mở đầu  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thế giới phẳng, 
sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam chịu sự tác 
động của rất nhiều yếu tố khác nhau. Cạnh tranh 
không chỉ trên phương diện danh tiếng thương 
hiệu, số lượng khách hàng, chất lượng sản phẩm hay 
cung ứng dịch vụ mà mức độ cạnh tranh căng thẳng 
còn đến từ chất lượng nhân lực, nghĩa là doanh 
nghiệp nào có đội ngũ nhân viên có hiệu quả công 
việc cao sẽ phát triển lớn mạnh và ngược lại. Tầm 
quan trọng về hiệu quả công việc đối với tổ chức 
(doanh nghiệp) đã được nhiều nhà nghiên cứu Quốc 
tế tìm hiểu (Chen & ctg, 2010; Na‐Nan & ctg, 2018; 
Wu & ctg, 2019) và tại Việt Nam có một số công 
trình (Anh, 2018; Ngo & ctg, 2020; Vững, 2022). Tuy 
nhiên, các nghiên cứu này xuất phát từ các yếu tố 
như “động lực làm việc” hay “hợp đồng tâm lý” ảnh 
hưởng tới hiệu quả công việc. Do vậy, nghiên cứu 
này sẽ góp phần nhỏ lấp vào khoảng trống nghiên 
cứu về hiệu quả công việc trong doanh nghiệp tại 
bối cảnh Việt Nam. Đó là dựa vào lý thuyết nền tài 
sản nhân viên để xem xét chánh niệm tác động đến 
hiệu quả công việc và tìm hiểu vai trò trung gian kiệt 
sức trong công việc.  

2. Lý thuyết nền tài sản nhân viên 

Lý thuyết tài sản nhân viên (Employee equity, 
EE) là “Lý thuyết mới về quản trị nhân viên tại tổ 
chức hay doanh nghiệp. Điểm rất là quan trọng của 
lý thuyết này là triết lý xem nhân viên như khách 
hàng nội bộ và cùng với đó là sự cống hiến của nhân 
viên” (Cardy & ctg, 2007). Theo đó doanh nghiệp có 
thể đánh giá nhân viên về mức độ hài lòng, cam kết, 
khả năng giữ chân nhân viên và hiệu quả công việc. 

“Trong sự cạnh tranh trên thị trường, việc duy trì 
những nhân viên có cống hiến tốt sẽ luôn là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp thành công trong nỗ lực duy trì nhân 
viên tạo sự ổn định cho nhóm làm việc dẫn tới hiệu 
quả công việc được duy trì thời gian dài”. 

3. Giả thuyết nghiên cứu  

Hiệu quả công việc 
Na‐Nan & ctg (2018) nhấn mạnh “Hiệu quả công 

việc (Job performance, JP) là các hành vi được nhân 
viên thực hiện tại nơi làm việc, hướng đến việc đạt 
được các kết quả mà doanh nghiệp mong đợi”. Đối 
với các doanh nghiệp, hiệu quả công việc là tiêu chí 
rất quan trọng nhằm phản ánh kết quả và thành 
công (Lakhal & ctg, 2006). Thế nên, doanh nghiệp 
cần phải không ngừng tăng cao hiệu quả công việc 
(Waal & Oudshoorn, 2015). 

Chánh niệm 
Chánh niệm (Mindfulness, MF) là nhận thức xuất 

hiện thông qua việc chú ý đến công việc trong thời 
điểm hiện tại và không phán xét sự diễn ra của trải 
nghiệm trong quá khứ hay tương lai (Kabat‐Zinn, 
2003). Nói cách khác, nó liên quan đến việc tập 
trung và nâng cao sự chú ý của cá nhân đối với công 
việc hiện tại. Một nhân viên ở trạng thái chánh niệm 
có thể phát triển mức độ sáng tạo cao hơn, từ đó 
thường xuyên tạo ra những suy nghĩ và ý tưởng đổi 
mới. Những nhân viên cùng và tự tạo ra các phương 
pháp mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được 
giao hiệu quả hơn (Ho, 2011). 

Như một nguồn lực tâm lý cá nhân, chánh niệm 
đóng vai trò tích cực trong việc giảm bớt tình trạng 

Chánh niệm tác động đến hiệu quả công việc:  
vai trò trung gian kiệt sức trong công việc

Lưu Minh Vững 
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Email: luuminhvung@dntu.edu.vn  

Nghiên cứu này vận dụng mô hình PLS‐SEM với phần mềm SmartPLS, dựa vào lý thuyết nền tài sản nhân 
viên để kiểm định sự tác động của chánh niệm đối với hiệu quả công việc của nhân viên trong bối cảnh 
doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh có xem xét vai trò trung gian của kiệt sức trong công việc. Kết quả cho 
thấy, chánh niệm có tác động mạnh đến hiệu quả công việc, có làm giảm kiệt sức trong công việc và sự kiệt 
sức trong công việc dẫn tới hiệu quả công việc thấp đi. Theo đó, các nhà quản lý trong các doanh nghiệp sẽ 
cần có các biện pháp phù hợp để vừa tăng chánh niệm và vừa giúp giảm tình trạng kiệt sức trong công việc 
của nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.
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kiệt sức vì công việc của mọi người (Chen và ctg, 
2018). Cải thiện mức độ chánh niệm của cá nhân có 
thể làm giảm bớt các triệu chứng kiệt sức trong công 
việc. 

H1: Chánh niệm tác động tới hiệu quả công việc. 
H2: Chánh niệm tác động tới kiệt sức trong công 

việc. 
Kiệt sức trong công việc 
Kiệt sức trong công việc (Job burnout, JB) là một 

triệu chứng bao gồm sự kiệt sức, hoài nghi và cảm 
giác kém hiệu quả trong lĩnh vực nghề nghiệp 
(Maslach và Jackson, 1981). Nghiên cứu tình trạng 
kiệt sức trong công việc và tin rằng khối lượng công 
việc nặng nề, thiếu sự công nhận trong công việc và 
áp lực công việc cao là những nguyên nhân phổ biến 
khiến nhân viên bị kiệt sức trong công việc (Sun và 
Liu, 2017).  

H3: Kiệt sức trong công việc tác động tới hiệu 
quả công việc.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

Các khái niệm nghiên cứu được kế thừa từ các 
nghiên cứu Quốc tế có trước và có sự điều chỉnh 
nhằm phù hợp với đối tượng khảo sát làm trong 
doanh nghiệp Việt Nam:  

Chánh niệm: 10 phát biểu (Ngo & ctg, 2020); Kiệt 
sức trong công việc: 8 phát biểu (Wu & ctg, 2019); 
Hiệu quả công việc: 5 phát biểu (Chen & ctg, 2010). 

Trong nghiên cứu này, áp dụng mô hình tên là 
cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (viết tắt 
PLS‐SEM) và dữ liệu được phân tích bởi phần mềm 
SmartPLS 4. Đánh giá mô hình, trình bày kết quả 
theo Hair & ctg (2022). 

5. Kết quả, thảo luận 

5.1. Khảo sát  
Đối tượng khảo sát là nhân viên đang làm việc 

trong các doanh nghiệp Việt Nam. TP.HCM được 
chọn để thu thập dữ liệu, do TP.HCM có 274.067 
doanh nghiệp, chiếm 30,6% số lượng doanh nghiệp 
đang có hoạt động trên toàn quốc năm 2022 (Sách 
trắng doanh nghiệp Việt Nam, 2023). Thời gian thực 
hiện khảo sát từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2024, từ 
390 phiếu phát ra, thu về 275 phiếu và sau khi sàng 
lọc các sai sót còn được mẫu 249 phiếu. Thực hiện 
mã hóa dữ liệu trong Excel, sau đó dữ liệu được 
chuyển vào phần mềm SmartPLS để phân tích. 

5.2. Thang đo 
Độ tin cậy các biến nghiên cứu (0,834 ‐ 0,890), hệ 

số Heterotrait‐Monotrait < 0,90 (Hair & ctg, 2022) 
và kết quả khác từ Bảng 1. 

5.3. Mô hình  
Đánh giá về sự phù hợp mô hình PLS‐SEM sẽ dựa 

vào những tiêu chuẩn là: SRMR, VIF, R2, Q2.  
Kết quả phân tích SRMR = 0,07 < 0,08; các cặp 

biến đều có VIF < 3, có trị số R2 từ 0,172 tới 0,587 
và với trị số Q2 từ 0,099 tới 0,344. 

Trong phần mềm SmartPLS thực hiện kỹ thuật 
Bootstrap để kiểm định, tại Bảng 2 kết quả chấp 
nhận các giả thuyết từ H1 tới H3 vì p = 0,000 < 0,05 
và độ tin cậy 95% tại mức ý nghĩa 5%. 

5.4. Thảo luận  
Trong bối cảnh Việt Nam, hệ số tác động giữa MF 

và JP (β = 0,702) cao hơn đáng kể so với Ngo & ctg 
(2020) bằng (β = 0,52); giữa MF và JB (β = ‐0,415) 
nhỏ hơn so với Xie & ctg (2022) bằng (β = ‐0,320); 
giữa JB và JP (β = ‐132) lớn hơn so với Wu & ctg 
(2019) bằng (β = ‐0,187). 

6. Kết luận, hàm ý về quản trị  

6.1. Kết luận 
Đặt nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam đang mở 

rộng cửa với Quốc tế, sự lớn mạnh của doanh nghiệp 
Việt Nam phải phụ thuộc nhiều vào năng lực làm 
việc của nhân viên và hiệu quả công việc mà họ tạo 
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ra. Chánh niệm có tác động mạnh mẽ tới hiệu quả 
công việc, mặt khác chánh niệm làm giảm tình trạng 
kiệt sức trong công việc của nhân viên. Tăng chánh 
niệm của nhân viên là cách thức hiệu quả, tiết kiệm 
chi phí mà lại không quá khó để thực hiện. Theo đó, 
doanh nghiệp cần chuyển đổi quan điểm nhân viên 
là chi phí sang quan điểm nhân viên là tài sản với 
niềm tin vào sự cống hiến của nhân viên. Trường 
hợp doanh nghiệp chỉ thuần túy tìm kiếm các biện 
pháp khả thi làm giảm tình trạng kiệt sức trong công 
việc của nhân viên thì khoản tiền đầu tư sẽ là khá 
lớn, bởi vì không phải doanh nghiệp nào cũng đủ 
tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng tốt, tự động hóa cao, 
chuyên mốn hóa chuẩn và phúc lợi tối đa (vượt 
trội).  

6.2. Hàm ý về quản trị 
Tình trạng kiệt sức trong công việc đã được 

chứng minh là gây ra nhiều hậu quả rối loạn chức 
năng, bao gồm nghỉ việc, vắng mặt và giảm hiệu quả 
công việc, tất cả đều dẫn đến chi phí đáng kể cho cá 
nhân và tổ chức (doanh nghiệp). Các nhà quản lý 
trong những doanh nghiệp Việt Nam cần nhận ra 
tình trạng này sớm hơn và thực hành các phương 
pháp phù hợp một mặt tăng chánh niệm, mặt khác 
làm giảm sự kiệt sức trong công việc để nâng cao 
hiệu quả công việc của nhân viên. Hơn nữa, việc 
phân tích công việc và xem xét nghiêm túc hệ số bận 
việc của nhân viên là hết sức cần thiết đối với các 
doanh nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
cùng với tăng mức độ tự động hóa cũng sẽ giúp giảm 
tình trạng kiệt sức trong công việc. Bởi vì, chánh 
niệm là sự tập trung vào công việc (bối cảnh) hiện 
tại, doanh nghiệp có thể cải thiện không gian làm 
việc sạch xanh nhằm bảo vệ sức khỏe về thể chất và 
tinh thần cho nhân viên. Bên cạnh, doanh nghiệp 
hãy thưởng nóng ngay cho nhân viên có thành tích, 
thay vì trì hoãn sự khen thưởng tới cuối tháng (cuối 
quý, cuối năm). Sự động viên này, không chỉ tăng 
chánh niệm mà còn tăng thêm tinh thần, sự hắng hái 
cho nhân viên và tất nhiên sẽ giúp giảm sự kiệt sức 
trong công việc, dẫn tới việc hiệu quả công việc tăng 
lên./.  
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1. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp được sử dụng trong đề tài này là 
phương pháp thống kê mô tả và phương pháp định 
tính. Thông qua việc thu thập, xử lý và phân tích các 
thông tin định lượng, đề tài sẽ mô tả thực trạng 
nhận thức về y đức của đội ngủ cán bộ y tế, phân tích 
nhận thức y đức của đội ngủ cán bộ y tế đồng thời 
lượng giá việc giảng dạy môn y đức tại  hiện nay 

Phương pháp thu thập thông tin bằng bảng hỏi 
để thu thập thông tin định lượng. Đề tài sử dụng kỹ 
thuật khảo sát bằng bảng hỏi với các nội dung câu 
hỏi theo chủ đề được thiết kế sẵn. Đề tài tiến hành 
cuộc khảo sát xã hội học với việc thu thập ý kiến của 
200  cán bộ y tế . Số phiếu phát ra 200 phiếu, số 
phiếu thu về 191 phiếu trong đó có 11 phiếu không 
hợp lệ do đó có 180 phiếu được đem vào xử lý phân 
tích số liệu. 

‐ Đối với thông tin định lượng thu thập bằng kỹ 
thuật khảo sát thông qua bảng hỏi, số liệu thu thập 
được sẽ xử lý bằng phần mềm SPSS. Sau khi mã hóa, 
nhập liệu, đề tài tiến hành phân tích đơn biến bằng 
cách chạy các bảng tần suất để tìm tỷ lệ các phương 
án trả lời và sử dụng kiểm định chi bình phương để 
tìm mối tương quan giữa các yếu tố cần nghiên cứu.  

2. Kết quả nghiên cứu 

Bảng 1 cho thấy có 142 đội ngũ cán bộ y tế, tương 
đương với 78,9%, đã chọn "Có lý tưởng, hoài bão". 

Đồng thời, có 137 đội ngũ cán bộ y tế, chiếm 76,1%, 
chọn "Có năng lực, trí tuệ". Và 129 đội ngũ cán bộ y 
tế, tương đương với 71,7%, đã chọn "Đam mê học 
hỏi, yêu nghề". Thông qua khảo sát, có thể thấy rằng 
cả ba vấn đề này đều được các đội ngũ cán bộ y tế 
đánh giá cao và coi trọng. Tuy nhiên, việc sống có lý 
tưởng, hoài bão với nghề y vẫn được các đội ngũ cán 
bộ y tế chú trọng hơn cả. 

Bảng 2 cho thấy, Tần suất cho lựa chọn "Quên 
mình, hy sinh, vị tha, chính trực" là 175, chiếm tỷ lệ 
97.2% trong số tất cả các câu trả lời. Điều này cho 
thấy một số lượng đáng kể đội ngủ cán bộ y tế coi 
nghĩa vụ của họ là quên bản thân và hy sinh cho 
bệnh nhân, tổ chức y tế và xã hội. Những phẩm chất 
như vị tha và chính trực cũng được xem là rất quan 
trọng. Tuy nhiên, 160 đội ngủ cán bộ y tế (tương 
đương với tỷ lệ 88.9%) cũng nhấn mạnh rằng nghĩa 
vụ của cán bộ y tế còn bao gồm cả "Công bằng" ngoài 
các phẩm chất khác. Điều này cho thấy một phần đội 
ngủ cán bộ y tế quan tâm đến việc cán bộ y tế phải 
đối xử công bằng với bệnh nhân, tổ chức y tế và xã 
hội, bên cạnh việc hy sinh, vị tha và chính trực. 

Bảng 3 cho thấy, đa số đánh giá cao tôn trọng, 
lắng nghe, hợp tác và quan tâm từ phía bệnh nhân. 
Điều này cho thấy sự quan trọng của mối quan hệ 

Thực trạng và giải pháp nâng cao y đức đội ngũ cán bộ y 
tế trong các bệnh viện công tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Nguyễn Quốc Việt 
Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Văn Nam 
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Bài viết phân tích tình trạng y đức của đội ngủ cán bộ y tế trong các bệnh viện công tại Thành phố Hồ 
Chí Minh (TPHCM) ở thời điểm hiện tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao y đức của họ. Nghiên cứu 
này có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu về tình trạng y đức của cán bộ y tế thông qua cuộc khảo sát, phỏng 
vấn, hoặc phân tích các tài liệu liên quan. Mục tiêu là hiểu rõ về các vấn đề, nguyên nhân gây ra tình trạng 
thiếu y đức và đề xuất các biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình. Các giải pháp có thể bao gồm cải thiện 
chính sách nhân sự, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường hỗ trợ tinh 
thần và tâm lý cho cán bộ y tế, cũng như tạo ra các chương trình giáo dục và thúc đẩy ý thức về y đức trong 
cộng đồng y tế.
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tương tác tích cực giữa bệnh nhân và đội ngủ cán bộ 
y tế trong quá trình chăm sóc sức khỏe. 

Cả hai lựa chọn đều nhấn mạnh vai trò quan 
trọng của bệnh nhân trong quan hệ với cán bộ y tế, 
tổ chức y tế và xã hội. Tôn trọng, lắng nghe, hợp tác 
và quan tâm được đánh giá cao, với tỷ lệ lần lượt là 
88,3% và 82,8%. Điều này cho thấy đội ngủ cán bộ y 
tế đánh giá cao việc bệnh nhân tôn trọng, lắng nghe, 
hợp tác và tuân thủ các chỉ đạo của họ trong quá 
trình điều trị và chăm sóc sức khỏe. 

Bảng 4 cho thấy, phần lớn đội ngủ cán bộ y tế đã 
biết về Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác 
y tế, với tỷ lệ là 86,1%. Tuy nhiên, cũng có một số 
nhỏ đội ngủ không biết về Tiêu chuẩn này, chiếm tỷ 
lệ 13,9%. Điều này có thể yêu cầu việc tăng cường 
giáo dục và thông tin về Tiêu chuẩn đạo đức trong 
ngành y tế để đảm bảo mọi thành viên trong đội ngủ 
đều hiểu và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong 
công việc của mình. 

Bảng 5 cho thấy, hầu hết đội ngủ cán bộ y tế 
(90%) cho biết rằng Tiêu chuẩn đạo đức của người 
là công tác y tế có 10 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cũng có 
một số ít đội ngủ (10%) cho rằng có 21 tiêu chuẩn 
trong Tiêu chuẩn đạo đức này. Sự chênh lệch này có 
thể xuất phát từ sự hiểu biết không đồng nhất về nội 
dung của Tiêu chuẩn hoặc từ sự nhầm lẫn trong quá 
trình trả lời câu hỏi. Điều này có thể yêu cầu việc 
cung cấp thông tin rõ ràng và chi tiết hơn về nội 
dung của Tiêu chuẩn đạo đức trong ngành y tế để 
đảm bảo mọi người đều hiểu đúng và đồng nhất. 

Bảng 6 cho thấy quan điểm của đội ngủ cán bộ y 
tế về việc biết về lời thề của Hippocrates, một phần 
quan trọng của đạo đức trong công tác y tế. Tỷ lệ 
94.6% của đội ngủ cán bộ y tế cho biết họ đã biết về 
lời thề của Hippocrates. Điều này chỉ ra rằng phần 
lớn đội ngủ đã có kiến thức cơ bản về nền tảng đạo 
đức trong y học, có thể góp phần vào việc thực hiện 
và thực hành nghề một cách đúng đắn và đạo đức. 
Tuy nhiên, có 5.6% đội ngủ cán bộ y tế chưa biết về 
lời thề của Hippocrates. Mặc dù tỷ lệ này không lớn, 
nhưng việc một phần nhỏ của đội ngủ chưa hiểu rõ 
về một phần quan trọng của đạo đức y học có thể 
gây ra sự thiếu sót trong việc thực hành nghề và 
tương tác với bệnh nhân. Điều này có thể cần được 

chú ý và giáo dục để đảm bảo mọi cán bộ y tế đều 
hiểu và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình. 

3. Đề xuất giải pháp 

‐ Tăng cường đào tạo và giáo dục về đạo đức y 
Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo 

đạo đức y học cụ thể, bao gồm các mô‐đun hoặc bài 
giảng về đạo đức trong y học, với các nội dung như 
đạo đức nghề nghiệp, quyền lợi của bệnh nhân, đạo 
đức trong nghiên cứu y học và xử lý các tình huống 
đạo đức phức tạp. Tích hợp vào chương trình đào 
tạo hiện có để đảm bảo rằng chương trình đào tạo 
đạo đức y học được tích hợp vào các khóa đào tạo và 
huấn luyện hiện có cho đội ngũ cán bộ y tế. Điều này 
có thể bao gồm việc thêm vào các buổi học, bài giảng 
hoặc hoạt động thảo luận về đạo đức trong các khóa 
học y khoa và đào tạo nâng cao. Sử dụng các phương 
tiện học tập đa dạng như hội thảo, trò chơi vai trò, 
trường hợp giả định và các tài liệu tham khảo để 
truyền đạt kiến thức về đạo đức y học một cách hiệu 
quả và thú vị. Tạo các kịch bản và trường hợp thực 
hành để giúp cán bộ y tế áp dụng những nguyên tắc 
đạo đức vào thực tế công việc. Sử dụng mô phỏng và 
tình huống thực tế để trải nghiệm và phản ánh về 
các vấn đề đạo đức. 

‐ Thúc đẩy nghiên cứu và thảo luận về đạo đức y 
học 

Thúc đẩy nghiên cứu và thảo luận về đạo đức y 
học có thể được mở rộng thông qua các biện pháp 
sau: Tổ chức các buổi thảo luận, hội thảo và cuộc 
họp khoa học định kỳ tại các bệnh viện công và các 
tổ chức y tế. Những sự kiện này không chỉ là cơ hội 
để chia sẻ nghiên cứu mới mà còn để thảo luận về 
các vấn đề đạo đức cụ thể trong y học. Thúc đẩy việc 
tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực đạo đức y học 
bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 
các nhà nghiên cứu quan tâm. Tạo điều kiện thuận 
lợi và khuyến khích việc công bố các kết quả nghiên 
cứu này. Xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các bệnh 
viện, trường đại học, và tổ chức y tế để tăng cường 
năng lực nghiên cứu và thảo luận về đạo đức y học. 
Hợp tác này có thể bao gồm việc chia sẻ tài nguyên, 
thông tin và kinh nghiệm giữa các đối tác. Khuyến 
khích sự tham gia tích cực của cộng đồng y tế trong 
các cuộc thảo luận và đối thoại về đạo đức y học.  

‐ Phát triển và thực hiện các hướng dẫn và quy 
định cụ thể về đạo đức y học trong các bệnh viện 
công 

Phát triển các hướng dẫn và quy định đạo đức y 
học dựa trên các nguyên tắc và giá trị đạo đức cơ 
bản, đồng thời đảm bảo rằng chúng được phản ánh 
một cách đầy đủ và đúng đắn trong các quy trình 
làm việc. 
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Xây dựng các quy trình làm việc cụ thể về đạo 
đức y học, phối hợp với các bộ phận liên quan để 
đảm bảo sự hiệu quả và tuân thủ trong công việc 
hàng ngày. 

Tổ chức các buổi đào tạo và huấn luyện để giáo 
dục cán bộ y tế về các nguyên tắc và quy định mới, 
đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ và có thể thực 
hiện chúng trong thực tế. 

Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá để đảm 
bảo tuân thủ các nguyên tắc và quy định đạo đức, 
cũng như tiến hành đánh giá định kỳ để cải thiện 
hiệu quả. 

Tạo ra một môi trường mở cho phản hồi và đề 
xuất cải tiến từ cán bộ y tế, giúp tăng cường linh 
hoạt và tính hiệu quả của các biện pháp đạo đức. 

Công bố và tuyên truyền các nguyên tắc và quy 
định đạo đức y học đến cộng đồng y tế và bệnh nhân, 
thông qua các tài liệu thông tin và hướng dẫn, để tạo 
ra sự nhận thức và tuân thủ. 

‐ Xây dựng một môi trường làm việc tích cực và 
động viên đội ngũ cán bộ y tế thể hiện và thực hiện 
đạo đức y học 

Xây dựng các chính sách và chương trình khuyến 
khích để tôn vinh và khen ngợi những hành động 
tích cực trong lĩnh vực đạo đức y học, có thể thông 
qua việc tạo ra các giải thưởng, chứng nhận hoặc ghi 
nhận công việc xuất sắc. 

Tổ chức các hoạt động xã hội, buổi gặp gỡ và các 
sự kiện làm việc nhóm nhằm tạo ra một không gian 
giao tiếp tích cực và tăng cường mối quan hệ trong 
đội ngũ. 

Đầu tư vào việc cải thiện điều kiện làm việc và 
đời sống của cán bộ y tế, bao gồm việc cung cấp các 
phương tiện làm việc hiện đại, đảm bảo môi trường 
làm việc an toàn và lành mạnh, cũng như hỗ trợ các 
chương trình phát triển cá nhân và chăm sóc sức 
khỏe tinh thần. 

Tạo ra một không gian mà cán bộ y tế có thể thoải 
mái đưa ra phản hồi và thảo luận về các vấn đề liên 
quan đến đạo đức y học, từ đó xây dựng một môi 
trường mở và trách nhiệm. 

Cung cấp cơ hội cho các cuộc trò chuyện cá nhân, 
đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi tích cực để 
động viên và phát triển cá nhân, giúp tăng cường 
động lực và cam kết với đạo đức y học. 

‐ Tăng cường giám sát và đánh giá 
Tăng cường giám sát và đánh giá là một biện 

pháp quan trọng để đảm bảo việc thực hiện đúng và 
hiệu quả các nguyên tắc đạo đức y học trong các 
bệnh viện công. Điều này có thể đạt được thông qua 
việc thiết lập hệ thống giám sát liên tục, bao gồm cả 

quan sát trực tiếp và sử dụng công nghệ thông tin để 
ghi nhận và phân tích các hành vi của đội ngũ y tế. 
Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc đánh giá định kỳ về 
đạo đức y học và các nguyên tắc làm việc trong 
ngành y tế cũng rất quan trọng. Điều này giúp đảm 
bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình 
đánh giá. Cần thiết lập các tiêu chuẩn và tiêu chí 
đánh giá cụ thể về đạo đức y học và các hành vi liên 
quan, phản ánh các nguyên tắc và giá trị của nghề y, 
và được thông qua và công nhận bởi các bên liên 
quan. Đồng thời, việc xây dựng một hệ thống báo 
cáo và xử lý vi phạm mạnh mẽ và minh bạch là rất 
cần thiết. Cần khuyến khích các nhân viên y tế báo 
cáo các hành vi không đạo đức mà họ chứng kiến 
hoặc trải qua, và thiết lập các quy trình để xử lý các 
vi phạm một cách công bằng và kịp thời./. 
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1. Một số khái niệm cơ bản 

Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã hội học chỉ 
những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn 
ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi 
ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp giữa người với 
người. Kỹ năng mềm là những kỹ năng có liên quan 
đến việc hòa mình vào, sống với hay tương tác với 
xã hội, cộng đồng, tập thể hoặc tổ chức. 

Trong những năm gần đây, quan niệm về “kỹ 
năng mềm” (Soft Skills) là vấn đề đang nhận được 
sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Có khá 
nhiều quan niệm hay định nghĩa khác nhau về kỹ 
năng mềm (soft skill) tùy theo lĩnh vực nghề nghiệp, 
góc nhìn chuyên môn, ngữ cảnh, phát biểu và thậm 
chí là việc đặt thuật ngữ này bên cạnh những thuật 
ngữ nào. 

Hiểu một cách đơn giản "Kỹ năng mềm là những 
kỹ năng con người tích lũy được để làm cho mình dễ 
dàng được chấp nhận, làm việc thuận lợi và đạt 
được hiệu quả". 

 Đối với sinh viên “việc làm thêm” có nghĩa là sự 
tham gia làm việc ngay khi vẫn đang học ở trường 
tại các công ty, các tổ chức, các đơn vị, các hộ gia 
đình mà không bị pháp luật ngăn cấm, không làm 
ảnh hưởng nhiều đến học tập…với mục đích có 
thêm thu nhập hoặc với mục tiêu học hỏi các kỹ 
năng mềm phục vụ cho quá trình sống và làm việc 
cũng như tích lũy kinh nghiệm, cọ sát hơn với thực 
tế cuộc sống. Và sở dĩ việc làm thêm hiện nay đã trở 
thành một xu thế là vì đối với sinh viên, đặc biệt khi 

sống trong xã hội cạnh tranh như hiện nay, kiến 
thức xã hội và kiến thức thực tế ảnh hưởng rất lớn 
đến khả năng tư duy cũng như khả năng làm việc 
của họ sau tốt nghiệp. Như vậy, “việc làm thêm” 
trong nghiên cứu này là một khái niệm mô tả một 
công việc không chính thức, không thường xuyên 
bên cạnh một công việc ổn định khác, đối với sinh 
viên thì công việc chính thức là tham gia học tập, 
công việc không chính thức là đi làm thêm, đi thực 
tập hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác. Khi 
bước vào hành trình tìm việc làm cho sẽ bắt gặp rất 
nhiều hình thức việc làm khác nhau và việc hiểu hết 
định nghĩa của các hình thức việc làm đó không phải 
là một điều đơn giản. 

2. Thực trạng hoạt động làm thêm của sinh 
viên khối ngành kinh tế Trường Đại Học 
Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiêp. 

Hiện nay, Việt nam đang phát triển nền kinh tế 
theo mô hình kinh tế thị trường. Hàng hoá, các công 
việc liên quan đề bị chi phối bởi quy luật cung – cầu. 
Vì vậy lực lượng lao động chất lượng cao cũng tuân 
theo trào lưu đó. Khi lượng hàng hoá sản xuất ra 
ngày càng nhiều đều cần lực lượng những người 
làm kinh tế đảm đương công việc hoạch định, kiểm 
soát và phân phối ở khâu lưu thông. Do vậy lực cầu 
về lao động cho khối ngành Kinh tế luôn luôn gia 
tăng cho nên thu hút phần lớn lao động để cung ứng, 
điều này dẫn đến học sinh đổ dồn học các ngành 
thuộc khối kinh tế nhằm thuận lợi trong việc tìm 
kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.  

Việc làm thêm tác động tới việc hình thành kỹ năng mềm 
của sinh viên khối kinh tế, Trường Đại học Kinh tế  

Kỹ thuật Công nghiệp

Nguyễn Viết Bình  
Khoa Quản trị và Marketing, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

Để có một tương lai tốt đẹp, đội ngũ sinh viên phải được bồi dưỡng kiến thức song song với kỹ năng và 
kinh nghiệm. Về mặt kiến thức, nhà trường đã cung cấp gần như hầu hết kiến thức cần thiết cho sinh viên 
với ngành nghề mà sinh viên lựa chọn. Còn về phần kỹ năng, kinh nghiệm thì lại đa dạng về mặt trải nghiệm. 
Sinh viên có thể học hỏi từ các câu lạc bộ hoặc tìm kiếm kinh nghiệm từ chỗ làm thêm ngoài giờ học. Mục 
đích để có việc làm thêm rất đa dạng. Không chỉ là để kiếm thêm thu nhập mà thông qua công việc làm 
thêm, sinh viên còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có các trải nghiệm thực tế và để chuẩn bị bước ra khỏi 
trường học. 
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Quy mô sinh viên của các khoa thuộc khối ngành 
kinh tế trong giai đoạn 2021‐ 2023 đều có xu hướng 
tăng. Cụ thể như sau: 

Sinh viên Khoa Kế toán kiểm toán năm 2022 tăng 
6,83% so với năm 2021; năm 2023 tăng 7,6% năm 
2022. 

Sinh viên Khoa Quản trị và Marketing năm 2022 
tăng 0,92% so với năm 2021; năm 2023 tăng 5,72% 
năm 2022. 

Sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng năm 2022 
tăng 18,06% so với năm 2021; năm 2023 tăng 
18,31% năm 2022. 

Sinh viên Khoa Thương mại năm 2022 tăng 
15,37% so với năm 2021; năm 2023 tăng 31,48% 
năm 2022. 

Sinh viên Khoa Du lịch khách sạn năm 2022 tăng 
100% so với năm 2021; năm 2023 tăng 63,13% 
năm 2022. Vì đây là ngành mới nhất trong các 
ngành khối kinh tế 

Sinh viên khối ngành kinh tế Trường Đại học 
Kinh tế ‐ Kỹ thuật Công nghiệp,  nhiều sinh viên ngay 
từ năm thứ nhất đã lựa chọn bắt đầu tham gia làm 
thêm. Kết quả khảo sát thu được như sau: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Năm thứ hai số 
lượng sinh viên tham gia làm thêm có số lượng đông 
nhất 119/300 sinh viên tham gia khảo sát, chiếm tỷ 
lệ 39,75%; tiếp đến là sinh viên năm ba với 94/300 
sinh viên tham gia khảo sát, chiếm tỷ lệ 31,3%; sinh 
viên năm thứ nhất với 64/300 sinh viên tham gia 
khảo sát, chiếm tỷ lệ 21,2% và sinh viên học tập ở 
năm thứ tư có 23/300 sinh viên tham gia khảo sát, 
chiếm 7,8%. Số lượng sinh viên tham gia làm thêm 
năm thứ hai, năm ba  chiếm tỷ lệ bởi sinh viên năm 
2, năm 3 đã quen với thành phố mình học tập, am 
hiểu về cuộc sống kinh tế, xã hội của địa phương 
cùng với việc học năm 1,2 sinh viên chủ yếu học các 
môn đại cương cơ sở và mới bắt đầu bước vào môn 

chuyên ngành vì vậy mà có nhiều thời gian rảnh hơn 
và dễ dàng tìm kiếm một việc làm thêm với sinh 
viên. Đây là khoảng thời gian lí tưởng để có một 
công việc làm thêm. Mặt khác ở năm học thứ nhất 
sinh viên còn bỡ ngỡ với nhiều cái “ lần đầu” như lần 
đầu sống xa gia đình, lần đầu đặt chân đến một 
thành phố khác sinh sống, lần đầu “ được làm sinh 
viên”… do đó mà cần có thời gian để thích nghi mọi 
thứ dường như thay đổi tất cả. Còn đối với sinh viên 
năm thứ tư, năm cuối cùng việc học tập trở nên khá 
“  vất vả”  khi mọi người phải hoàn thành nốt 
chương trình học của mình đặc biệt là bảo vệ đồ án 
tốt nghiệp để chuẩn bị kết thúc 4 năm học của mình. 

Căn cứ trên kết quả khảo sát cho thấy có rất 
nhiều các lí do thúc đẩy sinh viên đi làm thêm trong 
đố có các lí do chủ yếu sau: 

‐ Trong tổng số 300 sinh viên được hỏi có tới 265 
người trả lời rằng lí do đi làm thêm là để có thêm 
thu nhập chiếm 88,3% . Một con số rất cao. Điều này 
cho thấy đây là lí do phù hợp với thực trạng chung 
của sinh viên đi làm thêm. Bên cạnh phụ cấp từ gia 
đình, thu nhập từ việc làm thêm giúp sinh viên có 
thể chi phí để trang trải cuộc sống như tiền trọ, cho 
sinh viên ở xa, tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày 
cùng với nhu cầu về giải trí mang tính tinh thần ví 
dụ là đi chơi giảm street, mua sắm, mỹ phẩm…  phục 
vụ cho nhu cầu cá nhân. Đồng thời, thu nhâp đó 
cũng tạo điều kiện cho sinh viên đi học thêm các 
khóa học hỗ trợ cho chuyên ngành học cũng như 
công việc sau này. 

3. Một số giải pháp giúp hoạt động làm thêm 
tới việc hình thành kỹ năng mềm của sinh 
viên khối kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Kỹ 
thuật Công nghiệp 

a. Biên soạn tài liệu hướng dẫn cho sinh viên về 
các kỹ năng mềm cần thiết 

Giải pháp này tập trung từ phía Nhà trường, 
thông qua các tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh 
viên, biên soạn các tài liệu hướng dẫn về những tri 
thức, đặc điểm của các kỹ năng mềm sinh viên cần 
tích luỹ để phát triển sự nghiệp sau khi ra trường. 

Cần có bộ tài liệu được thiết kế, biên soạn thành 
bộ tài liệu về kỹ năng mềm cho đối tượng là sinh 
viên khối kinh tế, để sinh viên có thể tìm hiểu về các 
kỹ năng từ đặc điểm, biểu hiện, quá trình hình 
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thành, các tình huống minh hoạ áp dụng tương ứng 
đối với các kỹ năng mềm khác nhau. Qua đó, sinh 
viên tích luỹ kiến thức và có định hướng thực hành 
đối với các kỹ năng trong cuộc sống, công việc hàng 
ngày.  

Tài liệu hướng dẫn cho sinh viên về các kỹ năng 
mềm cần thiết phải được các chuyên gia biên soạn là 
những người am hiểu sâu về khoa học kinh tế, tài 
chính, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại, 
kế toán kiểm toán, du lịch và lữ hành. Đồng thời các 
chuyên gia này cũng phải là người am hiểu về kỹ 
năng mềm, quá trình truyền đạt kỹ năng mềm, quá 
trình rèn luyện phát triển kỹ năng mềm cho sinh 
viên khối ngành kinh tế. 

Tài liệu cần được biên soạn theo cách dễ hiểu, 
thuận lợi cho sinh viên nghiên cứu, vận dụng hiệu 
quả. 

Sau khi tài liệu được biên soạn, cần phải có kế 
hoạch triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền 
về các nội dung của tài liệu, qua đó giúp sinh viên 
hiểu được vai trò, ý nghĩa, tri thức, nội hàm, cách 
tiếp cận rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết,…Nội 
dung về các kỹ năng mềm nên được tuyên truyền 
rộng rãi trên website của Nhà trường và các khoa; 
Fanpage của Nhà trường, các khoa, đoàn thanh niên, 
hội sinh viên; các bản tin của đoàn trường;… 

b. Nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng mềm cho 
sinh viên khối kinh tế 

Thông qua việc sinh viên tham gia trực tiếp vào 
các hoạt động học tập và đa dạng hoá các hoạt động 
xã hội phong phú, có thể giúp cho sinh viên dần hình 
thành các kỹ năng mềm cần thiết trong quá trình 
học tập tại Nhà trường, lao động và các mối quan hệ 
xã hội xung quanh. Trong đó, Nhà trường là môi 
trường thuận lợi và là nền tảng để xây dựng cũng 
như rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm cần 
thiết. 

Nhà trường cần tăng cường các hoạt động ngoại 
khoá, tăng cường hoạt động của đội tình nguyện 
xung kích, câu lạc bộ khoa học, lâu lạc bộ giải trí,…để 
thu hút sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động. 

Định hướng cho mỗi cá nhân sinh viên có ý thức 
đề phải rèn luyện và bổ sung kỹ năng mềm cần thiết 
thông qua việc học tập rèn luyện thường xuyên, 
tham gia trau dồi các khoá học liên quan đến kỹ 
năng mềm. 

Định hướng cho mỗi sinh viên cần có kỹ năng tìm 
kiếm các công việc bán thời gian phù hợp để tích luỹ 
kinh nghiệm, kỹ năng làm việc hỗ trợ tích cực cho 
công việc trong tương lai theo ngành nghề nhất 
định. 

4. Kết luận  

Các sinh viên cần phải linh hoạt và sáng tạo trong 
việc tiếp cận các cơ hội việc làm thêm, đồng thời xác 
định rõ ràng mục tiêu và nguyện vọng của bản thân 
để lựa chọn những công việc có liên quan trực tiếp 
đến ngành học của mình. Tuy nhiên, việc làm thêm 
cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc 
quản lý thời gian học tập và công việc một cách hiệu 
quả. Sinh viên cần phải xây dựng một thời khóa biểu 
học tập và công việc rõ ràng, cụ thể từng khung giờ 
và phải tuân thủ nghiêm ngặt. Việc này giúp sinh 
viên không chỉ tránh được tình trạng quá tải thông 
tin mà còn tăng cường khả năng quản lý thời gian và 
nâng cao hiệu suất học tập và làm việc. Tiếp nữa việc 
tham gia vào các nhóm học cũng là một giải pháp 
hiệu quả giúp sinh viên tăng cường kiến thức và kỹ 
năng thông qua việc chia sẻ và trao đổi ý kiến với 
các đồng học. Điều này không chỉ giúp sinh viên hiểu 
sâu hơn về các vấn đề học tập mà còn tạo điều kiện 
cho việc học hỏi và phát triển toàn diện trong quá 
trình đi làm thêm./. 
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1. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

1.1. Cơ sở lý thuyết  
Năm bộ phận chính cấu thành hệ sinh thái nghiên 

cứu khoa học, dựa trên nền tảng tiếp cận của 
(Frischmann, 2008) bao gồm: (1) Nguồn nhân lực, 
(2) Hệ thống quản trị, (3) Cơ sở vật chất, (4) Nguồn 
vốn trí tuệ, (5) Nguồn lực tài chính.  

Những nghiên cứu về hệ sinh thái nghiên cứu 
khoa học trên thế giới có thể chia thành hai nhánh 
nghiên cứu chính. Nhánh nghiên cứu thứ nhất tập 
trung vào chiến lược phát triển hệ sinh thái nghiên 
cứu khoa học (Chakrabarty & Singh, 2023; Da Wan 
et al., 2022; Sharma), trong khi nhánh nghiên cứu 
thứ hai tập trung vào nguồn tài nguyên kỹ thuật số 
trong hệ thống sinh thái nghiên cứu khoa học 
(Uzwyshyn, 2020; Loenen et al., 2020).Da Wan et al. 
(2022) cũng đã chỉ ra rằng thiếu cộng đồng nghiên 
cứu là một hạn chế của hệ sinh thái nghiên cứu khoa 
học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số khó khăn hệ 
thống, như quỹ nghiên cứu, khoảng cách về phương 
tiện, thiết bị, tài nguyên hỗ trợ cho việc nghiên cứu, 
sự minh bạch trong hệ thống nghiên cứu.  

Chakrabarty and Singh (2023) xây dựng 7 nhóm 
tiêu chí chính xây dựng hệ sinh thái NCKH tại Ấn Độ 
bao gồm: (1) nhóm nhiệm vụ cụ thể, thực hiện 
nghiên cứu ứng dụng; (2) hướng dẫn định hướng 
cho nghiên cứu sinh; (3)thực hiện các dự án nghiên 
cứu, tham gia công việc tư vấn doanh nghiệp/ chính 
phủ; (4) tham gia vào các hoạt động phát triển cộng 
đồng; (5) tham gia hoạch định, phát triển chính sách 
ở cấp quốc gia, quốc tế, bang và quận; (6) tham gia 
vào thực thi chính sách và dẫn dắt phát triển các tổ 
chức giáo dục; (7) đánh giá, định giá và hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực.  

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tài nguyên kỹ 
thuật số của hệ sinh thái nghiên cứu khoa học như 
một điều kiện tiên quyết trong phát triển hệ sinh 
thái nghiên cứu khoa học (Uzwyshyn, 2020). 
Loenen et al. (2020) đưa ra nghiên cứu “Tiến đến hệ 
sinh thái nghiên cứu khoa học dữ liệu mở ở Croatia” 
gồm 5 bước cụ thể như sau: (1) hình thành một môi 
trường nghiên cứu mới, (2) xây dựng dung lượng 
dữ liệu mở, (3) phát triển các ứng dụng nghiên cứu 
đa ngành nghề, (4) phổ biển và tiếp cận nhằm tăng 
uy tín của trường học, (5) tạo môi trường dữ liệu 
mở bền vững. 

1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
Qua quá trình tổng hợp, phân tích các học thuyết, 

mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm, nghiên 
cứu sẽ tiếp cận khái niệm hệ sinh thái nghiên cứu 
của người học tại trường đại học theo khái niệm của 
Frischmann (2008). 

Các giả thuyết nghiên cứu được trình bày như 
sau: 

H1: Vốn con người hay nguồn nhân lực (bao gồm các 
mạng lưới bổ sung, giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên, 
quản trị viên, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ khác) 

Giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu khoa học 
của người học tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương 

tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030

Nguyễn Xuân Minh, Trần Thị Ngọc Anh, Đặng Lê Phương Xuân 
Trường Đại học Ngoại thương 

Nguyễn Bùi Thanh Đức 
Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh 

Qua thảo luận chuyên sâu cùng ban lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II Tp.Hồ Chí Minh cùng 
số liệu thực tế trong quá trình phát triển của nhà trường từ năm 2019‐2023, bài viết đánh giá những yếu 
tố quan trọng ảnh hưởng tới hệ sinh thái nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường bao gồm: (1) nguồn 
nhân lực, (2) hệ thống quản trị, (3) cơ sở vật chất, (4) nguồn tài nguyên học liệu và trí tuệ, cùng (5) nguồn 
lực tài chính. 
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H2: Hệ thống quản trị (như các quy tắc, chuẩn 
mực, chính sách và các ràng buộc tập thể khác 
hướng dẫn những người tham gia hệ thống hành vi) 

H3: Cơ sở vật chất (như đất đai, cơ sở vật chất và 
thiết bị) 

H4: Nguồn tài nguyên học liệu và trí tuệ (như 
kiến thức, thông tin và ý tưởng) 

H5:  Nguồn lực tài chính 
1.3. Phương pháp nghiên cứu 
Dựa trên tiếp cận các đặc thù của trường Đại học 

Ngoại thương cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Mính, 
nghiên cứu sử dụng phương pháp thảo luận chuyên 
sâu với các thành viên  Ban Giám đốc Cơ sở II, lãnh 
đạo các Ban, Bộ môn, các nhà quản lý của các tổ 
chức, doanh nghiệp đã từng tham gia các hoạt động 
nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021‐ 2023. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Nguồn nhân lực 
Trước thời điểm 31/2/2023, Cơ sở II có 209 viên 

chức, bao gồm 04 Phó giáo sư, 37 Tiến sĩ, 106 Thạc 
sĩ, 55 Cử nhân và 07 trình độ khác. Trong đó, 101 
viên chức hành chính và 108 giảng viên. Nhà trường 
thường xuyên cải tiến chính sách, quy trình và quy 
hoạch nguồn nhân lực để hỗ trợ nghiên cứu khoa 
học. Các biện pháp bao gồm việc tổng hợp kế hoạch 
đào tạo, điều chỉnh chính sách nghiên cứu khoa học, 
và tổ chức khảo sát đối với sinh viên và giảng viên.  

Cơ sở II đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên 
cứu khoa học thông qua việc tham gia viết sách, bài 
báo và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu. Nhà trường 
ưu tiên đầu tư vào phát triển đội ngũ nhà khoa học 
trẻ và tạo điều kiện cho giao lưu, học hỏi. Các bộ 
môn và giảng viên đã nỗ lực tham gia hoạt động 
khoa học để nâng cao uy tín của trường và Cơ sở II. 
Sinh viên cũng có sự quan tâm và đầu tư đến nghiên 
cứu khoa học, thể hiện qua việc tham gia các cuộc 
thi và đạt được nhiều thành tích cao. 

2.2. Hệ thống quản trị 
Trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu trở 

thành đại học hàng đầu Châu Á tới năm 2030, tập 
trung vào quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. 
Chính sách và cơ chế quản lý được tinh chỉnh liên 
tục để khuyến khích sự đổi mới và hiệu quả trong 
nghiên cứu. Sinh viên tham gia hoạt động nghiên 
cứu thông qua nhiều phương tiện, và từ năm 2021, 
đã có nhiều cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
sinh viên.  

Cơ sở II tại Tp.HCM cũng đặt mục tiêu phát triển 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, với 
sự quan tâm đặc biệt vào công tác đào tạo, nghiên 
cứu và phục vụ cộng đồng. Hệ thống quản lý khoa 
học tại cơ sở này được tổ chức chặt chẽ và đồng bộ 
từ cấp chỉ đạo đến cấp thực hiện. Các cơ chế hỗ trợ 

và hợp tác với doanh nghiệp cũng được xây dựng để 
tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ.  

Hội đồng tư vấn Đổi mới sáng tạo và nghiên cứu 
khoa học của sinh viên Cơ sở II với thành viên là các 
nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, có trình độ 
chuyên môn phù hợp, am hiểu sâu chuyên ngành 
đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét định 
hướng nghiên cứu khoa học của sinh viên theo đúng 
chủ trương và quy định của Nhà trường; xem xét, 
phân tích, góp ý kiến về mặt khoa học, sự cần thiết, 
tên gọi, tính mới, tính cấp thiết của các đề tài; Kiến 
nghị khen thưởng các sáng kiến đổi mới sáng tạo, 
các đề tài nghiên cứu có giá trị thuộc thảm quyền 
của Cơ sở II,… 

Các chính sách và quy định liên quan đến nghiên 
cứu khoa học được thông báo một cách rõ ràng và 
công khai, đồng thời sinh viên được tư vấn để cải 
thiện các đề xuất và thuyết minh nghiên cứu của 
mình. Kết quả nghiên cứu được đánh giá và công bố 
công khai để minh chứng cho sự đổi mới và thành 
tựu trong lĩnh vực này. Các hoạt động của sinh viên 
được coi là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy 
phát triển của trường, được khuyến khích và hỗ trợ 
mạnh mẽ từ các tổ chức và doanh nghiệp cùng Đoàn 
Thanh niên và Hội sinh viên trong việc thúc đẩy 
hoạt động nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II. 

2.3. Cơ sở vật chất 
Từ năm 2019‐2023, Cơ sở II đã có những thay 

đổi rõ rệt trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang 
thiết bị ngày càng hiện đại., có những cải tiến đáng 
kể như nâng cấp hạ tầng công nghệ và trang bị hiện 
đại cho các khu chức năng có thể kể đến như:  

Phòng học: Được thiết kế hiện đại và linh hoạt, 
trang bị các thiết bị hiện đại như máy chiếu, hệ 
thống âm thanh, máy lạnh, quạt, giúp tối ưu hóa quá 
trình giảng dạy và học tập. 

Thư viện: Đã được nâng cấp với diện tích tổng 
cộng 670m2, cung cấp các dịch vụ như phòng đọc, 
phòng mượn, khu vực tự học, khu vực tra cứu, kho 
tài liệu, và các phòng chức năng khác. Có sự chuyển 
đổi từ mô hình thư viện truyền thống sang thư viện 
số, cung cấp nhiều tiện ích như đặt mượn và gia hạn 
trực tuyến, hệ thống báo cáo đầy đủ, hệ thống cam‐
era và quản lý an ninh theo công nghệ RFID. 
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Các hoạt động hỗ trợ sinh viên: Thư viện không 
chỉ cung cấp các tài liệu học liệu mà còn tổ chức các 
hoạt động như tư vấn trực tuyến, tương tác qua 
mạng xã hội, và bổ sung sách chuyên ngành, sách 
phục vụ các chương trình đào tạo. 

2.4. Nguồn tài nguyên học liệu và trí tuệ 
Thư viện Cơ sở II đã sử dụng ngân sách hợp lý, 

đảm bảo hiệu quả đầu tư và phát triển học liệu đa 
dạng, phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Do đó, 
nguồn học liệu và bộ sưu tập tài liệu của thư viện 
được bổ sung, phát triển liên tục và đều đặn trong 
các năm từ nhiều nguồn: nguồn thương mại, nguồn 
nội sinh, nguồn chia sẻ (trao đổi, biếu, tặng) và tài 
nguyên thông tin truy cập mở. 

Nguồn thương mại: Khảo sát thị trường xuất bản, 
chọn lọc tài liệu và thực hiện các hồ sơ bổ sung học 
liệu vào mỗi học kỳ. 

Nguồn nội sinh: Năm học 2019 ‐ 2020, thư viện 
Cơ sở II đã thu thập được 913 bản luận văn, khóa 
luận. Số lượng nguồn tài liệu bắt đầu tăng nhanh về 
mặt số lượng từ năm học 2020 ‐ 2021 (116,3%) nhờ 
triển khai hoạt động số hóa của thư viện và tiếp tục 
tăng 10,22% trong năm học tiếp theo. 

Nguồn chia sẻ: Nhận biếu, tặng là một trong 
những nguồn bổ sung hữu ích giúp phát triển nguồn 
học liệu và đa dạng nội dung tài liệu. Trong nhiều 
năm, thư viện luôn duy trì các mối liên hệ trao đổi, 
biếu, tặng với nhiều chương trình, quỹ, đơn vị/nhà 
tài trợ để cập nhật thông tin về nguồn học liệu mới 
và đăng ký nhận biếu/tặng tài liệu. 

Các nguồn chia sẻ và nguồn tài nguyên thông tin 
truy cập mở: Thư viện duy trì thường xuyên hoạt 
động khảo sát thị trường xuất bản, đánh giá, chọn 
lọc tài liệu và thực hiện các hồ sơ bổ sung học liệu 
vào mỗi học kỳ, nguồn tài liệu thương mại có tại Thư 
viện tăng liên tục qua các năm.  

2.5. Nguồn lực tài chính 
Trong giai đoạn 2019‐2023, Nhà trường tăng 

cường đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ và 
phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Cụ 
thể, việc phân bổ ngân quỹ cho hoạt động NCKH 
được quy định rõ trong văn bản của Nhà trường. 
Mỗi đơn vị trong trường đều xây dựng kế hoạch 
hoạt động NCKH hàng năm, và Hội đồng kế hoạch 
họp để thông qua kế hoạch và ngân sách cho các đơn 
vị. Quy chế chi tiêu nội bộ cũng quy định chi tiết về 
hỗ trợ sinh viên và giảng viên tham gia NCKH, bao 
gồm các mức hỗ trợ tài chính cho các hoạt động và 
giải thưởng cho các thành tích đạt được. Các nguồn 
thu của Nhà trường cũng được sử dụng để hỗ trợ 
NCKH của sinh viên. Cơ sở II thường xuyên điều 
chỉnh ngân sách cho hoạt động NCKH hàng năm, và 
các hoạt động học thuật như tổ chức tọa đàm và 
cuộc thi cũng được hỗ trợ tài chính một cách cụ thể. 

3. Kết luận và một số đề xuất 

Để tiếp tục phát huy phong trào tham gia nghiên 
cứu khoa học tại Cơ sở II nói riêng và Trường đại học 
Ngoại thương nói chung, cần phải tiếp tục đẩy mạnh 
mô hình Frischmann (2008) với các mục tiêu sau: 

Về nguồn nhân lực, tập trung vào việc tổ chức các 
chương trình đào tạo ngắn hạn để nâng cao khả năng 
nghiên cứu cho cán bộ giảng viên và sinh viên, dựa 
trên nhu cầu phát triển nghiên cứu và kinh nghiệm 
thực tiễn, đưa giảng viên đi đào tạo ở các trường đại 
học uy tín nước ngoài và thành lập các nhóm hoặc 
trung tâm nghiên cứu để nâng cao nguồn nhân lực 
trong hệ sinh thái nghiên cứu khoa học... 

Về hệ thống quản trị, tập trung vào hai nhóm 
chính sách: quy định và thông tin về quy trình 
nghiên cứu dành cho sinh viên, và chính sách liên 
quan đến nghiên cứu khoa học và hệ thống đánh giá 
hoạt động nghiên cứu, bao gồm cơ chế khen thưởng. 

Về cơ sở vật chất, cần trang bị phần mềm nghiên 
cứu khoa học như SPSS, AMOS, PLS,… cho máy tính 
trong trường, bổ sung các tài liệu nghiên cứu khoa 
học mới từ các trường đại học, giáo trình và tạp chí 
nghiên cứu, nâng cấp phần mềm quản trị và hệ 
thống quản lý số trong thư viện nhà trường. 

Về nguồn vốn trí tuệ, tận dụng các nguồn tài 
nguyên mở , tăng cường hợp tác nghiên cứu với 
những trường đại học khác trong nước và quốc tế. 
Các phòng ban, trung tâm là đầu mối liên kết giữa 
sinh viên, giảng viên và các đơn vị khác có nhu cầu 
nghiên cứu toàn diện.  

Về nguồn lực tài chính, minh bạch các nguồn chi 
cho nghiên cứu khoa học trong các báo cáo tài chính 
thường niên của nhà Trường; tiếp tục hợp tác và 
phát triển mới các doanh nghiệp đầu tư tài trợ cho 
các chương trình nghiên cứu với mục tiêu thu hút 
nguồn nhân lực giỏi toàn diện cho doanh nghiệp./. 
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1. Mở đầu 

Trà Vinh là một tỉnh ven biển vùng đồng bằng 
sông Cửu Long với 65 km chiều dài bờ biển, có hệ 
thống sông ngòi chằng chịt tạo điều kiện thuận lợi 
cho ngành nuôi trồng thủy sản và các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp cho nên đã làm  thay đổi điều kiện 
môi trường nước ảnh hưởng đến sự phân bố thủy 
sinh vật. Phiêu sinh thực vật (PSTV) hay còn gọi là 
tảo, là nhóm sinh vật sản xuất trong môi trường 
thủy vực, có vai trò quan trọng trong việc tạo ra và 
cung cấp nguồn vật chất sơ cấp cho những kế tiếp 
trong chuỗi thức ăn và tham gia vào các chu trình 
chuyển hóa vật chất trong tự nhiên (Boyd và Tucker, 
1998). Chính vì vậy, các loài PSTV có vị trí rất quan 
trọng trong chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, góp phần 
vào  quá trình chuyển hóa vật chất thành nguồn lợi 
sinh vật, có vai trò quan trọng trong  việc duy trì và 
phát triển nguồn lợi thủy, hải sản cho quá trình khai 
thác của con người. Quần xã PSTV có liên quan trực 
tiếp đến chất lượng môi trường  nước ở các thủy 
vực, khi chất lượng môi trường nước thay đổi cũng 
sẽ ảnh hưởng  đến cấu trúc, thành phần loài của 
quần xã phiêu sinh thực vật. Độ đa dạng thành phần 
loài, số lượng  và tình hình phân bố của các loài 
phiêu sinh thực vật là điều kiện cơ bản quyết định 
độ đa đạng sinh học của hệ sinh thái thủy vực. Ngoài 
ra, các loài PSTV còn có khả năng lọc sạch nước và 
làm sinh vật chỉ thị cho môi trường. (Trương Hoàng 
Đan và cs, 2017) 

Vì vậy bài báo này nhằm mục đích cung cấp dữ 
liệu khoa học mang ý nghĩa dự báo cho đa dạng sinh 
học của thủy vực nói chung và cho ngành đánh bắt 
và nuôi trồng thủy sản nói riêng đồng thời là cơ sở 

cho việc duy trì, phát triển và bảo vệ các loài vi tảo 
có lợi, có giá trị kinh tế cho hệ sinh thái cho vùng ven 
biển Trà vinh nói riêng và Việt Nam nói chung. 

2. Phương pháp ngiên cứu 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện trong 03 tháng từ 

tháng 7/2023 đến tháng 10/2023 với 06 đợt thu 
mẫu, mẫu được thu ở bờ biển Hồ Thùng, xã Đông 
Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và phân tích 
mẫu tại các phòng thí nghiệm thuộc Khoa Nông 
nghiệp ‐ Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh. 

2.2. Phương pháp thu mẫu 
Thời gian thu mẫu: buổi sáng (7‐10 giờ), thu 

ngẫu nhiên không phân biệt nước lớn hay nước 
ròng. Mẫu được thu mỗi tháng 2 lần (đầu tháng và 
giữa tháng) mỗi địa điểm thu 3 mẫu và thu tại 5 vị 
trí (HT1 – HT5) với các toạ độ khác nhau (bảng 1). 
Lưới được kéo theo hướng ngoài khơi vào bờ biển. 
Mẫu sau khi thu được lưu trữ trong keo nhựa 50 ml 
và cố định bằng formol với nồng độ 4%. 

2.2. Phương pháp phân tích mẫu 
Mẫu PSTV được quan sát dưới kính hiển vi và 

định danh dựa vào các đặc điểm hình thái phân loại 
của Shirota (1966), Vũ Văn Tám 91989), Dương Đức 
Tiến (1996), Dương Đức Tiến & Võ Hành (1997), 
Nguyễn Văn Tuyên (2003) để định danh tên các 

Đa dạng thành phần giống, loai phiêu sinh thực vật  
có giá trị kinh tế tài bờ biển Hồ Thùng – Đông Hải,  

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Phạm Thị Bình Nguyên 
Nguyễn Văn Thơ 

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự hiện diện thành phần loài phiêu sinh thực vật (PSTV) có 
giá trị kinh tế tại bờ biển tự nhiên Hồ Thùng thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Kết quả 
phân tích định tính đã ghi nhận được 36 loài thuộc 4 ngành tảo gồm: Bacillariophyta (25 loài, 69,44%), 
Chlorophyta (5 loài, 13,89% ), Cyanophyta (4 loài, 11,11%), Pyrrophyta (2 loài, 5,56%). Kết quả nghiên cứu 
cung cấp cơ sở dữ liệu về đa dạng loài PSTV và định danh một số loài có giá trị kinh tế có thể phân lập và 
nuôi sinh khối tại bờ biển Hồ Thùng, Duyên Hải, Trà Vinh. 
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giống/loài tảo trong các mẫu thu. Tần số xuất hiện 
các giống/loài tảo được ghi nhận để xác định loài ưu 
thế trong thủy vực (thang phân loại của Scheffer và 
Robinson, 1939) (Bảng 2). 

2.3. Đánh giá mức độ đa dạng sinh học 
Mức độ đa dạng của tảo được đánh giá qua chỉ số: 
H’= ‐Σpi.lnpi 
Trong đó: pi = ni/N 

ni: số lượng cá thể của loài thứ i 
N: tổng số cá thể tảo trong mẫu 

Dựa vào chỉ số đa dạng có thể đánh giá được chất 
lượng nước theo các mức độ ô nhiễm hay không ô 
nhiễm (Staub et al, 1970; trích bởi Lê Văn Khoa và 
ctv, 2007). 

Số liệu được xử lí bằng phần mềm SPSS 20.0. 
Phân tích ANOVA để tìm sự khác biệt ở mức ý nghĩa 
<0,05. 

3. Kết quả thảo luận 

3.1 Cấu trúc thành phần phiêu sinh thực vật 
tại vùng nghiên cứu 

Kết quả phân tích trong khu vực nghiên cứu đã 
ghi nhận được 36 loài thuộc 4 ngành tảo gồm: 
Bacillariophyta (25 loài, 69,44%), Chlorophyta (5 
loài, 13,89% ), Cyanophyta (4 loài, 11,11%), 
Pyrrophyta (2 loài, 5,56%).  

Kết quả phân tích cho thấy tảo Khuê 
(Bacillariophtyta) chiếm ưu thế cao nhất với 
69,44% (25 loài), tiếp đến là Lảo lục (13,89%, 5 
loài), thấp nhất tảo Giáp (5,56%, 2 loài). So với 
nghiên cứu trước đây của Đỗ Anh Duy và cs (2017), 
thành phần loài tảo tại khu vực khảo sát thấp hơn 
khu vực biển ven đảo Thổ Châu (121 loài), vùng 
cảnh vịnh đầm thuộc Đảo Phú Quốc (97 loài) 
(Nguyễn Thanh Giao và cs,2020). Ngành tảo Khuê 
chiếm tỷ lệ tương đối cao, vì đây là ngành đặc trưng 
cho môi trường nước lợ và mặn (Bellinger and 
Sigee, 2010). Tuy nhiên, khi tảo này phát triển mạnh 
(tảo nở hoa) sẽ làm thay đổi màu nước hiện tượng 
này gọi là triều đỏ, làm giảm oxy hòa tan trong nước 
ảnh hưởng đến thủy sinh vật biển. Bên cạnh đó, sự 
hiện diện của ngành Bacillariophyta và Chlorophyta 
có một số loài có giá trị kinh tế có thể sử dụng làm 
thức ăn tự nhiên nuôi tôm, cá như: Chaetoceros rad‐
icans, Chaetoceros gracilis,  Chaetoceros sp., 
Skeletonema costatum, Skeletonema marinoi. 

Kết quả cho thấy hầu hết các ngành tảo đều có 
mặt tại các địa điểm khảo sát. Trong đó tảo Khuê 
chiếm ưu thế. Số lượng loài tảo Khuê được ghi nhận 
nhiều nhất ở vị trí HT4 và HT5 (25 loài), thấp nhất 
ở vị trí  HT1 (10 loài). Ngành tảo Giáp đều có ở 4 
điểm khảo sát (HT2, HT3, HT4, HT5) nhưng không 
tìm được ở HT1 (0 loài). Các ngành tảo Lam và tảo 
Lục đều hiện diện với số lượng loài khá ít dao động 
từ 1‐5 loài ở các địa điểm khảo sát, riêng điểm HT4 
và HT5 không xuất hiện tảo Lục. Nguyên nhân do vị 
trí HT1 gần bờ, mực nước thấp, độ mặn thấp, ô 
nhiễm hữu cơ do các lá cây rừng dương và các cây 
rừng ngập mặn nên số lượng loài của các ngành tảo 
Khuê thấp nhưng các ngành khác như tảo Lam, tảo 
Lục nhiều hơn, tuy nhiên lại không có ngành tảo 
Giáp so với các điểm HT2 đến HT5. Ngược lại, tại các 
điểm HT4 và HT5 có độ mặn cao, ánh sáng mạnh và 
sóng mạnh nên không khảo sát được các loài tảo 
Lục. 

3.2. Biến động chỉ số Shannon‑Wiener (H’) tại 
các điểm khảo sát 

Tổng quan kết quả bảng 4 cho thấy chỉ số đa dạng 
Shannon‐Wiener (H’) tại các địa điểm khảo sát nằm 
trong khoảng từ 2,18 đến 4,7 (Bảng 5). Trong đó, chỉ 
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số H’ cao nhất ở đợt thu mẫu thứ 5 (4,7 ± 0,17) tại 
điểm HT5, thấp nhất ở đợt 1 tại HT1 (2,18 ± 0,07). 
Đa số các chỉ số đa dạng theo thời gian khảo sát tại 
các địa điểm khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Điều này chỉ ra rằng tính đa dạng thành 
phần loài theo từng vị trí thu mẫu ở HT4 và HT5 cao 
hơn so với HT1, phù hợp với qui luật ưu thế về sự 
phân bố của thủy sinh vật trong thủy vực, nghĩa là 
khi mật độ thấp thì thành phần loài cao và ngược lại. 
Nhóm HT4 và HT5 có thành phần loài tảo đa dạng 
hơn nhóm HT1. Nghiên cứu của Zheng et al. (2007) 
đã phân mức chất lượng nước dựa vào chỉ số H’ như 
sau: khi H’>4,5: nước sạch, H’ từ 3,0 đến 4,5: ô 
nhiễm nhẹ, H’ từ 2,0 đến 3,0: ô nhiễm trung bình, H’ 
từ 1,0 đến 2,0, H’ từ 1,0 đến 2,0: ô nhiễm nặng và 
H’>1,0: ô nhiễm nặng. Như vậy, mức độ ô nhiễm 
chất lượng nước tại các địa điểm thu mẫu được 
đánh giá từ ô nhiễm ô nhiễm trung bình đến nước 
sạch, phù hợp với thực tế khu vực ô nhiễm trung 
bình do rác thải hữu cơ thì lá cây rừng ngập mặn. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã ghi nhận được 36 loài thuộc 4 
ngành tảo gồm: Bacillariophyta (25 loài, 69,44%), 
Chlorophyta (5 loài, 13,89% ), Cyanophyta (4 loài, 
11,11%), Pyrrophyta (2 loài, 5,56%).  Ngành 
Bacillariophyta chiếm ưu thế với 25 loài so với tổng 
số loài thu được qua 06 đợt khảo sát, trong đó có các 
loài có giá trị kinh tế có thể nuôi sinh khối để làm 
thức ăn ương, nuôi ấu trùng tôm, cá như: 
Chaetoceros radicans, Chaetoceros gracilis,  
Chaetoceros sp., Skeletonema costatum, 
Skeletonema marinoi. Kết quả phân tích chỉ số đa 
dạng H’ cũng cho thấy các vị trí đều có mức độ 
phong phú tương đối cao và ít bị ô nhiễm hữu cơ (H’ 
= 2,18 ‐ 4,7)./. 
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1. Mở đầu 

Theo COSO 2013: “KSNB là một quy trình do 
người quản lý, Hội đồng quản trị và các nhân viên 
của đơn vị chi phối, được thiết lập để cung cấp một 
sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện các mục tiêu liên 
quan đến hoạt động, báo cáo và tuân thủ”.  

Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ các nhân 
tố bên trong đơn vị và bên ngoài đơn vị có tính môi 
trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và xử 
lý dữ liệu của các loại hình KSNB. Môi trường kiểm 
soát được coi là nền tảng cơ bản cho bốn nhân tố 
còn lại của hệ thống kiểm soát nội bộ. Môi trường 
kiểm soát gồm các nhân tố:  

(i) Tính chính trực và giá trị đạo đức của đội ngũ 
nhân viên: Sự phát triển của một đơn vị luôn gắn 
liền với đội ngũ nhân viên. Vì vậy, tính trung thực và 
giá trị đạo đức của nhân viên cao sẽ tạo môi trường 
thuận lợi để liên kết và phát huy sức mạnh tập thể 
giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch, đạt được mục tiêu 
của mình;  

(ii) Triết lý và phong cách lãnh đạo của nhà quản 
lý thể hiện qua thái độ làm việc, năng lực lãnh đạo, 
việc làm thực tế của họ. Việc các nhân sự cấp quản 
lý tin tưởng vào tầm quan trọng của hệ thống kiểm 
soát nội bộ sẽ tạo động lực cho đội ngũ nhân viên 
nắm bắt và thực thi các quy trình kiểm soát đã được 
thiết lập;  

(iii) Cơ cấu tổ chức của đơn vị đưa ra quyền hạn 
và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong đơn 
vị; trao quyền và trách nhiệm giải trình trong công 
việc; cơ chế báo cáo xuyên suốt trong nội bộ đơn vị;  

(iv) Chất lượng đội ngũ và chính sách nhân sự: Các 
chính sách này bao gồm các quy trình về tuyển dụng, 
đào tạo các nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu của 
công việc; các quy trình về đánh giá hiệu quả công 
việc, công tác bổ nhiệm và chế độ đãi ngộ đối với 

nhân viên. Nhân tố con người là một phần quan trọng 
trong hệ thống kiểm soát nội bộ do những nhân viên 
đầy đủ năng lực, có tính trung thực sẽ góp phần tạo 
nên một hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả. 

2. Thực trạng môi trường kiểm soát ở  các 
ngân haǹg thương mại cổ phần trên địa baǹ 
thành phô ́Hà Tĩnh 

2.1. Tính chính trực và giá trị đạo đức 
Các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử 
và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên. Theo 
đó, tất cả cán bộ nhân viên dù ở vị trí, chức vụ nào 
cũng phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 
đúng thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy trình 
nghiệp vụ, thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực 
và có trách nhiệm, nghiệp chỉnh chấp hành các quy 
định pháp luật và quy định nội bộ. Do vậy, vấn đề 
đạo đức trong kinh doanh luôn được các cấp lãnh 
đạo của các ngân hàng thương mại chú trọng, đặc 
biệt quan tâm nhằm mục đích nâng cao tính chuyên 
nghiệp, uy tín của ngân hàng mình và hạn chế, ngăn 
ngừa rủi ro đạo đức có thể xảy ra. 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% số người được 
hỏi đồng ý rằng tại các ngân hàng thương mại cổ 
phần trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh triển khai tốt bộ quy 
tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân 
viên. 

2.2. Triết lý và phong cách lãnh đạo của nhà 
quản lý 

Phương châm hành động của các ngân hàng luôn 
đảm bảo các tiêu chí an toàn – hiệu quả‐ bền vững. 
Theo đó ban giám đốc các ngân hàng luôn am hiểu 
về thị trường địa phương để đưa ra những quyết 
sách kịp thời và phù hợp với tình hình phát triển. 
Kết quả khảo sát cho thấy các ban giám đốc và các 
cấp quản lý thể hiện phong cách điều hành hoạt 

Một số giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát  
tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Dung 
Trường Đại học Hà Tĩnh 

 

 Môi trường kiểm soát là nền tảng để hệ thống kiếm soát nội bộ tại các ngân hàng hoạt động có hiệu quả. 
Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực trạng về môi trường kiểm soát tại các ngân hàng thương mại cổ phần 
trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, để từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện, mang lại hiệu quả hoạt động 
cao hơn của hệ thống KSNB.
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động rõ ràng là chiếm đại đa số phiếu hoàn toàn 
đồng ý. 

Việc phân định quyền hạn và trách nhiệm của các 
cấp thẩm quyền trong quy trình nghiệp vụ tuân thủ 
theo các quy định về phân cấp thẩm quyền ở các 
ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành 
phố Hà Tĩnh. Tại các ngân hàng ban hành các văn 
bản quy định rõ về việc phân quyền, ủy quyền trong 
từng nghiệp vụ và được thông tin trên mạng nội bô ̣
để tất cả các cán bộ nhân viên đều biết và thực hiện. 
Kết quả khảo sát có 88,5% ý kiến cho rằng các ngân 
hàng đã tuân thủ và thực hiện việc phân định trách 
nhiệm, quyền hạn của từng vị trí lãnh đạo, nhân 
viên, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. 

2.3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị 
Cơ cấu bộ máy tổ chức taị các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đa số gồm: Ban 
Giám đốc, phòng Hành chính nhân sự, phòng Kế 
toán, phòng Dịch vụ khách hàng, phòng Quản lý nợ, 
phòng Ngân quỹ, phòng Khách hàng doanh nghiệp, 
phòng Khách hàng bán lẻ và các phòng giao dịch. 
Tuy nhiên, ở các chi nhánh ngân hàng thương mại 
không có phòng kiểm tra KSNB độc lập mà chỉ có 
một hoặc hai cán bộ làm công tác kiểm tra KSNB tại 
các chi nhánh, trực thuộc phòng kế toán. Bên cạnh 
công tác KSNB các cán bộ này còn thực hiện kiêm 
nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn khác của phòng kê ́
toán. Do vậy, công tác kiểm tra tại các chi nhánh 
không có sự độc lập, khách quan cần thiết. Kết quả 
khảo sát cũng cho thấy 87% số người được khảo sát 
cho rằng giữa các phòng nghiệp vụ có sự phối hợp 
tốt, có thể tạo ra luồng thông tin xuyên suốt, cần 
thiết cho việc quản lý hoạt động của đơn vị. 

2.4. Chất lượng đội ngũ và chính sách nhân sự 
Các phòng, ban tại chi nhánh ngân hàng thương 

mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có văn 
bản phân công nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí, trên 
cơ sở năng lực, trình độ của cán bộ đảm bảo bố trí 
nhân sự phù hợp. Trình độ năng lực của các cán bộ 
nhân viên tại các chi nhánh ngân hàng đều tốt, đây 
là điểm mạnh nhằm góp phần thực hiện cam kết 
đảm bảo về năng lực. Đội ngũ cán bộ nhân viên 
trong độ tuổi từ 30 đến dưới 35 tuổi chiếm tỷ lê ̣
45%, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn 
lao động. Số cán bộ có thâm niên công tác từ 5‐10 
năm chiếm 33%, số năm kinh nghiệm trên 10 năm 
chiếm 35%. Phân theo trình độ: sau đại học chiếm 
5%, đại học là 85% và cao đẳng, trung học phổ 
thông là 10%. Cơ cấu nguồn nhân lực cho thấy chất 
lượng đội ngũ lao động là tốt, có trình độ học vấn, 
đang trong độ tuổi vàng lao động. 

Nguồn nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng co ́
tính chi phối và quyết định đến sự thành công trong 
hoạt động của các đơn vị. Taị các ngân hàng thương 
mại, công tác tuyển dụng được chuẩn hóa trong 

toàn hệ thống, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp 
vụ thường xuyên được tổ chức nhằm nâng cao kiến 
thức, tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Tất cả 
các nhân viên khi được tuyển dụng mới đều được 
tham gia các khóa tập huấn, đào tạo cho nhân viên 
mới nhằm trang bị các kiến thức căn bản để có thê ̉
thực hiện nhiệm vụ. Các ngân hàng thương mại còn 
ban hành các quy chế về tiền lương, quy chế khen 
thưởng nhân viên trong toàn hệ thống. Kết quả khảo 
sát có 90% số người hoàn toàn đồng ý rằng các ngân 
hàng thương mại có quy chế thi đua, khen thưởng rõ 
ràng và việc thực thi công khai, minh bạch. Tuy vậy 
vẫn có 10% số người được khảo sát không đồng y ́
với nhận định trên. 

3. Đánh gia ́thực trạng về môi trường kiểm 
soát ở các ngân haǹg thương mại cổ phần 
trên địa bàn thành phô ́Hà Tiñh 

3.1. Ưu điểm: 
Môi trường kiểm soát: môi trường kiểm soát tại 

các ngân hàng thương mại được đánh giá tốt. Ban 
Giám đốc CN là những người có phẩm chất đạo đức 
tốt, có năng lực lãnh đạo, gương mẫu đi đầu trong 
việc thực hiện các quy trình, quan tâm đến công tác 
kiểm soát rủi ro và công tác kiểm tra kiểm soát tại 
đơn vị. Cơ cấu tổ chức của CN phù hợp với quy mô 
hoạt động, đặc điểm kinh doanh. Trong các hoạt 
động nghiệp vụ có sự phân cấp thẩm quyền cụ thể, 
có sự phân công công việc phù hợp.Quy chế tuyển 
dụng, quy trình đào tạo nhằm phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
công việc. Công tác đào tạo, tập huấn thường xuyên 
được tổ chức, đa dạng về hình thức và nội dung; 
công tác đào tạo do các giảng viên nội bộ thực hiện. 

3.2. Nhược điểm 
Cán bộ làm công tác kiểm tra KSNB tại CN hiện 

nay thuộc Phòng Kế toán, trực thuộc CN và chịu sự 
chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo CN. Do vậy, 
trong công tác kiểm tra nội bộ tại CN không có được 
sự độc lập, khách quan cần thiết. Bên cạnh đó, cán bộ 
làm công tác kiểm tra tại CN chỉ có một người, đồng 
thời phải kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác trong 
Phòng Kế toán nên không thể thực hiện đầy đủ các 
đợt kiểm tra tại tất cả các phòng nghiệp vụ trong CN. 
Cán bộ làm công tác kiểm tra tại CN chủ yếu do có 
kinh nghiệm lâu năm, đã từng công tác qua một vài 
vị trí công việc nên được phân công công tác mà 
chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kiểm tra, kỹ 
năng kiểm tra. Do vậy, cán bộ kiểm tra KSNB tại CN 
cũng không nắm vững hết tất cả các mảng nghiệp vụ, 
nên chất lượng kiểm tra sẽ không cao. 

2.3. Nguyên nhân 
Cán bộ kiểm tra kiểm soát tại CN thuộc Phòng Kế 

toán, chịu sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo CN nên không 
đảm bảo tính khách quan, độc lập. Đa số chưa có 
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chương trình đào tạo đối với các cán bộ làm công tác 
kiểm tra KSNB tại CN. Cán bộ làm công tác kiểm tra 
tại CN chủ yếu dựa vào kinh nghiệm bản thân đối 
với nghiệp vụ mà mình từng công tác; trong khi 
nhiều nghiệp vụ khác vẫn thất sự chưa nắm vững. 
Đồng thời, nhân sự làm công tác kiểm tra tại CN lại 
rất mỏng (chỉ có một cán bộ, lại kiêm thêm các 
nhiệm vụ chuyên môn khác tại Phòng Kế toán) do 
vậy công tác kiểm tra không được thực hiện đầy đủ 
đối với tất cả các nghiệp vụ, tất cả các phòng. Cán bộ 
được tuyển dụng đa số là sinh viên mới ra trường, 
chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên khi nhận nhiệm 
vụ còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm.  

Một số cán bộ cấp trung chưa xem trọng hiệu quả 
của các chốt kiểm soát trong quy trình nghiệp vụ, 
chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại phòng 
nghiệp vụ. Một số quy trình nghiệp vụ tại các ngân 
hàng thương mại được ban hành đã lâu, từ năm 
1990, 2000.... 

4. Giải pháp hoaǹ thiện môi trường kiểm soát 
ở cać ngân haǹg thương mại cổ phần trên địa 
bàn thành phô ́Hà Tĩnh 

Môi trường kiểm soát là yếu tố nền tảng của hệ 
thống KSNB. Do vậy, Ban lãnh đạo phải thực sự coi 
trọng vai trò của KSNB; thiết lập cơ chế giám sát đầy 
đủ tại tất cả các hoạt động nghiệp vụ. Chú trọng 
nâng cao đạo đức trong kinh doanh, tăng trưởng tín 
dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. 
Thực hiện việc luân chuyển cán bộ định kỳ theo quy 
chế luân chuyển cán bộ của các ngân hàng thương 
mại cổ phần. Có chế độ đãi ngộ, chế độ khen thưởng, 
kỷ luật phù hợp, rõ ràng: Thực hiện Quy chế tiền 
lương, Quy chế khen thưởng một cách đầy đủ, công 
khai, minh bạch. Thực hiện khen thưởng kịp thời, 
đầy đủ đối với các cán bộ có thành tích trong công 
tác kiểm tra nội bộ. Đồng thời, có biện pháp kỷ luật 
mang tính răn đe đối với cán bộ, phòng nghiệp vụ có 
nhiều sai sót, vi phạm. 

Hoàn thiện nhân sự làm công tác kiểm tra: Đề 
xuất với Ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ 
phần trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cần phải bổ 
sung nhân sự làm công tác kiểm tra kiểm soát tại CN. 
Tách bạch cán bộ làm kiểm tra tại Phòng Kế toán, 
không thực hiện kiêm nhiệm đồng thời các công tác 
nghiệp vụ chuyên thôn khác. Trong kế hoạch đào 
tạo hàng năm, tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp 
vụ, kỹ năng kiểm tra đối với đội ngũ làm công tác 
kiểm tra tại các CN để nâng cao năng lực của các cán 
bộ. Đồng thời, khi tổ chức đào tạo các nghiệp vụ 
chuyên môn, các văn bản, quy trình mới bổ sung 
thành phần tham dự là các cán bộ làm công tác kiểm 
tra để cập nhật kiến thức chuyên môn. Thường 
xuyên phổ biến các quy tắc về đạo đức, nghề nghiệp 
cho cán bộ kiểm tra để nâng cao phẩm chất đạo đức, 

tránh các suy thoái phẩm chất đạo đức trong đội 
ngũ KTNB. Đối với các đợt kiểm tra nghiệp vụ tại CN, 
Ban lãnh đạo CN có thể ra quyết định triệu tập các 
cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực, trình độ tại các 
phòng đầu mối tại CN tham gia Tổ Kiểm tra cùng với 
cán bộ kiểm tra KSNB nhằm năng cao chất lượng 
kiếm tra, đảm bảo có đủ lực để kiểm tra tất cả các 
màng nghiệp vụ, tại tất cả các phòng. 

Ngoài các phòng chức năng tại trụ sở chính của 
các ngân hàng thương mại cổ phần có nhiệm vụ 
nghiên cứu và đánh giá rủi ro; thì tại các chi nhánh 
ở thành phố Hà Tĩnh cũng cần bố trí bộ phận đầu 
mối về nghiên cứu và đánh giá rủi ro, bộ phận này có 
chức năng phối hợp cùng các phòng tại trụ sở chính, 
dựa trên các kênh thông tin, các nguồn dữ liệu hiện 
hữu để nghiên cứu, rà soát, phân tích và dự báo rủi 
ro. Cũng cần xây dựng hệ thống phần mềm ứng 
dụng hỗ trợ rà soát, phát hiện lỗi, các sai sót trong 
tác nghiệp nghiệp vụ..... dựa trên các dấu hiệu rủi ro 
trong hoạt động NH như: chuyển quyền qua lại giữa 
các chủ thẻ tiết kiệm có số dư lớn, các tài khoản 
trung gian có phát sinh số dư cuối ngày hoặc có số 
dư ngược, tài khoản vay của khách hàng chuyển 
khoản vào tài khoản của cán bộ nhân viên (rủi ro 
vay ké, vay hộ,...), khách hàng vay chậm trả gốc, lãi... 

5. Kết luận 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự hội 
nhập quốc tế diễn ra sâu rộng và lạnh mẽ. Ngành 
ngân hàng đang đứng trước những cơ hội và thách 
thức về cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế. 
Một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển trong giai 
đoạn hiện nay thì một trong những yêu cầu tất yếu 
là phải quản trị được rủi ro; hệ thống KSNB phải đáp 
ứng theo tiêu chuẩn của Basel. Do vậy, các ngân 
hàng thương mại cổ phần phải hoàn thiện hệ thống 
KSNB theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng 
KSNB nhằm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, có biện 
pháp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của các nguồn 
vốn huy động được, quản trị rủi ro nhằm hạn chế sai 
sót, vi phạm, giảm thiểu rủi ro để nâng cao hiệu quả 
trong kinh doanh./. 
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1. Vốn xã hội và ảnh hưởng của vốn xã hội 
tới việc làm 

1.1. Vốn xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến 
vốn xã hội của sinh viên 

Hiện nay, có nhiều khái niệm khác nhau về vốn 
xã hội do các học giả, nhà kinh tế học đưa ra trong 
các học thuyết, tuy nhiên hiện tại thì vẫn chưa có sự 
thống nhất về khái niệm vốn xã hội, tuy nhiên 
những khái niệm này vẫn mang nhiều điểm chung 
và là đưa ra được nhận thức chung về vốn xã hội. 
Vốn xã hội có thể hiểu là nguồn lực tạo ra sự liên kết 
giữa các cá nhân, tổ chức với nhau, tạo ra các giá trị 
về sự chia sẻ và hiểu biết trong xã hội.  

Vốn xã hội của sinh viên được hình thành trên cơ 
sở cùng có những điểm chung, không bị chi phối bởi 
quyền lợi, xuất phát từ tình cảm trong sáng, vô tư, 
chia sẻ với nhau trong quá trình học tập và hoạt động.  

Mạng lưới xã hội sinh viên bao gồm: sự tham gia 
của sinh viên vào các câu lạc bộ, tổ chức xã hội, nghề 
nghiệp; mạng lưới gia đình, họ hàng; mạng lưới cựu 
sinh viên; mạng lưới cộng đồng; mạng lưới bạn bè 
và mạng lưới cựu sinh viên. 

1.2. Tiêu chí đo lường vốn xã hội 
Nhìn chung các tiêu chí đo lường vốn xã hội sẽ tập 

trung vào mạng lưới xã hội, lòng tin, sự tham gia và 
các chuẩn mực xã hội. Từ các nghiên cứu về tiêu chí 
đo lường vốn xã hội của OECD, cơ quan thống kê Úc, 
Ngân hàng thế giới, nhóm nghiên cứu đề xuất các tiêu 
chí đo lường mạng lưới xã hội của sinh viên như 
trong Bảng 1. 

1.3. Ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm 
của sinh viên tốt nghiệp 

Những sinh viên tốt nghiệp có nhiều mối quan 
hệ, nhiều mạng lưới xã hội thì sẽ có nhiều nguồn 
thông tin từ các mối quan hệ xã hội, hay nhanh 
chóng tiếp cận thông tin tìm kiếm việc làm. Đăc biêṭ, 

có những vị trí việc làm đòi hỏi người làm việc phải 
đáng tin tưởng, khi ấy các sự uy tín thông qua các 
mối quan hệ sẽ giúp các bạn sinh viên có cơ hội tìm 
được việc làm như mong muốn. Nhờ vào các quan 
hệ trong mạng lưới xã hội cung cấp nhanh chóng các 
thông tin của nhà tuyển dụng để sinh viên tốt 
nghiệp chủ động trau dồi, học hỏi, bồi dưỡng thêm 
các kỹ năng còn thiếu và cố gắng phát huy những 
điểm mạnh. Vân dụng vốn xã hội vào tìm kiếm viêc 
làm có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tìm kiếm 
việc làm của sinh viên tốt nghiệp, không chỉ có thêm 
những thông tin kịp thời, nhanh chóng, thông qua 
các mối quan hệ xã hội sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp 
tận dụng được nguồn lực và tiết kiệm các chi phí 
trong quá trình tìm kiếm việc làm. 

2. Ảnh hưởng của vốn xã hội tới việc làm của 
sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường đại 
học thuộc khối kinh tế tại Nghệ An 

2.1. Thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp 
các trường đại học thuộc khối Kinh tế tại Nghệ An 

Theo số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu về 
vốn xã hội của sinh viên đã tốt nghiệp các trường 
đại học thuộc khối Kinh tế tại Nghệ An (điển hình là 
trường ĐHKTNA và ĐHV) sau từ 1 – 4 năm (2018 – 

Ảnh hưởng của vốn xã hội tới việc làm của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp các trường đại học khối kinh tế ở Nghệ An

Nguyễn Thị Ngọc Liên 
Lê Thị Dung 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 
mail:nguyenthingoclien@naue.edu.vn 

Bài viết phân tích vốn xã hội và ảnh hưởng của vốn xã hội tới việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 
các trường Đại học khối kinh tế ở nghệ An. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao vốn xã hội nhằm tăng cường 
cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học.
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2021), trong số 152 câu trả lời, có 121 người có viêc 
làm sau khi tốt nghiêp, chiếm 79.6%; 31 người chưa 
có viêc làm sau tốt nghiêp̣, chiếm 20.4%.Trong số 
121 sinh viên đã tốt nghiệp, 58,3% cử nhân kinh tế 
có việc làm ngay, 33,3% có việc làm sau từ 1 – 6 
tháng, 5% số cử nhân có việc làm sau 6 – 12 tháng 
và 3,3% sinh viên cần có thời gian hơn 1 năm để tìm 
kiếm công việc phù hợp 

Đa phần sinh viên mới tốt nghiệp từ 1 – 4 năm, 
kinh nghiệm làm việc còn chưa nhiều nên 84,2% 
hiện đang giữ chức vụ nhân viên trong các tập thể. 
15,8% còn lại đảm nhiệm vai trò quản lý (từ phó 
phòng hoặc tương đương trở lên). Đây là con số nhỏ 
nhưng vô cùng ý nghĩa. Điều đó cho thấy, sinh viên 
Đại học khối kinh tế trong địa bàn tỉnh ngày một 
năng đông sáng tạo, có tư duy và tầm nhìn tốt, biết 
vân dụng những kĩ năng chuyên môn đồng thời kết 
hợp với yếu tố nhạy bén với công viêc̣, được các nhà 
tuyển dụng tin tưởng, trao trọng trách lớn trong 
công ty. 

Khi được hỏi về mức độ quan trọng của các yếu 
tố đã giúp sinh viên tìm ra được việc làm như hiện 
tại, ngoài kết quả chuyên môn như kết quả học tập 
(3.866 điểm), sự phù hợp của chuyên môn đào tạo 
(3.917 điểm), kĩ năng ngoại ngữ, tin học (4.059 
điểm) hay kinh nghiệm làm việc trước đây (4.017 
điểm), kĩ năng giao tiếp (4.555 điểm) thì nổi bật lên 
yếu tố mối quan hệ, nền tảng gia đình (3.932 điểm) 
và mối quan hệ sẵn có (4.22 điểm). Đây là yếu tố 
quan trọng, thuộc mạng lưới xã hội của sinh viên mà 
theo họ, nó có đóng góp không nhỏ vào công việc 
hiện tại của họ. Nhờ vào những hoạt động xã hội mà 
họ tham gia, những tổ chức, đội nhóm mà họ đã có 
thời gian trài nghiệm và thu về cho mình những mối 
quan hệ quan trọng. Ngay trên giảng đường đại học, 
sinh viên có thể tích luỹ những mối quan hê ̣ đó qua 
hoạt đông Đoàn thanh niên, câu lạc bô, đội nhóm... 
mà đó là một trong những thế mạnh của các trường 
ĐHKTNA và ĐHV. Ngoài ra yếu tố sức khoẻ/ngoại 
hình được đánh giá 3.092 điểm và các lí do khác 
3.528 điểm 

2.2. Tình hình sinh viên tốt nghiệp chưa tìm 
được việc làm 

Trong số 31 người chưa có việc làm, 15 người có 
ý kiến rằng họ muốn học lên cao và muốn tập trung 
cho việc học, 16 ý kiến cho rằng chưa tìm được việc 
làm phù hợp, 8 ý kiến chưa muốn đi làm và 7 ý kiến 
chưa tìm được bất kỳ việc làm nào. 

Theo số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, khi 
tiến hành cho điểm các nguyên nhân dẫn đến không 
tìm được việc làm, nổi bật lên là nguyên nhân trình 
độ tin học chưa phù hợp (4.818 điểm), trình độ 
ngoại ngữ chưa phù hợp (3.522 điểm), tuy nhiên, 

hiện tại các trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Đại 
học Vinh đều đã tổ chức học chuẩn đầu ra và cấp 
chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên trước 
khi tốt nghiệp. 

 Yếu tố ngoại hình, sức khỏe 4.65 điểm, chuyên 
môn chưa phù hợp 3.5 điểm.  Ngoài ra yếu tố thiếu 
mối quan hệ nhận 3.28 điểm. Sinh viên đa phần mới 
ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, gây 
ảnh hưởng lớn đến khả năng có việc làm của sinh 
viên (3.462) 

3. Thực trạng vốn xã hội của sinh viên tốt 
nghiệp đại học khối kinh tế ở Nghệ An 

3.1. Thực trạng vốn xã hội của sinh viên đối với 
việc tham gia các tổ chức khi đang học đại học 

Theo như kết quả chúng tôi thu được từ khảo sát 
online, lí do anh/chị chọn tham gia một tổ chức khi 
còn học Đại học, lí do được chọn nhiều nhất là: 
Muốn có thêm nhiều trải nghiệm thời sinh viên (88 
lựa chọn), Muốn mở rộng mối quan hệ (71 lựa 
chọn), Muốn nâng cao kĩ năng chuyên môn (55 lựa 
chọn), Muốn đạt them nhiều thành tích (36 lựa 
chọn), Do yêu cầu bắt buộc (21 lựa chọn). 

3.2. Giải pháp nâng cao vốn xã hội nhằm tăng 
cường cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp 
các trường Đại học: 

 Đối với các trường Đại học: 
Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đạt 

chuẩn đầu ra phải là một trong những ưu tiên hàng 
đầu của các trường đại học. Tạo cơ hội cho sinh viên 
được thực tập, áp dụng các kiến thức chuyên môn 
trên lớp vào những công việc thực tế thông qua các 
chuyến đi khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, nhà 
xưởng, những môi trường có tính chuyên nghiệp 
cao...  

Nhà trường cần tuyên truyền và giảng giải thêm 
cho các sinh viên về yếu tố “niềm tin” trong “vốn xã 
hội”. Sinh viên phải biết đặt “niềm tin” đúng cách, 
đúng chỗ cũng như hiểu vai trò của “niềm tin” xã hội 
nói chung có thể giúp nền kinh tế của ta cải thiện 
đến đâu. 
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Nhà trường cần tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các sinh 
viên mở rộng mạng lưới và vốn xã hội thông qua 
việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể 
xã hội, các sự kiện hoạt động thu hút sự tham gia của 
đông đảo sinh viên. 

Cần tạo điều kiện liên kết, phát triển sự gắn kết 
giữa sinh viên với cán bộ và giảng viên ở đại học, đặc 
biệt với các giảng viên, cán bộ tham gia các tổ chức 
đoàn thể hoặc thông qua các buổi sinh hoạt cùng với 
lớp, tọa đàm với các thầy cô Ban lãnh đạo Khoa, 
Phòng, tổ chức. 

Các trường Đại học nên mở rộng mạng lưới liên 
kết với các doanh nghiệp tổ chức các buổi tọa đàm, 
chia sẻ với sinh viên về các vấn đề cần lưu ý như nhu 
cầu của các nhà tuyển dụng là gì, sinh viên phải 
chuẩn bị hành trang như thế nào sau khi ra trường. 
Đồng thời, Nhà trường nên hợp tác với các doanh 
nghiệp tổ chức các khóa đào tạo nhân sự ngắn hạn 
để giúp sinh viên có hình dung rõ hơn về công việc 
sẽ làm trong tương lai. 

Đối với các sinh viên tốt nghiệp: 
Đầu tư thời gian sức lực cho việc nâng cao vốn xã 

hội là điều cần thiết và đem lại ý nghĩa thiết thực đối 
với mục tiêu tìm kiếm việc làm, phát triển sự nghiệp 
của các sinh viên. Để vốn xã hội của sinh viên được 
gây dựng tốt nhất thì họ phải nâng cao nhận thức 
được vai trò và giá trị của từng mối quan hệ của họ 
và “niềm tin”. 

Bên cạnh nguồn vốn được mở rộng từ các mối 
quan hệ thành viên trong gia đình thì các cá nhân 
cũng cần nỗ lực phát triển thêm nữa các mối quan 
hệ bên ngoài thông qua việc tham gia các tổ chức xã 
hội, nhóm bạn, sự kiện cộng đồng hay hoạt động xã 
hội, tham gia xây dựng, phát triển mạng lưới quan 
hệ, vốn xã hội của bản thân. 

Sinh viên cũng nên dành thời gian tham gia vào 
các chương trình thực tập của các doanh nghiệp, tập 
đoàn tại địa bàn để học hỏi kinh nghiệm, mở rộng 
thêm cho bản thân những mối quan hệ mới và nắm 
bắt tốt hơn cơ hội tìm kiếm việc làm. 

Tuy nhiên, cũng cần ý thức rằng “vốn xã hội” có 
cả mặt tiêu cực và cũng không nên quá dựa dẫm vào 
chúng. Các sinh viên không nên ỷ lại, thụ động mà tự 
bản thân chọn lọc được đâu là cách sử dụng đúng để 
kết hợp cùng với các nguồn vốn khác để phát triển 
toàn diện với trang bị đầy đủ, sẵn sàng tham gia 
tuyển dụng trong thị trường lao động. 

Đối với xã hội: 
Các cơ quan đoàn thể cần liên kết và giúp đỡ các 

trường đại học cũng như các sinh viên trong việc tổ 
chức các buổi giao lưu hay cơ hội gặp mặt để có 
những tiền đề sáng giá trong công cuộc “nâng cao 

vốn xã hội”. Quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết các 
khó khăn của các trường và sinh viên sẽ gián tiếp 
thúc đẩy tăng cường “vốn xã hội”, điển hình là biện 
pháp kết nối doanh nghiệp, thành lập các hiệp hội 
hỗ trợ khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xây dựng 
mạng lưới thông tin việc làm đáng tin cậy. 

Đồng thời cũng cần phổ cập, tuyên truyền và có 
nhiều các hoạt động xã hội, các hành động thiết thực 
để cho người dân hiểu thêm về “Vốn xã hội”, hạn chế 
đi sự tiêu cực trong cách suy nghĩ của người dân khi 
nói tới “vốn xã hội”. Các tổ chức cần mạnh dạn việc 
loại bỏ những tư tưởng sai trái, hành động trái pháp 
luật trong vấn đề tuyển dụng nhân sự.  

Với tầm nhìn về một tương lai hứa hẹn và tràn 
đầy sự tin tưởng trong cuộc sống, các sinh viên sẽ 
phát huy tốt nhất năng lực của mình và tận dụng 
hiệu quả các cơ hội mà họ có. Gây dựng một xã hội 
văn minh, liên kết và tin tưởng lẫn nhau – nơi mà 
“Vốn xã hội” sẽ là trung tâm của một nền kinh tế 
phát triển toàn diện. 

4. Kết luận 

Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học khối 
Kinh tế ở Nghệ An nhìn chung đã nhận thấy vai trò 
của vốn xã hội tới hành vi tìm kiếm việc làm của bản 
thân, đồng thời đa phần mong muốn mở rộng, cải 
thiện các mối quan hệ thông qua gia đình, bạn bè, 
các tổ chức mình tham gia. Đa phần các mối quan hệ 
đều giúp các sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc 
làm từ nguồn thông tin, kiến thức chuyên môn, kĩ 
năng, hỗ trợ tài chính. mạng lưới xã hội là điều cần 
thiết và quan trọng. Sinh viên khi ra trường cần 
thiết lập một mạng lưới xã hội cho riêng mình để 
tăng khả năng tìm kiếm việc làm cho bản thân. Tuy 
nhiên, bên cạnh việc mở rộng, sinh viên cũng cần 
tích cực rèn luyện chuyên môn, trau dồi kỹ năng để 
có thể kết hợp với một mạng lưới xã hội rộng sẽ 
giúp sinh viên thành công hơn trong công việc./. 
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1. Mở đầu 

Việc vận dụng các phương pháp dạy và học tích 
cực vào các môn học đã được đề cập rất nhiều trong 
các tài liệu nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài 
nước. Thông qua việc học trải nghiệm nhằm hỗ trợ, 
kích thích người học tiếp thu kiến thức tốt hơn, rèn 
luyện cho họ chủ động hơn trong việc học. Bên cạnh 
đó, việc trao quyền cho người học chính là mục tiêu 
của việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực 
thông qua việc thiết kế những tình huống, bài tập, 
quá trình thực hiện và tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng 
(Lantis và cộng sự, 2010).    

Vai trò của người dạy và người học được thay 
đổi, họ trở thành trung tâm của buổi học tập, trở 
nên chủ động hơn trong việc tìm tòi, tiếp thu các tri 
thức khi tham gia vào các hoạt động do người dạy tổ 
chức (Bornwell và James, 1991). Qua đó, nhiều kỹ 
năng cũng được hình thành như kỹ năng tư duy 
phản biện giải quyết vấn đề (Močinić, 2012), kỹ 
năng làm việc nhóm qua phương pháp học tập dựa 
trên vấn đề (Mergendoller và cộng sự, 2006), kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình… Các phương 
pháp học tập tích cực mang đến cho người học cơ 
hội nói chuyện, tương tác, viết, đọc và phản ánh một 
cách có ý nghĩa về nội dung, ý tưởng và các vấn đề 
của một chủ đề học thuật (Meyers và Jones, 1993). 
Vì vậy, việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy 
tích cực, chủ động để nâng cao chất lượng giảng dạy 
đáp ứng được nhu cầu xã hội là rất cần thiết đặc biệt 
là các trường đại học. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp tường thuật để 
trình bày tóm tắt nhóm các phương pháp giảng dạy 

tích cực mà các tác giả trước đây đã nghiên cứu, ứng 
dụng. Tiếp theo bài viết vận dụng kinh nghiệm thực 
hiện các phương pháp đó vào học phần Đầu tư tài 
chính thuộc chuyên ngành tài chính ngân hàng tại 
khoa Kinh tế ‐ Luật, trường Đại học tiền giang. Từ 
đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy vào học phần Đầu tư tài chính. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Một số phương pháp giảng dạy tích cực 
Theo Jensen & Owen (2003), phương pháp giảng 

dạy tích cực được chia thành hai nhóm: nhóm 
phương pháp giúp gia tăng sự hứng thú, chủ động 
của người học và nhóm phương pháp học qua sự 
trải nghiệm, cụ thể như sau: 

Nhóm phương pháp gia tăng sự hứng thú, chủ 
động của người học bao gồm 05 phương pháp:  

+ Phương pháp làm việc nhóm: dựa trên mục 
đích của học phần, người học sẽ được phân chia 
ngẫu nhiên hay cố ý thành từng nhóm 5 hay 7 người 
trong một thời gian nhất định, họ phải cùng nhau 
làm việc, hợp tác qua lại nhằm thực hiện một nhiệm 
chung mà giảng viên đặt ra. 

+ Phương pháp động não: thông qua chủ đề và 
các thông tin mà giảng viên cung cấp trong buổi học 
thì các ý kiến, ý tưởng sáng tạo của người học sẽ 
được khơi gợi. Với phương pháp này thì kinh 
nghiệm và sáng kiến của mỗi người sẽ được đưa ra 
trong thời gian ngắn thúc đẩy cho việc học tập lẫn 
nhau tốt hơn (Osborn, 1963). 

 + Phương pháp đóng vai: với phương pháp này 
một nhóm người học sẽ được chỉ định đóng vai giải 
quyết tình huống giả định thực tế, giảng viên cùng 
với các nhóm còn lại sẽ đưa ra nhận xét và đánh giá. 

Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực  
vào học phần Đầu tư tài chính

Đào Thanh Nhàn  
Trường Đại học Tiền Giang 

Email: daothanhnhan@tgu.edu.vn 

Mục tiêu của nghiên cứu là trình bày tóm tắt một số phương pháp giảng dạy tích cực nhằm khuyến khích 
tính chủ động của người học bao gồm nhóm phương pháp giúp gia tăng sự hứng thú, tính chủ động của 
người học và nhóm phương pháp học tập thông qua sự trải nghiệm. Nghiên cứu cũng đưa ra kinh nghiệm 
trong quá trình vận dụng một trong số các phương pháp đó vào học phần Đầu tư tài chính. Đặc biệt là 
phương pháp tình huống, phương pháp làm việc nhóm nhằm giúp người học có thể chủ động trong việc 
tiếp thu kiến thức đồng thời còn giúp việc dạy và học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần bên cạnh các 
khóa khăn, rào cản. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất góp phần nâng cao việc áp dụng các 
phương pháp giảng dạy tích cực vào các môn chuyên ngành tài chính ngân hàng.
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Qua đó, người học sẽ phát triển được tư duy phản 
biện, khả năng ứng xử, tiếp thu kiến thức và thay đổi 
thái độ hành vi của mình đối với các vấn đề kinh tế ‐ 
xã hội. 

+ Phương pháp học dựa trên vấn đề: phương 
pháp này giúp người học sẽ được học hơn nhiều so 
trả lời được những câu hỏi mà người dạy đưa ra của 
một chủ đề (Hmelo‐Silver, 2004). 

+ Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ: 
người học sẽ tự tin phát biểu, chia sẻ ý kiến của 
mình với mọi người khi vận dụng phương pháp này 
thông qua việc cho họ ngồi cùng nhau, cùng đọc 
nghiên cứu tài liệu của một vấn đề (Lyman, 1987). 

Nhóm phương pháp học qua trải nghiệm bao 
gồm 02 phương pháp:  

+ Phương pháp học thông qua dự án: người học 
sẽ phải làm việc nhóm, họ sẽ phải thuyết trình chia 
sẻ những gì họ đã được học và làm được khi tiến 
hành thiết kế, khảo sát, giải quyết dự án gắn với 
thực tế cuộc sống. 

+ Phương pháp tình huống: bằng việc vận dụng 
những tình huống khác nhau trong thực tế đã trải 
qua mà người học được phân công phải giải quyết 
với điều kiện thời gian, nguồn lực giới hạn cho phép. 
Phương pháp này giúp người học chủ động tiếp thu 
kiến thức bài giảng dễ dàng và nhớ lâu hơn các 
phương pháp giảng dạy truyền thống (Scholz và 
Olaf, 2002). 

 Ngoài ra còn có nhiều phương pháp dạy và học 
khác như học dựa trên thực tiễn, mô phỏng đối 
tượng hay vấn đề học phục vụ cộng đồng…. Tùy theo 
mục tiêu giảng dạy của mình mà người dạy có thể 
lựa chọn vận dụng để có thể nâng cao chất lượng 
dạy học cũng như giúp người học tích cực, chủ động 
hơn trong quá trình tiếp thu các tri thức của nhân 
loại. 

3.2. Kinh nghiệm vận dụng các phương pháp 
giảng dạy tích cực vào học phần Đầu tư tài chính  

Học phần Đầu tư tài chính thường được tổ chức 
giảng dạy ở học kỳ II, sinh viên năm ba thuộc chuyên 
ngành tài chính ngân hàng có lượng tri thức yêu cầu 
người học cần nắm vững, đồng thời có khả năng ứng 
dụng giải quyết các vấn đề gắn liền với thực tế rất lớn. 
Do đó, việc sử dụng các phương pháp giảng dạy tích 
cực cho học phần này là rất cần thiết và thích hợp. 

Cách thức thực hiện phương pháp giảng dạy tích 
cực học phần Đầu tư tài chính: 

Phương pháp động não, học dựa trên vấn đề, suy 
nghĩ – từng cặp – chia sẻ:  

‐ Giảng viên đặt ra một số câu hỏi, vấn đề liên 
quan đến môn học ví dụ như: đầu tư là gì?; Sự khác 
nhau giữa đầu tư và đầu cơ?; Rủi ro là gì?; Tại sao 
nhà đầu tư đòi hỏi phần bù rủi ro?; Nhà đầu tư cần 
cân nhắc các vấn đề gì khi ra quyết định?; Đầu tư 

vào bao nhiêu loại chứng khoán, vốn bao nhiêu? 
Lạm phát có tác động như thế nào đối giá trái phiếu? 
Tại Việt Nam nên đầu tư vào loại quỹ đầu tư nào? 
Quan hệ giữa độ hữu dụng và tỷ suất sinh lời với 
thái độ của nhà đầu tư? Tại sao lại phải đa dạng hóa 
danh mục đầu tư?... 

‐ Mỗi cá nhân sinh viên hoặc từng cặp được phân 
bổ chỉ định sẽ tiến hành đọc tài liệu, trao đổi và đưa 
ra các câu trả lời trong sự hiểu biết của mình. Sau 
đó, giảng viên sẽ ghi nhận các câu trả lời và tổng kết 
lại các vấn đề đã được đưa ra thảo luận trong buổi 
học. Mỗi câu trả lời của sinh viên sẽ được giảng viên 
ghi nhận và tính điểm chuyên cần cho sinh viên đó. 

Phương pháp làm việc nhóm, học tập thông qua 
dự án: Giảng viên tiến hành chia nhóm, mỗi nhóm có 
từ 5‐7 sinh viên theo danh sách lớp học phần, nhóm 
trưởng do các thành viên tự bầu ra. Sinh viên sẽ 
được giao bài tập nhóm cùng với yêu cầu nhiệm vụ 
nội dung phải hoàn thành trong thời gian quy định. 
Chẵn hạn như mỗi nhóm cần lựa chọn đầu tư vào 
một danh mục bao gồm 5 loại chứng khoán đang 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố 
hồ Chí Minh (HOSE). Nhóm sẽ lựa chọn đầu tư như 
thế nào nếu có 100 triệu đồng. Do đó yêu cầu: 

+ Mỗi nhóm sử dụng kiến thức về phân tích vĩ 
mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp, 
chọn loại chứng khoán cần đầu tư. Trình bày rõ ràng 
lý do bạn chọn 5 loại chứng khoán này thông qua 
việc phân tích sự biến động giá của 5 mã chứng 
khoán. 

+ Các nhóm có 4 tuần thực hiện dựa trên sự 
hướng dẫn của giảng viên. Bài làm nộp lại trước 
ngày thuyết trình trên lớp bao gồm 1 file word và 1 
bản giấy đóng thành 1 tập báo cáo. Kế đến, mỗi 
nhóm sẽ soạn 1 slide powper point,  thực hiện báo 
cáo trước lớp trong 10 phút. Thành viên trong 
nhóm sẽ có 5 phút trả lời câu hỏi và thắc mắc của 
giảng viên, các nhóm khác đối với phần thuyết trình 
của nhóm mình. 

+ Điểm của từng sinh viên và nhóm sẽ dựa trên: 
thứ nhất là nhật ký làm việc của nhóm do nhóm 
trưởng ghi nhận với nội dung chủ yếu: ngày thực 
hiện, nội dung thực hiện, tên sinh viên, sinh viên tự 
đánh giá, đánh giá chung của nhóm trưởng về thái 
độ làm việc của các thành viên và ký tên. Thứ hai là 
nội dung bài làm, thuyết trình của nhóm bao gồm: 
hình thức bài làm, nội dung các phần, tính logic của 
bài và cách thuyết trình, phản biện của nhóm. 

4. Thảo luận  

4.1. Những mục tiêu và khó khăn, rào cản khi 
thực hiện các phương pháp giảng dạy tích cực 

Mục tiêu cần đạt của học phần: 
‐ Khi vận dụng các phương pháp trên thì người 

học sẽ đạt được những các chuẩn đầu ra về kiến 
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thức của học phần như: CLO1 phân biệt được khái 
niệm về tài sản tài chính, đầu tư và đầu cơ…; CLO2 
trình bày và nắm bắt được các bước thực hiện quy 
trình và chiến lược quản lý danh mục đầu tư; CLO3 
vận dụng các tài liệu dùng để phân tích kinh tế vĩ 
mô, ngành, công ty khi thực hiện đầu tư tài chính… 

‐ Thông qua các câu hỏi, bài tập nhóm đặt ra giúp 
người học tiếp thu sâu sắc hơn các kiến thức lý 
thuyết. 

‐ Tiết kiệm được thời gian giảng dạy so với 
phương pháp dạy truyền thống, khơi gợi sự hứng 
thú hiểu cũng như giúp đạt được mục tiêu gia tăng 
sự chủ động, tích cực của trong việc vận dụng kiến 
thức giải quyết những tình huống thực tế của sinh 
viên. 

‐ Ngoài ra, người học còn được rèn luyện phát 
triển về kỹ năng, mức tự chủ đặt ra trong chuẩn đầu 
ra của học phần đầu tư tài chính là CLO4, CLO5 và 
CLO6 như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, 
tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm 
cũng như khả năng tự học, tự nghiên cứu khám phá 
tri thức phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai. 

Khó khăn, rào cản khi vận dụng phương pháp 
giảng dạy tích cực: 

‐ Phương pháp làm việc nhóm, học qua dự án: 
Các lớp học phần đầu tư tài chính hiện nay tại khoa 
thường có số lượng sinh viên rất đông (trung bình 
50‐70 sinh viên) nên số nhóm rất nhiều. Việc này 
dẫn đến quá trình trao đổi nội dung bài làm, phản 
biện cũng như ý kiến góp ý của các cá nhân mỗi 
nhóm không có nhiều thời gian thực hiện. Việc bám 
sát quản lý từng nhóm còn hạn chế, vẫn còn sự bao 
che, tâm lý ỷ lại “không làm mà được hưởng” của 
một vài thanh viên trong nhóm.  

‐ Phương pháp động não, từng cặp – suy nghĩ‐ 
chia sẻ: do có tính điểm cộng chuyên cần nên một số 
sinh viên không muốn chia sẻ ý kiến của chính 
mình; lớp quá đông không có nhiều thời gian để các 
sinh viên đều có thể phát biểu; số ít người học thì 
ngại phát biểu, kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp 
còn yếu; một số khác thì kỹ năng tự học, tự nghiên 
cứu…của họ có nhiều hạn chế nên hiệu quả vận 
dụng các phương pháp giảng dạy tích cực chưa đạt 
như mong muốn. 

‐ Khi thực hiện giảng dạy theo phương thức tích 
cực thì đòi hỏi sự chuẩn bị, đầu tư rất nhiều thời 
gian đối với giảng viên trong khi họ còn được phân 
công và phải hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ khác. 
Ngoài ra, các trang thiết bị, phòng học, hệ thống 
wifi… hỗ trợ phù hợp với phương thức dạy chủ 
động của trường, khoa hiện nay dù đã được trang bị 
nhưng vẫn còn chưa được đầy đủ để đáp ứng cho tất 
cả các lớp. 

 

4.2. Một số đề xuất nâng cao hiệu quả việc vận 
dụng phương pháp giảng dạy tích cực 

‐ Tổ chức các lớp học phần nên giới hạn số lượng 
sinh viên từ 40 đến 50 sẽ giúp cho việc phân nhóm 
cũng như có nhiều thời gian quản lý nhóm được sâu 
sát hơn. Từ đó, chất lượng hiệu quả khi áp dụng 
phương pháp làm việc nhóm, học theo dự án sẽ 
được nâng cao hơn. 

‐ Đưa ra quy định bắt buộc khi thảo luận phải 
chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau đều được tính 
cộng điểm để khuyến khích người học hơn. Qua đó, 
rèn luyện nâng cao kỹ năng tự học, kỹ năng trình 
bày, thuyết trình của các bạn sinh viên. 

‐ Trường, khoa nên tổ chức thêm các lớp đào tạo 
ngoại khóa hay tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ 
nâng cao kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết trình, 
làm việc nhóm… cho sinh viên. Như vậy, mục tiêu 
đặt ra khi vận dụng các phương pháp giảng dạy tích 
cực sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. 

‐ Hạn chế bớt khối lượng công việc, nhiệm vụ 
phân công cho giảng viên trong thời gian giảng dạy 
để có thể có đủ thời gian đầu tư cho việc thiết kế bài 
học, hướng dẫn, đánh giá và quản lý tốt lớp học hơn. 

‐ Phòng học, trang thiết bị, mạng wifi…nên được 
xây dựng, bố trí đầy đủ hơn để phục vụ cho tất cả các 
lớp học. Điều này sẽ góp phần giúp cho các giảng 
viên khi vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực 
triển khai thuận lợi và đạt được hiệu quả tốt hơn./. 
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1. Thực trạng phát triển du lịch miền Tây 
Nghệ An giai đoạn 2019-2023 

1.1. Doanh thu từ hoạt động du lịch qua các 
giai đoạn 

Theo số liệu của phòng nghiệp vụ sở du lịch, 
doanh thu từ các dịch vụ du lịch của các huyện miền 
tây Nghệ An năm 2020 đạt 103.516 triệu đồng, năm 
2021 đạt 108.421 triệu đồng tới năm 2022 đạt 
117.387 triệu đồng và các năm 2023 cho tới nay liên 
tục tăng . 

Số lượng khách du lịch tới miền tây Nghệ An 
trong thời gian qua có sự gia tăng nhanh, theo số 
liệu của phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở du lịch thì năm 
năm 2020 số lượng có khoảng 422.772 lượt, và năm 
2023 tăng lên 535.000 lượt khách. Tuy nhiên do ảnh 
hưởng của dịch covid‐19  trong thời gian qua cũng 
có phần giảm đáng kể so với năm trước, nhìn chung 
lượt khách ghé thăm vẫn còn hạn chế so với tiềm 
năng của các huyện miền tây Nghệ An, lượng khách 
tăng với tốc độ tương đối chậm và chưa đồng đều. 

Cơ cấu khách du lịch được phân chia thành khách 
quốc tế và khách trong nước. Nguồn khách chủ yếu 
tới các địa điểm du lịch ở miền tây Nghệ An trên 
94% là khách trong nước năm 2015 khách trong 
nước chiếm 95,44% trong khi khách quốc tế chỉ 
chiếm có 4,56%, năm 2019 con số tương ứng lần 
lượt là 95,89% và 4,11%. Con số đó chứng tỏ rằng 
mặc dù có rất nhiều địa điểm du lịch, nhưng công tác 
quảng bá hình ảnh du lịch địa phương vẫn còn rất 
hạn chế, chủ yếu quy mô trong tỉnh, các du khách 
ngoại tỉnh, khách quốc tế còn ít được biết tới du lịch 
miền tây Nghệ An. Rõ ràng mặc dù có sự chuyển 
biến tích cực doanh thu từ hoạt động du lịch miền 
tây Nghệ An tăng theo các năm nhưng con số đó còn 

quá chậm và chưa tương xứng với tiềm năng của địa 
phương. Đặc biệt lượng khách quốc tế tới với địa 
phương còn hạn chế tất nhiên cũng còn ảnh hưởng 
của nhiều yếu tố khách quan . 

Cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng đã đưa vào khai 
thác với kiến trúc nhà ở độc đáo của người Thái, 
thỏa mãn nhu cầu tham quan và khám phá của 
khách du lịch. Các địa điểm du lịch đã được khai 
thác phát triển du lịch cộng đồng như Bản Nưa,  Bản 
Làng Xiềng, Bản Khe Rạn, đảo chè … 

Theo số liệu từ trung tâm xúc tiến du lịch tính 
đến ngày 31/12/2019 tại các huyện miền tây Nghệ 
An có tổng 143 cở sở lưu trú, 1.810 phòng và 2.439 
giường, trong đó có khách sạn mường thanh Con 
Cuông đạt chất lượng 4 sao, có 5 đơn vị đạt sao còn 
lại là đạt tiêu chuẩn và hình thức kinh doanh chủ 
yếu là hộ kinh doanh cá thể. Về cơ bản số lượng và 
chất lượng các cơ sở lưu trú đã đáp ứng một phần 
nhu cầu phục vụ lượng khách du lịch tới thăm miền 
tây Nghệ An với nhiều hình thức lưu trú khác nhau 
như nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà sàn... với 
nhiều mức giá tương xứng. Mặc dù còn nhiều khó 
khăn và chất lượng các cơ sở lưu trú vẫn còn hạn 
chế và đang trên đà từng bước được khắc phục cải 
thiện trong tương lai. Cánh đồng hoa hướng dương 
bất tận của Tập đoàn TH . Những đồi hoa tam giác 
mạch thu hút đông khách tham quan 

1.2. Nguồn nhân lực du lịch địa phương 
Miền tây Nghệ An là vùng đông dân số, nguồn lao 

động dồi dào trong đó phục vụ trong lĩnh vực du lịch 
khá đông. Tính đến tháng 10 năm 2019 đội ngũ công 
nhân viên phục vụ du lịch tại các huyện miền tây 
Nghệ An có 596 người, chủ yếu là làm ở các nhà 
nghỉ, cơ quan, nhà hàng. 

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch  
miền Tây Nghệ An giai đoạn 2019‑2025

Lê Đăng Giáp  
Trường Đại học Hà Tĩnh 

Trong thời gian qua, du lịch miền Tây Xứ Nghệ đã bước đầu hình thành đưa vào khai thác. Tuy nhiên 
nhìn chung công tác phát triển du lịch miền Tây Xứ Nghệ còn sơ khai, đang trên bước chuẩn bị, vẫn còn rất 
nhiều tiềm năng chưa khai thác. Lượng du khách hàng năm đến miền Tây vẫn còn khiêm tốn so với tiềm 
năng, vì vậy tốc độ tăng trưởng về du lịch quá chậm, chưa tạo được bước chuyển trong chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của vùng. Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ du lịch còn quá yếu và thiếu, nhất là đường giao thông còn 
rất khó khăn… Do đó, bài viết tác giả chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch miền tây Nghệ 
An giai đoạn 2019‐2023 , từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà đến 2025.
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“Chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch ở miền 
tây Nghệ An trong thời gian qua đã có những biến 
chuyển tích cực thông qua các hoạt động nâng cao 
chất lượng nguồn lao động. Như ở huyện Quế Phong 
đã tổ chức các lớp dạy ngắn hạn để đào tạo nhân lực, 
cũng như tuyên truyền, hiểu biết cho người dân. Tại 
Con Cuông công tác đào tạo nhân lực cả về số lượng 
và chất lượng được tiến hành trong khuôn khổ dự 
án :” Phát triển du lịch sinh thái vào cộng đồng tại 
vùng đệm vườn quốc gia  Pù Mát” do ban quản lý 
vườn quốc gia Pù Mát chủ trì và được tài trợ bởi 
Unesco Việt Nam. Thành phần tham gia gồm những 
người là cán bộ nòng cốt và những người đứng đầu 
tổ chưc tham gia du lịch tại cá thôn, xã. Tuy nhiên 
vẫn còn hạn chế là đối với lực lượng lao động trực 
tiếp trong ngành du lịch hầu hết chưa được qua đào 
tạo về nghiệp vụ du lịch một cách bài bản . Do vậy 
chất lượng phục vụ khách du lịch chưa đáp ứng 
được nhu cầu. Hầu hết là lao động phổ thông chưa 
có thói quen và tác phong nghề nghiệp, trình độ 
ngoại ngữ còn hạn chế. 

1.3. Vốn đầu tư 
Các huyện miền Tây Nghệ An tiếp tục khai thác 

có hiệu quả các mô hình du lịch cộng đồng tại Con 
Cuông, Tân Kỳ theo hướng phát triển thêm các hình 
thức du lịch trải nghiệm, phát huy tốt bản sắc văn 
hóa bản địa; nghiên cứu xây dựng một số mô hình 
du lịch cộng đồng tại Quỳ Châu, Quế Phong và xúc 
tiến khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm 
chinh phục đỉnh Puxailaileng ở Kỳ Sơn; phối hợp 
triển khai Dự án GEF tại huyện Con Cuông và Tương 
Dương để từng bước hình thành quần thể du lịch 
sinh thái ‐ cộng đồng tuyến Quốc lộ 7; tiếp tục phát 
triển các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp tại 
Nghĩa Đàn, TX.Thái Hòa, Thanh Chương, Quỳ Hợp 
trên tuyến đường Hồ Chí Minh... Nguồn vốn đầu tư 
cho phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, phương 
tiện giao thông, hệ thống điện nước, còn hạn chế, 
phân tán dẫn tới cơ sở hạ tầng kĩ thuật còn chưa đáp 
ứng được với nhu cầu khách du lịch. 

2. Các giải pháp phát triển du lịch miền Tây 
Nghệ An giai đoạn 2023-2025 

 Thứ nhất: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
+ Các địa phương nên tổ chức đào tạo và nâng 

cao nhận thức cho người dân và được xem là một 
yếu tố then chốt để cải thiện chất lượng dịch vụ và 
nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh 
của các tổ chức đơn vị có liên quan. Đối với từng đối 
tượng cần xây dựng những chương trình đào tạo 
phù hợp thông qua việc điều tra đánh giá nhu cầu 
đào tạo tại địa phương. Cần tạo ra nguồn nhân lực 
chất lượng, chuyên nghiệp thể hiện qua phong cách 

phục vụ trong tất cảc các lĩnh vực từ phục vụ trong 
các khách sạn, nhà nghỉ, đến các bộ phận lữ hành, 
vận chuyển khách... 

+ Cần xây dựng một đội ngũ hướng dẫn viên du 
lịch thực sự chuyên nghiệp, am hiểu về các địa danh 
du lịch, các di tích lịch sử và các sản phẩm du lịch 
hiện có ở miền Tây Nghệ An, thông thạo tiếng nước 
ngoài, giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc để giới 
thiệu được các tiềm năng của tỉnh nhà với du khách 
và các nhà đầu tư. 

+ Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ du 
lịch ( hướng dẫn khách, kỹ năng đón tiếp, bán hàng 
lưu niệm, giao tiếp, ngoại ngữ..) cho đội ngũ cán bộ 
quản lý, nhân viên hoạt động kinh doanh du lịch, bồi 
dưỡng kiến thức cho cac cơ sở kinh doanh du lịch, 
lưu trú nhà nghỉ cộng đồng, đảm bảo nguồn nhân 
lực đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động du lịch 
trong vùng.” 

 Thứ hai: Huy động vốn đầu tư cho hoạt động 
phát triển du lịch địa phương từ nhiều nguồn khác 
nhau 

Trong thời gian tới, cần phải huy động tối đa các 
nguồn vốn để giải quyết nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ 
tầng, các dịch vụ du lịch và bảo vệ tài nguyên và môi 
trường du lịch. Cần tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt 
động kinh doanh và có các biện pháp nuôi dưỡng 
nguồn thu để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Bên 
cạnh đó, để đẩy mạnh việc thu hút và sử dụng hiệu 
quả nguồn vốn ngân sách cho hoạt động đầu tư phát 
triển du lịch, cần quản lý việc sử dụng vốn đầu tư 
đúng mục đích theo dự án thông qua đấu thầu; tăng 
cường công tác quản lý đầu tư, quản lý xây dựng để 
tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong khâu xây 
dựng cơ bản; lồng ghép có hiệu quả các chương 
trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Ngoài ra, cần phân bổ 
vốn hợp lý đảm bảo cân đối tỉ lệ chi ngân sách hợp 
lý cho đầu tư phát triển các lĩnh vực du lịch và tăng 
cường đầu tư ngân sách cho phát triển du lịch qua 
mỗi năm. 

Huy động từ nguồn ngân sách nhà nước: Tỉnh 
Nghệ An và các bộ ngành liên quan cần cân đối để 
nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tạo điều 
kiện cho miền tây Nghệ An phát triển du lịch. Đồng 
thời tăng cường sử dụng tín dụng đầu tư phát triển 
của nhà nước, thực hiện theo Nghị định 106 về tín 
dụng đầu tư phát triển của nhà nước, khuyến khích 
đầu tư tạo điều kiện phát triển du lịch, xóa đói giảm 
nghèo. Khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài. 

 Thứ ba: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng 
bá hình ảnh, xúc tiến du lịch 

Mục tiêu của giải pháp là đầu tư cho công tác xúc 
tiến quảng bá du lịch để tạo ra hình ảnh mới về tiềm 
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năng du lịch và các chính sách của địa phương đối 
với khách du lịch và các nhà đầu tư. 

Về thị trường khách du lịch: Trong những năm 
trước mắt vẫn xác định thị trường khách du lịch nội 
địa là thị trường tiềm năng đối với khách quốc tế 
chú trọng khách tại các trung tâm du lịch có nhu cầu 
đến tham quan du lịch trên địa bàn như Hà Nội, Huế, 
Đà Nẵng và số khách du lịch là chuyên gia, nhân viên 
sứ quán, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế. 
Khi cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành 
du lịch trên địa bàn được đầu tư đảm bảo chất lượng 
thì cần đẩy mạnh thị trường khách du lịch tại Lào, 
Trung Quốc, Nhật bản, Hồng Kông... 

Đưa các hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên, khí 
hậu và con người miền Tây Nghệ An, cung cấp 
những thông tin chính xác, kịp thời về tiềm năng tự 
nhiên, nhân văn đến với khách du lịch trong nước và 
ngoài nước. Đồng thời nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành và nhân dân về phát triển kinh tế du 
lịch tại miền Tây Nghệ An. 

Cần thực hiện bằng việc truyền bá rộng rãi và tạo 
ấn tượng thông qua các hình ảnh về lợi thế, nét đặc 
trưng về thiên nhiên, con người, về văn hóa xứ 
Nghệ, các sản phẩm du lịch hiện có. Công tác tuyên 
truyền, xúc tiến, quảng bá cần có sự phối hợp giữa 
các cấp các ngành, tổ chức thường xuyên dưới nhiều 
hình thức khác nhau nhằm tuyên truyền rộng rãi 
đến từng khu phố, từng cụm dân cư, các khu thương 
mại, trung tâm mua sắm và trong các doanh nghiệp. 

Thứ tư: Nâng cao chất lượng bộ máy quản lý nhà 
nước về du lịch 

Đào tạo nâng cao trình độ nhân lực cho cán bộ 
quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ trực tiếp quản 
lý, điều hành công tác du lịch. Quy hoạch hệ thống 
du lịch các huyện thị, thành dựa vào các vùng với 
sản phẩm du lịch đặc trưng riêng. Quản lý chất 
lượng sản phẩm, chất lượng du lịch, trong đó tăng 
cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp du lịch, thẩm định xếp hạng các cơ sở lưu trú 
du lịch, cấp biển hiệu đạt chuẩn du lịch…Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra các điểm, các khu du 
lịch. Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch về Miền Tây 
Nghệ An.” 

3. Kết luận 

Hoạt động du lịch miền tây Nghệ An được định 
hình khá rõ nét trong giai đoạn 2015‐2019, du lịch 
miền tây Nghệ An đã đánh dấu bước trưởng thành 
bằng sự xuất hiện ngày càng đông của dòng khách 
du lịch…Tuy nhiên, hoạt động du lịch miền tây Nghệ 
An hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn 
có. Số lượng khách có tăng dần lên, nhưng so với 
tình hình phát triển chung của tỉnh thì tốc độ tăng 

còn chậm, đặc biệt là khách quốc tế. Doanh thu từ 
các dịch vụ du lịch miền tây Nghệ An cũng chưa 
khẳng định được sự đóng góp đối với nền kinh tế 
của tỉnh. 

Vì vậy, trong thời gian tới du lịch miền tây Nghệ 
An cần tập trung đẩy mạnh huy động vốn đầu tư 
phát triển du lịch từ nhiều nguồn, dưới nhiều hình 
thức khác nhau; đầu tư nâng cao năng lực nguồn 
nhân lực phục vụ trong ngành du lịch, từ nâng cao 
trình độ của đội ngũ quản lý cho đến bồi dưỡng tay 
nghề cho đội ngũ lao động trực tiếp; đầu tư phát 
triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, mang bản 
sắc riêng của du lịch xứ Nghệ; đầu tư thỏa đáng cho 
công tác xúc tiến quảng bá du lịch; tăng cường liên 
kết du lịch với các địa phương lân cận cũng như với 
một số tỉnh trong nước, nâng cao nhận thức người 
dân trong việc bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, các 
truyền thống phong tục tốt đẹp… Tất cả nhằm 
hướng tới mục tiêu đưa du lịch Miền Tây Nghệ An 
nói riêng và du lịch Nghệ An nói chung phát triển 
xứng tầm và hướng tới phát triển bền vững./. 

 

 

Tài liệu tham khảo 

Quyết định 2355/2013/QĐ –TTg về việc phê 
duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây tỉnh 
Nghệ An đến năm 2020. 

 Việt Phương (2019), Nghệ An đẩy nhanh tiến độ 
các dự án trọng điểm để thu hút khách du lịch. 

Cục thống kê Nghệ An 
http://nghean.gov.vn/wps/portal/cucthongke 

Du lịch Nghệ An http://ngheantourism.gov.vn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An 

http://khdt.nghean.gov.vn/ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An 

http://nghean.gov.vn/wps/portal/sovhttdl 
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1. Mở đầu 

Thuế TNDN là sắc thuế rất quan trọng trong hệ 
thống thuế của các quốc gia. Thuế TNDN không chỉ 
là công cụ tạo số thu lớn cho ngân sách nhà nước, 
mà còn là công cụ cần thiết để Nhà nước thực hiện 
điều tiết vĩ mô nền kinh tế, điều chỉnh hành vi của 
các DN, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nền kinh 
tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn có sự nhầm lẫn 
hoặc hiểu sai về sự khác biệt giữa LNKT và thu nhập 
chịu thuế DN, từ đó có thể dẫn đến việc tính toán sai 
lệch và không chính xác về thuế TNDN, gây ra rủi ro 
pháp lý và tài chính cho DN. 

Các sai sót này thường xảy ra đối với người làm 
công tác kế toán, đặc biệt là các sinh viên năm cuối 
ngành Kế toán, và cả kế toán viên các DN vừa và nhỏ 
một vài năm kinh nghiệm còn thiếu kiến thức và kỹ 
năng nghề nghiệp về mảng kiến thức này. Bởi vậy, 
nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà 
còn mang tính ứng dụng và thực tiễn cao, đáp ứng 
yêu cầu của sinh viên những năm cuối ngành kế 
toán và những người công tác trong ngành còn thiếu 
kinh nghiệm trong hai mảng kiến thức này.  

2. Tổng quan về lợi nhuận kế toán và thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp  

2.1. Lợi nhuận kế toán 
LNKT được hiểu đơn giản là kết quả tài chính 

cuối cùng sau khi doanh thu được nhận về và khấu 
trừ đi các khoản chi phí đầu tư, chi phí phát sinh. 
Đây là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí 
của một DN, hoặc một cá nhân. Tính toán LNKT 
không hẳn là một quy trình buộc phải làm thường 
xuyên trong chiến lược kinh doanh của DN. Việc tính 

LNKT được coi giống như một trợ lý đắc lực vô hình 
cho các kế toán viên khi theo dõi thực hiện công việc 
như thu nhập, thống kê chi phí,… Dưới đây là 
phương pháp tính tổng quan để tính LNKT:  

LNKT = Doanh thu ‐ Chi phí rõ ràng 
Chi phí rõ ràng là chi phí trực tiếp mà một công 

ty phải chịu trong quá trình thực hiện hoạt động 
kinh doanh của mình. Những chi phí này có thể dễ 
dàng xác định và định lượng trong hồ sơ tài chính. 
Ví dụ về chi phí rõ ràng bao gồm tiền lương, tiền 
thuê nhà, tiện ích, nguyên liệu thô và chi phí quảng 
cáo.  

2.2. Thu nhập chịu thuế TNDN  
Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào đối 

tượng là DN/tổ chức kinh tế có mức thu nhập phải 
chịu thuế bao gồm từ hoạt động kinh doanh, sản 
xuất, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và những thu 
nhập khác của DN theo quy định. 

 Cách thức tính thuế TNDN theo quy định hiện 
hành: 

 Thuế TNDN được xác định như sau: 
Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế ‐ Các khoản 

trích lập quỹ Khoa học và Công nghệ (nếu có)) x 
Thuế suất thuế TNDN 

Thu nhập tính thuế được xác định như sau: 
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế ‐ Thu 

nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết 
chuyển. 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định 
như sau: 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu tính thu nhập 
chịu thuế ‐ Chi phí được trừ + Thu nhập khác 

Nghiên cứu lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp: Các tình huống điển hình 

trong doanh nghiệp
Mai Ngọc Trang, Cao Thị Thùy Linh 
Vũ Thị Thanh Hiền, Đỗ Thanh Giang 

Trường Đại học Phenikaa 

Là một trong những sắc thuế quan trọng trong nền kinh tế, song chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 
(TNDN) rất dễ bị thất thu. Một trong những nguyên nhân chính đến từ sự thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến 
thức về sự phân biệt giữa lợi nhuận kế toán (LNKT) và thu nhập chịu thuế TNDN của bộ máy kế toán DN. 
Điều này dẫn đến sự thất thoát nguồn thu đối với ngân sách nhà nước và có thể dẫn tới rủi ro về mặt pháp 
lý cho DN khi nhà nước tiến hành kiểm tra, truy thu. Do vậy, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa LNKT và thu nhập 
chịu thuế DN là cực kỳ quan trọng đối với người làm công tác kế toán nói chung và các sinh viên tốt nghiệp 
chuyên ngành kế toán nói riêng để có thể quản lý tài chính và nộp thuế một cách hiệu quả và chính xác 
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2.3. Sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và 
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trong ngành Kế toán, mục tiêu cuối cùng của 
công việc là lên được báo cáo tài chính chính xác và 
đáng tin cậy, đồng thời thực hiện quyết toán thuế 
một cách hiệu quả, chính xác cho DN. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy, một phần lớn lao động trong ngành 
này đang gặp phải những khó khăn và lúng túng khi 
thực hiện các công việc hạch toán, xác định số liệu, 
điều chỉnh từ LNKT về thu nhập chịu thuế TNDN. 

Thu nhập chịu thuế và LNKT trước thuế chỉ bằng 
nhau khi việc ghi nhận doanh thu và chi phí giữa 
luật thuế và chuẩn mực kế toán đồng nhất hoặc khi 
không có chênh lệch nào tại DN. Tuy nhiên, trong 
thực tế, việc không có chênh lệch là rất hiếm, và DN 
cần phải nắm rõ các khoản chênh lệch này để có thể 
giải trình cho cơ quan thuế và áp dụng để tính thu 
nhập chịu thuế một cách chính xác. 

Thu nhập chịu thuế không giống như LNKT trước 
thuế, và việc nhận biết sự khác biệt này là một phần 
quan trọng của quy trình quyết toán thuế hiệu quả. 
Kế toán viên cần tránh việc dựa vào LNKT trước 
thuế để tính toán thuế TNDN phải nộp, mà thay vào 
đó, họ cần phải xác định chính xác thu nhập chịu 
thuế của DN. 

3. Thực trạng công tác kế toán về lợi nhuận 
kế toán và thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện nay  

3.1. Hiểu biết về lợi nhuận kế toán và thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của sinh viên 

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, sự cạnh 
tranh khốc liệt đòi hỏi các DN phải tiết kiệm mọi 
nguồn lực có thể. Điều này dẫn đến việc các DN vừa 
và nhỏ thường tập trung vào việc làm sao để cắt 
giảm được chi phí hoạt động, trong đó bao gồm cả 
việc giảm chi phí nhân sự. Thay vì thuê các nhân 
viên kế toán chuyên nghiệp với mức lương cao, họ 
thường lựa chọn tuyển dụng những sinh viên mới ra 
trường hoặc những người lao động chưa có nhiều 
kinh nghiệm để làm việc trong bộ phận kế toán của 
mình. Tuy nhiên, việc một sinh viên chỉ với bằng cấp 
và kiến thức được học tại trường có thể vận dụng 
ngay trong môi trường làm việc thực tế phức tạp là 
không hề đơn giản. Nhiều DN đều đặt ra yêu cầu về 
kinh nghiệm làm việc khi tuyển dụng. Điều này có 
nghĩa là, ngay cả khi sinh viên đã tốt nghiệp với 
thành tích xuất sắc và kiến thức chuyên môn đầy đủ, 
họ vẫn cần phải có thêm một số năm kinh nghiệm 
làm việc để được đánh giá cao trong mắt nhà tuyển 
dụng. 

Để có cái nhìn khách quan hơn về đánh giá này, 
nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc khảo sát 
với nội dung "Đánh giá hiểu biết về LNKT và thu 
nhập chịu thuế TNDN hiện nay" với 3 đối tượng 

gồm: Sinh viên chuyên ngành kế toán năm 3 và năm 
4 và kế toán viên 1‐3 năm kinh nghiệm trong DN 
vừa và nhỏ. Mục tiêu của cuộc khảo sát này nhằm 
giúp nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ hiểu biết về 
hai khái niệm của các đối tượng này, từ đó đưa ra 
đánh giá và đề xuất các giải pháp cụ thể và thiết thực 
liên quan đến vấn đề mà chúng tôi đang tập trung 
nghiên cứu. Đồng thời, qua đó đưa ra những giải 
pháp cụ thể và thiết thực để cải thiện tình hình hiện 
tại và tương lai của những sinh năm cuối và những 
người đã đi làm mới có một số năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực kế toán về phần hành nhóm đang 
nghiên cứu.  

Nhìn chung kết quả nhận về được sau quá trình 
thực hiện khảo sát cho thấy rằng sinh viên nhận 
thức được tầm quan trọng của LNKT và thu nhập 
chịu thuế, nhưng những kiến thức và kỹ năng được 
đào tạo ở nhà trường có khả năng đáp ứng nhu cầu 
công việc hiện nay mà người tham gia khảo sát đảm 
nhận (hướng tới), cụ thể trong việc lên Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh, một trong những công 
việc Kế toán cần làm là chưa cao.  

3.2. Một số chi phí không được trừ điển hình 
trong DN 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, hầu hết, sự khác 
nhau giữa LNKT và thu nhập chịu thuế TNDN chủ 
yếu đến từ các chi phí không được trừ (Là chi phí kế 
toán nhưng không được tính là chi phí hợp lý khi 
tính thu nhập chịu thuế TNDN). Căn cứ theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT‐BTC và 
Khoản 2 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 22/VBHN‐VPQ 
Luật Thuế TNDN quy định các chi phí không được 
khấu trừ khi tính thuế TNDN, điển hình như: Khoản 
tiền phạt do vi phạm hành chính; Chi phí  lãi tiền vay 
vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải 
là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 
150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố tại thời điểm  cho vay; Tiền lương, 
tiền công của chủ DN tư nhân; thù lao trả cho sáng 
lập viên DN không trực tiếp tham gia điều hành sản 
xuất, kinh doanh; Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương 
ứng với phần vốn điều lệ còn góp thiếu; Khấu hao tài 
sản cố định có nguyên giá vượt 1.600.000.000 đồng, 
khi doah nghiệp không đáp ứng các điều kiện là DN 
vận tải; Chi phí không có hóa đơn, chứng từ, hoặc chi 
phí trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt… 

4. Một số giải pháp, kiến nghị  

4.1. Giải pháp về phía nhà trường 
‐ Chương trình giáo dục đa chiều: Nhà trường 

cần chú ý điều chỉnh tăng giờ thực hành đặc biệt là 
các phần hành như “Mô phỏng báo cáo thuế” và “Kế 
toán thuế TNDN” giúp sinh viên tiếp cận với các 
chứng từ, nghiệp vụ và các hoá đơn thực tế tại DN. 
Mô hình giáo dục đa chiều ngoài việc giúp sinh viên 
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hiểu biết sâu sắc hơn về kiến thức nghề nghiệp, còn 
khuyến khích gia tăng sự sáng tạo, khả năng làm 
việc và áp dụng kiến thức vào công việc thực tế.  

‐ Trải nghiệm thực tế nghề nghiệp: Trải nghiệm 
việc làm thực tế tại các DN không chỉ là một phần 
quan trọng trong quá trình học tập mà còn mang lại 
sự kết nối giữa lý thuyết và thực tế công việc. Bên 
cạnh đó việc tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn, 
hoặc buổi trò chuyện với các diễn giả có nhiều kinh 
nghiệm trong nghề mang lại những cơ hội học tập và 
trao đổi kinh nghiệm kiến thức cho sinh viên, đồng 
thời cũng là cơ hội để sinh viên mở rộng mạng lưới 
quan hệ và tạo ra các liên kết với DN có ích cho sự 
nghiệp của mình trong tương lai. 

‐ Hỗ trợ ngoại tuyến: Trong thời đại công nghệ 
thông tin phát triển ngày nay, việc sử dụng video 
giảng dạy trực tuyến và các ứng dụng di động là cần 
thiết và có tính hiệu quả để truyền đạt kiến thức. 
Nhờ vào các tài liệu hướng dẫn và video giảng dạy, 
sinh viên có thể tiếp cận với nội dung học mọi lúc, 
mọi nơi, chỉ cần có kết nối internet cụ thể như các 
video hướng dẫn chi tiết về cách tính LNKT qua mô 
phỏng thực tế, ngoài ra còn điều chỉnh LNKT về 
Thuế TNDN. Điều này rất hữu ích đối với sinh viên 
có lịch trình bận rộn hoặc sinh viên học từ xa, giúp 
họ tự quản lý thời gian và tiếp thu kiến thức một 
cách linh hoạt. 

‐ Mở thêm các môn học liên quan: Mở thêm các 
lớp học về mô phỏng và thực hành về thuế TNDN là 
một hướng khả thi để có thể cung cấp cho sinh viên 
một trải nghiệm học tập thực tế và áp dụng được 
những kiến thức lý thuyết đã được tiếp thu vào các 
tình huống có khả năng gặp phải trong công việc sau 
này. Bằng phương pháp trên, sinh viên không 
những được củng cố, tiếp cận với nội dung lý thuyết 
mà còn có cơ hội thực hành và rèn luyện kỹ năng 
cần thiết cho sự nghiệp của mình trong tương lai. 

4.2. Giải pháp về phía doanh nghiệp 
‐ Kết hợp tuyển dụng: Việc liên kết cùng các công 

ty về cung cấp những dịch vụ kế toán chuyên nghiệp 
và sử dụng các kênh tuyển dụng chuyên nghiệp là 
những giải pháp tiềm năng để cải thiện quá trình 
tuyển dụng cho nhân sự phòng kế toán tại những 
DN vừa cũng như các DN nhỏ tại Việt Nam. Bằng 
cách này, các DN có nhân sự kế toán có chất lượng, 
có kinh nghiệm và có thể hoàn thành những yêu cầu 
trong công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu 
quả. 

‐ Hoàn thiện công tác đào tạo: Các DN có thể xem 
xét đầu tư vào các chương trình đào tạo và hội thảo 
chuyên sâu về thuế và kế toán, cung cấp cho nhân 
viên của họ cơ hội để nắm vững các kiến thức mới 
nhất và phát triển kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, việc 
thiết lập các chương trình học liên tục và khuyến 

khích việc học tập tự phát cũng có thể giúp nhân sự 
cập nhật thông tin và nâng cao năng lực của họ 
trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh 
chóng. 

‐ Liên kết với nhà trường: Mối liên kết bao gồm 
DN và nhà trường là yếu tố quan trọng đối với công 
việc cải thiện các chương trình đào tạo cho sinh viên 
ngành kế toán. Bằng cách mang đến môi trường với 
sự hợp tác chặt chẽ, các DN có thể chia sẻ thông tin 
về các yêu cầu cụ thể và thực tế của ngành nghề kế 
toán với nhà trường, từ đó DN có thể tuyển dụng 
được nhân sự chất lượng và đảm bảo được theo yêu 
cầu, mong muốn DN đặt ra.  

4.3. Giải pháp về phía Nhà nước 
‐ Thanh tra, kiểm tra: Hiện nay tại các cơ quan 

thuế còn thiếu nhân sự, nên mỗi năm chỉ thanh tra‐ 
kiểm tra khoảng 10%‐15% số lượng DN. Phần lớn 
việc truy thu thuế của nhà nước xảy ra đối với 
những DN vừa cũng như những DN nhỏ, điển hình là 
các sàn thương mại điện tử. Các loại hình DN này 
thường ít bị thanh tra và kiểm tra từ cơ quan thuế 
dẫn đến khi nhà nước truy thu thuế, số tiền mà DN 
chậm nộp phạt sẽ lớn hơn số bị truy thu. Do vậy, 
công tác thanh, kiểm tra đối với thuế TNDN cần đáp 
ứng những yêu cầu đặt ra từ thực tế. 

‐ Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ: Phát triển 
cao năng lực đội ngũ nhân viên công chức ngành 
thuế về cả trình độ chuyên môn cùng với đạo đức 
trong nghề nghiệp. Trước tiên, phải đầu tư vào việc 
đào tạo và bồi dưỡng liên tục cho cán bộ thuế, nhằm 
cập nhật kiến thức về luật thuế, quy định mới nhất 
và các kỹ năng chuyên môn liên quan. Việc phát 
triển cao năng lực đội ngũ nhân viên và công chức 
cơ quan thuế không chỉ là nhu cầu thực tiễn mà còn 
là điều kiện then chốt để chắc chắn cho sự phát triển 
bền vững và không ngừng của nền kinh tế hiện nay, 
thúc đẩy sự trung thực, minh bạch và công bằng 
trong thu thuế TNDN, từ đó góp phần vào sự phát 
triển toàn diện đối với đất nước./. 

 

Tài liệu tham khảo 

Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 200/2014/TT‐
BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán 
DN. 

Bộ Tài chính (2014), Thông tư 78/2014/TT‐BTC 
ngày 18/6/2014 hướng dẫn Nghị định số 
218/2013/NĐ‐CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thuế TNDN 
và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Thuế 
TNDN. 
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1. Mở đầu 

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển 
có thu nhập cao vào khoảng năm 2045, nhân dịp kỷ 
niệm 100 năm giành độc lập. Để hoàn thành mục 
tiêu đó, cần dựa trên những lĩnh vực công nghiệp 
mũi nhọn, vừa phát huy được tiềm năng thế mạnh 
của Việt Nam lại vừa phù hợp với xu thế phát triển 
của thế giới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 
hiện đại. 

Một lĩnh vực mũi nhọn như vậy chính là ngành 
công nghiệp bán dẫn, đang được coi là một hướng 
phát triển mang tầm chiến lược của Việt Nam. Như 
vậy, cần làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, từ đó 
rút ra khuyến nghị về chính sách cho ngành công 
nghiệp bán dẫn. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Lý luận của Karl Marx về lực lượng sản 
xuất và cách mạng công nghiệp  

Lực lượng sản xuất là phạm trù phản ánh toàn bộ 
năng lực sản xuất của cải vật chất của xã hội trong 
một bối cảnh lịch sử nhất định. Lực lượng sản xuất 
bao gồm 03 bộ phận: 

‐ Người lao động: là yếu tố có vai trò quyết định 
vì chứa đựng sự đổi mới, sáng tạo, kỹ năng, chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

‐ Đối tượng lao động: là hệ thống các yếu tố sẽ 
biến đổi thành thực thể vật chất của sản phẩm dưới 
tác động từ lao động của con người. Cụ thể đó là 
nguyên vật liệu, tài nguyên, điều kiện tự nhiên. 

‐ Tư liệu lao động: là hệ thống các yếu tố trung 
gian truyền dẫn lao động của con người, để biến đổi 
đối tượng lao động thành sản phẩm. Cụ thể đó là 
phương tiện lao động, năng lượng, kết cấu hạ tầng 
vật chất kỹ thuật. 

Theo Karl Marx, sự phát triển lực lượng sản xuất 
là nền tảng căn bản cho sự phát triển toàn diện của 
xã hội. Trong đó, tư liệu lao động lại là bộ phận có 
tính cách mạng nhất, tức là bộ phận có sự biến đổi 
tiên phong trong lực lượng sản xuất. 

Vì thế, cách mạng công nghiệp là sự biến đổi về 
chất của tư liệu lao động, với các phát minh ứng 
dụng có tính đột phá và tính hệ thống, làm thay đổi 
căn bản phương thức lao động và sinh hoạt của con 
người. Cách mạng công nghiệp tạo ra nền tảng cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho xã hội mới, ở trình độ phát 
triển cao hơn. 

Từ cơ sở lý luận như vậy, để thấy rằng khi cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền với kỷ nguyên 
chuyển đổi số, thì ngành công nghiệp bán dẫn trở 
thành lĩnh vực then chốt. Phát triển công nghiệp bán 
dẫn là một trụ cột cho nền kinh tế có thu nhập cao 
và phát triển bền vững. 

2.2. Lý luận của Lenin về sự phân chia thị 
trường và lãnh thổ thế giới  

Hiện nay, phương thức sản xuất Tư bản chủ 
nghĩa đang tồn tại phổ biến trên toàn thế giới. 
V.I.Lenin chỉ ra rằng Chủ nghĩa Tư bản đã qua thời 
kỳ tự do cạnh tranh, để chuyển sang thời kỳ thống 
trị của độc quyền. Các tập đoàn tư bản độc quyền 
phân chia với nhau về phạm vi ảnh hưởng trên thị 
trường thế giới. Các Nhà nước đại diện cho các 
cường quốc có sức mạnh kinh tế ‐ chính trị ‐ quân sự 
thì phân chia với nhau về phạm vi ảnh hưởng địa 
chính trị ‐ địa kinh tế. 

Từ cơ sở lý luận đó, để thấy rằng các diễn biến 
thực tiễn như xung đột thương mại Mỹ ‐ Trung Quốc 
(bắt đầu từ năm 2017), cùng với mâu thuẫn kinh tế 
và chính trị giữa Nga với phương Tây (căng thẳng từ 
điểm nóng chiến sự Nga ‐ Ukraine năm 2022) là sự 
phản ánh xu thế định hình cục diện mới giữa các 

Công nghiệp bán dẫn và cơ hội cho Việt Nam hoàn thành 
mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Ngô Quế Lân 
Khoa Lý luận chính trị - Đại học Bách khoa Hà Nội 

Email: lan.ngoque@hust.edu.vn 

Công nghiệp bán dẫn là nền tảng cho chuyển đổi số và nền kinh tế số. Việt Nam có tài nguyên và tiềm 
năng con người để phát triển công nghiệp bán dẫn. Đó cũng là lĩnh vực mũi nhọn để Việt Nam trở thành 
nước có thu nhập cao. Tuy nhiên, những quan hệ kinh tế và chính trị giữa các quốc gia có tác động lớn vào 
công nghiệp bán dẫn. Bằng phân tích SWOT, để chỉ ra giải pháp chiến lược về đào tạo kỹ sư và hợp tác đầu 
tư với các nền công nghiệp tiên tiến nhất.
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cường quốc trên thế giới.  
Xu thế định hình cục diện thế giới mới tạo ra 

nhiều vấn đề mới, đồng thời cũng làm xuất hiện 
chiều hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi sản xuất 
đối với những lĩnh vực then chốt, trong đó có ngành 
công nghiệp bán dẫn. Từ đó, tạo ra cơ hội cho Việt 
Nam có thể phát huy được tiềm năng, đạt được 
chuyển biến, nâng tầm về chất của nền kinh tế và vị 
thế quốc gia. 

3. Phướng pháp nghiên cứu 

Phương pháp duy vật lịch sử: Căn cứ vào hiện 
tượng thực tiễn để rút ra những vấn đề bản chất, từ 
đó nắm bắt những xu thế vận động tiếp diễn. 
Nguyên lý duy vật lịch sử về quan hệ kinh tế ‐ chính 
trị ‐ xã hội là cơ sở khoa học để xây dựng những kết 
luận và khuyến nghị quan trọng.  

Phương pháp phân tích ma trận SWOT: Việc 
đánh giá xu thế ngành công nghiệp bán dẫn và tiềm 
năng phát triển của Việt Nam dựa trên phương pháp 
phân tích điểm mạnh, điểm yếu bên trong, cùng với 
những cơ hội, thách thức từ bên ngoài.   

Phương pháp định lượng thống kê và mô hình 
hóa: Cùng với phương pháp định tính, phương pháp 
định lượng được áp dụng thông qua dữ liệu thống kê 
để làm căn cứ khoa học và thực tiễn. Ngoài ra, chuỗi 
logic trong một số quá trình phân tích được xây 
dựng bằng các mô hình, để làm sáng tỏ các vấn đề. 

4. Đánh giá vai trò của ngành công nghiệp 
bán dẫn trong những điều kiện của Việt Nam 

4.1. Công nghiệp bán dẫn là nền tảng của quá 
trình chuyển đổi số  

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nền kinh tế số 
và xã hội số với 04 trụ cột:  

(1) Trước hết là mọi thiết bị đều được gắn 
chip/mạch điện tử, có thể kết nối internet, tức là IoT 
‐ Internet of Things; 

(2) Tiếp đến là tạo ra tài nguyên dữ liệu khổng lồ 
do các thiết bị tự ghi lại dữ liệu trong quá trình hoạt 
động và hội tụ dữ liệu nhờ internet, tức là Big Data;  

(3) Từ tài nguyên dữ liệu lớn, các thuật toán hồi 
quy mới có thể phát triển, rút ra mối liên hệ giữa các 
trường dữ liệu, từ đó có thể tự rút ra quyết định tối 
ưu, rồi tiếp tục tự học sâu, tức là AI ‐ Artificial 
Intelligence;  

(4) Đến đây, khi mọi thiết bị có thể điều khiển 
qua kết nối internet (IoT), tài nguyên dữ liệu lớn là 
đóng góp của cộng đồng (Big Data), phần mềm tự 
động ra quyết định được ứng dụng rộng rãi (AI), thì 
sẽ đặt ra bài toán làm thế nào để bảo mật, tránh sự 
thao túng hệ thống thông tin và điều khiển, tức là 

phải sử dụng công nghệ chuỗi khối Blockchain. 
Thị trường của ngành công nghiệp bán dẫn sẽ 

ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ, đáp ứng xu thế 
thời đại về chuyển đổi số. Doanh số toàn cầu dự báo 
đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030, trong đó sản phẩm 
bán dẫn trong ô tô sẽ chiếm hơn 30% tổng doanh số. 
Như vậy, đối với những quốc gia có lợi thế so sánh 
về công nghiệp bán dẫn, lĩnh vực này là cơ hội tạo 
bước đột phá tăng trưởng và xác lập vị thế quốc gia 
trong hệ thống phân công lao động quốc tế. 

4.2. Điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam đối 
với công nghiệp bán dẫn   

‐ Điểm mạnh: Việt Nam có sức thu hút lớn đối với 
các quốc gia phát triển trong lĩnh vực công nghệ. 
Nhiều tập đoàn công nghệ danh tiếng trên thế giới 
đã xác định đầu tư vào Việt Nam như: Intel, Nvidia 
(Mỹ), Samsung, Hana Micron (Hàn Quốc), Infosys 
(Ấn Độ) … Thế mạnh của Việt Nam xuất phát từ điều 
kiện tài nguyên và con người. 

Về tài nguyên, theo ước tính của Cục Khảo sát địa 
chất Hoa Kỳ, trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam đạt 
khoảng 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau 
Trung Quốc (44 triệu tấn) và cao hơn Brazil (21 
triệu tấn), Nga (21 triệu tấn), Ấn Độ (6,9 triệu tấn) 
… [4]. Đất hiếm là loại khoáng sản cốt lõi của ngành 
công nghiệp bán dẫn, để sản xuất chip và pin. 

Về con người, Việt Nam đang trong giai đoạn cơ 
cấu dân số vàng, có nguồn nhân lực trẻ, có tố chất tư 
duy, có tiềm năng sáng tạo, có phong cách năng 
động, linh hoạt. Đó là những nền tảng rất hữu ích 
cho nền kinh tế số và công nghiệp bán dẫn. 

‐ Điểm yếu: Việt Nam có nhiều điểm mạnh, 
nhưng đang ở mức độ tiềm năng. Còn về thực tiễn, 
cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực đang còn nhiều 
hạn chế. 

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, các nhà máy và dự án 
đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn chủ yếu là 
tập trung vào công đoạn KIỂM THỬ & ĐÓNG GÓI, 
chưa thực sự đi vào các công đoạn cốt lõi về công 
nghệ đồng thời đem lại giá trị thặng dư lớn là: 
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN và SẢN XUẤT CHẾ 
TẠO. 

Về nhân lực, theo số liệu từ Cổng thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia, đến cuối năm 2023, Việt 
Nam có hơn 5.500 kỹ sư được đào tạo về thiết kế vi 
mạch, chưa đáp ứng 10% nhu cầu nhân lực cho mục 
tiêu phát triển đến năm 2030. Theo thống kê của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có khoảng 35 cơ sở 
giáo dục đại học có khả năng tham gia đào tạo lĩnh 
vực công nghệ bán dẫn. Tuy nhiên, số lượng cơ sở 
đào tạo có năng lực và kinh nghiệm là rất nhỏ, trong 
khi ngành này đòi hỏi quá trình đào tạo chuyên sâu, 
bài bản và kỹ lưỡng. 
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4.3. Cơ hội và thách thức của Việt Nam đối với 
công nghiệp bán dẫn   

‐ Cơ hội: Thứ nhất, xu thế phát triển lực lượng 
sản xuất của thế giới hiện nay là dựa trên Cách mạng 
công nghiệp 4.0, với nền tảng vật chất kỹ thuật là 
công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, nhiều quốc gia phát 
triển về công nghiệp bán dẫn đang quan tâm, tìm cơ 
hội hợp tác với Việt Nam để khai thác tiềm năng về 
tài nguyên và con người. 

Thứ hai, giữa các quốc gia phát triển và có tài 
nguyên cho công nghiệp bán dẫn đang có những 
mâu thuẫn kinh tế và chính trị. Mỹ, Hàn Quốc và 
phương Tây mạnh về thiết kế và công nghệ lõi, trong 
khi Nga và Trung Quốc có lợi thế về tài nguyên. Khi 
các cường quốc có những mâu thuẫn không dễ điều 
hòa trong ngắn hạn, thì đó là cơ hội cho Việt Nam 
trở thành nơi mà tất cả đều cần hợp tác. 

‐ Thách thức: Ngành công nghiệp bán dẫn trên thế 
giới có sự phức tạp bởi không đơn thuần là các quan 
hệ kinh tế, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ 
chính trị giữa một số quốc gia. Chưa có quốc gia hoặc 
lãnh thổ nào đạt được quyền tự chủ chiến lược hoàn 
toàn trong ngành công nghiệp bán dẫn. Mỹ là trung 
tâm thiết kế chip; Nhật Bản và EU là nơi chế tạo vật 
liệu và thiết bị sản xuất chip; nhưng nơi sản xuất chip 
nhiều nhất lại ở Hàn Quốc (Samsung Electronics) và 
Đài Loan (TMSC); nơi tập trung các nhà máy tiêu thụ 
chip để đưa vào các sản phẩm điện tử lại là Trung 
Quốc. 

Vì vậy, đó là thách thức lớn liên quan tới các 
quan hệ kinh tế và chính trị, khi Việt Nam đặt mục 
tiêu tham gia vào chuỗi sản xuất để trở thành nước 
phát triển trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 
4.0, chứ không phải chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp 
tài nguyên. 

5. Khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam 

Trên cơ sở các yếu tố của ma trận SWOT được 
phân tích ở trên, có thể rút ra định hướng nhằm 
phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để khai 
thác cơ hội và vượt qua thách thức như sau: 

5.1. Về chính sách đối ngoại 
Hợp tác quốc tế, khai thác nguồn lực và thành 

tựu của thế giới là điều tất yếu cho mục tiêu phát 
triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Đặc 

điểm của ngành có sự tác động lớn từ các quan hệ 
kinh tế và chính trị giữa các nước phát triển, hiện 
nay có nhiều diễn biến khó dự đoán. Do vậy, để đạt 
được mục tiêu phát triển bền vững, cần sự kiên định 
với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đường lối 
“ngoại giao cây tre”. 

Đa dạng hóa đối tác hợp tác, đồng thời ưu tiên 
đối tác có công nghệ tiên tiến nhất, có công nghệ lõi 
về thiết kế và sản xuất. Có như vậy, mới phát huy 
được tiềm năng về tài nguyên và con người của Việt 
Nam để tham gia vào chuỗi sản xuất, chứ không chỉ 
là nhà cung cấp tài nguyên ban đầu. 

5.2. Về chính sách thu hút đầu tư 
Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghệ cao, đòi 

hỏi nền tảng vững chắc về khoa học kỹ thuật, tư duy 
thiết kế, bí quyết công nghệ, mà cho đến nay vẫn 
không có khu vực nào có toàn bộ dây chuyền sản 
xuất trên lãnh thổ của mình. Vì vậy, thu hút đầu tư 
cần song hành với thu hút hợp tác đào tạo kỹ sư. 

Muốn đi vào các công đoạn lõi là NGHIÊN CỨU & 
PHÁT TRIỂN và SẢN XUẤT CHẾ TẠO thì phải có 
nhân lực đủ trình độ và kinh nghiệm. Để đẩy nhanh 
tiến trình này, giải pháp chính là kết hợp dự án đầu 
tư nước ngoài với dự án hợp tác đào tạo. 

5.3. Về chính sách cho đào tạo nhân lực 
Bên cạnh thu hút các nguồn lực về vốn, cơ sở 

thực hành, chương trình đào tạo và chuyên gia từ 
các nền công nghiệp tiên tiến, thì cốt lõi vẫn là phát 
huy năng lực nội sinh. 

Hiện nay, một số cơ sở đào tạo khoa học công 
nghệ có bề dày truyền thống của Việt Nam cũng đã 
có thứ hạng quốc tế. Đây là những hạt nhân cần 
được đầu tư trọng điểm và mở cơ chế đột phá về tự 
chủ quản trị. Chính sách đào tạo nhân lực cho công 
nghiệp bán dẫn không thể dàn trải bình quân, mà 
cần sự quy hoạch tập trung, trong đó khâu đột phá 
là cơ chế tự chủ đặc thù đối với các cơ sở giáo dục 
đại học mũi nhọn./. 
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1. Mở đầu 

Thời gian qua, DNNVV trên địa bàn Chi cục Thuế 
khu vực Hương Điền đã có những bước phát triển 
nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây là 
thành phần kinh tế năng động, sáng tạo, giúp giải 
quyết tình trạng thất nghiệp và đóng góp nguồn thu 
cho NSNN ở địa phương, đồng thời quyết định việc 
hoàn thành nhiệm vụ thu của Chi cục Thuế. Tuy 
nhiên, trong thực tế, ý thức tuân thủ thuế của 
DNNVV trên địa bàn vẫn còn tồn tại, hạn chế gây ảnh 
hưởng đến số thu thuế như: tình trạng người nộp 
thuế lợi dụng các chính sách thông thoáng của Luật 
thuế để chiếm dụng tiền thuế, cố tình không kê khai 
hoặc kê khai không trung thực, không đóng thuế 
hoặc nợ đọng trong thời gian dài để trốn thuế, gây 
thất thu ngân sách nhà nước. Do đó, nghiên cứu này 
nhằm làm rõ thực trạng về sự tuân thủ thuế của các 
DNNVV tại khu vực Hương Điền, mức độ ảnh hưởng 
của các yếu tố đến sự tuân thủ thuế của các DNNVV. 
Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần 
nâng cao sự tuân thủ thuế của DNNVV tại Chi cục 
Thuế Khu vực Hương Điền trong thời gian tới. 

2.  Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo 
cáo về tình hình quản lý, thu nộp thuế của Chi cục 
thuế khu vực Hương Điền giai đoạn 2020‐2022 và 
báo cáo kinh tế ‐ xã hội của ba huyện, thị xã trên địa 
bàn.  Đồng thời điều tra khảo sát 237 DNNVV tại  
khu vực Hương Điền trên cơ sở bảng phỏng vấn 
được thiết kế sẵn theo thang đo Likert 5 mức độ để 
lượng hóa sự lựa chọn của các DNNVV đối với mỗi 
một tiêu chí, trong đó được sắp xếp dần từ 1 đến 5 

điểm tương ứng với hoàn toàn không đồng ý cho 
đến hoàn toàn đồng ý với nhận định được nêu ra. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân 
tầng để tiến hành điều tra theo cỡ mẫu xác định. Với 
quần thể mẫu điều tra đã được biết trước, cỡ mẫu 
điều tra trong nghiên cứu này được xác định bằng 
công thức của Slovin (1960).  

3. Kết quả nghiên cứu về tuân thủ thuế của 
DNNVV tại Chi cục thuế khu vực Hương Điền 

 3.1. Công tác đăng ký thuế 

Bảng 1 cho thấy, giá trị trung bình các tiêu chí 
đưa vào kiểm định dao động từ 3.75 đến 4.16, tất cả 
đều lớn hơn 3.5 với sig <0.05. Kết quả cho thấy sự 
tuân thủ về đăng ký thuế của DNNVV theo quy định 
của pháp luật đã có những chuyển biến theo chiều 
hướng tích cực. DN đã có ý thức chấp hành pháp 
luật thuế tốt hơn, cũng đồng nghĩa với sự tuân thủ 
thuế của DN ngày càng nâng cao. Qua đó, ta cũng 
thấy được sự phối hợp chặt chẽ giữ cơ quan thuế 
(CQT) và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cấp giấy 
chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế, tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN thực hiện nghĩa vụ thuế và gia tăng 
sự tuân thủ của mình. 

3.2. Công tác kê khai thuế 
 

Tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa: nghiên cứu 
tại Chi cục thuế khu vực Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Thị Giang 
Nguyễn Đình Chiến 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

Nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng về sự tuân thủ thuế, kiểm định mức độ ảnh hưởng của 
các yếu tố đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Chi cục thuế khu vực Hương 
Điền thông qua các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định giá trị trung bình (One Sample T – Test) với 
nguồn số được thu thập từ 237 DNVVN tại địa bàn nghiên cứu. Kết quả cho thấy mức độ tuân thủ đăng ký 
thuế đã có chuyển biến tích cực; các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc cơ chế tự kê khai thuế và tỷ lệ 
doanh nghiệp nộp tờ khai đúng hạn trong giai đoạn 2020‐2022 đều đạt trên 98%; số thuế thực thu tăng; 
công tác kiểm tra ngày càng được chú trọng, có hiệu lực và hiệu quả; đồng thời nghiên cứu cũng đã xác định 
các yếu tố như chi phí tuân thủ, sự phức tạp của chính sách và tính công bằng của hệ thống thuế có mức 
ảnh hưởng lớn đến sự tuân thủ thuế của DNNVV tại địa bàn nghiên cứu.
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Bảng 2 cho thấy, với mức ý nghĩa Sig <0.05 cho 
thấy các yếu tố: “Việc quy định thời gian nộp hồ sơ 
khai thuế/tờ khai thuế hiện nay là phù hợp”; “Việc 
kê khai thuế qua mạng thuận tiện”; “DN luôn tự kê 
khai thuế đầy đủ và đúng hạn theo đúng quy định” 
đều được các DNVVN đánh giá ở mức điểm khác 3.5. 
Như vậy, DN hiện nay đã chủ động và tuân thủ hơn 
trong việc kê khai thuế, tuy nhiên còn một bộ phận 
không nhỏ DN không đồng ý về quy định thời gian 
nộp HSKT, thường xảy ra lỗi kết nối với trang web 
ngành thuế khi gửi tờ khai online.  

Yếu tố “DN cảm thấy tương đối thuận tiện, dễ 
dàng trong kê khai thuế”; “CQT luôn hỗ trợ để DN tự 
kê khai thuế đúng và đầy đủ” có giá trị trung bình 
được xem như bằng giá trị kiểm định 3.5 (với hệ số 
sig. >5%), nghĩa là các DN thực hiện kê khai thuế 
theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng và 
đảm bảo đúng với quy định hơn so với trước đây. 
Đồng thời, CQT đã thực hiện tốt việc hỗ trợ, tư vấn, 
giải đáp các thắc mắc liên quan trong quá trình DN 
tự kê khai thuế, điều đó đã giúp DN ngày càng nâng 
cao tính tuân thủ trong việc kê khai thuế.  

3.3. Công tác nộp thuế 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, CQT thường xuyên 

thực hiện việc phát thông báo nộp thuế và nộp thuế 
điện tử đã giúp DN thực hiện nộp thuế đầy đủ, chính 
xác và đúng hạn. Điều này thể hiện qua giá trị trung 
bình của các yếu tố lần lượt là 3.63, 3.68 và 3.74. Các 
giá trị trung bình này đều lớn hơn giá trị kiểm định 
3.5 với độ tin cậy 99% cho thấy, CQT đã luôn tạo 
điều kiện để DN thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của 
mình theo quy định, giúp DN thuận lợi về mặt thời 
gian và công sức. Tuy nhiên, một bộ phận DN không 
đồng ý với mức doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế 
suất hiện nay, các DN cho rằng việc áp dụng tỷ lệ 
thuế chưa thực sự đảm bảo được sự công bằng giữa 
các doanh nghiệp, các ngành nghề kinh doanh. 

3.4.Tình hình nợ thuế 

Kết quả Bảng 3 cho thấy, giá trị trung bình các 
yếu tố đưa vào kiểm định dao động từ 3.28 đến 3.72 
với sig <0.05. Nghĩa là đánh giá của các DNNVV về 
tình hình nợ thuế khác 3.5 và lớn hơn 3 ở mức trung 
lập, điều này cho thấy Chi cục thuế Khu vực Hương 
Điền đang quản lý tình hình nợ thuế tương đối đảm 
bảo. Mặc dù vậy, công tác quản lý tình hình nợ thuế 
của CQT vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công 
tác quản lý nợ thuế chưa chặt chẽ, hợp lý, các biện 
pháp cưỡng chế nợ thuế hiện nay còn nhiều bất cập, 
chưa hiệu quả.  

3.5 Công tác kiểm tra thuế 

Với điểm trung bình từ 3.24 đến 3.71 và mức ý 
nghĩa Sig.<0.05 nghĩa là điểm trung bình đánh giá 
của các DNVVN đối với các yếu tố có sự khác biệt so 
với 3.5 (Bảng 4). Như vậy, DN đánh giá tương đối tốt 
về công tác kiểm tra được thực hiện đúng trình, quy 
định và hiệu quả của CQT. Tuy nhiên, DN chưa hài 
lòng với thời gian kiểm tra của CQT, cơ cấu đoàn 
kiểm tra đôi lúc chưa đúng và đủ thành phần, mức 
xử phạt như luật hiện hành là cao.  

3.6. Các yếu tố ảnh hướng đến sự tuân thủ thuế 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố “Chất lượng 

dịch vụ, hỗ trợ thuế của cơ quan thuế”, “Kiến thức về 
thuế của DN” và Ngành nghề kinh doanh được các 
DNNVV có hệ số sig < 0.05, tuy ba yếu tố trên đều 
nhỏ hơn 4 nhưng vẫn trên mức trung lập và đều lớn 
hơn 3.5 cho thấy DN vẫn đánh giá đây là các yếu tố 
có ảnh hưởng nhất định đến sự tuân thủ thuế. Đối 
với yếu tố “Yếu tố tâm lý” được các DN đánh giá ở 
mức điểm giá trị trung bình 3.23 với hệ số sig. <0.05, 
phần lớn các DN cho rằng yếu tố này chỉ ảnh hướng 
ít đến hành vi tuân thủ thuế của họ.  

Đối với yếu tố “Chi phí tuân thủ thuế”, Sự phức 
tạp của chính sách thuế” và “Tính công bằng của hệ 
thống thuế” có giá trị kiểm định sig. >0.05, nghĩa là 
không có sự khác biệt giữa giá trị trung bình và giá 
trị kiểm định 4.0. Điều này cho thấy các yếu tố  này 
có ảnh hưởng rất lớn đến sự tuân thủ của DN.  

4. Kết luận và hàm ý chính sách 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, về tuân thủ nghĩa 
vụ đăng ký thuế: mức độ tuân thủ đăng ký thuế đã 
có chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2020‐2022. 
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Phần lớn các DN được khảo sát đều lựa chọn đồng ý 
tuân thủ về công tác đăng ký thuế. Điều này cho thấy 
rằng Chi cục Thuế đã phối hợp và quản lý tốt, kịp 
thời các doanh nghiệp thành lập mới đóng trên địa 
bàn, đồng thời liên tục cập nhật thông tin khi doanh 
nghiệp có sự thay đổi; Về tuân thủ kê khai thuế: các 
DN đã thực hiện nghiêm túc cơ chế tự kê khai thuế 
và ngày càng phát huy hiệu quả, DN đã quen với các 
quy trình cũng như các bước thực hiện kê khai, từ 
đó giúp cho chất lượng kê khai cũng ngày một được 
nâng cao và chính xác hơn, tỷ lệ DN nộp tờ khai 
đúng hạn trong 3 năm đều đạt trên 98%; Về tuân 
thủ nộp thuế của DN và quản lý nợ thuế: đã được cải 
thiện theo chiều hướng tích cực thể hiện qua số thuế 
thực thu của toàn ngành tăng; Công tác kiểm tra 
ngày càng được chú trọng, có hiệu lực và hiệu quả.  

Các yếu tố ảnh hưởng: Nghiên cứu đã chỉ ra 03 
yếu tố gồm chi phí tuân thủ, sự phức tạp của chính 
sách và tính công bằng của hệ thống thuế có mức 
ảnh hưởng lớn đến sự tuân thủ thuế; yếu tố tâm lý 
ảnh hưởng ít nhất đến sự tuân thủ của DN.  

Từ kết quả nghiên cứu đã đề ra một số phải pháp 
phù hợp góp phần nâng cao tính tuân thủ thuế của 
DNNVV tại khu vực Hương Điền như sau: 

Thứ nhất, quản lý tốt việc đăng ký, kê khai và nộp 
thuế của DNNVV. Tổ chức tuyên truyền chính sách, 
hỗ trợ về thuế cho DN sau khi được DN được cấp mã 
số thuế. Phối hợp, rà soát và chuẩn hóa thông tin của 
DN nhằm đảm bảo sự đồng bộ. 

 Thứ hai, tăng cường quản lý nợ thuế. Thường 
xuyên tổ chức đánh giá, tổng kết định kỳ công tác 
chống thất thu, nợ đọng thuế. Thành lập đoàn liên 
ngành giữa cơ quan thuế, UBND các xã, thị trấn và 
các đơn vị có liên quan khác để truy thu thuế các DN 
nợ đọng trên địa bàn;  

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra thuế. Đẩy 
mạnh việc kiểm tra tại trụ sở của CQT để giảm thiểu 
thời gian, chi phí và nhân lực theo cơ chế quản lý rủi 
ro và ứng dụng CNTT; Nâng cao trách nhiệm, trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ thuế làm công 
tác kiểm tra nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp 
thời các vi phạm trong lĩnh vực thuế;  

Thứ tư, giảm chi phí tuân thủ. Hoàn thiện 
phương thức kê khai thuế và nộp thuế điện tử, giảm 
thời gian giải quyết các thủ tục, giấy tờ cần thiết 
theo quy định bằng ứng dụng CNTT.  

Thứ năm, nâng cao chất lượng dịch vụ thuế. Nâng 
cao trình độ chuyên môn của cán bộ thuế nhằm hạn 
chế những sai phạm khi hướng dẫn các chính sách, 
hỗ trợ khai thuế, tính thuế hay nộp thuế. Đầu tư 
trang thiết bị tin học và nâng cấp hạ tầng truyền 
thông để đảm bảo an toàn thông tin trong môi 

trường ứng dụng thuế điện tử và có khả năng hoạt 
động liên tục 24/7. 

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành 
chính thuế. Tự động hóa quy trình tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ, TTHC thuế của DN thông qua các 
chương trình hiện đại hóa và thuế điện tử./. 
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1. Mở đầu 

Lối sống hiện đại khiến giới trẻ tiếp xúc với ánh 
sáng xanh từ các thiết bị điện tử liên tục dẫn đến sự 
gia tăng vấn đề về thị lực. Trong bối cảnh đó, ý định 
sử dụng dịch vụ khám, chữa mắt tại các bệnh viện và 
cơ sở y tế để cải thiện sức khỏe thị lực ngày càng 
tăng cao. Mặt khác, sự cạnh tranh trong ngành dịch 
vụ y tế cũng ngày càng gay gắt. Vì vậy, vấn đề hiện 
nay là các bệnh viện và cơ sở y tế khám, chữa mắt 
phải nghiên cứu kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
sử dụng dịch vụ của giới trẻ để cải thiện, điều chỉnh 
và cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như giá trị 
thương hiệu.  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ trực tiếp 
của các nhân tố đến hành vi sử dụng dịch vụ của khách 
hàng. Tuy nhiên, trước khi khách hàng quyết định sử 
dụng dịch vụ họ phải hình thành ý định. Bài báo này 
xác định mô hình SOR là mô hình phù hợp để kiểm 
định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ 
khám, chữa mắt của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết (SOR) 
Mô hình SOR (Stimulus, Organism, Response) là 

một trong những khung lý thuyết quan trọng để giải 
thích hành vi và đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh 
vực nghiên cứu hành vi người dùng (Song và cộng 
sự 2022). Trong đó, lý thuyết xem xét đến ba yếu tố 
quan trọng: kích thích, chủ thể và phản ứng, cụ thể 
chỉ ra rằng sự tác động của môi trường bên ngoài có 
thể kích thích trạng thái bên trong hoặc nhận thức 
của người dùng, sau đó thúc đẩy phản ứng hành vi 
của cá nhân đó. Sampat và Raj (2022) cho rằng lý 

thuyết SOR giúp đánh giá quá trình suy nghĩ tiến bộ 
của người dùng cá nhân khi dự đoán, tiếp thu và 
hành động theo các kích thích từ thế giới bên ngoài 
và nhận thức bên trong.  

Talwar và cộng sự (2022) cũng đã chỉ ra rằng mô 
hình lý thuyết này rất linh hoạt và có thể mở rộng, 
đồng thời cung cấp những diễn giải sâu sắc hơn 
trong việc nắm bắt các quá trình tâm lý phức tạp của 
người dùng. Nhận thấy sự phù hợp, nhóm tác giả 
quyết định lấy lý thuyết SOR làm khung nghiên cứu 
của bài báo. 

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
Dựa trên khung lý thuyết SOR (Mehrabian và 

Russell, 1974 ; Jacoby, 2002) nhóm tác giả đã sử 
dụng để xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu 
phù hợp. Trong mô hình đề xuất của nhóm nghiên 
cứu, các hành động từ yếu tố kích thích (S) như: 
Trách nhiệm xã hội, Nhận thức thương hiệu và 
EWOM được nhận thức gợi ra trạng thái nội tại của 
cảm xúc người tiêu dùng và nhận dạng điểm đến 
chủ thể (O) về Niềm tin thương hiệu, sau đó dẫn đến 
Ý định sử dụng dịch vụ khám chữa mắt ra môi 
trường bên ngoài (Phản hồi), được biểu diễn trong 
hình sau: 

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định sử dụng 
dịch vụ khám, chữa mắt trên địa bàn Hà Nội: Tiếp cận 

từ khung lý thuyết SOR
Nguyễn Hoài Nam, Lê Thị Khánh Hương,  Nguyễn Tú Linh 

Trương Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Lệ Mỹ 
Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Ngân hàng 

Bài báo này tập trung vào việc xác định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ khám, chữa mắt 
của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội. Số liệu được thu thập từ 320 người trẻ tuổi trên địa bàn Hà Nội. Kết quả 
nghiên cứu, phân tích đã chỉ ra có 4 yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ khám, chữa mắt của giới 
trẻ trên địa bàn Hà Nội đó là: Trách nhiệm xã hội, Truyền miệng điện tử, Nhận diện thương hiệu, Niềm tin 
thương hiệu. Trong đó, yếu tố Niềm tin thương hiệu có ảnh hưởng nhiều nhất, trực tiếp đến ý định sử dụng 
dịch vụ khám, chữa mắt của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội. 
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Để kiểm định mối liên hệ giữa các yếu tố trên đối 
với ý định sử dụng dịch vụ khám, chữa mắt, nhoḿ 
tać gia ̉đã đặt ra các giả thuyết để kiểm định như sau:  

Theo kết quả nghiên cứu của Abedi, R., & Azma, 
F. (2015), nhận diện thương hiệu có mối tương quan 
đáng kể và tích cực đối với niềm tin thương hiệu. Do 
đó nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

H1: Nhận diện thương hiệu có ảnh hưởng tích 
cực đến niềm tin thương hiệu 

Trách nhiệm xã hội (CSR) tác động đến thương 
hiệu thông qua niềm tin, danh tiếng của doanh 
nghiệp và sự gắn kết của người tiêu dùng. Vì vậy, 
nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

H2: Trách nhiệm xã hội có tác động tích cực đến 
niềm tin thương hiệu. 

EWOM có thể ảnh hưởng đến nhận thức của 
người tiêu dùng và hành vi trực tuyến – bao gồm 
niềm tin thương hiệu và ý định mua hàng của họ 
(Cheung và Thadani, 2012; Sparks và Browning, 
2011). Do đó nhóm tác giả đề xuất giả thuyết: 

H3: Truyền miệng điện tử có tác động tích cực 
đến niềm tin thương hiệu.  

Theo nghiên cứu của Kotler và Amstrong (2013) 
khi người tiêu dùng thực sự muốn mua sản phẩm (là 
giai đoạn quyết định của người mua trong ý định 
mua hàng), họ sẽ lựa chọn mua thương hiệu bản 
thân tin tưởng và ưa thích nhất. Qua đó, nhóm tác 
giả đề xuất giả thuyết sau: 

H4: Niềm tin thương hiệu có quan hệ cùng chiều 
với ý định sử dụng dịch vụ 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là nghiên 
cứu định lượng thông qua khảo sát bằng bảng hỏi. 
Bảng khảo sát chính thức được gửi đến đối tượng 
nghiên cứu là giới trẻ, từ 16 đến 30 tuổi. Khảo sát 
được thực hiện từ 14/3/2024 đến 4/4/2024 dưới 
hình thức trực tuyến và trực tiếp. Với hình thức trực 
tiếp, phiếu khảo sát được phát tại các điểm trường 
đại học tại Tp. Hà Nội. Với hình thức trực tuyến, 
bảng khảo sát được gửi qua Facebook, Zalo. Kết quả 
thu được 345 phiếu. Sau khi loại bỏ những phiếu 
không đạt yêu cầu, có 320 phiếu hợp lệ, đủ điều kiện 
để đưa vào phân tích. Dữ liệu được phân tích trên 
phần mềm SPSS 24 với các kỹ thuật: phân tích thống 
kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo với 
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA 
và phân tích hồi quy. . 

Các thang đo sử dụng trong nghiên cứu được kế 
thừa từ các nghiên cứu trước và được điều chỉnh để 
phù hợp với bối cảnh sử dụng dịch vụ khám, chữa 
mắt của giới trẻ hiện nay. Thang đo được sử dụng là 
thang đo Likert mới 5 mức độ (Từ Rất không đồng ý 
đến Rất đồng ý). 

4. Kết quả nghiên cứu  

Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu cho thấy 68,8% 
người tham gia khảo sát hiện ở độ tuổi 18 ‐ 22 tuổi, 
21,3% ở độ tuổi 22 ‐ 26 tuổi và 10% ở độ tuổi 26 ‐ 
30 tuổi, trong đó, nữ chiếm 66,3%, nam là 33,8%. 
Hầu hết đáp viên là sinh viên (60,6%), sau đó là 
nhân viên văn phòng (20%), lao động tự do (11,3%) 
và học sinh (8,1%). Về thu nhập, phần lớn đáp viên 
có thu nhập dưới 2 triệu (29,7%), sau đó lần lượt là 
thu nhập từ 5 ‐ dưới 10 triệu (18,8%), từ 10 ‐ dưới 
20 triệu (11,9%), từ 20 ‐ dưới 30 triệu (6,6%) và 
trên 30 triệu (1,9%). Các đáp viên hầu hết đều đã 
từng khám, chữa mắt từ 1 đến 3 lần/năm và thường 
lựa chọn dịch vụ ở phòng khám. 

Kiểm định độ tin cậy của thang đo. 
Kết quả kiểm định bảng 1 cho thấy thang đo đạt 

giá trị tin cậy (tất cả các giá trị Cronbach’s Alpha của 
các thang đo đều lớn hơn 0,8). 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
Kết quả phân tích EFA cho thấy rằng hệ số KMO = 

0,852 > 0,5 thể hiện dữ liệu là hoàn toàn phù hợp để 
phân tích nhân tố. Giá trị Eigenvalue là 1,262 >1 và 
tổng phương sai trích đạt 70,221 > 50%, cho thấy 5 
nhóm biến này giải thích 70,221% sự biến thiên của 
dữ liệu. Giá trị Sig của kiểm định Bartlett là 0,000 < 
0,05 chứng tỏ các biến quan sát tương quan với 
nhau trong tổng thể. 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy: mô hình hồi 
quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và có thể 
sử dụng được (giá trị sig của kiểm định F < 0,05). 
Kết quả phân tích hồi quy lần 1 thể hiện 2 biến độc 
lập có  ý nghĩa, đồng thời đều có tác động tích cực 
lên biến phụ thuộc (p value<0,05). Giá trị R bình 
phương hiệu chỉnh đạt 0,170, thể hiện các biến độc 
lập giải thích cho 17% sự thay đổi của biến phụ 
thuộc. Kết quả bảng 2 cho thấy tất cả hệ số VIF đều 
nhỏ hơn 2, không có hiện tượng đa cộng tuyến. Dựa 
trên kết quả hồi quy, chấp nhận giả thuyết H1 và H3. 
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Kết quả phân tích hồi quy lần 2 thể hiện biến độc 
lập có  ý nghĩa, đồng thời có tác động tích cực lên 
biến phụ thuộc (p value<0,05). Biến độc lập giải 
thích cho 3% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Kết 
quả bảng 3 cho thấy hệ số VIF nhỏ hơn 2, không có 
hiện tượng đa cộng tuyến. Dựa trên kết quả hồi quy, 
chấp nhận giả thuyết H4. 

5. Thảo luận kết quả và khuyến nghị 

5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
Kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy, nhận diện 

thương hiệu có kích thích mạnh nhất đến niềm tin 
thương hiệu của khách hàng đối với các cơ sở y tế 
khám, chữa mắt (β = 0,333). Điều này cho thấy, nếu 
các dấu ấn thương hiệu như logo, slogan, hình ảnh 
đại diện, chứng chỉ dịch vụ,...được phổ biến rộng rãi 
thì niềm tin của khách hàng về thương hiệu của cơ 
sở khám, chữa mắt sẽ được nâng cao.  

Thứ hai, truyền miệng điện tử được chứng minh 
là ảnh hưởng lớn thứ hai đối với niềm tin thương 
hiệu của khách hàng về cơ sở y tế khám, chữa mắt (β 
= 0,118). Điều này chỉ ra, các thông tin liên quan đến 
dịch vụ khám, chữa mắt của cơ sở y tế được thảo 
luận, đánh giá sôi nổi trên môi trường internet có 
tác động đến niềm tin thương hiệu của khách hàng 
về cơ sở đó. 

Thứ ba, niềm tin thương hiệu có ảnh hưởng tích 
cực (β = 0,386) đến ý định sử dụng dịch vụ khám, 
chữa mắt. Phát hiện này đã cho thấy khi khách hàng 
có niềm tin, sẵn sàng tin tưởng vào thương hiệu thì 
họ sẽ ưu tiên lựa chọn cơ sở khám mắt này khi có 
nhu cầu. 

Thứ tư, chưa phát hiện được mối quan hệ của 
trách nhiệm xã hội đối với niềm tin thương hiệu.  

5.2. Khuyến nghị với các cơ sở y tế khám, 
chữa mắt 

Từ kết quả khảo sát, có thể thấy có ba trong tổng 
số 4 yếu tố có tác động tích cực đến ý định sử dụng 
dịch vụ khám, chữa mắt của giới trẻ trên địa bàn Hà 
Nội đó là Nhận diện thương hiệu, Trách nhiệm xã 
hội, Truyền miệng điện tử và Niềm tin thương hiệu. 
Vì vậy, làm tốt các yếu tố này cũng sẽ nâng cao ý 
định sử dụng của khách hàng. Cụ thể, các doanh 
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khám, chữa mắt 
cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, các cơ sở y tế cần tập trung vào việc cải 
thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng phục 
vụ của nhân viên để tạo ra cái nhìn tích cực từ phía 

khách hàng. Các cơ sở y tế cần nghiên cứu xem 
khách hàng đang thật sự tìm kiếm thông tin gì, từ đó 
cung cấp những thông tin cần thiết tới khách hàng, 
giúp họ đặt niềm tin lớn hơn vào thương hiệu. Ngoài 
ra, cần đảm bảo rằng mọi nhân viên, từ bác sĩ đến 
nhân viên hỗ trợ, đều được đào tạo kỹ lưỡng về kỹ 
năng giao tiếp và chăm sóc bệnh nhân. 

Thứ hai, tạo logo và khẩu hiệu súc tích, dễ nhớ 
đối với khách hàng, đồng thời truyền tải được thông 
điệp sâu sắc của thương hiệu. Các cơ sở y tế khám, 
chữa mắt cần thống nhất bộ nhận diện thương hiệu 
trên tất cả các tài liệu tiếp thị, trang web, mạng xã 
hội và tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Tối ưu hóa 
trang web là phương thức hữu hiệu mà các cơ sở y 
tế có thể áp dụng để có thứ hạng cao hơn trong kết 
quả tìm kiếm, giúp gia tăng lượt truy cập, từ đó tăng 
độ nhận diện cũng như củng cố niềm tin thương 
hiệu với khách hàng. 

Thứ ba, các cơ sở y tế cần khuyến khích bệnh 
nhân lan tỏa trải nghiệm tích cực thông qua các nền 
tảng trực tuyến: các trang mạng xã hội, cộng đồng 
trực tuyến,.... Từ những chia sẻ đó giúp cơ sở y tế thu 
hút mạnh mẽ tệp khách hàng có tiềm năng sử dịch 
dịch vụ. Các chia sẻ, góp ý từ khách hàng sẽ góp 
phần gia tăng niềm tin thương hiệu, từ đó có thể 
giúp khách hàng nâng cao ý định sử dụng dịch vụ 
khám, chữa mắt. Sau mỗi chiến dịch truyền miệng 
điện tử, các cơ sở y tế cần thực hiện đo lường để 
theo dõi hiệu quả và đưa ra giải pháp cho những 
chiến dịch tốt hơn trong tương lai./.  
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1. Mở đầu 

Hiện nay nước ta có lực lượng lao động trong 
khu vực phi chính thức và lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp còn đông đảo, vì vậy BHXHTN là một thành 
phần quan trọng đối với người dân lao động với 
mục tiêu hướng tới đảm bảo đời sống ổn định cho 
đại bộ phận người dân không nằm trong nhóm tham 
gia BHXH bắt buộc. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực 
trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện (BHXHTN) tại xã Thanh Vận, nơi có số lượng 
lớn người lao động trong khu vực phi chính thức, 
đặc biệt là nhóm người làm nông nghiệp. Nghiên 
cứu cũng hướng đến chỉ rõ các yếu tố tác động đến 
nhu cầu tham gia BHXHN và đề xuất giải pháp hỗ trợ 
phù hợp từ góc độ CTXH. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Đề tài thu 
thập thông tin định lượng bằng bảng hỏi Anket với 
300 người dân chưa tham gia BHXHTN trên địa bàn 
xã Thanh Vận. Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu 
theo cụm từ danh sách các thôn tại xã Thanh Vận. 
Phát phiếu điều tra ngẫu nhiên tại các cụm để thu 
thập dữ liệu. 

Phương pháp định tính: Tiến hành phỏng vấn 
sâu 10 đối tượng, gồm 01 cán bộ phụ trách BHXHTN 
xã, 02 người dân đang tham gia BHXHTN và 07 
người dân chưa tham gia BHXHTN. Tập trung vào 
việc tìm hiểu thực trạng, nhu cầu và các nhân tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu tham gia BHXHTN hiện nay của 
người dân. 

Xử lý dữ liệu: Phần mềm SPSS được sử dụng để 
xử lý và phân tích dữ liệu, giúp nhóm tác giả có được 
những con số cụ thể và đáng tin cậy để đánh giá thực 
trạng và nhu cầu tham gia BHXHTN của người dân. 

Đồng thời tác giả sử dụng phương pháp phân 
tích tài liệu đối với các tài liệu liên quan đến đề tài 
nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mức độ tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện trên địa bàn xã Thanh Vận 

Số lượng người tham gia BHXHTN tại xã Thanh 
Vận có xu hướng tăng dần qua các năm từ 2018 
(150 người) đến 2022 (280 người). Tuy nhiên, tỷ lệ 
tham gia vẫn còn khá thấp so với tổng số dân, chỉ đạt 
khoảng 11.35% vào năm 2022. Mặc dù có sự gia 
tăng trong số lượng người tham gia, tỷ lệ tham gia 
BHXHTN so với tổng dân số vẫn ở mức thấp. Điều 
này cho thấy rằng mặc dù nhận thức và sự quan tâm 
của người dân về BHXHTN có tăng, nhưng vẫn còn 
nhiều rào cản khiến họ chưa thể hoặc chưa muốn 
tham gia. Những rào cản này có thể bao gồm thu 
nhập thấp, thiếu thông tin, và sự không linh hoạt 
trong phương thức đóng bảo hiểm. 

Mức đóng và phương thức đóng BHXHTN hiện 
nay rất linh hoạt, có nhiều mức đóng khác nhau phù 
hợp với điều kiện kinh tế của mỗi cá nhân.  

Phần lớn người dân lựa chọn phương thức đóng 
BHXHTN hàng tháng (53.57%), cho thấy rằng 
phương thức này phù hợp hơn với khả năng tài 
chính của họ. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người chọn 
đóng hàng năm, chứng tỏ có nhu cầu về các phương 

Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của 
người dân tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Hồng Cúc 
Nguyễn Thị Hồng Trâm 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Thông qua kết quả điều tra cụ thể, bài viết nhằm tìm hiểu về vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
(BHXHTN) tại xã Thanh Vận thông qua một số chỉ báo cụ thể như: Thực trạng mức độ và các phương thức 
tham gia, nhận thức của người dân về lợi ích của tham giak bảo hiểm xã hội và nhu cầu tham gia bảo hiểm 
tự nguyện…Thông qua đó chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
của người dân tại địa phương như thu nhập, nhận thức, chế độ bảo hiểm được hưởng,... Đặc biệt đề tài kết 
hợp cách nhìn nhận từ góc độ công tác xã hội đối với một lĩnh vực an sinh xã hội.
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thức đóng linh hoạt hơn. Điều này cho thấy rằng 
việc đưa ra các phương thức đóng góp linh hoạt hơn 
có thể khuyến khích nhiều người dân tham gia hơn. 

Đa số người dân chọn mức đóng từ 200,000 ‐ 
500,000 VNĐ/tháng (42.86%), cho thấy đây là mức 
đóng phù hợp với thu nhập của họ. Mức đóng cao 
hơn (> 1,000,000 VNĐ) chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ 
(3.57%), cho thấy người dân vẫn gặp khó khăn về 
tài chính để tham gia với mức đóng cao hơn. Việc 
cung cấp các mức đóng hợp lý và linh hoạt có thể 
giúp tăng tỷ lệ tham gia BHXHTN. 

3.2. Đánh giá của người dân về mục đích và 
lợi ích của tham gia BHXHTN 

Khi tham gia BHXHTN, những người lao động 
phải xác định rõ mục đích mình tham gia BHXHTN. 
Qua nghiên cứu, mục đích của những người tham 
gia BHXHTN mong muốn đạt được đó là được 
hưởng lương hưu, BHYT khi hết tuồi lao động, tiết 
kiệm cho tương lai và một số mục đích khác. 

Người dân chủ yếu tham gia BHXHTN với mục 
đích bảo đảm thu nhập khi về già (71.43%) và hỗ 
trợ tài chính khi gặp rủi ro (64.29%). Điều này cho 
thấy sự quan tâm của họ đến việc có một khoản thu 
nhập ổn định và hỗ trợ tài chính trong tương lai. Tuy 
nhiên, cũng có một số lý do khác (17.86%), điều này 
gợi ý rằng có nhiều yếu tố tác động đến quyết định 
tham gia của người dân và cần được xem xét kỹ 
lưỡng hơn. 

Nhận lương hưu là lợi ích được người dân đánh 
giá cao nhất (67.86%), tiếp theo là hưởng chế độ tử 
tuất (57.14%). Tuy nhiên, tỷ lệ người dân nhận thấy 
lợi ích của việc giảm gánh nặng tài chính cũng không 
nhỏ (53.57%), cho thấy họ hiểu được tầm quan 
trọng của BHXHTN trong việc giảm bớt áp lực tài 
chính khi gặp rủi ro. Điều này cho thấy cần tăng 
cường truyền thông về các lợi ích cụ thể của BHX‐
HTN để nâng cao nhận thức của người dân. 

3.3. Đánh giá của người dân về nhu cầu tham 
gia BHXHTN 

Tham gia BHXHTN là một nhu cầu tất yếu đối với 
người dân lao động không đủ điều kiện để đóng 
BHXH bắt buộc. Do đó đa phần người dân đều cho 
rằng tham gia BHXHTN là cần thiết. 

Phần lớn người dân đánh giá BHXHTN là rất cần 
thiết (60.71%) và cần thiết (32.14%). Chỉ một tỷ lệ 
nhỏ (7.14%) cho rằng BHXHTN không cần thiết, cho 
thấy nhận thức chung của người dân về tầm quan 
trọng của BHXHTN là khá cao. Điều này cho thấy sự 
quan tâm của người dân đến việc bảo đảm an sinh 
xã hội và sự sẵn lòng tham gia nếu có các điều kiện 
thuận lợi. 

Người dân mong muốn có phương thức đóng 
BHXHTN linh hoạt (64.29%) và mức đóng thấp hơn 
(50.00%). Sự hỗ trợ từ nhà nước cũng là một yếu tố 
quan trọng mà người dân mong đợi (42.86%). Điều 

này cho thấy rằng việc thiết kế các chính sách linh 
hoạt và hỗ trợ tài chính có thể khuyến khích nhiều 
người tham gia BHXHTN hơn. 

Như vậy nghiên cứu cho thấy nhu cầu tham gia 
BHXHTN là rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều rào cản 
khiến người dân chưa thể tham gia. Cần có các giải 
pháp cụ thể để nâng cao nhận thức, cải thiện quy 
trình và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham 
gia BHXHTN, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho 
cộng đồng. 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham 
gia BHXHTN của người dân xã Thanh Vận 

‐ Đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến nhu cầu tham 
gia BHXHTN 

Giới tính: Là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhu 
cầu tham gia BHXHTN. Phụ nữ thường quan tâm 
đến an sinh xã hội nhiều hơn nam giới, do họ 
thường phải lo lắng cho sự ổn định tài chính của gia 
đình. Chính sách tuyên truyền về BHXHTN cần tập 
trung nhiều hơn vào đối tượng phụ nữ, đặc biệt là 
những người làm nông nghiệp và lao động tự do. 

Độ tuổi: Người trẻ thường ít quan tâm đến BHX‐
HTN so với người lớn tuổi. Người lớn tuổi nhận thức 
rõ hơn về sự cần thiết của việc có một khoản thu 
nhập ổn định khi không còn khả năng lao động. Tuy 
nhiên, những người trẻ có thu nhập ổn định và nhận 
thức tốt về BHXHTN cũng có xu hướng tham gia.  

Trình độ học vấn: Người có trình độ học vấn cao 
thường có hiểu biết tốt hơn về các chính sách an 
sinh xã hội và lợi ích của BHXHTN. Họ cũng có khả 
năng tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định tham 
gia BHXHTN nhanh chóng hơn. Cần tăng cường 
cung cấp thông tin về BHXHTN cho những người có 
trình độ học vấn thấp hơn, thông qua các kênh 
truyền thông dễ hiểu và gần gũi với họ. 

‐ Yếu tố thu nhập 
Thu nhập là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

khả năng tham gia BHXHTN của người dân. Những 
người có thu nhập thấp (< 3,000,000 VNĐ/tháng) 
gặp nhiều khó khăn trong việc đóng góp cho BHX‐
HTN, dẫn đến tỷ lệ tham gia thấp. Ngược lại, người 
có thu nhập cao (> 10,000,000 VNĐ/tháng) có khả 
năng đóng góp dễ dàng hơn và có xu hướng tham 
gia nhiều hơn. Do đó cần có các chính sách hỗ trợ tài 
chính, như trợ cấp từ nhà nước hoặc giảm mức 
đóng, cho những người có thu nhập thấp để khuyến 
khích họ tham gia BHXHTN. Đồng thời, cần truyền 
thông mạnh mẽ về lợi ích lâu dài của BHXHTN để 
người dân, dù thu nhập thấp hay cao, đều nhận thức 
được tầm quan trọng của việc tham gia. 

‐ Mức độ hiểu biết của người dân về BHXHTN 
Mức độ hiểu biết về BHXHTN của người dân xã 

Thanh Vận còn hạn chế. Chỉ có 35.71% người dân 
hiểu rõ về BHXHTN, trong khi 50.00% chỉ hiểu một 



78 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 5 / 2024)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

phần và 14.29% không hiểu rõ. Điều này cho thấy 
rằng việc truyền thông và giáo dục về BHXHTN chưa 
đạt hiệu quả cao, dẫn đến sự thiếu hiểu biết của 
người dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia 
BHXHTN. Cần tăng cường các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục và cung cấp thông tin đầy đủ, chính 
xác về BHXHTN cho người dân. Sử dụng các phương 
tiện truyền thông phù hợp với đặc điểm của địa 
phương, như loa truyền thanh, các buổi hội thảo tại 
thôn xóm, và tài liệu in ấn dễ hiểu. Các cán bộ xã nên 
tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các thôn 
để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân. 

‐ Kênh truyền thông về BHXHTN  
Truyền hình là kênh thông tin phổ biến nhất mà 

người dân lựa chọn (53.57%), tiếp theo là đài phát 
thanh (35.71%) và loa truyền thanh thôn (28.57%). 
Tuy nhiên, tài liệu in ấn và hội thảo trực tiếp lại ít được 
người dân tiếp cận, cho thấy cần cải thiện các hình 
thức này để tăng cường hiệu quả truyền thông. Cần đa 
dạng hóa kênh truyền thông về BHXHTN, tập trung 
vào các kênh mà người dân thường sử dụng như 
truyền hình và đài phát thanh. Đồng thời, cần tổ chức 
thêm các buổi hội thảo, tập huấn trực tiếp tại thôn 
xóm để cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc 
cho người dân. Các tài liệu in ấn cần được thiết kế dễ 
hiểu và phân phát rộng rãi trong cộng đồng. 

Như vậy nghiên cứu đã phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu tham gia BHXHTN của người 
dân xã Thanh Vận. Các yếu tố cá nhân như giới tính, 
độ tuổi, và trình độ học vấn, cùng với thu nhập và 
mức độ hiểu biết về BHXHTN, đóng vai trò quan 
trọng trong quyết định tham gia. Việc truyền thông 
hiệu quả và cung cấp các chính sách hỗ trợ phù hợp 
là cần thiết để tăng cường tỷ lệ tham gia BHXHTN 
của người dân. 

3.5. Một số khuyến nghị  
Nâng cao nhận thức: Người dân cần được nâng 

cao nhận thức về lợi ích lâu dài của BHXHTN. Việc 
hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia BHXHTN sẽ giúp 
họ nhận thức được tầm quan trọng và động lực để 
tham gia. 

Chủ động tìm hiểu và tham gia: Người dân cần 
chủ động hơn trong việc tìm hiểu thông tin về BHX‐
HTN thông qua các kênh truyền thông, tham gia các 
buổi hội thảo và trực tiếp đặt câu hỏi với cán bộ xã. 

Tăng cường công tác tuyên truyền: Chính quyền 
xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sử dụng 

nhiều hình thức khác nhau để tiếp cận người dân, 
bao gồm truyền hình, đài phát thanh, và các buổi hội 
thảo trực tiếp. 

Tổ chức các buổi hội thảo: Các buổi hội thảo giúp 
người dân hiểu rõ hơn về BHXHTN, đồng thời giải 
đáp các thắc mắc và tạo điều kiện cho họ tham gia dễ 
dàng hơn. 

Nghiên cứu cho thấy rằng để nâng cao tỷ lệ tham 
gia BHXHTN của người dân xã Thanh Vận, cần có các 
giải pháp cụ thể như nâng cao nhận thức của người 
dân, tăng cường công tác tuyên truyền, linh hoạt trong 
phương thức đóng góp, và cung cấp các chính sách hỗ 
trợ tài chính. Các giải pháp này cần được triển khai 
một cách đồng bộ và hiệu quả để đảm bảo rằng mọi 
người dân đều nhận thức được tầm quan trọng của 
BHXHTN và có thể tham gia một cách dễ dàng. 

4. Kết luận 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế ‐ xã hội, giúp giảm 
thiểu rủi ro cho người lao động tự do. Mặc dù đã có 
chính sách BHXHTN từ lâu, số người tham gia tại xã 
Thanh Vận vẫn còn thấp, chỉ mới tăng trong 2‐3 năm 
gần đây. Các kết quả của đề tài đã mô tả thực trạng, 
phân tích đánh giá của người dân về BHXHTN và 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham 
gia của người dân để chấp nhận 3 giả thuyết mà đề 
tài đã đưa ra. Đồng thời cũng vận dụng hai lý thuyết 
của xã hội học là lý thuyết hệ thống sinh thái và lý 
thuyết nhu cầu trong nghiên cứu về nhu cầu tham 
gia BHXHTN của người dân lao động là hoàn toàn 
phù hợp./. 
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1. Mở đâu 

Trong thời đại toàn cầu hoá và môi trường kinh 
doanh cạnh tranh gia tăng như hiện nay, vấn đề khó 
khăn đối với các DN là lựa chọn chiến lược để tồn tại 
và phát triển. Nhưng khó hơn là làm thế nào để biến 
chiến lược thành hành động và khó nhất là việc 
đánh giá thành quả hoạt động của DN để khẳng định 
con đường đang đi không bị chệch hướng. Trong đó, 
BSC là một công cụ có thể kết hợp được các công cụ 
tài chính và công cụ phi tài chính để đo lường thành 
quả hoạt động của DN. Tuy nhiên, nền kinh tế của 
Việt Nam phát triển tương đối trễ hơn so với các 
nước khác trên thế giới nên khái niệm BSC còn khá 
mới mẻ. Số lượng các doanh nghiệp áp dụng BSC 
vẫn còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có một 
số doanh nghiệp đã quan tâm và ứng dụng hệ thống 
này vào quy trình quản lý của mình, tuy nhiên hiệu 
quả nhận được vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều điều 
bỡ ngỡ. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố đến việc 
vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là cần thiết và có tính 
ứng dụng cao. 

2. Phương phaṕ nghiên cưú 

Nghiên cứu định tính: dùng để xác định, khám 
phá, điều chỉnh mô hình, bổ sung các biến quan sát 
và đo lường các khái niệm nghiên cứu. Tác giả thực 
hiện dựa trên phỏng vấn các nhà quản lý đã sử dụng 
công cụ BSC lấy thông tin, cơ sở để khám phá, điều 
chỉnh và bổ sung cho thang đo các yếu tố ảnh hưởng 
đến vận dụng BSC mà tác giả đã đưa ra. Làm rõ các 
biến từ những yếu tố trong mô hình và hiệu chỉnh 
các biến này cho phù hợp với điều kiện các DN tại 
Hưng Yên. 

Nghiên cứu định lượng: 

Khảo sát: Phát triển và phát hành bảng khảo sát 
cho các DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bảng khảo 
sát thu thập thông tin về các nhân tố ảnh hưởng đến 
vận dụng thẻ điểm cân bằng như: Quy mô DN; 
Ngành nghề kinh doanh; Hình thức DN; Trình độ 
chuyên môn của nhân viên kế toán; Chất lượng hệ 
thống quản lý. 

Phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS để 
phân tích số liệu thu thập được từ khảo sát. Các 
phương pháp phân tích bao gồm: Phân tích tần suất; 
Phân tích tương quan; Phân tích hồi quy tuyến tính. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng 

thẻ điểm cân bằng được nghiên cứu bởi các tác giả 
trong và ngoài nước. Từ nghiên cứu tổng quan và 
phỏng vấn chuyên gia, tác giả đề xuất mô hình 
nghiên cứu dự kiến gồm có 6 biến độc lập ảnh 
hưởng tới biến phụ thuộc là vận dụng thẻ điểm cân 
bằng tại các DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau: 

Từ mô hình nghiên cứu trên, tác giả xây dựng các 
giả thuyết nhằm xem xét sự tác động của các nhân tố 
đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN trên địa 
bàn tỉnh Nam Định (KTT), cụ thể: 

Vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị Dung 
Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Bảng cân bằng điểm (Balanced ScoreCard ‐ BSC) là một phương pháp tiếp cận đo lường, đánh giá một 
cách toàn diện các khía cạnh hoạt động kinh doanh của DN trong sự kết hợp hài hòa giữa từng công việc 
với từng mục tiêu, từng chiến lược kinh doanh. Khảo sát 175 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 
nghiên cứu đã xây dựng được mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố tác động: quy mô doanh nghiệp, chiến lược 
kinh doanh, năng lực nhân viên kế toán, thái độ của nhà quản lý và chi phí vận dụng BSC cho DN. Từ đó, 
nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị dành cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của BSC trong cung 
cấp thông tin cho nhà quản lý.
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H1: Quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng cùng chiều 
đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN. 

H2: Chiến lược kinh doanh ảnh hưởng cùng 
chiều đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN. 

H3: Văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng cùng chiều 
đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN. 

H4: Chất lượng nhân lực kế toán ảnh hưởng cùng 
chiều đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN. 

H5: Thái độ của nhà quản lý ảnh hưởng cùng 
chiều đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN. 

H6: Chi phí vận dụng BSC ảnh hưởng cùng chiều 
đến vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các DN. 

3.2. Kết quả nghiên cứu 
‐ Mô tả mẫu nghiên cứu 
Nghiên cứu thu thập số liệu khảo sát thông qua 

việc phát ra bảng hỏi tới các đại diện các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát ra 182 
phiếu, thu về 175 phiếu hợp lệ. Như vậy, đối tượng 
khảo sát của nghiên cứu gồm 175 câu trả lời của 
người đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên trong các lĩnh vực, ngành 
nghề, có quy mô và hình thức pháp lý khác nhau. 

‐ Kiểm định thang đo Cronbach’s alpha 
Nhân tố có giá trị trung bình cao nhất được đánh 

giá là nhân tố Chiến lược kinh doanh của DN; các 
nhân tố được đánh giá ở mức độ cao là quy mô của 
DN và chi phí vận dụng BSC; nhân tố được đánh giá 
ở mức độ thấp là Thái độ của nhà quản lý và Chất 
lượng nhân lực kế toán; nhân tố được đánh giá thấp 
nhất là Văn hoá kinh doanh. Độ tin cậy của tất cả các 
biến số đều lớn hơn 0,6. Do đó, kết quả phân tích của 
các thang đo là đáng tin cậy. 

‐ Phân tích tương quan 
Kết quả phân tích tương quan Pearson từ bảng 

trên cho thấy mối quan hệ giữa các biến biến độc lập 
với biến phụ thuộc, kết luận các biến có sự tương 
quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Do đó 
sẽ được đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ 
thuộc. 

‐ Kiểm định KMO 

Giá trị KMO = 0,824 > 0.5 phân tích nhân tố thích 
hợp với dữ liệu nghiên cứu. Bên cạnh đó, giá trị Sig 
= 0.000 < 0.05, điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để 
phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp, các biến 
quan sát của biến phụ thuộc có tương quan với nhau 
trong tổng thể. 

‐ Phân tích hồi quy đa biến 

Yếu tố Văn hoá kinh doanh có mức ý nghĩa là 
0,114>0,05 nên không dạt yêu cầu 

Mô hình nghiên cứu có R2 hiệu chỉnh là 0,774 
nghĩa là có 77,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc 
được giải thích bằng 5 biến độc lập là 
QM,CL,NL,QL,CP  với độ tin cậy 95%. 

Hàm hồi quy chuẩn hóa được viết như sau: 
TDCB = 0,321*QM + 0,213*CL + 0,111*VH + 

0,299*NL + 0,197*QL 
Kết quả phân tích phương sai ANOVA cho sig = 

0,000<0,05. Như vậy, mô hình hồi quy đa biến là 
phù hợp với dữ liệu được khảo sát. Các giả thuyết 
H1, H2, H3; H4, H5, H6 được chấp nhận tại mức ý 
nghĩa 5% (độ tin cậy 95%). 

4. Khuyến nghị 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu được trình bày 
cũng như các bàn luận về các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc vận dụng BSC trong công tác đánh giá thành 
quả hoạt động tại các DN trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên, tác giả đưa ra các kiến nghị phù hợp nhằm giúp 
các DN nâng cao khả năng vận dụng BSC trong thời 
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gian tới.  
Trước hết, đối với yếu tố quy mô công ty: DN có 

quy mô lớn thì khả năng thành công cao hơn khi vận 
dụng BSC. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là số lượng các 
DN quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn giới 
hạn, số lượng DN nhỏ và vừa vẫn chiếm số lượng 
lớn. Vì thế, vận dụng BSC như thế nào cho phù hợp 
với quy mô của các DN là một vấn đề khó khăn. Khi 
vận dụng BSC, tùy theo quy mô DN khác nhau mà 
đơn vị linh động thiết kế mô hình áp dụng BSC phù 
hợp để nâng cao kết quả hoạt động. 

Thứ hai là yếu tố chiến lược kinh doanh của DN: 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chiến lược kinh 
doanh của các DN ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC 
trong đánh giá thành quả hoạt động. BSC là một 
công cụ biến chiến lược và tầm nhìn của DN thành 
những thước đo có liên hệ chặt chẽ với nhau, giúp 
việc đánh giá thành quả hoạt động được hiệu quả 
hơn. BSC mô tả rõ ràng chiến lược, chính vì vậy khi 
chiến lược thay đổi thì dẫn đến hệ thống BSC cũng 
sẽ phải thay đổi theo. Các DN trên địa bàn tỉnh  
Hưng Yên với nhiều quy mô khác nhau nên mỗi DN 
sẽ chọn chiến lược kinh doanh riêng cho mình. Khi 
có chiến lược kinh doanh linh hoạt để có lợi thế 
cạnh tranh thì hệ thống BSC nên thay đổi linh hoạt 
theo giúp các nhà quản lý có được thông tin hữu ích 
để ra quyết định trong các tình huống kinh doanh đa 
dạng.  

Thứ ba là yếu tố thái độ nhà quản lý: Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, thái độ của nhà quản lý về BSC 
có ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC để đánh giá 
thành quả hoạt động theo hướng là khi nhà quản lý 
đánh giá cao về sự hữu ích của BSC, biết về cách sử 
dụng cũng như vận hành BSC thì càng có nhu cầu 
cao để vận dụng BSC hay chấp nhận một mức phí 
cao trong việc đầu tư vận dụng BSC thì làm gia tăng 
mức độ khả thi của việc vận dụng BSC. Trình độ của 
nhà quản lý là một rào cản không nhỏ khi vận dụng 
BSC nói riêng các các công cụ kế toán quản trị nói 
chung vào các DN nên cần phải tập trung ưu tiên để 
cải thiện trình độ quản lý của chủ DN nói chung và 
thay đổi nhận thức về tính hữu ích của BSC nói 
riêng. Một khi người chủ DN hiểu được, đánh giá 
được lợi ích do việc vận dụng BSC mang lại cho DN 
mình thì họ mới mạnh dạn đầu tư để vận dụng BSC 
cũng như khuyến khích, động viên hoặc chỉ đạo 
nhân viên mình trong quá trình triển khai vận dụng.  

Thứ tư là yếu tố năng lực nhân viên kế toán: Kế 
toán hiện đại đòi hỏi nhân viên kế toán phải có kiến 
thức chuyên môn tổng hợp. Đặc biệt là nhân viên kế 
toán quản trị không những có những kiến thức 
chuyên môn kế toán mà còn phải có kiến thức kế 
toán quản trị cũng như phân tích hoạt động kinh 
doanh. Điều này, đòi hỏi các DN phải có chính sách 

khuyến khích nhân viên học hỏi thêm kinh nghiệm, 
có trình độ cử nhân kế toán hay các chứng chỉ kế 
toán chuyên nghiệp. Các DN nên cấp kinh phí cho 
nhân viên kế toán học khóa học ngắn hạn chuyên 
ngành kế toán tài chính và kế toán quản trị. Ngoài ra, 
các nhân viên kế toán quản trị phải nhận thức được 
tầm quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
cung cấp thông tin của mình.  

Cuối cùng là yếu tố chi phí vận dụng BSC: Các DN 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cần đầu tư chi phí hợp lý 
để xây dựng và vận hành hệ thống BSC cho DN. Các 
DN cần phân tích sự hợp lý giữa chi phí và lợi ích 
mang lại. Các DN nên kết hợp giữa bộ phận kế toán 
tài chính và bộ phận lập báo cáo kế toán quản trị 
dựa trên BSC để góp phần giảm chi phí phát sinh khi 
vận dụng BSC. Kế toán tài chính cung cấp thông tin 
tài chính cho BSC làm cơ sở cho BSC, và BSC kết hợp 
thông tin tài chính và thông tin phi tài chính để có 
được thông tin hữu ích cho nhà quản lý. Đặc biệt, 
người phụ trách về BSC phải liên hệ với các phòng 
ban khác nên phải giữ chức vụ cao trong phòng kế 
toán để có thể dễ dàng trao đổi và thu thập thông tin 
từ các phòng ban khác. Tùy theo nhận thức lợi ích có 
thể mang lại từ việc vận dụng BSC mà DN bỏ chi phí 
phù hợp để áp dụng BSC./. 
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1. Mở đầu 

Cuộc sống càng phát triển mỗi cá nhân muốn tồn 
tại và phát triển cần trang bị cho mình những kỹ 
năng cần thiết, trong đó có kỹ năng quản lý thời 
gian. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam, có tới 83% sinh viên sau khi ra trường bị 
nhà tuyển dụng đánh giá thiếu kỹ năng sử dụng thời 
gian hợp lý, hiệu suất lao động thấp, không ít bạn trẻ 
mất nhiều cơ hội trên bước đường lập nghiệp.  

Thực tế cho thấy đa số sinh viên chưa có kỹ năng 
quản lý thời gian  hiệu quả, dẫn đến tình trạng thời 
gian rảnh rỗi, dư thừa nhiều nhưng khi thực hiện 
hoạt động cần thiết lại luôn bị quá tải, công việc 
chồng chéo, chất lượng công việc không cao… Do đó, 
các sinh viên cần tâp trung rèn luyện để có kỹ năng 
quản lý thời gian hiệu quả để có thể có được các cơ 
hội làm việc tốt trong tương lai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

‐ Khách thể nghiên cứu: Kỹ năng quản lý thời gian 
của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải  

‐ Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phối hợp các 
phương pháp nghiên cứu như phương pháp phỏng 
vấn,  hương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương 
pháp thống kê toán học. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng sinh viên phân bổ thời gian 
cho các hoạt động  

Tiến hành khảo sát 288 em sinh viên, kết quả cho 
thấy đa số  sinh viên  thừa nhận  tình trạng phân bổ 
thời gian của mình ở mức bình thường đến kém (  
77%) chỉ có 23% sinh viên tự nhận thấy mình có 
khả năng từ khá tốt trở lên.  

Theo đó, tác giả tiếp tục khảo sát để tìm hiểu sinh 

viên quan tâm tới việc sử dụng thời gian như thế 
nào và thu được kết quả : 

 Nhìn nhận  một cách sâu sắc thì cả ba trường 
hợp không quan tâm, ít quan tâm, quan tâm  nhưng 
chưa thực hiện được hơn 96 % số sinh viên lựa chọn  
đều có chung một bản chất là chưa thực sự quan 
tâm đến việc quản lý thời gian.  Kết quả này cũng 
chỉnh  phần trả lời cho câu hỏi vì sao đa số sinh viên  
phân bổ thời gian chưa tốt  như  đã để cập ở trên.  

3.2. Thực trạng lập kế hoạch mục tiêu cho các 
hoạt động  

Không chỉ xem xét sinh viên quan tâm và phân bổ 
quản lý thời gian như thế nào, tác giả còn tìm hiểu 
họ có hành động cụ thể ra sao, cụ thể là thực trạng 
sinh viên có lập kế hoạch quản lý hay không, có lập 
rõ ràng không, kết quả thu được như sau: 

Kết quả  trên cho chúng ta thấy thực trạng sau:  
‐ Có đến 78  sinh viên chưa lập kế hoạch mặc dù 

có quan tâm đến việc quản lý thời gian, điều này 

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý thời 
gian cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nguyễn Thị Hải Hà 
Khoa Vận tải – Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 
Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống thời hiện đại. Một sinh viên 

không có khả năng quản lý thời gian không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn có thể làm ảnh hưởng 
rất lớn tới hiệu quả công việc của nhóm, của tổ chức. Vậy làm thế nào để các sinh viên có thể sắp xếp hợp 
lý để thực hiện tốt nhất các hoạt động và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Để trả lời câu hỏi này, tác 
giả đã tìm hiểu và phân tích thực trạng ký năng quản lý thời gian của sinh viên trường Đai học Giao thông 
vận tải  để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và tối ưu cho các em 
sinh viên.  
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chứng tỏ các sinh viên này mới chỉ dừng lại ở suy 
nghĩ mà không hề hành động cụ thể    

‐ Có đến 133 sinh viên lập kế hoạch nhưng không 
thực hiện thưởng xuyên, điều này cho thấy  sinh 
viên có hiện tượng bỏ dở giữa chừng, đây quả là một 
thói quen tệ hại  ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt 
động của sinh viên.  

‐ Có đến 72 sinh viên  lập kế hoạch nhưng không 
rõ ràng, các sinh viên này sẽ có nguy cơ  gặp nhiều 
khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch theo tiến 
độ và yêu cầu chất lượng công việc.  

Tiếp tục khảo sát xem sinh viên tự đánh giá chính 
bản thân mình về kỹ năng lập kế hoạch, mục tiêu, 
quả thực kết quả nhận về cũng không nằm ngoài dự 
báo, cụ thể:    

Như vậy, bảng trên cho thấy đa số sinh viên có kỹ 
năng lập kế hoạch mục tiêu còn kém, hiệu quả công 
việc đạt được không cao. Để hiểu vì sao lại có tình 
trạng này, chúng tôi tiếp tục phân tích những khó 
khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình thực hiện. 

3.3. Những khó khăn trong quá trình quản lý 
thời gian  

 Để tìm hiểu cụ thể, tác giả tiếp tục đặt ra câu hỏi 
khảo sát “ sinh viên gặp khó khăn gì khi thực hiện 
mục tiêu”,  kết quả thu được như sau:  

 Nhìn vào bảng kết quả khảo sát, ta nhận thấy 

phần lớn các khó khăn đều đến từ yếu tố chủ quan, 
thuộc về ý chí và năng lực của sinh viên.  Như vậy, 
khi đã xác định được những trở ngại phải vượt qua, 
sinh viên cần kiếm tìm cách khắc phục để tập trung 
rèn luyện ý chí cũng như  năng lực yếu kém  của bản 
thân. Tiếp tục khảo sát các nguyên nhân khiến  sinh 
viên  mất tập trung, xao nhãng, tác giả thu được kết 
quả như sau: 

Hiện tượng sinh viên ham chơi và lối suy nghĩ tới 
đâu hay tới đó trở nên phổ biến, cụ thể là gần tới 
ngày thi, sinh viên cuống cuồng học dồn ngày đêm 
thay vì phân bổ học đều đặn mỗi ngày. Kết quả khảo 
sát đã cho thấy sinh viên đã nhận thức rõ lý do họ bị 
mất tập trung, xao nhãng, cụ thể:  

‐ Sinh viên bị cám dỗ (Internet, đi chơi, …) 
‐ Tâm trạng của sinh viên (mệt mỏi, các mối bận 

tâm lo lắng chưa giải quyết, ...)  
Qua đây,  có thể thấy  khó khăn lớn  thứ nhất là 

đến từ chính bản thân sinh viên,  họ đã thiếu ý chí 
cần thiết để nỗ lực thực hiện công việc; thứ hai là  
các sinh viên đã sự thiếu quyết tâm cải thiện để có 
tâm trạng, cảm xúc phù hợp (xét một cách sâu xa, 
nguyên nhân này cũng bắt nguồn từ sự tự ý thức, nỗ 
lực khắc phục ý chí).  

Tiếp tục khảo sát về thực trạng thói quen trì hoãn  
và thói quen sử dụng mạng, kết quả phân tích khiến 
chúng tôi vô cùng bất ngờ và kinh ngạc, cụ thể:  

‐ 73,3 % sinh viên có thói quen trì hoãn công việc 
‐ 56,4% sinh viên sử dụng mạng từ 2,4 giờ đến 

4,8 giờ/ngày; 15,6% sinh viên sử dụng mạng từ 4,8 
giờ đến 7,2 giờ/ngày; Đặc biệt, có 24,8% sinh viên 
sử dụng mạng lớn hơn 7,2 giờ/ ngày; Chỉ có chỉ có 
4,2% sinh viên sử dụng mạng trong vòng 2 giờ/ngày 

Như vậy,  đa số sinh viên có thói quen vô cùng tệ 
hại là trì hoàn công việc, bên cạnh đó họ dành quá 
nhiều thời gian lên  mạng để giải trí như  xem phim, 
chơi tiktok, zalo, facebook và kết nối... Hiện tượng 
nan giải này là một trong những nguyên nhân chính  
khiến cho họ dần yếu kém  về mặt ý chí, mất  tập 
trung, xao nhãng, thường xuyên có thói quen trì 
hoãn ngày càng tăng cao  ảnh hưởng lớn tới sức 
khỏe thế chất và tinh thần cũng như ảnh hưởng trực 
tiếp đến kết quả học tập, công việc và cuộc sống của 
sinh viên.   

4.Kết luận và đề xuất   

Sau khi phân tích thực trạng  quản lý thời gian 
của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải,  kết 
quả cho thấy đa số các sinh viên còn tồn tại ba vấn 
đề căn bản sau:  

Thứ nhất, sinh viên chưa  thực sự quan tâm và  
nhận thức cao về tầm quan trọng của việc lập kế 
hoạch quản lý thời gian. Phần lớn, sinh viên đều 
quan tâm tới việc quản lý thời gian nhưng còn xem 
nhẹ, chưa chú tâm thực hiện hoặc thực hiện không 
triệt . 

Thứ hai, kỹ năng lập kế hoạch của sinh viên còn 
ở mức trung bình yếu, khả năng sắp xếp các hoạt 
động không tốt, thiếu định hướng rõ ràng. Điều này 
xuất phát từ việc sinh viên thiếu ý thức  định hướng, 
thiếu khoa học trong hoạt động và thiếu ý thức tìm 
tòi, học hỏi để hoàn thiện.  
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Thứ ba, sinh viên có ý chí chưa cao, dễ bị cám dỗ, 
bị mất tập trung và bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Khó 
khăn này sinh viên cần tìm mọi cách khắc phục để 
gia tăng ý chí cần thiết để chế ngự cám dỗ, tăng 
cường sự tập trung, giảm bớt xao nhãng và cải thiện 
tâm trạng để trở nên tích cực .  

Trên cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng và yêu cầu 
thực tiễn của việc hình thành kỹ năng quản lý thời 
gian, tác giả cho rằng sinh viên trường Đại học Giao 
thông vận tải cần tập trung  nỗ lực rèn luyện cải 
thiện nâng cao ý chí. Song song với điều đó, cần phải 
có một quy trình quản lý thời gian cụ thể, khoa học 
nhằm hình thành kỹ năng quản lý thời gian cho sinh 
viên, giúp các em có cơ sở khoa học, biết cách rèn 
luyện kỹ năng quản lý thời gian của cá nhân theo 
một hệ thống hợp lý và hiệu quả. Do đó, tác giả đề 
xuất xây dựng quy trình hình thành kỹ năng quản lý 
thời gian cho sinh viên gồm 3 bước căn bản như sau:  

Bước 1: Chuẩn bị 
Sinh viên cần chuẩn bị những điều kiện sau: 
‐ Nhận thức đúng về giá trị của thời gian, vai trò 

của kỹ năng quản lý thời gian. Sinh viên cần nhận 
thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò  và tầm quan trọng 
của thời gian và kỹ năng quản lý thời gian để từ đó 
sử dụng thời gian hiệu quả,  linh hoạt hơn và nâng 
cao chất lượng công việc. Để làm được điều này sinh 
viên cần từng bước  hình thành và rèn luyện kỹ năng 
quản lý thời gian bắt đầu từ những việc đơn giản và 
nhỏ nhặt sau đó tăng dần lên.  

‐ Tự đánh giá trong việc sử dụng thời gian. Tự 
đánh giá trong việc quản lý thời gian là khâu quan 
trọng về nhận thức nhằm điều chỉnh hoạt động cá 
nhân trong việc xây dựng quy trình quản lý thời 
gian hợp lý khoa học. 

‐ Xác định mục tiêu phấn đấu của cá nhân. Để đạt 
được mục tiêu sinh viên cần: liệt kê tất cả những gì 
mình muốn làm, muốn đạt đươc; tìm hiểu các cách  
thức để biến mong muốn thành hiện thực; chọn một 
phương thức phù hợp với bản thân và kiên trì thực 
hiện kế hoạch đến cùng. 

‐ Xác định động cơ học tập, làm việc  và rèn luyện 
đúng đắn. Đây là yêu cầu quan trọng không thể 
thiếu trong khâu chuẩn bị xây dựng quy trình quản 
lý thời gian cho sinh viên. 

Bước 2: Tiến hành lập kế hoạch 
Khi lập kế hoạch, cần lưu ý chuẩn bị tâm lý thật tốt 

để tích cực, mạnh mẽ  thúc đẩy bản thân. Sinh viên 
cần thiết kế bản kế hoạch thật chi tiết và khoa học. 

Các bước lập kế hoạch: 
+ Xác định mục tiêu cho từng hoạt động cụ thể. 
+ Xác định các công việc cần làm trong kế hoạch. 
+ Xác định việc quan trọng, cần làm trước và làm sau. 
+ Xác định thời gian và không gian cho mỗi công việc. 

+ Dự kiến kết quả đạt được. 
+ Kiêm tra và điểu chỉnh  bản kế hoạch. 
Bước 3: Kết thúc 
‐ Tự đánh giá về hiệu quả sử dụng thời gian: Tự 

đánh giá không chỉ đảm bảo cho sinh viên có thái độ, 
trách nhiệm với chính những hoạt động của bản 
thân mà còn mang lại động lực để cải thiện chất 
lượng của việc sử dụng thời gian hợp lý. Bên cạnh 
đó, nó cũng giúp tìm ra những hướng giải quyết cho 
những tồn tại của bản thân. 

‐ Cách tự đánh giá hiệu quả sử dụng thời gian: 
Suy nghĩ lại giúp sinh viên luôn biết cách lật ngược 
vấn đề theo các hướng khác nhau để từ đó ải thiện 
điều kiện, phương pháp và kết quả quản lý thời gian 
của mình để  mang lại hiệu quả trong học tập cũng 
như trong cuộc sống.  

Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện kế hoạch hoạt 
động với những mục tiêu đề ra và những kết quả dự 
kiến trong quá trình lập kế hoạch. Liệt kê những việc 
mình đã thực hiện đúng với mục tiêu, những công 
việc mang lại hiệu quả ngoài dự kiến (thừa thời gian 
so với những dự kiến ban đầu), những công việc nào 
chưa đạt được kết quả như dự kiến. 

‐ Triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra: 
Sau khi lập kế hoạch, cần tiến hành hoạt động thực 
hiện kế hoạch. Cụ thể: 

+ Tổ chức thực hiện các công việc trong kế hoạch 
theo trình tự đã lập. 

+ Tự điều chỉnh các hoạt động trong quá trình 
thực hiện. 

Dựa trên những điều kiện cụ thể của bản thân, 
các cá nhân tự điều chỉnh và thực hiện linh hoạt các 
công việc của mình để đạt kết quả cao nhất. 

‐ Đánh giá, điều chỉnh trong quá trình thực hiện 
kế hoạch: 

+ Đánh giá: Việc tự theo dõi giám sát bản thân 
hằng ngày sẽ giúp sinh viên ý thức được tiến độ các 
hoạt động của mình có theo đúng kế hoạch hay 
không. Từ đó có sự điều chỉnh kịp thời trong quá 
trình thực hiện kế hoạch. 

+ Điều chỉnh, bổ sung: Để quản lý quỹ thời gian 
một cách hợp lý, sinh viên phải thực hiện nghiêm 
túc kế hoạch hoạt động của mình. Tuy nhiên đôi khi 
có những sự việc phát sinh đòi hỏi sinh viên phải 
linh hoạt thay đổi một số hoạt động./.  

Tài liệu tham khảo 

Kỹ năng quản lý thời gian, NXB Văn hóa Thông 
tin, 2020: Lại Thế Luyện  

Quản lý thời gian, Bộ cẩm nang bỏ túi, NXB 
Thông tấn, 2007 

Tổ chức công việc hiệu quả, Dịch giả Trần Phi 
Tuấn, 2008 



85Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 5 / 2024)

1. Mở đầu 

Thuế nhà nước giữ vai trò rất quan trọng trong 
cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước, là công cụ 
quan trọng để phân phối lại thu nhập và điều tiết vĩ 
mô nền kinh tế, qua đó góp phần đảm bảo công bằng 
xã hội, tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với chức năng điều 
tiết kinh tế vĩ mô của các Luật thuế khác, Luật thuế 
GTGT còn có tác động tích cực đến công tác quản lý 
doanh nghiệp. Do yêu cầu của việc kê khai thuế 
GTGT, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính đúng 
doanh thu của doanh nghiệp nên những người làm 
công tác quản lý kinh doanh ngày càng quan tâm 
đến công tác mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý và sử 
dụng hoá đơn chứng từ. Việc nghiêm túc thực hiện 
công tác kế toán, hoá đơn chứng từ của các doanh 
nghiệp và tự giác thực hiện kê khai thuế, hoàn thuế, 
quyết toán thuế đã giúp cơ quan chức năng và cơ 
quan thuế quản lý được tình hình kinh doanh của 
các doanh nghiệp. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn 
tồn tại nhiều bất cập trong quá trình thực thi Luật 
thuế GTGT, đặc biệt là tình trạng các doanh nghiệp 
lợi dụng việc hoàn thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua 
vào được khấu trừ để bòn rút NSNN. Thời gian qua, 
công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT vẫn còn 
những bất cập và sai phạm, đồng thời vẫn còn tình 
trạng cán bộ thuế có những biểu hiện tiêu cực trong 
quá trình thực hiện công tác hoàn thuế GTGT. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Bài nghiên cứu dựa trên lý thuyết chuẩn mực 
Kiểm toán VSA số 400 năm 2002 có nội dung hướng 
dẫn về đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ. Cũng như 
dựa vào một số bài nghiên cứu liên quan của các tác 
giả Asiligwa, G. Rennox (2017) , Võ Tiến Dũng 

(2013), Bùi Thành Huyền (2012), Ngô Thị Thanh 
Hảo (2016), Nguyễn Thị Trang (2017). Dựa vào các 
cơ sở lý thuyết, khảo sát ý kiến chuyên gia và lược 
khảo một số tài liệu liên quan, tác giả đề xuất mô 
hình nghiên cứu như sau: 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để thu thập các dữ liệu sơ cấp, tác giả đã tiến 
hành gửi bảng câu hỏi khảo sát này đến các cấp 
quản lý và cán bộ công chức được phân giao công 
việc liên quan hoàn thuế GTGT. Sau đó tiến hành thu 
thập kết quả khảo sát và đánh giá chất lượng các câu 
hỏi một cách khách quan nhất. Kết quả thu được 
201 mẫu là phù hợp cho việc sử dụng phân tích. 
Thang đo được kiểm định sơ bộ bằng thống kê mô 
tả, hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích hồi quy 
Binary Logistic với phần mềm SPSS phiên bản 20 
được sử dụng để kiểm định mô hình và các giả 
thuyết nghiên cứu.  

4. Kết quả nghiên cứu 

Tiến hành kiểm định thang đo bằng phần mềm 
SPSS tác giả nhận thấy tất các các thang đo MT, RR, 
KS, TT, GS, NN và HQ đều có hệ số Cronbach’s Alpha 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đếu hiệu quả 
kiểm soát nội bộ trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Nguyễn Thị Hải Linh 
Trần Dương Minh Chuyên 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Luật thuế GTGT đã được thông qua trong kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khoá XII ngày 03 tháng 06 năm 
2008. Để làm tốt công tác hoàn thuế GTGT, nội bộ Ngành thuế cần phải có sự kiểm soát tốt đối với hoạt động 
của từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức. Để có thể kiểm soát chặt chẽ về mặt nội dung, trình tự, thủ tục 
hoàn thuế cũng như từng bộ phận, cán bộ giải quyết hồ sơ hoàn thuế trong tổ chức thì việc xây dựng HTK‐
SNB vững mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc hoàn thuế GTGT là rất cần thiết.
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lớn hơn 0.6. Như vậy các thang đo đều thỏa mãn yêu 
cầu để đưa vào nghiên cứu tiếp theo. Bảng hệ số 
Cronbach’s Alpha được thống kê tại Bảng 1. 

 Sau khi tiến hành phân tích EFA lần 1, nhận thấy 
biến đều có hệ số tải lớn hơn 0.3 nên có thể đưa vào 
cho việc ước lượng mô hình với 6 nhân tố là MT, RR, 
KS, TT, GS, NN. 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy hệ số R2 điều 
chỉnh là 67.6% cho thấy mô hình là tương đối tốt. 
Qua kết quả hồi quy cho thấy hệ số F là 19.429 với 
giá trị Sig. là 0.0 cho thấy mô hình là phù hợp, cũng 
như kiểm tra các khuyết tật mô hình thì thấy hệ số 
Durbin Watson là 1.844 và các hệ số VIF đều nhỏ 
hơn 2 cho nên mô hình không có hiện tượng tự 
tương quan và đa cộng tuyến.  

Dựa vào kết quả hồi quy, tác giả nhận thấy các 
biến đều có tác động tới sự hiệu quả của kiểm soát 
nội bộ vì có hệ số Sig. đều nhỏ hơn mức ý nghĩa 1%. 
Trong đó các biến tác động mạnh nhất tới chất 
lượng đào tạo là biến MT với hệ số đã chuẩn hóa là 
0.268 tiếp theo là biến KS với hệ số chuẩn hóa là 
0.266 và biến ít tác động nhất là TT với hệ số 0.154. 
Mô hình hồi quy với hệ số chuẩn hóa được đưa ra là: 

HQ= 0.268*MT + 0.173*RR + 0.266*KS + 
0.154*TT + 0.207*GS + 0.264*NN 

5.   Kết luận và hàm ý quản trị 

Dựa vào kết quả nghiên cứu về sự hiệu quả Sự 
hiệu quả cuả kiểm soát nội bộ trong quản lý hoàn 
thuế GTGT cho thấy biến Môi trường kiểm soát và 
Hoạt động kiểm soát có tác động mạnh nhất tới Sự 
hiệu quả của kiểm soát nội bộ. 

Về Môi trường kiểm soát: Cần xây dựng một 
chuẩn mực đạo đức, ứng xử phù hợp với quy tắc đạo 
đức và ứng xử đúng đắn đối với người cán bộ thuế. 
Phân định quyền hạn và trách nhiệm cho từng bộ 
phận. Ban hành các hướng dẫn về luân chuyển hồ sơ 

và thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT 
Về Hoạt động kiểm soát: Thường xuyên luân 

phiên công việc, luân chuyển công tác của cán bộ 
công chức trong đơn vị theo định kỳ và đột xuất. 
Kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế, đối chiếu nợ thuế được 
thực hiện độc lập với bộ phận giải quyết hoàn thuế 
và người nộp thuế. Phân chia trách nhiệm đến từng 
bộ phận. Đánh giá kết quả giải quyết hoàn thuế và 
thẩm định hồ sơ của cán bộ được phân giao 

Về Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 
hoàn thuế: Cần có cơ sở pháp lý rõ ràng liên quan 
đến việc xác định những ngành nghề có rủi ro cao về 
thuế, hải quan. Cần có các tiêu chí rà soát công việc 
phân loại, giải quyết, thẩm định và giám sát hồ sơ 
hoàn thuế 

Về Hoạt động giám sát: Cần tăng cường công tác 
phối hợp để phát hiện kịp thời những sai sót trong 
công tác quản lý hoàn thuế và báo cáo thỉnh thị cấp 
trên. Cũng như tạo điều kiện cho công chức làm công 
tác giải quyết hoàn thuế được phép trực tiếp báo cáo 
những kết quả đạt được, những vướng mắc trong 
quá trình quản lý hoàn thuế lên ban lãnh đạo. Xây 
dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ định kỳ 

Về Đánh giá rủi ro: Cần nâng cao năng lực, 
chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuế. Cần 
quán triệt mục tiêu quản lý hoàn thuế đến từng cán 
bộ công chức được phân giao công việc 

Về Thông tin và truyền thông: Cần tăng cường cơ 
sở vật chất, phương tiện làm việc thông qua việc đầu 
tư mới, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho việc 
truyền tải thông tin phục vụ công tác quản lý hoàn 
thuế. Thường xuyên theo dõi và nắm bắt thông tin về 
chính sách thuế mới để phục vụ công tác hoàn thuế 
và xử lý thông tin. Nâng cao việc ứng dụng tin học 
phục vụ công tác quản lý hoàn thuế. Tổ chức thường 
xuyên các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến 
chính sách pháp luật thuế cho các doanh nghiệp./. 

Tài liệu tham khảo 
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1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận TSCĐ vô hình 

1.1. Khái niệm tài sản cố định vô hình 
Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam về TSCĐ vô 

hình (VAS 04) được ban hành và công bố theo Quyết 
định số 149/2001/QĐ‐BTC ngày 31/12/2001 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành từ 
01/01/2002 nêu rõ, TSCĐ vô hình là tài sản không có 
hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do 
doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh 
doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác 
thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. 

 Để xác định nguồn lực vô hình thỏa mãn định 
nghĩa TSCĐ vô hình cần phải xem xét các yếu tố: 

‐ Tính có thể xác định được: TSCĐ vô hình phải là 
tài sản có thể xác định được, để có thể phân biệt một 
cách rõ ràng tài sản đó với lợi thế thương mại. Lợi 
thế thương mại cũng là một nguồn lực vô hình 
nhưng không phải là TSCĐ vô hình, vì theo VAS 04 
lợi thế thương mại không xác định riêng biệt như 
cho thuê, bán, trao đổi trong khi TSCĐ vô hình thì có 
thể cho thuê, bán và trao đổi được. Trên báo cáo tài 
chính lợi thế thương mại và TSCĐ vô hình là các chỉ 
tiêu riêng biệt. 

‐ Khả năng kiểm soát: Nguồn lực vô hình được 
coi là TSCĐ vô hình nếu doanh nghiệp có khả năng 
kiểm soát, ngược lại sẽ không ghi nhận là TSCĐ vô 
hình. Kiểm soát được hiểu là doanh nghiệp có quyền 
thu lợi ích kinh tế trong tương lai mà tài sản đó đem 
lại, đồng thời cũng có khả năng hạn chế sự tiếp cận 
của các đối tượng khác đối với lợi ích đó. Khả năng 
kiểm soát của doanh nghiệp đối với lợi ích kinh tế 
trong tương lai từ TSCĐ vô hình, thông thường có 
nguồn gốc từ quyền pháp lý. Tri thức về thị trường 
và hiểu biết chuyên môn có thể mang lại lợi ích kinh 
tế trong tương lai. doanh nghiệp có thể kiểm soát lợi 
ích đó khi có ràng buộc bằng quyền pháp lý.  

‐ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương 
lai do tài sản đó mang lại: Lợi ích kinh tế trong tương 
lai mà TSCĐ vô hình đem lại cho doanh nghiệp có thể 
bao gồm: Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoặc lợi 
ích khác, xuất phát từ việc sử dụng TSCĐ vô hình. 
Nếu TSCĐ vô hình không còn mang lại lợi ích kinh tế 
trong tương lai thì không tiếp tục ghi nhận.  

‐ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách 
đáng tin cậy: Doanh nghiệp không được phép tự ghi 
nhận giá trị TSCĐ vô hình, nguyên giá TSCĐ vô hình 
được ghi nhận trên cơ sở đáng tin cậy. TSCĐ vô hình 
phải có chứng từ hợp pháp, để xác định giá trị tài 
sản hình thành. 

‐ Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm: Các 
TSCĐ vô hình phải là tài sản sử dụng lâu dài, tham 
gia vào nhiều chu kỳ hoạt động kinh doanh. 

‐ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện 
hành: Phân biệt TSCĐ vô hình với các nguồn lực vô 
hình khác. Bên cạnh đó, VAS 04 cũng phân biệt TSCĐ 
vô hình với các nguồn lực vô hình khác ở các yếu tố 
đó là tính có thể xác định được, khả năng kiểm soát 
nguồn lực và tính chắc chắn của lợi ích kinh tế trong 
tương lai. 

1.2. Trường hợp ghi nhận/không ghi nhận 
TSCĐ vô hình 

Thứ nhất, đối với TSCĐ vô hình tự tạo ra từ nội 
bộ doanh nghiệp: Ở giai đoạn nghiên cứu không ghi 
nhận TSCĐ do chưa chắc chắn thu được lợi ích kinh 
tế trong tương lai; Sang giai đoạn triển khai: Tài sản 
vô hình tạo ra trong giai đoạn triển khai được ghi 
nhận là TSCĐ vô hình nếu thỏa mãn được 7 điều 
kiện sau: 

‐ Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc 
hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo 
dự tính hoặc để bán; 

‐ Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô 

Chi phí xây dựng website của doanh nghiệp được ghi 
nhận vào đối tượng kế toán nào?

Nguyễn Thị Minh Đức 
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

Trong thời điểm Internet và công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì website đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, đặc biệt đối với những 
doanh nghiệp lựa chọn hình thức bán hàng chủ yếu thông qua kênh website. Chi phí để xây dựng và vận hành 
website của doanh nghiệp được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh hay được ghi nhận là một tài sản 
cố định (TSCĐ) vô hình của doanh nghiệp là một câu hỏi khá nhiều kế toán quan tâm. Bài viết này dựa trên 
những quy định về chế độ kế toán hiện hành và đề xuất những định hướng mà kế toán có thể vận dụng cho 
việc ghi nhận chi phí xây dựng và vận hành website tùy theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp.



88 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 5 / 2024)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

hình để sử dụng hoặc để bán; 
‐ Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài 

sản vô hình đó; 
‐ Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh 

tế trong tương lai; 
‐ Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và 

các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển 
khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó; 

‐ Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn 
bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản 
vô hình đó; 

‐ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng 
và giá trị theo quy định cho TSCĐ vô hình. 

Thứ hai, thương hiệu được tạo ra từ nội bộ 
doanh nghiệp, các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát 
hành, danh sách khách hàng và các khoản mục 
tương tự được hình thành trong nội bộ doanh 
nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô hình, vì giá 
trị không được xác định một cách đáng tin cậy. 

1.3. Xác định giá trị ghi nhận lần đầu và sau 
ghi nhận lần đầu TSCĐ vô hình 

+ TSCĐ vô hình phải được xác định giá trị ban 
đầu theo nguyên tắc giá gốc: Đối với TSCĐ vô hình 
riêng biệt do mua ngoài; Do được cấp, được tặng, 
TSCĐ vô hình nhận về do trao đổi việc xác định 
nguyên giá được xác định tương tự các tài sản khác; 
Nguyên giá TSCĐ vô hình hình thành trong quá trình 
sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại là giá trị 
hợp lý của tài sản đó vào ngày mua; TSCĐ vô hình 
được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận 
ban đầu theo nguyên giá là toàn bộ chi phí phát sinh 
từ thời điểm mà tài sản vô hình đáp ứng được định 
nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, bao gồm 
tất cả các chi phí liên quan trực tiếp hoặc được phân 
bổ theo tiêu thức hợp lý và nhất quán từ các khâu 
thiết kế, xây dựng, sản xuất thử nghiệm đến chuẩn 
bị đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.  

+ Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu của 
TSCĐ vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, 
kinh doanh trong kỳ, trừ khi thỏa mãn đồng thời 2 
điều kiện sau thì được tính vào nguyên giá TSCĐ vô 
hình: (a) Chi phí này có khả năng làm cho TSCĐ vô 
hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn 
mức hoạt động được đánh giá ban đầu; (b) Chi phí 
được đánh giá một cách chắc chắn và gắn liền với 
một TSCĐ vô hình cụ thể. Sau ghi nhận ban đầu chỉ 
trường hợp nâng cấp đối với TCCĐ vô hình mới làm 
tăng lợi ích kinh tế, các trường hợp sửa chữa mang 
tính phục hồi, sửa chữa thường xuyên đều đưa vào 
chi phí kinh doanh mà không được ghi tăng nguyên 
giá. 

Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử 
dụng TSCĐ vô hình được xác định theo nguyên giá, 
khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại. 

2. Một số loại TSCĐ vô hình theo quy định 

Theo quy định tại Điều 37, Thông tư số 
200/2014/TT‐BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn 
Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính thì tài 
sản cố định vô hình gồm: Quyền sử dụng đất, Quyền 
phát hành, Bản quyền, bằng sáng chế, Nhãn hiệu, tên 
thương mại, Chương trình phần mềm, Giấy phép và 
giấy phép nhượng quyền, và TSCĐ vô hình khác.  

2.1. Đối với nhãn hiệu, tên thương mại 
Theo khoản 16 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 

11/VBHN‐VPQH Luật Sở hữu trí tuệ, Văn phòng 
Quốc hội ban hành ngày 08/7/2022 thì nhãn hiệu là 
dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của 
các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo khoản 16 Điều 
4 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN‐VPQH Luật Sở hữu 
trí tuệ, Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 
08/7/2022 thì tên thương mại là tên gọi của tổ 
chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để 
phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với 
chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu 
vực kinh doanh. 

2.2. Đối với chương trình phần mềm  
Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định của Thủ tướng 

chính phủ  số 128/2000/QĐ‐TTg ngày 20/11/2000 
thì chương trình là một tập hợp của các lệnh, câu 
lệnh được mô tả bằng bất kỳ ngôn ngữ, mã hay hệ 
thống ký hiệu nào và được thể hiện hoặc lưu trữ 
trong các vật mang tin. 

3. Tổng quan về website của doanh nghiệp 

3.1.  Các chi phí cơ bản để hình thành website 
Website là một nhóm các trang World Wide Web 

thường chứa các siêu liên kết với nhau và được cung 
cấp trực tuyến bởi một cá nhân, công ty, cơ sở giáo 
dục, chính phủ hoặc tổ chức. Các chi phí cơ bản để 
hình thành website có thể kể đến như: 

‐ Chi phí cho tên miền: theo khảo sát tùy độ phổ 
biến của tên miền có thể dao động từ 300.000 đồng 
đến 1.000.000 đồng. Đặc thù có những tên miền được 
các công ty bán lại với giá hàng trăm triệu đồng. 

‐ Chi phí thuê và duy trì hosting: theo khảo sát chi 
phí này dao động từ 800.000 đồng đến 2.500.000 
đồng/năm 

‐ Chi phí thiết kế website: tùy thuộc gói thiết kế 
thường hay cao cấp nhưng có thể dao động từ 
4.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

‐ Chi phí cho mảng nội dung và chụp hình ảnh sản 
phẩm, banner đăng tải lên website: chi phí này 
thường phát sinh dựa theo số lượng sản phẩm được 
chụp và đưa lên website, thông thường những 
doanh nghiệp tạo trang web để phục vụ mục đích 
quảng bá sản phẩm và bán hàng thì chi phí này 
thường sẽ rất lớn, trung bình chi phí khi chụp 1 sản 
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phẩm và đưa lên website dao động từ 10.000 đồng 
đến 20.000 đồng/ sản phẩm. 

Tuy nhiên, thực tế chi phí tạo website cho doanh 
nghiệp sẽ được chia theo 2 trường hợp: 

‐ Trường hợp 1: Doanh nghiệp tạo website mục 
đích để giới thiệu, cập nhật những thông tin về các 
doanh nghiệp, giới thiệu một số hoạt động và tin tức 
của doanh nghiệp mà không hướng tới việc phát 
triển thương hiệu thông qua website hoặc để bán 
hàng, đối với trường hợp này chi phí phát sinh để 
khởi tạo website khá nhỏ Kế toán chỉ ghi nhận 
những chi phí phát sinh này vào chi phí sản xuất 
kinh doanh phù hợp với kỳ kế toán. 

‐ Trường hợp 2: Doanh nghiệp tạo website nhằm 
mục đích phát triển thương hiệu hoặc để bán sản 
phẩm qua kênh website, như vậy doanh nghiệp 
thường phải chọn mua những tên miền phổ biến để 
có nhiều lượt tương tác, phải thuê thiết kế website 
đẹp mắt, nội dung hấp dẫn để thu hút người dùng…
Như vậy chi phí để tạo website này thường phát 
sinh rất lớn. Vậy vấn đề đặt ra là chi phí xây dựng và 
vận hành website được xác định một cách đáng tin 
cậy thì có được ghi nhận là TSCĐ vô hình hay không 
và được phân loại thành loại TSCĐ vô hình nào?  

3.2. Điều kiện để được phân loại TSCĐ vô hình 
Căn cứ vào quy định phân loại TSCĐ vô hình thì 

chi phí xây dựng và vận hành website nếu đủ điều 
kiện sẽ được phân loại TSCĐ vô hình là chương trình 
phần mềm bởi theo quy định tại khoản 3 Điều 2 
Quyết định số 128/2000/QĐ‐TTg ngày 20/11/2000 
của của Thủ tướng Chính phủ thì dịch vụ phần mềm 
dùng để chỉ mọi hoạt động trực tiếp phục vụ việc sản 
xuất sản phẩm phần mềm, khai thác, nghiên cứu, sử 
dụng, đào tạo, phổ biến và hoạt động tương tự khác 
liên quan đến phần mềm. Bên cạnh đó, theo Công 
văn số 19/TCT‐DNK năm 2006 quy định hoạt động 
thiết kế website là dịch vụ phần mềm. 

Như vậy, website là sản phẩm của dịch vụ phần 
mềm và là 1 chương trình được tập hợp của các 
lệnh, câu lệnh được mô tả bằng các ngôn ngữ lập 
trình nên website thỏa mãn quy định là chương 
trình phần mềm thuộc TSCĐ vô hình. 

4. Đề xuất việc hạch toán chi phí xây dựng 
website theo đúng chế độ kế toán 

4.1. Trường hợp 1: Chi phí xây dựng website 
không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.  

Kế toán căn cứ vào tất cả các hóa đơn chứng từ 
kế toán phát sinh để ghi nhận như sau: 

Nếu chi phí phát sinh lớn, không phù hợp ghi 
nhận toàn bộ chi phí trong 1 kỳ kế toán, căn cứ 
chứng từ kế toán ghi: 

Nợ tài khoản 242 – Chi phí trả trước 
Nợ tài khoản 133 ‐ Thuế GTGT được khấu trừ 

(nếu có) 
Có các tài khoản 111,112,331… 

Sau đó định kỳ kế toán phân bổ dần vào chi phí 
sản xuất kinh doanh như sau: 

Nợ tài khoản 642‐ Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có tài khoản 242‐ Chi phí trả trước 
‐ Nếu chi phí phát sinh nhỏ, kế toán căn cứ chứng từ 

ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 1 kỳ: 
Nợ tài khoản 642‐ Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Nợ tài khoản 133 ‐ Thuế GTGT được khấu trừ 

(nếu có) 
Có các tài khoản 111,112,331… 
4.2. Trường hợp 2: Chi phí xây dựng website 

đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.  
‐ Kế toán tập hợp toàn bộ hóa đơn chứng từ phát 

sinh liên quan đến việc khởi tạo, thiết kế, xây dựng 
website…, ghi nhận: 

Nợ tài khoản 241 – Chi phí chi phí xây dựng cơ 
bản dở dang 

Nợ tài khoản 133 ‐ Thuế GTGT được khấu trừ 
(nếu có) 

Có các tài khoản 111,112,331… 
‐ Khi việc thiết kế, xây dựng website hoàn thành, 

xem xét toàn bộ chi phí phát sinh thỏa mãn đầy đủ 
các điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình, kế toán ghi: 

Nợ tài khoản 213 – Nguyên giá TSCĐ vô hình 
Có các tài khoản 241‐ Chi phí chi phí xây 

dựng cơ bản dở dang 
Nếu có những chi phí đã phát sinh nhưng không 

đủ tiêu chuẩn để kết chuyển vào nguyên giá TSCĐ vô 
hình, kế toán ghi nhận như sau: 

Nợ tài khoản 138 ‐ Phải thu khác 
Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

Có các tài khoản 241‐ Chi phí chi phí xây 
dựng cơ bản dở dang 
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Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính (2014). Thông tư số 200/2014/TT‐
BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán 
doanh nghiệp; 

Chính phủ (2000). Quyết định số 128/2000/QĐ‐
TTg ngày 20/11/2000 về một số chính sách và biện 
pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp 
phần mềm; 
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1. Thực trạng thị tường khách quốc tế đến 
Hội An hậu dịch COVID-19 

1.1. Kết quả đạt được 
Ngay sau khi dịch Covid‐19 được kiểm soát, các 

doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch ở Hội An đã chủ 
động “Thích nghi, thích ứng, làm mới”. Có đơn vị 
xem Covid‐19 như cơ hội để thay đổi, sắp xếp, điều 
chỉnh lại hoạt động. Theo đó, nhiều công ty đã tự lực 
nghiên cứu thị trường, điều chỉnh sản phẩm du lịch, 
ưu tiên thị trường khách nội địa; hướng đến xu 
hướng du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng; đồng thời 
tập trung đào tạo lại nhân sự... 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi 
từ các giải pháp hỗ trợ kịp thời của Nhà nước.  Theo 
đó, từ những chính sách “đòn bẩy” của chính quyền 
và nỗ lực của các doanh nghiệp, nhiều hoạt động 
kích cầu, phát triển du lịch được triển khai, những 
sản phẩm du lịch mới được đầu tư đưa vào đón 
khách, như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), 
Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An, Cổng trời 
Đông Giang; tour trải nghiệm tuần hoàn rác thải, 
tour tâm linh, sự kiện festival biển, Chợ phiên Tân 
Thành... 

Về phía chính quyền, Hội An và Quảng Nam nói 
chung đã và đang liên kết cùng Đà Nẵng và các địa 
phương khách trong kích cầu, phục hồi du lịch 
thông qua nhiều hoạt động như: Diễn đàn liên kết 
phát triển du lịch Vùng Kinh tế trọng điểm miền 
Trung với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh; triển khai các chương trình liên kết hành 
động khôi phục và phát triển du lịch 3 địa phương: 
Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế; phối hợp 
với Sở Du lịch Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng 
Bình tổ chức Chương trình “Amazing Central 
Heritages ‐ Miền Di sản diệu kỳ”… 

Định hướng của ngành du lịch Quảng Nam là 
phát triển du lịch kết hợp phía Bắc, phía Nam, phía 
Tây của tỉnh, liên kết phát triển du lịch với Đà Nẵng, 
khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận nhằm hình 
thành các tuyến/tour vòng tròn du lịch; nỗ lực hoàn 
thành khai thông, nạo vét sông Cổ Cò phục vụ phát 
triển tuyến du lịch Hội An ‐ Đà Nẵng... 

Bên cạnh đó, hiện nay, các cơ sở kinh doanh lưu 
trú nhỏ cơ bản đã vượt qua được giai đoạn khó khăn 
nhất do bộ máy quản lý đơn giản, linh hoạt trong 
việc điều chỉnh giá cả, dịch vụ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội An đã tích cực 
triển khai phương án tăng cường quản lý hoạt động 
hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An và mở 
rộng khu “Phố đi bộ và xe không động cơ”. Các thống 
kê về lượng vé tham quan thu được không nhỉnh 
hơn nhiều so với trước, nhưng chính quyền địa 
phương kỳ vọng đây sẽ là nền tảng để xác lập lại 
hình ảnh khu phố cổ trước đây. 

Để thúc đẩy tiến trình phục hồi trong nửa cuối 
năm 2023, chính quyền thành phố sẽ đẩy nhanh các 
dự án kinh tế đêm tại biển Tân Thành; các khu đô thị 
thương mại Thanh Hà, Võng Nhi ‐ Cồn Tiến; nghiên 
cứu dịch vụ kinh tế đêm phù hợp tại chợ Hội An, khu 
vực Đồng Hiệp, dọc sông Đế Võng… 

Theo UBND TP. Hội An, nhờ việc tháo gỡ những 
điểm nghẽn về xuất, nhập cảnh đối với khách quốc 
tế (chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử 
mới có hiệu lực từ 15/8/2023), việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết 82 của Chính phủ... đã góp phần đưa 
ngành du lịch từng bước phục hồi. Tại TP. Hội An, 
ngành du lịch đã phục hồi tương tự như giai đoạn 
trước đại dịch Covid‐19 với thị trường khách quốc 
tế chiếm tỷ trọng trên 70%. 

 

Thu hút khách du lịch quốc tế đến Hội An  
giai đoạn phục hồi hậu Covid‑19

Nguyễn Thị Phương Anh 
Khoa Du lịch, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

Tròn một năm từ ngày đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau giai đoạn 2020‐2021 tác động bởi Covid‐19, 
du lịch Hội An (Quảng Nam) đã phục hồi tương tự giai đoạn trước đại dịch Covid‐19, trong đó khách quốc tế 
chiếm tỉ trọng hơn 70%.. Tuy nhiên, thị trường du lịch Hội An vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn, hạn chế trong 
quá trình phát triển. Vì vậy, thời gian tới, vấn đề đặt ra là Hội An có chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp 
để giữ chân du khách cũng như gia tăng số lượng du khách nói chung, du khách quốc tế nói riêng.
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Thời gian qua, Hội An đã kiên định thực hiện 
định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch bền 
vững; tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội; cộng đồng doanh 
nghiệp du lịch nỗ lực giữ vững chất lượng dịch vụ đã 
giúp cho việc thu hút lượng lớn khách du lịch đến 
với Hội An, hầu hết các chỉ tiêu đã khôi phục, đạt từ 
70% trở lên so với năm 2019. 

Cũng theo số liệu từ UBND TP. Hội An, năm 2023, 
Hội An đón 4 triệu lượt khách, tăng 99,79% so với 
cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 3 triệu lượt, 
tăng 327,63% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách mua 
vé tham quan các điểm đến đạt hơn 3,2 triệu lượt, 
tăng 130,53%, trong đó khách quốc tế gần 2,6 triệu 
lượt, tăng 304,58% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách 
lưu trú đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 100,47% so với 
cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 1,276 triệu lượt.  

Hàn Quốc là thị trường đưa khách du lịch quốc tế 
hàng đầu tới Hội An với 215.305 lượt khách 
(20,65%), Đài Loan (Trung Quốc) với 137.754 lượt 
khách (13,21%), Australia là 83.875 lượt khách 
(8,05%)… Khách đến từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban 
Nha cũng chiếm thị phần cao. Đặc biệt, khách đi theo 
đoàn đến từ châu Âu có sự gia tăng vào những tháng 
cuối năm. Năm 2023, Hội An cũng ghi nhận sự tăng 
nhanh từ các nước thị trường gần, thuộc khối 
ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Singapore, 
Indonesia, đặc biệt là du khách Malaysia đứng vị thứ 
5 trong những nước đưa khách đến Hội An. 

Như vậy, số lượt khách quốc tế chiếm đến 70% 
thị phần khách du lịch của Hội AN, chứng tỏ sức hút 
của đô thị cổ với khách quốc tế không hề suy giảm 
sau đại dịch Covid‐19. 

Năm 2023, Hội An cũng ghi nhận sự tăng nhanh 
từ các nước thị trường gần, thuộc khối ASEAN, như 
Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia, đặc biệt là 
du khách Malaysia đứng vị thứ 5 trong những nước 
đưa khách đến Hội An. 

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP. 
Hội An cho biết, năm 2023, thành phố đưa ra chỉ 
tiêu thu 120 tỷ đồng từ việc bán vé. Tuy nhiên, tính 
đến bây giờ thì đã đạt gần 200 tỷ đồng, vượt rất cao 
so với kế hoạch đề ra. Du lịch Hội An không chạy 
theo thị trường nào, mà thành phố này cố gắng đa 
dạng hóa các sản phẩm để có khả năng cung ứng và 
phục vụ đa đạng nguồn khách. Đặc biệt cố gắng giữ 
cho được các thị trường truyền thống; thị trường có 
nguồn khách chất lượng, chi tiêu cao, lưu trú dài 
ngày. Về bán vé tham quan phố cổ, quan điểm của 
Hội An là không tận thu. Việc bán vé nhằm mục tiêu 
vừa tăng thu cho ngân sách, vừa tái đầu tư để du 
khách đến nơi này được hưởng các dịch vụ tốt nhất, 
trọn vẹn nhất. Sắp tới, Hội An sẽ hướng tới số hóa 
việc bán vé, ứng dụng du lịch thông minh để nâng 

cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi hơn cho du 
khách đến tham quan, trải nghiệm tại Hội An (Lưu 
Hương, 2024). 

Bước sang năm 2024, trong tháng đầu năm mới 
2024, du khách quốc tế mua vé tham quan khu phố 
cổ Hội An tăng trên 79% so với năm 2023, trong đó, 
khách đi theo đoàn đến từ châu Âu cũng có sự gia 
tăng. Đây là tín hiệu vui cho du lịch Hội An. Văn 
phòng hướng dẫn tham quan Hội An cho biết, trong 
tháng 1/2024, đã có 154.803 lượt khách mua vé 
tham quan khu phố cổ (tăng 71,8%), trong đó khách 
nước ngoài mua vé tham quan 149.633 lượt (tăng 
hơn 79,2%), khách trong nước 5.170 lượt (giảm 
21,5% so với năm 2023). Số lượt khách nước ngoài 
mua vé tham quan khu phố cổ nhiều nhất đến từ thị 
trường châu Á: Hàn Quốc 60.000 lượt, Trung Quốc 
hơn 43.200 lượt, Thái Lan hơn 10.600 lượt, Nhật 
Bản gần 4.000 lượt; tiếp đó là du khách đến từ thị 
trường châu Âu: Tây Ban Nha hơn 9.100 lượt, Pháp 
hơn 8.100 lượt, Đức hơn 7.500 lượt khách (Quốc 
Hải, 2024). 

Hội An cũng ghi nhận sự tăng nhanh từ các nước 
thị trường gần, thuộc khối ASEAN, như Malaysia, 
Thái Lan, Singapore, Indonesia, đặc biệt là du khách 
Malaysia đứng vị thứ 5 trong những nước đưa 
khách đến Hội An. Lượng khách quốc tế mua vé 
tham quan cao gấp hàng chục lần khách nội địa, tổng 
số ngày lưu trú của khách quốc tế cũng chiếm 
khoảng 85% tổng ngày lưu trú. Ngành du lịch dần 
phục hồi với thị trường khách quốc tế chiếm tỷ 
trọng trên 70%. 

1.2. Một số khó khăn, hạn chế 
Thứ nhất, số lượng cơ sở lưu trú đáp ứng chưa 

đủ nhu cầu của khách du lịch nói chung, khách quốc 
tế nói riêng. Sau thời gian tạm ngừng kinh doanh 
đến khi đi vào hoạt động trở lại, một số cơ sở lưu trú 
từ 3 sao trở lên hoạt động không hiệu quả do thiếu 
nguồn nhân lực, lao động chuyên môn cao để vận 
hành, quản lý còn các villa, homestay từ 1 ‐ 2 sao bị 
cạnh tranh gắt gao về giá, chi phí đầu vào dẫn đến 
việc phải chuyển đổi chủ đầu tư. Thống kê từ UBND 
TP.Hội An, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có 
khoảng 10 cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, 7 biệt thự 
du lịch (villa), 3 homestay phải chuyển đổi chủ đầu 
tư. Hiện vẫn còn 211 cơ sở lưu trú tạm nghỉ hoạt 
động, 50 cơ sở lưu trú đã nghỉ hẳn kinh doanh trong 
tổng số 1.083 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. 
Theo chính quyền địa phương, mặc dù đã vượt qua 
giai đoạn khó khăn nhất nhưng thực trạng trên bắt 
nguồn từ việc đa số vốn đầu tư kinh doanh của các 
doanh nghiệp du lịch Hội An từ nguồn vốn vay nên 
áp lực trả lãi vay rất lớn (kể cả lãi vay khi dừng hoạt 
động kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid‐19). 
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Ngoài ra, doanh nghiệp địa phương chưa thực sự 
hưởng lợi từ các chính sách của Chính phủ trong 
năm 2020, 2021 về thuế, giảm giá tiền điện, cho vay 
trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Thứ hai, dù lượng khách phục hồi nhanh, ấn 
tượng nhưng chi tiêu của hầu hết dòng khách lại có 
xu hướng thắt chặt khiến người làm du lịch chật vật 
hơn. Tại một cuộc làm việc với đoàn công tác của 
HĐND tỉnh mới đây, ông Nguyễn Văn Sơn ‐ Chủ tịch 
UBND TP.Hội An cho biết, giai đoạn dịch bệnh đã 
qua nhưng đây mới là thời điểm hết sức khó khăn 
của doanh nghiệp vì thấm đòn từ việc kinh doanh trì 
trệ mấy năm qua. Nhiều khách sạn muốn vận hành 
trở lại thì tốn nguồn lực rất lớn để cải tạo cơ sở vật 
chất nhưng không còn nguồn lực tài chính. Một số 
khác thì tới kỳ trả nợ nhưng không có khả năng trả, 
cơ cấu nợ buộc lòng phải bán tài sản để trả nợ. Điều 
này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình 
phục hồi du lịch nói riêng và kinh tế ‐ xã hội của địa 
phương nói chung. 

Thứ ba, việc tập trung dân số quá cao trong khu 
phố cổ, đặc biệt vùng lõi là nơi đang có xu hướng bị 
đe dọa, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu cũng 
như của thời gian. Trong khi đó, phố cổ Hội An được 
UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, điều này 
gây áp lực rất lớn lên sự bền vững của các di tích. 
Cùng với đó, hầu hết tuyến đường tại TP Hội An nằm 
trong khu vực trung tâm không được mở rộng vì 
nằm trong sự quản lý của UNESCO. Vì vậy, vào giờ 
cao điểm khi xe du lịch và taxi đưa đón khách gây 
khó khăn cho việc tham gia giao thông của người 
dân địa phương. 

Hơn nữa, giai đoạn hậu dịch Covid‐19, số lượng 
du khách đến Hội An tăng lên nhanh chóng. Trung 
bình đô thị cổ này đón khoảng 6 triệu lượt khách du 
lịch mỗi năm. Đây là tín hiệu tích cực về mặt phát 
triển kinh tế nhưng cũng gây ra áp lực lớn về hạ tầng 
giao thông, ô nhiễm môi trường và văn hóa cho phố 
cổ Hội An. 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND TP 
Hội An), từ khi hình thành đến nay, cơ sở hạ tầng tại 
phố cổ gần như không được đầu tư, nâng cấp, các 
bãi đỗ xe đều kín nên tận dụng phần vỉa hè để giữ xe 
máy. 

2. Một số giải pháp nhằm thu hút du khách 
quốc tế đến Hội An 

Năm 2024. TP. Hội An phấn đấu đón 4,3 triệu 
lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 3,2 triệu 
lượt, khách nội địa đạt hơn 1 triệu lượt. Doanh thu 
toàn ngành du lịch đạt 4.538,6 tỷ đồng, tăng 9,64 % 
so với cùng kỳ. Đề thực hiện được mục tiêu, khách 

du lịch quốc tế đạt 3,2 triệu lượt, theo tác giả, cần 
thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, tỉnh Quảng Nam cần chú trọng đầu tư hạ 
tầng giao thông đối ngoại kết nối giữa trung tâm của 
Hội An với các khu vực lân cận như thị xã Điện Bàn, 
huyện Duy Xuyên, TP Đà Nẵng. Việc kết nối với địa 
phương khác sẽ giúp Hội An giảm tải áp lực về phát 
triển đô thị. Để duy trì và phát triển, Hội An cần giải 
quyết những vấn đề áp lực đối với đô thị cổ. Nếu 
không chính sự phát triển nội tại, sự phát triển về du 
lịch sẽ làm gia tăng quá trình hủy hoại đô thị này. 

Hai là, doanh nghiệp rất cần vai trò của Nhà 
nước, chính quyền trong giai đoạn này để tiếp tục 
phục hồi, mở rộng các giải pháp về vốn, khai thông 
thị trường, rà soát hệ thống dịch vụ, kiểm soát chất 
lượng; hỗ trợ du lịch di sản trong giai đoạn trung và 
dài hạn. 

Ba là, để hấp dẫn khách du lịch quốc tế, tỉnh 
Quảng Nam cần tăng cường liên kết với các địa 
phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 
liên kết với thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh xây 
dựng những gói sản phẩm phù hợp trên cơ sở khai 
thác các giá trị mà thiên nhiên ban tặng. Tập trung 
xây dựng môi trường du lịch xanh, ở đó sự thân 
thiện, an toàn giữa người dân và du khách được đặt 
lên hàng đầu. Tăng cường sự cam kết của tất cả các 
bên liên quan, bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp và 
người dân, khai thác du lịch nhưng không ảnh 
hưởng tiêu cực đến tài nguyên môi trường. Phát huy 
tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh hợp tác giữa các 
địa phương để liên kết phát triển du lịch, tạo được 
sự lan tỏa rộng rãi, sự hưởng ứng nhiệt tình của 
người dân và du khách quốc tế. 

Bốn là, Hội An cần xây dựng những sản phẩm 
thực sự hút thị trường khách Châu Âu truyền thống. 
Ngoài ra, tăng cường quảng bá tại các thị trường 
này. Đồng thời kiến nghị với Chính phủ, Bộ Ngoại 
giao, Tổng cục Du lịch tiếp tục mở rộng việc miễn 
visa cho một số nước Châu Âu./. 
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1.Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khu 
vực tài chính 

Biến đổi khí hậu là một thách thức đặt ra cho các 
quốc gia trong đó có Nhật Bản, có vị trí là một quần 
đảo nằm ở Đông Bắc Á, Nhật Bản dễ bị tổn thương 
trước tác động của biến đổi khí hậu do địa lý đa 
dạng và chịu ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết 
khác nhau, từ nhiệt độ tăng lên, thiên tai lũ lụt, động 
đất...Biến đổi khí hậu gây rủi ro cho hệ thống tài 
chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Các nhà 
hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và khu vực 
tư nhân ngày càng nhận thức rõ những tác động 
quan trọng của biến đổi khí hậu đối với khu vực tài 
chính.  

Rủi ro vật chất phát sinh từ những thiệt hại liên 
quan đến biến đổi khí hậu đối với tài sản, cơ sở hạ 
tầng và đất đai. Về rủi ro vật chất, theo báo cáo của 
Bộ Môi trường Nhật Bản (MOE), hiện tượng khí 
quyển nóng lên mạnh hơn và nhiệt độ bề mặt bất 
thường hơn mức trung bình toàn cầu (MOE Japan, 
2018) gây ra rủi ro cho các bất động sản ở các vùng 
ven biển trũng, có nguy cơ bị lũ lụt. Tần suất thiên 
tai ở Nhật Bản ngày càng gia tăng, biến đổi khí hậu 
sẽ làm tăng mức độ nghiêm trọng của các hiện 
tượng thời tiết cực đoan. Các tổ chức tài chính Nhật 
Bản phải đối mặt với rủi ro vật chất thông qua việc 
tiếp cận với các tập đoàn, công ty, hộ gia đình và 
quốc gia gặp phải cú sốc khí hậu hoặc gián tiếp 
thông qua tác động của biến đổi khí hậu đối với nền 
kinh tế và các hiệu ứng phản hồi trong hệ thống tài 
chính. Rủi ro vật chất thể hiện thông qua rủi ro vỡ 
nợ gia tăng trong danh mục cho vay của các tổ chức 
tài chính, giá trị tài sản thấp hơn và trách nhiệm bảo 
hiểm cao hơn. 

Rủi ro chuyển đổi là kết quả của những thay đổi 
trong chính sách khí hậu, công nghệ, tâm lý người 
tiêu dùng và thị trường trong quá trình điều chỉnh 
sang nền kinh tế ít carbon hơn. Về rủi ro chuyển đổi, 
việc đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào 
năm 2050 sẽ đòi hỏi có những thay đổi lớn trong cơ 
cấu kinh tế của Nhật Bản. Ví dụ, các nhà máy điện 
than, sản xuất nguồn điện chính ở Nhật Bản, có nguy 
cơ không thể tồn tại trong tương lai. Tuy nhiên, việc 
chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp cũng mang 
lại nhiều cơ hội do Nhật Bản luôn có vị thế dẫn đầu 
về công nghệ carbon thấp, các công ty ở một số lĩnh 
vực có thể phát triển mạnh nhờ phát triển các mô 
hình và công nghệ kinh doanh thân thiện với khí 
hậu. Nhật Bản vẫn phải đối mặt với rủi ro chuyển 
đổi lớn khi các tổ chức tài chính Nhật Bản (FI) và các 
nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện đầu tư gián tiếp và 
trực tiếp ở nước ngoài, nơi cũng có thể chịu rủi ro 
nặng nề do biến đổi khí hậu. 

Các ngân hàng Nhật Bản phải đối mặt với rủi ro 
khí hậu thông qua danh mục cho vay và đầu tư của 
họ ở Nhật Bản và nước ngoài. Cường độ carbon 
trong danh mục cho vay của các ngân hàng Nhật Bản 
tương đối thấp khi so sánh giữa các quốc gia. Theo 
báo cáo của G‐SIB Nhật Bản (G‐SIB bao gồm ba ngân 
hàng quan trọng trong hệ thống toàn cầu của Nhật 
Bản là Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc; Mizuho 
Financial Group; Sumitomo Mitsui Financial Group), 
G‐SIB cung cấp khoảng 3% khối lượng cho vay cho 
các công ty năng lượng hóa thạch. Con số này thấp 
hơn các ngân hàng ở Mỹ và Canada, nhưng cao hơn 
các ngân hàng châu Âu và Trung Quốc (Hình 2). Tuy 
nhiên, xét đến quy mô tổng dư nợ cho vay của các 
ngân hàng Nhật Bản, mức độ rủi ro liên quan đến 
khí hậu vẫn là một thiệt hại đáng kể khi cho vay các 
nhóm công ty năng lượng hóa thạch. 

Ngân hàng trung ương Nhật Bản  
ứng phó với biến đổi khí hậu 

Nguyễn Thị Thái Hưng 
Học viện Ngân hàng 

Rủi ro khí hậu là loại rủi ro phi tuyến tính, khó ước lượng và phụ thuộc vào các hành động được thực 
hiện trong những năm tiếp theo. Tổn thất do rủi ro khí hậu ảnh hưởng đến hệ thống tài chính trực tiếp 
thông qua giảm giá như giảm giá trị tài sản thế chấp và tổn thất bảo lãnh phát hành, ảnh hưởng gián tiếp 
thông qua tăng trưởng kinh tế thấp hơn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng 
đến hệ thống tài chính thông qua hai kênh là rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi. Nhật Bản phải đối mặt với 
cả hai loại rủi ro này.
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Chất lượng công bố rủi ro khí hậu khác nhau giữa 
các ngân hàng. Hơn 65 tổ chức tài chính Nhật Bản 
bao gồm ba ngân hàng quan trọng trong hệ thống 
toàn cầu của Nhật Bản (G‐SIB) đã tham gia với tư 
cách là những người ủng hộ Lực lượng đặc nhiệm về 
công bố tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD). G‐
SIB và một số ngân hàng nhỏ hơn công bố báo cáo 
rủi ro khí hậu theo hướng dẫn của TCFD. Báo cáo 
này bao gồm các thỏa thuận quản trị doanh nghiệp 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chiến lược khí hậu 
và quản lý rủi ro, đưa ra các chỉ số và mục tiêu về khí 
hậu. Khi chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon, theo 
G‐SIB, rủi ro cho vay đối với các công ty điện lực và 
công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch là có rủi ro 
chuyển đổi cao nhất. Điều này phù hợp với các 
khuyến nghị của TCFD và mức độ nhạy cảm của 
ngành đối với rủi ro khí hậu trên thị trường chứng 
khoán, nhiều ngân hàng coi bất động sản là lĩnh vực 
chịu rủi ro vật chất cao nhất, đặc biệt là khi hiện 
tượng lũ lụt xảy ra.  

G‐SIB xây dựng các kịch bản khí hậu và cho thấy 
chi phí tín dụng liên quan đến biến đổi khí hậu có 
thể quản lý được. Ước tính chi phí tín dụng tối đa 
hàng năm do rủi ro chuyển đổi thấp hơn 0,1% tổng 
số khoản vay. Chi phí tín dụng liên quan đến rủi ro 
vật chất được ước tính nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, 
kết quả của các kịch bản chưa xem xét đến sự thay 
đổi của các chính sách và những tác động kinh tế vĩ 
mô rộng hơn của biến đổi khí hậu. Do kết quả sẽ phụ 
thuộc rất nhiều vào hành động của doanh nghiệp 
nhằm thích ứng với rủi ro khí hậu, nên các kịch bản 
khí hậu sẽ cần sự phối hợp của ngân hàng với khách 
hàng trong việc quản lý và giảm thiểu rủi ro khí hậu.  

Về phía các nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp và 
nhà quản lý đầu tư lớn ở Nhật Bản đã đăng ký 
Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm (PRI) cam kết tích 
hợp ESG vào quá trình đầu tư, và thực hiện công bố 
ESG của họ. Các ngân hàng cũng tham gia vào việc 
phát triển các sản phẩm và thị trường tài chính 
xanh, bao gồm thông qua các khoản vay xanh, liên 
kết bền vững và chuyển đổi. 

2. Ứng phó của Ngân hàng trung ương Nhật 
Bản với biến đổi khí hậu  

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức 
chính của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) 
trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và 
quản lý tổ chức. BOJ đã công bố Chiến lược về biến 
đổi khí hậu vào tháng 7 năm 2021. Việc hỗ trợ khu 
vực tư nhân trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu và rủi ro khí hậu là phù hợp với nhiệm vụ của 
BOJ nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và giá cả, 
đồng thời vẫn đảm bảo tính trung lập của thị 

trường. Về mặt ổn định tài chính, BOJ sẽ đưa các cân 
nhắc về rủi ro khí hậu vào giám sát thận trọng vi mô, 
phát triển các đánh giá định lượng về rủi ro tài 
chính do biến đổi khí hậu với sự hợp tác của Cơ 
quan Dịch vụ Tài chính (FSA) và khuyến khích các tổ 
chức tài chính tăng cường công bố thông tin về khí 
hậu. BOJ  tăng cường nghiên cứu về biến đổi khí hậu, 
thúc đẩy tài chính khí hậu tại các diễn đàn quốc tế, 
mua trái phiếu chính phủ xanh như một phần trong 
quản lý dự trữ ngoại tệ và tăng cường lồng ghép vấn 
đề khí hậu vào các hoạt động và truyền thông. 

Thứ nhất: Chương trình cho vay liên quan đến 
khí hậu của BOJ 

 Từ năm 2021, BOJ đưa ra biện pháp giúp các tổ 
chức tài chính đối phó với rủi ro khí hậu thông qua 
Kế hoạch cho vay liên quan đến khí hậu. Tháng 12 
năm 2021, BOJ đã thông qua chương trình tài trợ chi 
phí thấp kéo dài 1 năm (lãi suất 0%) là Hoạt động 
cung cấp vốn để hỗ trợ tài chính cho ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Thời gian đáo hạn của khoản vay 
theo chương trình này của BOJ là 1 năm và có thể 
được gia hạn đến cuối tháng 3 năm 2031. Chính 
sách lãi suất thấp đã khuyến khích các tổ chức tài 
chính vay từ BOJ để thực hiện cho vay các lĩnh vực 
chuyển đổi nhằm ứng phó với rủi ro khí hậu. Khoản 
vay có tổng trị giá 2,048 nghìn tỷ yên (17,9 tỷ USD) 
đã được giải ngân năm 2021, đây là khoản vay trung 
dài hạn và được phép gia hạn. BOJ cho biết các 
khoản giải ngân tương tự sẽ được cung cấp khoảng 
hai lần một năm và các khoản vay sẽ có thể được gia 
hạn cho đến năm 2030. BOJ chỉ áp dụng các tiêu chí 
về khí hậu đối với các chương trình cho vay, còn các 
tiêu chí về khí hậu không được áp dụng cho việc 
mua và tái đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các quỹ 
giao dịch chứng khoán và quỹ tín thác đầu tư bất 
động sản.  

Để đủ điều kiện nhận cơ chế vay này, các tổ chức 
tài chính phải công bố thông tin phù hợp với hướng 
dẫn của Lực lượng đặc nhiệm về công bố tài chính 
liên quan đến khí hậu (TCFD). Các tổ chức này phải 
công bố các tiêu chí mà họ đã sử dụng để xác định 
mục tiêu và kết quả khoản đầu tư hoặc khoản vay 
nào góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, các 
tiêu chí phải tham khảo theo các tiêu chuẩn quốc gia 
hoặc quốc tế có liên quan. 

Để yêu cầu công bố thông tin này hiệu quả hơn, 
BOJ và chính phủ Nhật Bản đã bắt buộc tất cả các 
công ty niêm yết và tổ chức tài chính phải công bố 
dữ liệu phát thải khí nhà kính và các mục tiêu cắt 
giảm phát thải. Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) và 
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo khuyến nghị các 
công ty niêm yết trên thị trường chính phải công bố 
dựa trên TCFD hoặc các hướng dẫn khác trên cơ sở 
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tuân thủ công bố dữ liệu theo quy tắc quản trị doanh 
nghiệp mới nhất được sửa đổi năm 2021. Từ năm kế 
toán 2023 (bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 đối với 
nhiều công ty), FSA yêu cầu các công ty xuất bản báo 
cáo chứng khoán hàng năm phải có mục báo cáo về 
“Sáng kiến và chính sách bền vững”.  

Thứ hai,  công bố của BOJ phù hợp với nguyên tắc 
TCFD 

 Năm 2022, BOJ đã công bố thông tin theo hướng 
dẫn của TCFD (BOJ 2022). Liên quan đến trụ cột 
Quản trị, Ban Chính sách của BOJ đã thông qua chiến 
lược về biến đổi khí hậu vào năm 2021 và tiến hành 
đánh giá tạm thời Kế hoạch chiến lược trung hạn 
(giai đoạn tài chính 2019–2023) để giải quyết vấn 
đề biến đổi khí hậu khi thực hiện các hoạt động kinh 
doanh và quản lý tổ chức phù hợp của BOJ. 

 Liên quan đến trụ cột Quản lý rủi ro, BOJ đã xây 
dựng Chiến lược về biến đổi khí hậu năm 2021 bao 
gồm năm lĩnh vực: chính sách tiền tệ, hệ thống tài 
chính, nghiên cứu, tài chính quốc tế và truyền thông 
và đã đạt được một số kết quả nhất định. Về chính 
sách tiền tệ, BOJ sử dụng Hoạt động cung cấp vốn để 
hỗ trợ tài chính cho các hoạt động ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Về hệ thống tài chính, BOJ đã hợp tác với 
các tổ chức tài chính nhằm kiểm tra tại chỗ và giám 
sát từ xa về các rủi ro tài chính liên quan đến khí 
hậu. Phân tích kịch bản khí hậu thí điểm đã được 
BOJ phối hợp với Cơ quan Dịch vụ Tài chính thực 
hiện vào năm 2022. BOJ đã và đang nỗ lực giảm phát 
thải khí nhà kính và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng 
tại Trụ sở chính và các chi nhánh. BOJ cũng tăng 
cường kế hoạch hoạt động liên tục để đối phó với 
nguy cơ lũ lụt ngày càng tăng. Liên quan đến trụ cột 
Chỉ số & Mục tiêu, BOJ đã bắt đầu công bố dữ liệu về 
lượng khí thải carbon dioxide (CO2) xuất phát từ 
hoạt động kinh doanh hàng năm. Những nỗ lực này 
đã giúp giảm lượng khí thải CO2 trong những năm 
gần đây. 

Thứ ba, sự phối hợp của BOJ với các tổ chức khác 
trong ứng phó với biến đổi phí hậu 

BOJ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế lớn 
như NGFS khi xây dựng Chiến lược về biến đổi khí 
hậu, chiến lược này phải dựa trên dữ liệu liên quan 
đến khí hậu đáng tin cậy và có thể so sánh được;  
đây là yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro tài chính, 
định giá và quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu một 
cách hợp lý (NGFS 2021). 

BOJ đầu tư vào Quỹ trái phiếu châu Á do Hội nghị 
điều hành các ngân hàng trung ương Đông Á‐Thái 
Bình Dương (EMEAP) phát động. Năm 2021, BOJ 
quyết định mua trái phiếu xanh bằng ngoại tệ do 
chính phủ thành viên EMEAP và các tổ chức nước 
ngoài khác phát hành để tăng cường thị trường trái 

phiếu xanh bằng đồng nội tệ trong khu vực. 
BOJ thành lập Trung tâm điều phối khí hậu để 

thúc đẩy chia sẻ thông tin và phối hợp nội bộ giữa 
các bộ phận khác nhau về các biện pháp chi tiết và 
giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. 
Hàng năm, BOJ tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt 
động của các sáng kiến liên quan do từng cơ quan 
thực hiện.  

BOJ tích hợp các cân nhắc về khí hậu vào chính 
sách tiền tệ và các chức năng ổn định tài chính. Cơ 
quan Dịch vụ Tài chính (FSA) phân tích và giám sát 
các tác động tài chính của biến đổi khí hậu, xây dựng 
hướng dẫn giám sát cho các tổ chức tài chính, đóng 
góp vào hướng dẫn phát triển thị trường xanh và 
cùng thực hiện thí điểm kịch bản khí hậu với BOJ 
dựa trên các khuyến nghị của TCFD. Bộ Môi trường 
(MOE) đã ban hành hướng dẫn về các sản phẩm tài 
chính xanh và công bố thông tin về môi trường, 
đồng thời hỗ trợ phát triển các sản phẩm và thị 
trường tài chính, đặc biệt khuyến khích báo cáo khí 
hậu dựa trên hướng dẫn của TCFD. Các doanh 
nghiệp phải báo cáo lượng phát thải khí nhà kính 
(GHG) cho MOE. 

BOJ đã và đang thực hiện các biện pháp khác 
nhau để tăng cường khả năng phục hồi các hoạt 
động và giảm thiểu tác động của rủi ro khí hậu, đồng 
thời thúc đẩy việc quản lý rủi ro tài chính liên quan 
đến khí hậu tốt hơn, hỗ trợ sự phát triển bền vững 
của nền kinh tế, nỗ lực nhằm đạt được lượng khí 
thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 mà chính 
phủ Nhật Bản đã đặt ra. /. 
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1. Mở đầu 

Chuyển đổi số (Digital Transformation) theo 
Garner định nghĩa là “ứng dụng công nghệ để thay 
đổi mô hình kinh doanh, tạo ra thêm nhiều cơ hội và 
giá trị mới, giúp doanh nghiệp đạt doanh số tốt hơn 
và gia tăng tốc độ tăng trưởng”. Còn theo Microsoft, 
chuyển đổi số là “việc tái cấu trúc tư duy về việc 
phối hợp giữa dữ liệu, quy trình và con người để 
nhằm tạo ra nhiều giá trị mới”. Tại Việt Nam, chuyển 
đổi số là việc thay đổi từ mô hình truyền thống sang 
mô hình doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công 
nghệ mới. 

Chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0 có ảnh hưởng rất nhiều tới các lĩnh vực 
trong đời sống, xã hội và quản trị tài chính, kế toán 
cũng không ngoại lệ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, 
lĩnh vực kế toán kiểm toán là ngành bị tác động 
mạnh bởi cách mạng công nghiệp 4.0 (Surianti, 
2020; C. Hoffman, 2017) và trong tương lai khoảng 
40% công việc của kế toán sẽ biến mất (Berikol & 
Killi, 2021). Một số chuyên viên kế toán, người ghi 
sổ có thể sẽ mất việc nếu không điều chỉnh kỹ năng 
của mình một cách thích hợp. Tuy nhiên chỉ một vài 
công việc cụ thể được tự động hóa, không phải là 
toàn bộ công tác kế toán, vì vậy chuyên viên kế toán 
cần phải thích nghi để duy trì sự phát triển và phù 
hợp (Hoffman, 2017). 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán là việc ứng 
dụng các công nghệ số vào các nghiệp vụ kế toán, 
giúp cho các nghiệp vụ kế toán được triển khai 
nhanh chóng, hiệu quả hơn mà vẫn tối ưu tiết kiệm 
nhân lực, thời gian và chi phí. Chuyển đổi số dựa 
trên việc ứng dụng 05 công nghệ chính là Dữ liệu 
lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Điện toán 

đám mây (Cloud), Công nghệ chuỗi khối 
(Blockchain), Trí tuệ nhân tạo (AI). Đây đều là 
những công nghệ giúp quy trình kế toán được thực 
hiện theo thời gian thực, nhanh chóng, mọi lúc mọi 
nơi và bảo mật hơn, tổ chức kế toán trong doanh 
nghiệp cũng trở nên linh hoạt hơn và các báo cáo tài 
chính cung cấp nhiều thông tin đa chiều có giá trị.  

2. Thách thức chuyển đổi số trong lĩnh vực 
kế toán tại Việt Nam 

Một là, thiếu hụt nhân lực kế toán trình độ cao 
Theo kết quả nghiên cứu khảo sát của Trương 

Thanh Hằng, Nguyễn Thị Nga, cho thấy nhân viên kế 
toán có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỷ 
trọng lớn nhất 71,83%. Nhân viên kế toán có trình 
độ cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ trọng ít hơn. Theo 
khảo sát, 96,34% các nhà quản lý cho rằng nhân 
viên của mình còn thiếu những kỹ năng cơ bản như 
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
quản lý thời gian.  

Đối với ngành Kế toán trước đây, nhân lực đóng 
vai trò quan trọng nhất và công nghệ chỉ đóng vai 
trò hỗ trợ thuần túy. Song trong kỷ nguyên số hóa 
ngày nay, công nghệ tạo ra những cơ hội mới, những 
chiến lược mới. Công nghệ không chỉ hỗ trợ các 
nghiệp vụ kế toán kiểm toán mà còn thúc đẩy tăng 
trưởng và là một lợi thế cạnh tranh nếu doanh 
nghiệp thành công. Chưa kể đến việc hoạt động kế 
toán thời 4.0 có nhiều thay đổi mà đa phần nhân sự 
ngành này vẫn còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng 
công nghệ thông tin. Thách thức đặt ra với chính 
người kế toán toán là phải thường xuyên cập nhật, 
nâng cao trình độ công nghệ thông tin để đáp ứng 
với yêu cầu thực tiễn.  

Một số giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực kế toán  
trong bối cảnh công nghiệp 4.0

Nguyễn Tiến Mạnh 
Trần Thu Phương 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Việt Nam đưa ra chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu vừa để phát triển chính phủ số, kinh 
tế số, xã hội số, vừa để hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực vươn ra toàn cầu. 
Vì vậy, mọi lĩnh vực trong nền kinh tế đều cần đẩy mạnh chuyển đổi số và lĩnh vực kế toán cũng không nằm 
ngoài xu thế trên. Chuyển đổi số trong lĩnh vực này cũng gặp rất nhiều thách thức và cần phải giải quyết 
bằng việc ứng dụng năm công nghệ chính như là Công nghệ IoT, Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big data), 
Điện toán đám mây (Cloud computing), Công nghệ chuỗi khối (Blockchain).
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Hai là, hạn chế về nhận thức chuyển đổi số trong 
các doanh nghiệp  

Theo kết quả khảo sát “Thực trạng chuyển đổi số 
tại doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID‐
19” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) thực hiện năm 2020 trên 400 doanh 
nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt 
đầu nhận thức và ứng dụng các công nghệ số vào các 
khâu, như: quản trị nội bộ, mua hàng, logistics, sản 
xuất, marketing, bán hàng và thanh toán. Trong lĩnh 
vực quản trị nội bộ, điện toán đám mây là công cụ kỹ 
thuật được nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng 
nhất, với 60,6%, tăng 19,5% so với thời điểm trước 
đại dịch COVID‐19. Tiếp theo là hệ thống hội nghị 
trực tuyến, hệ thống quản lý công việc và quy trình 
với xấp xỉ 30% số doanh nghiệp đã ứng dụng các 
công cụ này trước khi có đại dịch COVID‐19 và xấp 
xỉ 19% số doanh nghiệp đã được sử dụng các công 
cụ này từ khi có dịch bệnh. (Đinh Thị Thu Hiền, 
2023). 

Chiến lược tư duy truyền thống không còn phù 
hợp đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp 
cần thay đổi suy nghĩ của mình để có một chiến lược 
vận hành theo công nghệ số hiệu quả, tạo ra những 
trải nghiệm ban đầu và lồng ghép những trải 
nghiệm đó vào trong quy trình chiến lược phát triển 
doanh nghiệp. Đại đa số nhận thức của các giám đốc 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với công tác kế toán 
chưa được chú trọng dẫn đến quá trình chuyển đổi 
số trong lĩnh vực kế toán gặp rất nhiều khó khăn. 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải xây dựng văn 
hóa mới để đảm bảo rằng các nhân viên tin vào tiềm 
năng chuyển đổi số và đồng lòng thay đổi hướng 
đến mục đích chung của doanh nghiệp 

Ba là, vấn đề bảo mật an toàn thông tin chưa 
được quan tâm 

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, 
trong tổng số 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ 
thống thông tin tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 
2019, có 968 cuộc tấn công thay đổi giao diện, 635 
cuộc tấn công cài mã độc (Malware) và 1.556 cuộc 
tấn công lừa đảo. Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng 
cộng 1.056 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống 
thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố (553 Phishing, 
280 Deface, 223 Malware). Hơn 73.000 camera IP 
trên thế giới, trong đó có gần 1.000 camera tại Việt 
Nam đang bị theo dõi. Nguyên nhân là do người 
dùng chưa có thói quen quan tâm đến an ninh của 
những thiết bị này, không thay đổi mật khẩu mặc 
định của hệ thống trước khi kết nối Internet. Bảo 
mật các thiết bị IoT là rất quan trọng, đặc biệt khi 
người dùng chưa có thói quen quan tâm đến an ninh 
cho các thiết bị này. (Lâm Đông Hồ, 2023) 

Chính vì vậy, công việc kế toán trước khi áp dụng 
chuyển đổi sổ thường gắn liền với hồ sơ sổ sách 
bằng giấy, phải mất rất nhiều thời gian để nhập liệu 
và lên báo cáo, và gặp muôn vàn khó khăn về sự 
thuận tiện cũng như tính bảo mật thông tin. Chuyển 
đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã giúp 
số hóa các dữ liệu kế toán thành các thông tin điện 
tử, công nghệ blockchain trở thành “sổ cái” khổng 
lồ… và việc lưu trữ dữ liệu điện tử như thế này sẽ 
nảy sinh các vấn đề về lộ thông tin, đánh cắp thông 
tin. Vì vậy, cần đặt ra bài toán cho doanh nghiệp về 
việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tiến chất lượng của 
hệ thống công nghệ thông tin, cũng như tìm kiếm 
đối tác uy tín để nâng cao tính an toàn của dữ liệu. 

3. Một số giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực 
kế toán 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới rất 
nhiều công nghệ có thể hỗ trợ chuyển đổi số trong 
lĩnh vực Kế toán tại Doanh nghiệp được chính xác, 
bảo mật và tiết kiêm thời gian hơn, giúp kế toán xử 
lý công việc nhanh chóng hơn. 

Dưới đây là mô hình giải pháp chuyển đổi số 
trong lĩnh vực kế toán tại Doanh nghiệp thực tế 
đang triển khai, tác giả xin chia sẻ mô hình và phân 
tích các ưu nhược điểm của từng giải pháp để thấy 
được mối quan hệ giữa chúng. 

Thứ nhất: Doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các 
giao dịch hình thành lên dữ liệu dưới dạng thô và 
cần được xử lý đưa vào phần mềm để quản lý. Hiện 
nay, trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp cung 
cấp giải pháp phần mềm xử lý công việc kế toán theo 
02 phiên bản là offline và online, cho phép các kế 
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toán có thể linh hoạt xử lý công việc mọi lúc, mọi 
nơi. 

Thứ hai: Hóa đơn điện tử là chứng từ đầu tiên mà 
kế toán làm căn cứ để nhập liệu, trước khi sử dụng 
hóa đơn điện tử theo nghị định 123 và thông tư 78 
thì việc quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử đầu vào và 
đầu ra của các doanh nghiệp đi theo hệ thống của 
các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm. 
Nhưng đến thời điểm hiện nay thì việc quản lý hóa 
đơn điện tử đã được đẩy hết lên quản lý trên hệ 
thống Website của Tổng cục thuế là trang hoadondi‐
entu.gdt.gov.vn. Các doanh nghiệp có thể kiểm soát 
các hóa đơn đầu vào và đầu ra một cách chính xác và 
nhanh chóng. 

Thứ ba: Giải pháp ứng dụng trung gian kết nối dữ 
liệu đầu vào và đầu ra trên trang quản lý hóa đơn 
của Tổng cục thuế, giúp các doanh nghiệp lấy dữ liệu 
hóa đơn nhập khẩu thẳng vào phần mềm kế toán 
một cách nhanh chóng, chính xác. 

Thứ tư: Các doanh nghiệp có thể làm các báo cáo 
phục vụ kê khai thuế hàng tháng hoặc hàng quý trên 
phần mềm kế toán kết nối nộp thuế trực tiếp đến 
trang thuedientu.gdt.gov.vn, mà không cần phải làm 
trên phần mềm HTKK. 

Thứ năm: Kế toán thường rất đau đầu về vấn đề 
làm như thế nào xử lý hồ sơ giao dịch với các Khách 
hàng và Nhà cung cấp khác tỉnh, hiện nay đã có các 
giải pháp được phép ký hợp đồng điện tử và các 
chứng từ điện từ theo Luật Giao dịch điện tử 2023.  

Thứ sáu: để các doanh nghiệp kịp thời cho các 
giao dịch thì các ngân hàng cũng xây dựng các giải 
pháp điện tử bằng ứng dụng Ebanking giúp doanh 
nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, không phải đi 
lại, có thể lấy các chứng từ sổ phụ và chứng từ ngân 
hàng toàn bộ online. 

Thứ bảy: Để các ứng dụng trên có thể vận hành 
được thì cần phải có một giải pháp thay thế chữ ký 
của giám đốc, đó chính là chữ ký số. Chữ ký số là giải 
pháp giúp doanh nghiệp ký hồ sơ kê khai thuế, nộp 
báo cáo tài chính đến cơ quan thuế, ký các hợp đồng 
điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn điện tử để xác 
minh hồ sơ có ý nghĩa./.  
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1. Đánh giá chung về tình hình đầu tư trong 
giai đoạn 2010-2021 

Tổng mức đầu tư toàn xã hội của Việt Nam trong 
giai đoạn 2010‐2019 liên tục tăng và duy trì ở mức 
cao, tỷ lệ vốn đầu tư/GDP trung bình đạt 33,5%. Vốn 
đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành năm 
2021 đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với 
năm trước (quý IV/2021 đạt 999,8 nghìn tỷ đồng, 
tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước). Vốn đầu tư 
thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 
tăng 3,2% so với năm trước, tuy đây là mức tăng 
thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng là kết quả 
khả quan trong bối cảnh đại dịch COVID‐19 diễn 
biến phức tạp trong nước và trên thế giới. Thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi, vốn 
đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm tăng trở lại 
cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng 
vào môi trường đầu tư Việt Nam.  

Trong cơ cấu đầu tư toàn xã hội, đầu tư của khu 
vực công có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế Việt 
Nam. Thực tiễn giai đoạn 2011‐2019 cho thấy, đầu 
tư công đã phát huy vai trò trong những giai đoạn 
kinh tế khó khăn và là động lực quan trọng, góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền 
kinh tế, có tác động lan tỏa lớn, nhất là đối với các 
dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năng 
lượng. Cơ cấu đầu tư công đã có những chuyển biến 
tích cực. Khu vực này đã tăng cường đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xử lý bất hợp lý vùng 
miền; chú trọng đầu tư cho các ngành nghề có lợi 
thế cạnh tranh trong nền kinh tế. Trong tổng đầu tư 
phát triển từ NSNN, đầu tư cho cơ sở hạ tầng chiếm 
tỷ lệ rất lớn. Bình quân chiếm trên 90% phát triển 
từ NSNN.  

Tuy đạt những kết quả tích cực, đầu tư công tại 
Việt Nam hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 
như: Đầu tư từ NSNN còn dàn trải; hiệu quả đầu tư 
một số công trình hạ tầng chưa cao; Cơ cấu đầu tư từ 
khu vực nhà nước hiện nay cũng còn nhiều hạn chế. 
Đầu tư của Nhà nước hiện nay tập trung vào các 
ngành mà khu vực tư nhân ít có khả năng và sẵn 
sàng tham gia. Nguồn vốn đầu tư còn dàn trải, tình 
trạng kéo dài tiến độ, thậm chí có dự án chậm so với 
tiến độ hàng chục năm, làm gia tăng chi phí đầu tư. 

2. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu 

2.1. Mối quan hệ giữa lãi suất và đầu tư 
Thông thường, lãi suất cao hơn làm giảm đầu tư, 

vì lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay và đòi hỏi 
đầu tư phải có tỷ suất sinh lời cao hơn để sinh lời. 
Hiệu quả sử dụng vốn biên (MEC) cho biết tỷ suất 
lợi nhuận trên một dự án đầu tư. Nếu hiệu suất cận 
biên của vốn là 5% và lãi suất là 4%, thì nên đi vay 
ở mức 4% để sản lượng dự kiến tăng là 5% (tỷ suất 
lợi nhuận hiệu quả là 1%). Nếu lãi suất tăng từ 5% 
đến 7%, thì số lượng đầu tư sẽ giảm từ 100 xuống 
còn 80. Nếu lãi suất được tăng lên thì nó sẽ có xu 
hướng không khuyến khích đầu tư vì đầu tư có chi 
phí cơ hội cao hơn. Với mức lãi suất cao hơn, việc 
vay tiền từ ngân hàng sẽ đắt hơn. Gửi tiền vào ngân 
hàng sẽ cho tỷ suất sinh lợi cao hơn. Do đó, sử dụng 
tiền tiết kiệm để đầu tư có chi phí cơ hội là trả lãi 
thấp hơn. Nếu lãi suất tăng, các công ty sẽ cần phải 
đạt được tỷ suất sinh lợi tốt hơn để điều chỉnh chi 
phí vay/sử dụng tiết kiệm.  

2.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
đầu tư 

Nói chung, tăng trưởng kinh tế xảy ra do sự gia 
tăng sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Chi tiêu tiêu dùng 

Một số nhân tố tác động đến đầu tư của Việt Nam 
trong giai đoạn 2010‑2020

Nguyễn Văn Tuấn 
Khoa Kinh tế số, Học viện Chính sách và Phát triển 

Đối với một nền kinh tế, đầu tư có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến cả tổng cung lẫn tổng 
cầu của nền kinh tế. Đầu tư gián tiếp làm tăng tổng cung của nền kinh tế thông qua hoạt động đầu tư vào 
nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ... Một cách khái quát, tăng quy mô đầu tư và sử dụng vốn đầu tư hợp lý 
sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện năng suất nhân tố tổng hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Bài viết này 
phân tích các yếu tố tác động đến đầu tư như lãi suất và tăng trưởng kinh tế, từ đó chứng minh được tầm 
quan trọng của tăng trưởng kinh tế đến đầu tư.
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tăng, thương mại quốc tế tăng và các DN tăng đầu tư 
vào chi tiêu vốn đều có thể tác động đến mức sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Khi các 
DN đầu tư để mở rộng sản phẩm và dịch vụ của họ, 
họ thuê thêm nhân viên và tăng tiền lương hoặc tiền 
công. Tất cả hoạt động này dẫn đến tăng trưởng 
kinh tế, có thể được đo lường bằng tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) ‐ tổng giá trị tiền tệ hoặc giá trị thị 
trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ thành 
phẩm được sản xuất trong biên giới của một quốc 
gia trong một thời kỳ nhất định. 

2.3. Tổng quan nghiên cứu nước ngoài và Việt 
Nam 

 Đã có những nghiên cứu trong và ngoài nước 
kiểm chứng quan hệ giữa các biến số vĩ mô với đầu 
tư. Ở nước ngoài, có thể kể đến một số nghiên cứu 
điển hình của Mahmoud Khalid Almsafir & Zurina 
Mohammad Morzuki, (2015) về mối quan hệ giữa 
đầu tư và tăng trưởng kinh tế ở Malaysia. Nghiên 
cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian trong 20 năm từ 
1994 đến 2013 lấy từ Ngân hàng Thế giới, mô hình 
đa hồi quy được áp dụng để phân tích mối quan hệ 
giữa FDI, đầu tư công, đầu tư tư nhân và tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP). Kết quả cho thấy cả đầu tư 
công và đầu tư tư nhân có tương quan đáng kể với 
GDP trong khi FDI tương quan không đáng kể với 
GDP. Gần đây, nghiên cứu của Abdul Baset M. 
Hamuda và cộng sự (2013) đã sử dụng mô hình 
ARDL để kiểm chứng ảnh hưởng GDP, cung tiền và 
độ mở của nền kinh tế đến đầu tư của Tunisia trong 
giai đoạn (1961‐2011); kết quả cho thấy, cung tiền 
giải thích phần lớn cho biến số đầu tư của Tunisia. 
Trong nghiên cứu này, nó nhằm mục đích điều tra 
mối quan hệ giữa chi tiêu cho nghiên cứu và phát 
triển (R&D), đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng 
trưởng kinh tế trong giai đoạn (1996‐2011) ở mẫu 
các nước G‐7.  

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim 
Thanh (2008) đã cho thấy tác động ngược chiều của 
lãi suất đến đầu tư nhà nước và đầu tư tư nhân của 
Việt Nam; nghiên cứu của ADB (2010) cũng cho thấy 
tương quan thuận chiều giữa tăng trưởng kinh tế và 
tăng trưởng vốn đầu tư của Việt Nam (trích từ Lê 
Thanh Tùng, 2013). Với dữ liệu trong giai đoạn 
2000‐2012, nghiên cứu của Lê Thanh Tùng (2013) 
đã tìm thấy bằng chứng về sự ảnh hưởng rõ rệt của 
sản lượng và lãi suất đến đầu tư. Nhìn chung, với các 
phương pháp ước lượng và loại dữ liệu khác nhau 
(dữ liệu theo năm, quý), các nghiên cứu trong và 
ngoài nước đã xác định sự ảnh hưởng/tác động của 
một số biến số vĩ mô đến đầu tưVới đặc điểm hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu 
rộng, được thể hiện qua độ mở của nền kinh tế thì vai 

trò của yếu tố này đến đầu tư chưa được các nghiên 
cứu trước tại Việt Nam đề cập. Vì vậy, nghiên cứu 
này sẽ bổ sung biến số độ mở của nền kinh tế để tìm 
kiếm bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng/tác 
động của sản lượng (GDP), cung tiền (M2) và độ mở 
của nền kinh tế đến đầu tư tại Việt Nam. 

3. Số liệu và mô hình nghiên cứu  

3.1. Số liệu nghiên cứu 
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở sử 

dụng các thông tin sẵn có từ bộ dữ liệu Báo cáo tình 
hình KT‐XH của Tổng cục Thống kê trong từ quý 
I/2010 đến quý III/2021 gồm giá trị của Tổng sản 
phẩm quốc nội; Chi tiêu hộ gia đình; Cung tiền M2. 
Bảng 1 dưới đây mô tả các biến số trong mô hình và 
kỳ vọng về dấu.                                            

Mô hình phân tích có dạng: 
Log (PI) = f(IR‐@PCH(PHC),GDP) 
3.2. Thống kê mô tả 

Có thể thấy GDP có giá trị trung bình và độ lệch 
chuẩn là lớn nhất, điều này có thể lý giải độ phân tán 
của dữ liệu lớn, các giá trị lệch nhiều so với giá trị 
trung bình của biến GDP. 

‐ Đối với biến phụ thuộc , các hệ số tương quan 
của biến PI với biến GDP và cho biết mối quan mạnh 
và cùng chiều giữa các biến độc lập và biến phụ 
thuộc (> 0,7). 

‐ Đối với biến phụ thuộc, IR có tương quan vừa và 
ngược chiều với biến GDP (0,5‐0,7).  

3.3. Kết quả ước lượng 
Mô hình giải thích được 93,21% tác động của 

tăng trưởng kinh tế và sự chênh lệch lãi suất và giá 
tiêu dùng lên đầu tư. Các hệ số ước lượng phù hợp 
với lý thuyết kinh tế. Cụ thể, đầu tư bị ảnh hưởng 
tiêu cực bởi sự chênh lệch lãi suất và giá tiêu dùng, 
khi sự chênh lệch này tăng lên 1% thì đầu tư giảm 
0,006524%. Kết quả này trùng với nghiên cứu của 
Nguyễn Kim Thanh (2008). Tuy nhiên, hệ số ước 
lượng này lại không có ý nghĩa thống kê. Ngược lại, 
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tăng trưởng GDP tác động tích cực lên đầu tư của 
khu vực tư nhân, khi GDP tăng 1% thì đầu tư tăng 
thêm 1,7309%. Ở nghiên cứu của Lê Thanh Tùng 
(2013) cũng cho rằng lãi suất và tăng trưởng kinh tế 
tác động đến đầu tư. Như vậy, hệ số co giãn của tốc 
độ tăng đầu tư theo tốc độ tăng GDP từ mô hình là 
1,7309. 

4. Khuyến nghị  

Hiện nay, đầu tư công vẫn được xác định là 
nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển 
KT‐XH Việt Nam trong thời gian tới. để nâng cao 
hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn mới (giai đoạn 
2020‐2030), Việt Nam cần tập trung triển khai một 
số giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu 
tư công; nghiêm túc triển khai thực hiện các quy 
định pháp luật về đầu tư công; khẩn trương rà soát, 
sửa đổi, những quy định của pháp luật về đầu tư 
công còn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Hai là, tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng 
nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng 
cường công tác rà soát để bảo đảm các chương 
trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn và hàng năm được triển khai theo quy định của 
Luật Đầu tư công; quản lý chặt chẽ việc sử dụng 
nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn. 

Ba là, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các 
ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện. 
Chú trọng đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công 
và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể; 
Theo dõi, đôn đốc (chủ đầu tư, ban quản lý dự án, 
nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự 
án. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế 
hoạch đầu tư công và thực hiện dự án cũng như việc 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm để 
thúc đẩy giải ngân nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Bốn là, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế theo cơ chế thị 
trường. Trong đó, đối với vốn đầu tư công cần tập 
trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc 
gia, các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình 
mục tiêu và dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn, lan tỏa 
đến phát triển KT‐XH của cả nước và liên vùng, liên 
địa phương. Đối với các nguồn vốn vay để đầu tư kết 
cấu hạ tầng KT‐XH, cần tập trung ưu tiên đầu tư phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, quy mô lớn 
và hiện đại; phát triển nguồn nhân lực cao... 

Năm là, đổi mới đầu tư công phải hướng tới mục 
tiêu thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính nhà 
nước, bảo đảm cho bộ máy hành chính hoạt động 
thông suốt, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đầu tư công 

không chỉ có tác dụng cung cấp nguồn lực cho bộ 
máy công quyền hoạt động, quan trọng là phải 
thông qua đó tác động mạnh mẽ đến việc điều chỉnh 
tổ chức và tính hiệu quả của hoạt động bộ máy. Vì 
vậy, cần gắn việc đổi mới đầu tư công với xây dựng 
bộ máy trong sạch, vững mạnh phải được coi là một 
trong những mục tiêu cần chú trọng thực hiện. 

Sáu là, thông qua cải cách, đổi mới hoạt động đầu 
tư công bảo đảm cho việc sản xuất và cung cấp hàng 
hóa dịch vụ công cộng công bằng và hiệu quả hơn. 
Nếu bộ máy công quyền thiếu trung thực, không 
minh bạch, nạn tham nhũng diễn ra tràn lan, thì việc 
sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng 
khó đạt được yêu cầu công bằng và hiệu quả. Do đó, 
vấn đề đặt ra là cải cách, đổi mới hoạt động đầu tư 
công hướng theo mục tiêu bảo đảm công bằng và 
hiệu quả. 

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị 
quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, 
sắp xếp lại hệ thống DN nhà nước; đặc biệt là cơ chế 
quản lý vốn, tách bạch tài chính DN với tài chính nhà 
nước. Đối với tài chính của các cơ quan công quyền 
và các đơn vị sự nghiệp công lập, nội dung đổi mới 
cần tập trung nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm gắn việc đổi mới với công cuộc cải cách hành 
chính và việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ công 
cộng… 

Tám là, nâng cao năng lực và hiệu lực hoạt động 
của các cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kết 
quả quản lý và sử dụng đầu tư công. Quy định rõ 
ràng trách nhiệm vật chất của những người đứng 
đầu cơ quan chính quyền nhà nước mỗi cấp trước 
kết quả quản lý đầu tư công của cấp đó. Đổi mới 
công tác thanh tra, giám sát tài chính trong toàn bộ 
quá trình quản lý tài chính công../.  
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1. Mở đầu 

Theo Viện Khoa học Lao động và xã hội (2014), 
lao động trình độ cao là những người trực tiếp làm 
việc tại các vị trí có liên quan mật thiết đến việc ứng 
dụng tri thức vào công việc. Những lao động này 
thường có đặc điểm là được đào tạo trình độ cao 
đẳng trở lên, năng động, nắm bắt nhanh và vận dụng 
được các xu hướng công nghệ hiện đại thế giới. Tuy 
nhiên, theo thống kê của tác giả Lương Thanh Hà 
(2022), mỗi năm cả nước có hơn 400.000 cử nhân 
ra trường, mặc dù doanh nghiệp thiếu nguồn lao 
động nhưng tỷ lệ thất nghiệp của người có bằng đại 
học, cao đẳng đang tìm việc làm chiếm gần 20%. 
Việc có lực lượng lao động trình độ cao nhưng chất 
lượng chưa đáp ứng được như mong đợi sẽ gây lãng 
phí nguồn nhân lực khiến năng suất lao động, khả 
năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường thế 
giới bị suy yếu và cả khả năng thu hút đầu tư nước 
ngoài các tỉnh, trong đó có tỉnh Bình Dương. Theo 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, quý I, 
IV năm 2023 là tập trung nhiều nhu cầu tuyển dụng 
của các doanh nghiệp, Quý II và III rất ảm đạm. 
Trung bình mỗi ngày Trung tâm dịch vụ việc làm 
tỉnh Bình Dương tiếp nhận khoản 200 hồ sơ đăng ký 
tìm việc, tuy nhiên hổ sơ có đủ chất lượng đáp ứng 
nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp lại thấp.  

Bài viết này sẽ tìm hiểu thực trạng nguồn nhân 
lực chất lượng cao tại Bình Dương đồng thời nêu ra 
một số giải pháp của vấn đề đào tạo nguồn nhân lực 
trình độ cao để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 
chuyển đổi số hiện nay.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết được dựa trên dữ liệu nghiên cứu được 
thu thập từ các báo cáo của Tổng cục thống kê Việt 

Nam, Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Việt 
Nam, các báo cáo của Ban thư kí ASEAN… Dựa vào 
nguồn dữ liệu tìm được, tiến hành tổng hợp, phân 
tích những thực trạng và nêu giải pháp phát triển 
nguồn lao động trình độ cao tại tỉnh Bình Dương 
phù hợp với chuyển đổi số tại tỉnh Bình Dương 
trong giai đoạn hiện nay 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên 
môn nghề nghiệp 

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị luôn 
có yêu cầu đáp ứng về trình độ chuyên môn nghề 
nghiệp thông qua các bằng cấp, chứng chỉ…các yêu 
cầu về ngoại ngữ, tin học và kinh nghiệm làm việc. 
Tuy nhiên, việc nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng 
của các đơn vị cũng như yêu cầu của xã hội hiện nay 
để các trường đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng 
các yêu cầu trên luôn là một thách thức và đó đồng 
thời cũng là thách thức của chính bộ phận quản lý 
nhân sự tại các công ty. Theo báo cáo của cục Thống 
kê Việt Nam, số nhân sự lao động trong nước tính 
tới Quý 3 năm 2023 có số nghỉ tạm thời là 54,2 ngàn 
người, chủ yếu tại các công ty có vốn đầu tư nước 
ngoài sản xuất giày da và dệt may. Nhân sự bị thôi 
việc cũng trong Quý 3 năm 2023 là 118,4 ngàn 
người. Số lượng nhân sự này chủ yếu tập trung tại 
tỉnh Bình Dương (33,6 ngàn người) và Thành phố 
Hồ Chí Minh (34,6 ngàn người), do hai tỉnh này chủ 
yếu có ngành dệt may và da giày là chủ yếu.      

Theo thống kê của tác giả Lương Thanh Hà 
(2022), mỗi năm cả nước có hơn 400.000 cử nhân 
ra trường, mặc dù doanh nghiệp khát lao động 
nhưng tỷ lệ thất nghiệp của người có bằng đại học, 
cao đẳng đang tìm việc làm chiếm gần 20%. Xu 

Thực trạng nguồn nhân lực trình độ cao trong quá trình 
chuyển đổi số hiện nay tại tỉnh Bình Dương

 Phạm Bình An  
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Bình Dương là một trong các tỉnh phát triển kinh tế bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ 
và cũng là một trong những tỉnh thực hiện rất nổi bật trong thời kỳ chuyển đổi số. Đến hiện tại vẫn là tỉnh 
thu hút nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao nhưng vẫn còn đó nhiều bài toán thách thức nguồn nhân lực 
này cần phải được nghiên cứu và có giải pháp sửa đổi, đòi hỏi sự phối hợp của cơ quan nhà nước, cơ sở 
giáo dục, doanh nghiệp để không lãng phí nguồn tài nguyên nội tại. Bài viết này tác giả nghiên cứu, tìm hiểu 
những thực trạng và đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của nguồn nhân lực 
trình độ Đại học trong địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay như trình độ chuyên 
môn, tin thần kỷ luật.
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hướng các nhà tuyển dụng cần người có thể thực 
hành công việc được liền, tuy nhiên vẫn còn khoảng 
cách rất lớn giữa các sơ sở đào tạo và công việc thực 
tế tại các doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp 
phải đầu tư thời gian, tiền bạc để đào tạo lại nhân 
viên mới, vì kiến thức nền học tại trường chưa đủ 
đáp ứng với tốc độ thay đổi mới của xã hội 

Mỗi việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn nhất 
định, mỗi cấp độ tay nghề luôn luôn cần thiết và 
luôn hiện diện trong thị trường lao động. Loại việc 
làm yêu cầu chuyên môn trung bình chiếm đa số và 
tỷ lệ việc làm có trình độ chuyên môn cao chiếm khá 
thấp. Đối với nhóm nghề kỹ thuật, doanh nghiệp cần 
chủ yếu đến kinh nghiệm và mức độ đáp ứng công 
việc, việc đòi hỏi bằng cấp chỉ chiếm số ít cho các vị 
trí quản lý chủ chốt. Nhóm nghề chuyên môn luôn 
đòi hỏi cao về lượng kiến thức lớn, thị trường luôn 
yêu cầu cao về bằng cấp, tối thiểu là trung cấp, kinh 
nghiệm thực tế để đáp ứng công việc tốt. Theo Sở 
Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Bình Dương 
năm 2023, nhu cầu tuyển dụng cần 45.301 lao động, 
trong đó nhu cầu tuyển dụng về chuyên môn, kỹ 
thuật chiếm tỷ lệ 18,33%, nhưng hiện tại số lượng 
sinh viên ra trường vẫn không đáp ứng đủ con số 
mà doanh nghiệp cần. So với năm 2022 nguồn cầu 
giảm 53,92%, hầu hết các lĩnh vực sản xuất đều 
giảm nhưng giảm mạnh nhất trong các lĩnh vực như 
điện tử, gỗ, kho bãi… Nguyên nhân chính là hiện nay 
các doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng nhân sự 
cần đáp ứng về trình độ và kỹ năng phục vụ kỹ 
nguyên số. Đa số các doanh nghiệp FDI có nhu cầu 
tuyển dụng các vị trí làm kỹ thuật, nhà quản lý, nhân 
viên văn phòng đòi hỏi về kinh nghiệm, bằng cấp và 
các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ.    

Ngoài ra, thực tế tại Việt Nam cũng như tại tỉnh 
Bình Dương, tại trường đào tạo nghề n ghiệp thì 
thời gian thực tập của sinh viên tại các doanh 
nghiệp còn quá ít, đa số là hai tới ba tháng, không đủ 
để sinh viên có thể bao quát, phát huy kiến thức với 
các công việc liên quan tới ngành học, tiếp cận yêu 
cầu của nhà quản lý, phát triển các kỹ năng mềm 
chưa thực sự đầy đủ. Bên cạnh đó, với sự hội nhập 
kinh tế thế giới, người lao động trình độ cao tại tỉnh 
Bình Dương cũng như tại Việt Nam có nguy cơ 
không cạnh tranh ngay tại trong nước do sự cạnh 
tranh khốc liệt của các lao động nước ngoài nhập cư. 
Lao động nước ngoài trình độ cao này là những 
người có khả năng sống và làm việc tại nhiều quốc 
gia khác nhau, họ là những người năng động, tiếp 
xúc với những kỹ thuật tiên tiến thế giới. Về tác 
động tích cực, những lao động này đem theo các 
kiến thức, kỹ thuật tiến tiến, văn hóa quốc tế du 
nhập vào Việt Nam, làm đa dạng văn hóa Việt Nam 
và nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật trong nước. 

Tuy nhiên, những ưu điểm vượt trội đó cũng gây ra 
sự đe dọa các cơ hội việc làm của lao động nội địa. 
Nên hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo đã tổ chức các 
chương trình hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế và 
khuyến khích các sinh viên nên năng động, tham gia 
các công việc liên quan tới ngành học với vai trò là 
thực tập sinh, tạo thế chủ động tìm kiếm công việc 
phù hợp định hướng sau này. Các doanh nghiệp dần 
cởi mở hơn, liên kết chặt chẽ với các trường, cơ sở 
đào tạo để trình bày nguyện vọng của các nhà tuyển 
dụng, từ đó giúp các trường có thể xây dựng chiến 
lược đào tạo sinh viên phù hợp.  

Sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng của nguồn 
nhân lực có bằng cấp đại học, cao đẳng của tỉnh Bình 
Dương là do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ 
quan mà gây khó khăn trong việc tuyển dụng nhân 
sự tại các doanh nghiệp đòi hỏi sự nâng cao chất 
lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục, sự hợp tác giữa 
doanh nghiệp và nhà trường để tạo ra lớp sinh viên 
phù hợp với trình độ phát triển của xã hội. Sự quan 
tâm của Nhà nước tới đào tạo giáo dục, tiêu biểu 
hiện nay là chính sách tự chủ đại học, tạo ra môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút nhân tài giữa 
các trường. 

3.2. Thiếu tuân thủ kỷ luật trong công việc 
Theo nghiên cứu của giáo sư Mehmet Kara 

(2019), kỷ luật được định nghĩa là các điều lệ được 
lập ra cho hoạt động của con người để đạt được hiệu 
suất làm việc nhất định. Mục đích của kỷ luật là để 
chỉ đạo và quản lý mọi người trong khuôn khổ các 
quy tắc nhất định, để trừng phạt những người 
không tuân thủ các quy tắc này và để đảm bảo tuân 
thủ, ngăn chặn những người có thể đến những hành 
vi tiêu cực tương tự. Tuy nhiên có ba yếu tố dẫn đến 
tính thiếu kỉ luật trong công việc gây cản trở sự phát 
triển hoạt động của các doanh nghiệp.  

Về mặt yếu tố doanh nghiệp, lỗi của doanh 
nghiệp ngay từ đầu tuyển dụng đã đánh giá đúng 
đắn về tính cách của nhân viên có phù hợp với văn 
hóa công ty hay không hoặc lỗi do các nhà quản lý 
đánh giá năng lực làm việc của nhân viên thiếu minh 
bạch, thiên vị khiến các nhân viên cảm thấy bực bội, 
ấm ức.. dẫn đến thù ghét, chi bè, kết phái trong nội 
bộ công ty hoặc việc đề ra luật lệ vô tội vạ, hà khắc 
của doanh nghiệp dễ dẫn đến sự phản kháng, vô kỷ 
luật lan rộng trong công ty. Về vấn đề vô kỷ luật do 
yếu tố môi trường như từ gia đình, trường học, tôn 
giáo, chính trị… khiến doanh nghiệp khó lòng thay 
đổi được. Ngoài ra còn có yếu tố cá nhân, doanh 
nghiệp càng lớn, đội ngũ nhân viên càng nhiều và 
rất khó kiểm soát nếu như bản thân nhân viên 
không tuân thủ các điều luật mà doanh nghiệp đề ra 
có thể kể đến như xuất phát từ phản ứng khác nhau 
về việc khen thưởng, xử phạt tạo cho nhân viên cảm 
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thấy tệ hơn, không xứng đáng với những gì họ đã 
đóng góp, những cảm xúc tiêu cực đó có thể dẫn tới 
sự vô kỷ luật hoặc sự thiếu tôn trọng lẫn nhau khi có 
sự chênh lệch về trình độ, vị trí, tính chất công việc 
giữa các cấp bậc nhân viên cũng có thể dẫn đến mâu 
thuẫn nội bộ.  

Theo Báo cáo Năng suất lao động Việt Nam của 
Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Việt Nam năm 
2021, thì năng suất lao động là một trong các chỉ số 
quan trọng đánh giá khả năng làm việc của lao động 
hoặc một nhóm lao động. Đồng thời, theo thống kê 
của Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2021, năng 
suất lao động của Việt Nam tăng tương đối nhanh, 
từ năm 2020 là 172,8 triệu đồng/lao động đến năm 
2022 là 188 triệu đồng/lao động. 

Năng suất lao động là chỉ tiêu quan trọng nhất để 
đánh giá  hay đo lường trình độ, năng lực hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của mỗi quốc gia từ những 
nguồn lợi có sẵn và chất lượng hoạt động hiệu quả 
của nguồn nhân lực trong nước là một trong các yếu 
tố quyết định. Năng suất lao động của Việt Nam 
2021 so với các nước trong khu vực ASEAN không 
cao mặc dù các chính sách về thể chế chính sách, hỗ 
trợ phát triển môi trường kinh doanh của Chính phủ 
đang cải thiện, rút gọn. Một trong các nguyên nhân 
khiến năng suất lao động Việt Nam thấp so với các 
nước trong khu vực là trình độ quản lý các doanh 
nghiệp chưa hiệu quả và thể chế kỷ luật trong doanh 
nghiệp chưa hiệu quả. Hệ quả có thể dẫn đến sự khó 
thu hút và níu giữ người tài cho doanh nghiệp, gây 
ra các hao tổn về tài chính, chi phí đào tạo lại, sự 
phối hợp không nhịp nhàng giữa người với người 

Như vậy, việc thực thi kỷ luật trong doanh nghiệp 
rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt 
động kinh doanh của một công ty, một tổ chức, do 
đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, có 
chiến lược trong việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự, 
quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, theo tác giả Nguyễn 
Thị Thu Trang (năm 2022) cũng đề xuất xuất các 
nhà quản lý cũng phải chủ động nâng cao trình độ, 
cập nhật tri thức, nâng cao năng lực và kỹ năng quản 
lý, năng động, sáng tạo tìm kiếm phương pháp làm 
việc mới và hiệu quả, nắm bắt kịp thời nhu cầu của 
thị trường trong nước và quốc tế. Các cá nhân trong 
doanh nghiệp cần có ý thức nâng cao, tự giác rèn 
luyện bản thân trong ý thức và trình độ chuyên môn 
để hoàn thành tốt, hiệu quả các công việc được giao. 

4. Kết luận 

Bình Dương là một trong các tỉnh phát triển kinh 
tế nhộn nhịp, sôi nổi của vùng kinh tế trọng điểm 
Đông Nam Bộ và một trong những tỉnh đang thực 
hiện mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số. Với số 

lượng nhân lực dồi dào và chất lượng trình độ của 
nguồn nhân lực đã đưa tỉnh Bình Dương thành điểm 
thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, các công ty đa 
quốc gia tới xây dựng nhà máy, góp phần phục hồi 
phát triển kinh tế của tỉnh và cả nước. Tuy nhiên, 
vẫn còn đó các vấn đề tồn đọng của thị trường lao 
động như trình độ lao động trình độ cao chưa đáp 
ứng đủ yêu cầu của các doanh nghiệp, vẫn còn lao 
động có tính kỷ luật của chưa cao ảnh hưởng đến 
năng suất lao động. Điều này cũng đòi hỏi các cơ sở, 
hệ thống đào tạo nghề phải luôn gắn kết với doanh 
nghiệp, cải thiện quy mô, nâng cao chất lượng giảng 
dạy phù hợp với thực tiễn để xã hội, doanh nghiệp 
không lãng phí nguồn tài nguyên này. Bên cạnh đó, 
bản thân người lao động phải luôn không ngừng học 
hỏi, rèn luyện bản thân, có tinh thần tôn trọng kỹ 
luật, thích nghi cao trong công việc để đáp ứng yêu 
cầu hoạt động của doanh nghiệp./. 
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1. Mở đầu 

Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ vàng 
bình quân đầu người khá cao trong nhóm các nước 
châu Á, và vàng có sức ảnh hưởng đáng kể trong nền 
kinh tế thì việc giá vàng thế giới tăng đã tạo ra nhiều 
vấn đề nóng cho thị trường vàng Việt Nam. Nổi bật 
nhất là việc chênh lệch giá vàng trong nước và quốc 
tế còn rất lớn, nhu cầu vàng tăng đột biến tạo ra 
những cơn sốt và việc kiểm soát thị trường vàng phi 
chính thức. Mặc dù vàng bị chỉ trích là loại tài sản 
không tạo ra dòng thu nhập, thậm chí phải tốn chi 
phí cất trữ, nhưng những lúc lãi suất thấp hay hiệu 
quả của thị trường chứng khoán thấp, các kênh đầu 
tư khác không hấp dẫn thì vàng là một lựa chọn thay 
thế của Cá nhân lẫn Doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi. 
Để thuận lợi trong việc đầu tư vào vàng của DN thì 
vai trò của Kế toán trong việc theo dõi ghi nhận và 
báo cáo là hết sức quan trọng đối với DN. Tuy nhiên 
trong quá trình ghi nhận và trình bày thông tin kế 
toán liên quan đến vàng, DN gặp phải vướng mắc do 
có sự khác biệt trong hướng dẫn ghi nhận của quy 
định hiện nay về vàng tiền tệ giữa chế độ kế toán và 
chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính phải phản ánh 
đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện 
hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện 
đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức)” – thông tư 
200/2014/TT‐BTC đã khẳng định và sau đó thông 
tư 133/2017/TT‐BTC ra đời một lần nữa nhấn 
mạnh lại, để thấy trong thời đại mà các giao dịch 
kinh tế ngày càng mở rộng và phát triển, việc nhìn 
nhận được sâu xa bản chất của các sự kiện đó đối 
với kế toán ngày càng quan trọng. Trong các giao 
dịch kinh tế, giao dịch mua bán phát sinh rất đa 
dạng buộc kế toán phải có những nhìn nhận đúng 

đắn. Từ nhận dạng tài sản mua bán là hàng hóa hay 
tiền hay bất động sản đầu tư.  

2. Cơ sở lý luận và phân tích tình huống  

Vàng tiền tệ được coi như một loại ngoại tệ và là 
tài sản dự trữ thanh toán quốc tế. Trong khi đó vàng 
phi tiền tệ (thuộc khoản mục phi tiền tệ) được hiểu 
là vàng được mua với mục đích gia công, chế tác làm 
đồ trang sức. Vàng phi tiền tệ được coi như một loại 
vật tư, hàng hoá thông thường. Theo Điều 12, thông 
tư 200/2014/TT‐BTC quy định nguyên tắc kế toán 
tài khoản tiền mặt như sau: 

g) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản 
này là vàng được sử dụng với các chức năng cất trữ 
giá trị, không bao gồm các loại vàng được phân loại 
là hàng tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật 
liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. 

h) Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính 
theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải 
đánh giá lại số dư vàng tiền tệ theo nguyên tắc: 

Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên 
thị trường trong nước tại thời điểm lập Báo cáo tài 
chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá 
mua được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường 
hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua 
vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị 
được phép kinh doanh vàng theo luật định 

Như vậy căn cứ vào quy định của chế độ kế toán 
thì vàng được sử dụng với chức năng cất trữ được 
xem là tiền.  

Còn quy định tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 
24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ định nghĩa về tiền 
như sau: Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang 

Trình bày thông tin kế toán vàng, tiền tệ:  
góc nhìn từ chuẩn mực kế toán

Phạm Thanh Trung 
Trường Đại học Sài Gòn 

Email: pttrung@sgu.edu.vn 

Các chuẩn mực kế toán nói chung và các hướng dẫn thực hiện như chế độ kế toán nói riêng đã thực hiện 
hiệu quả vai trò kiểm tra, giám sát thông qua lập, trình bày, công bố báo cáo tài chính; góp phần tích cực 
trong việc thực hiện công tác kiểm toán (cả Kiểm toán Nhà nước cũng như Kiểm toán độc lập); giám sát 
việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước, tạo cơ chế công khai, minh bạch các báo cáo tài chính. 
Tuy nhiên trong quá trình ghi nhận và trình bày thông tin kế toán liên quan đến vàng, DN gặp phải vướng 
mắc do có sự khác biệt trong hướng dẫn ghi nhận của quy định hiện nay về vàng tiền tệ giữa chế độ kế toán 
và chuẩn mực kế toán. 
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chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. Như 
vậy, theo quy định của chuẩn mực, tiền chỉ bao gồm: 
tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển và tiền gửi không 
kỳ hạn. Trong định nghĩa về tiền trong chuẩn mực 
hoàn toàn không đề cập tới vàng tiền tệ. Tuy nhiên 
tại Khoản 1.4, điều 112 thông tư 200/2014/TT‐BTC 
hướng dẫn về việc lập và trình bày bảng cân đối kế 
toán cũng có hướng dẫn tương tự với định nghĩa của 
chuẩn mực VAS 24, nội dung như sau:  

+ Tiền (Mã số 111) 
Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của 

doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt 
tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không 
kỳ hạn và tiền đang chuyển 

3. Kết luận và hàm ý chính sách 

Từ những dẫn chứng trên cho thấy quy định của 
chuẩn mực kế toán hiện hành, “vàng tiền tệ” không 
thỏa mãn định nghĩa của khoản mục tiền. Vậy liệu 
rằng DN có thể hiểu vàng tiền tệ là một khoản tương 
đương tiền ? 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 định nghĩa về 
tương đương tiền như sau: 

“Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn 
hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành một lượng tiền xác định và không có 
nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.” 

Thông tư 200 cũng có hướng dẫn tương tự với 
định nghĩa của chuẩn mực: 

+ Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) 
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn 

có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày 
đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một 
lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc 
chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.” 

Một trong những điểm quan trọng để một tài sản 
thỏa mãn điều kiện là một khoản tương đương tiền, 
đó là nó là một khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh 
khoản cao (short term, highly liquid investments) 
và doanh nghiệp có thể xác định được số tiền mà 
mình sẽ nhận được tại thời điểm đầu tư ban đầu mà 
không có rủi ro lớn về việc giá trị của khoản đầu tư 
sẽ thay đổi so với ước tính ban đầu của doanh 
nghiệp. Một trong những ví dụ của tương đương 
tiền đó là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không 
quá 3 tháng. Tại thời điểm đầu tư ban đầu, doanh 
nghiệp có thể biết được giá trị của khoản tiền nhận 
về từ khoản đầu tư này, cũng như khoản đầu tư có 
rất ít rủi ro trong việc thay đổi giá trị so với ước tính 
của doanh nghiệp và do vậy, khoản tiền gửi có kỳ 
hạn này thỏa mãn định nghĩa là một khoản tương 
đương tiền. 

Vậy đối với “vàng tiền tệ” thì sao? Mặc dù đây là 
một tài sản có tính thanh khoản cao, tuy nhiên, giá 
trị của tài sản thay đổi theo giá trị thị trường. Tại 
thời điểm đầu tư, doanh nghiệp chưa thể ước tính 
được giá trị tiền mà doanh nghiệp thực tế nhận 
được từ khoản đầu tư này, cũng như khoản đầu tư 
có những rủi ro lớn về việc thay đổi giá trị. Do vậy, 
“vàng tiền tệ” không thỏa mãn định nghĩa của khoản 
mục tương đương tiền theo quy định của chuẩn 
mực. Theo quy định của chuẩn mực kế toán hiện 
hành, “vàng tiền tệ” không thỏa mãn định nghĩa của 
khoản mục tiền và tương đương tiền. 

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ dẫn 
tới một số khác biệt sau so với hướng dẫn của chế 
độ kế toán Việt Nam: Vàng tiền tệ sẽ không được 
trình bày vào chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên 
báo cáo tài chính; Doanh nghiệp cần xem xét mục 
tiêu nắm giữ “vàng tiền tệ” để phân loại ngắn hạn và 
dài hạn phù hợp trên báo cáo tài chính. “Vàng tiền 
tệ” được nắm giữ trong thời gian dài, trên một chu 
kỳ sản xuất kinh doanh không được trình bày là tài 
sản ngắn hạn trên báo cáo tài chính./. 

 

Tài liệu tham khảo 

Bộ Tài chính, Chuẩn mực kế toán số 24 (VAS24) 
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TT số 200/2014/TT‐BTC, ngày 22/12/2014 
Dương Thị Thanh Hiền, 2017, Hoàn thiện nội 

dung và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
theo hướng tiếp cận quốc tế và IFRS. Tạp chí Công 
Thương Số 12 – Tháng 11/2017 

IAS 7 – Statement of Cash Flows   
Nguyễn Anh Vũ, Giải pháp hoàn thiện nội dung và 

phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các 
doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hoà hợp với 
chuẩn mực kế toán quốc tế (2014), Luận văn thạc sĩ, 
Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 
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1. Mở đầu 

Trong thời đại ngày nay, phát triển du lịch là một 
xu thế chung, một trào lưu của xã hội hiện đại. Bởi vì 
đời sống con người ngày một nâng cao cả về vật chất 
và tinh thần nên nhu cầu du lịch cũng ngày càng cao 
hơn, đa dạng hơn. Khách sạn hay các cơ sở lưu trú, 
ngoài nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ phục vụ cho nhu 
cầu thiết yếu như: lưu trú, ăn uống, ngoài ra còn 
kinh doanh các dịch vụ bổ sung khác như: thể thao, 
giải trí, massage... Hiện nay, ngành kinh doanh 
khách sạn của Việt Nam còn non trẻ, vì vậy phải 
đương đầu với nhiều khó khăn do thiếu vốn, trình 
độ chuyên môn và tác phong công nghiệp. Trước 
tình hình này, để tồn tại và khẳng định vị trí của 
mình trên thị trường, các doanh nghiệp phải tìm đủ 
mọi cách, thực thi mọi biện pháp để có đủ sức mạnh 
cạnh tranh. Vì vậy, một nghiên cứu nhằm đánh giá 
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch 
vụ lưu trú tại khách sạn sẽ có ý nghĩa lớn đối với 
việc xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách 
phát triển dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với 
các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú nói chung và các 
khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ nói riêng.  

2. Phương phaṕ nghiên cưú 

‐ Nghiên cứu định tính: Thông qua hoạt động 
nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu đã được thực 
hiện, phỏng vấn, thu thập ý kiến chuyên gia, khách 
hàng để xây dựng thang đo sơ bộ. 

‐ Nghiên cứu định lượng: Từ thang đo chính thức, 
tiến hành thu thập dữ liệu nghiên cứu thông qua 
khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu thông qua 
phần mềm SPSS nhằm giải quyết các mục tiêu định 
lượng của đề tài. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết 
nghiên cứu 

Từ nghiên cứu tổng quan và phỏng vấn chuyên 
gia, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu dự kiến gồm 
có 5 biến độc lập ảnh hưởng tới biến phụ thuộc là 
quyết định lựa chọn dịch vụ lưu trú tại các khách 
sạn địa bàn quận Tây Hồ như sau: 

Từ mô hình nghiên cứu trên, tác giả xây dựng các 
giả thuyết nhằm xem xét sự tác động của các nhân tố 
quyết định lựa chọn dịch vụ lưu trú tại các khách 
sạn địa bàn quận Tây Hồ, cụ thể: 

H1: Vị trí thuận tiện có ảnh hưởng cùng chiều 
đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ lưu trú của 
khách hàng. 

H2: Giá phòng ảnh hưởng cùng chiều đến quyết 
định lựa chọn sử dụng dịch vụ lưu trú của khách 
hàng. 

H3: Phòng sạch sẽ thoải mái ảnh hưởng cùng 
chiều đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ lưu 
trú của khách hàng. 

H4: Khả năng phục vụ của nhân viên ảnh hưởng 
cùng chiều đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ 
lưu trú của khách hàng. 

Quyết định lựa chọn dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 
trên địa bàn quận Tây Hồ thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 
Khoa Du lịch và khách sạn, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 

Từ việc tham khảo và so sánh các mô hình nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng như dựa trên các cơ 
sở lý luận, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu về sự tác động của các yếu tố: vị trí thuận tiện, giá phòng, 
phòng sạch sẽ thoải mái, khả năng phục vụ của nhân viên và nhóm tham khảo đến quyết định lựa chọn dịch 
vụ lưu trú tại các khách sạn địa bàn quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Các kết quả phân tích qua phần mềm 
SPSS cho thấy: Yếu tố khả năng phục vụ của nhân viên có tác động mạnh nhất, tiếp đến là yếu tố phòng sạch 
sẽ thoải mái, nhóm tham khảo,; vị trí thuận tiện và sau cùng là yếu tố giá phòng có tác động yếu nhất trong 
5 yếu tố. Dựa trên những phát hiện trong bài nghiên cứu, một số hàm ý kiến nghị để từ đó có giải pháp nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như là mang lại sự hài lòng cho khách hàng. 



108 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 5 / 2024)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

H5: Nhóm tham khảo ảnh hưởng cùng chiều đến 
quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ lưu trú của 
khách hàng. 

3.2. Kết quả nghiên cứu 
‐ Mô tả mẫu nghiên cứu 
Nghiên cứu thu thập số liệu khảo sát thông qua 

việc phát ra bảng hỏi tới khách hàng có sử dụng dịch 
vụ lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn quận Tây 
Hồ có các đặc điểm khác nhau về độ tuổi, giới tính, 
mức độ sử dụng dịch vụ lưu trú. Phát ra 254 phiếu, 
thu về 248 phiếu hợp lệ. Như vậy, đối tượng khảo 
sát của nghiên cứu gồm 248 câu trả lời của người 
đại diện cho khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trú tại 
các khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ ‐ Hà Nội. 

‐ Kiểm định thang đo Cronbach’s alpha 

Nhân tố có giá trị trung bình cao nhất được đánh 
giá là nhân tố Khả năng phục vụ của nhân viên; các 
nhân tố được đánh giá ở mức độ cao là phòng sạch 
sẽ, thoải mái và vị trí thuận tiện; nhân tố được đánh 
giá ở mức độ thấp là giá phòng; nhân tố được đánh 
giá thấp nhất là nhóm tham khảo. Độ tin cậy của tất 
cả các biến số đều lớn hơn 0,6. Do đó, kết quả phân 
tích của các thang đo là đáng tin cậy. 

‐ Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích tương quan Pearson từ bảng 
trên cho thấy mối quan hệ giữa các biến biến độc lập 
với biến phụ thuộc, kết luận các biến có sự tương 
quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Do đó 
sẽ được đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ 
thuộc. 

‐ Kiểm định KMO 

 

Giá trị KMO = 0,812 > 0.5 phân tích nhân tố thích 
hợp với dữ liệu nghiên cứu. Ngoài ra giá trị Sig = 
0.000 < 0.05, điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để 
phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp, các biến 
quan sát của biến phụ thuộc có tương quan với nhau 
trong tổng thể. 

‐ Phân tích hồi quy đa biến 

Mô hình nghiên cứu có R2 hiệu chỉnh là 0,814 
nghĩa là có 81,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc 
được giải thích bằng 5 biến độc lập là VT,GP, SS, NV, 
TK  với độ tin cậy 95%. 

Hàm hồi quy chuẩn hóa được viết như sau: 
DVLT = 0,224*VT + 0,217*GP + 0,287*SS + 

0,339*NV + 0,232*TK 
Kết quả phân tích phương sai ANOVA cho sig = 

0,000<0,05. Như vậy, mô hình hồi quy đa biến là 
phù hợp với dữ liệu được khảo sát, các giả thuyết 
H1, H2, H3; H4, H5 được chấp nhận tại mức ý nghĩa 
5% (độ tin cậy 95%). 

4. Thảo luận 

Về vị trí thuận tiện, các khách sạn trên địa bàn 
quận có lợi thế nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Hồ 
Tây là điểm tham quan nổi tiếng và thu hút đông đảo 
du khách trong và ngoài nước. Lựa chọn vị trí gần 
Hồ Tây sẽ giúp khách sạn thu hút lượng khách du 
lịch đáng kể, đặc biệt là vào mùa hè. Một số khu vực 
cụ thể có thể kể đến như: Phường Quảng An nơi tập 
trung nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như phủ Tây 
Hồ, chùa Trấn Quốc, tháp Bút, công viên Hồ Tây... 
Phường Thụy Khuê nổi tiếng với các làng nghề 
truyền thống như làng Nghi Tàm, làng đào Nhật Tân, 
làng lụa Vạn Phúc... Phường Tây Hồ nơi có nhiều 
khách sạn, nhà hàng cao cấp, cùng với tầm nhìn đẹp 
ra Hồ Tây. Việc di chuyển thuận tiện là một yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 
khách sạn của du khách.  

Về giá phòng, để thu hút khách hàng đến lưu trú, 
các khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ cần cân 
nhắc các yếu tố sau khi đưa ra mức giá phòng: 

 Loại hình khách sạn: Khách sạn cao cấp nên áp 
dụng mức giá cao hơn so với các khách sạn bình 
dân. Giá phòng cần tương xứng với chất lượng dịch 
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vụ, tiện nghi và vị trí của khách sạn. Khách sạn bình 
dân nên áp dụng mức giá phù hợp với túi tiền của đa 
số khách hàng. Giá phòng cần đảm bảo lợi nhuận 
cho khách sạn nhưng vẫn cạnh tranh so với các 
khách sạn cùng phân khúc. 

Mùa du lịch: Mùa cao điểm (mùa hè)n nên tăng 
giá phòng từ 10% đến 20% so với bình thường. Mùa 
thấp điểm (mùa đông) có thể giảm giá phòng từ 
10% đến 20% để thu hút khách hàng.  

Đối tượng khách hàng: Khách du lịch nên áp 
dụng mức giá phù hợp với nhu cầu và khả năng chi 
trả của khách du lịch. Khách công vụ nên áp dụng 
mức giá ưu đãi cho các khách hàng là doanh nhân, 
cán bộ, công nhân viên... 

Về phòng sạch sẽ thoải mái, cần tiến hành vệ sinh 
phòng một cách thường xuyên, đảm bảo phòng luôn 
sạch sẽ, gọn gàng và không có bụi bẩn. Nên sử dụng 
các sản phẩm vệ sinh chất lượng tốt, an toàn cho sức 
khỏe con người và thân thiện với môi trường. Cần 
chú ý đến các chi tiết nhỏ như: Vệ sinh ga trải 
giường, vỏ gối, vỏ chăn thường xuyên.Giặt sạch 
khăn tắm, khăn mặt và thay thế khăn mới cho khách 
hàng sau mỗi lần sử dụng. Vệ sinh nhà vệ sinh sạch 
sẽ, khử mùi hôi. Lau chùi đồ đạc trong phòng như 
bàn ghế, tủ kệ, tivi... Quét dọn sàn nhà và hút bụi 
bẩn. Bên cạnh đó, cần trang trí phòng một cách đẹp 
mắt, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. Nên sử 
dụng các gam màu sáng, tạo cảm giác rộng rãi và 
thoáng mát cho phòng. Có thể sử dụng các vật dụng 
trang trí như tranh ảnh, hoa tươi, cây cảnh... để tạo 
điểm nhấn cho phòng. Cần đảm bảo ánh sáng trong 
phòng đầy đủ, vừa đủ để khách hàng có thể sinh 
hoạt thoải mái. 

Về khả năng phục vụ của nhân viên, nhân viên là 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm của 
khách hàng tại khách sạn. Do vậy, để nâng cao khả 
năng thu hút khách hàng đến lưu trú, các khách sạn 
trên địa bàn quận Tây Hồ cần chú trọng đến việc 
nâng cao khả năng phục vụ của nhân viên. Cụ thể: 
Cần tuyển chọn những nhân viên có thái độ tích cực, 
ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và mong 
muốn được phục vụ khách hàng; nên tuyển chọn 
những nhân viên có khả năng giao tiếp tốt, biết 
ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung...) là một lợi thế; 
cần tổ chức đào tạo bài bản cho nhân viên về các kỹ 
năng phục vụ khách hàng, bao gồm: Kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng giải quyết khiếu nại, kỹ năng bán hàng, 
kỹ năng xử lý tình huống, kiến thức về văn hóa du 
lịch; cần tổ chức đào tạo thường xuyên cho nhân 
viên về các kỹ năng phục vụ khách hàng. Các chương 
trình đào tạo cần được cập nhật thường xuyên để 
phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu hướng 
phát triển của ngành du lịch; cần có hệ thống đánh 

giá hiệu quả công việc của nhân viên để có thể khen 
thưởng những nhân viên có thành tích tốt và có biện 
pháp cải thiện đối với những nhân viên chưa đạt yêu 
cầu; cần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
thân thiện và thoải mái cho nhân viên; cần xây dựng 
văn hóa phục vụ khách hàng lấy khách hàng làm 
trung tâm; cần giáo dục nhân viên về tầm quan 
trọng của việc phục vụ khách hàng tốt; cần khuyến 
khích nhân viên sáng tạo trong việc phục vụ khách 
hàng. 

Về nhóm tham khảo, khi trên thị trường có hàng 
trăm khách sạn cùng với những lời mời gọi hấp dẫn, 
khi khách hàng chưa bao giờ sử dụng dịch vụ thì dĩ 
nhiên họ sẽ không dễ dàng mà tin tưởng được 
những lời mời gọi. Bởi vậy khách hàng sẽ có xu 
hướng tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn. Vậy nên, 
ngoài việc cần nâng cấp chất lượng dịch vụ để khách 
hàng truyền miệng (thông qua gia đình, bạn bè, 
đồng nghiệp) thì còn cần thực hiện thêm: Thu thập 
đánh giá và review sau khi khách hàng lưu trú; đối 
với các review xấu không đúng sự thật thì gắn cờ 
hoặc tạm ẩn để không ảnh hưởng đến quyết định 
lựa chọn lưu trú của các khách hàng khác; duy trì 
điểm trung bình các đánh giá trên nền tảng từ 4.5/5 
và 9.0/10; tăng cường chia sẻ các đánh giá tốt trên 
website để khách hàng mới có lòng tin; truyền tải và 
quảng cáo những thông điệp./. 
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1. Mở đầu 

Facebook cung cấp một kênh hiệu quả để người 
dùng chia sẻ thông tin với bạn bè, gia đình và những 
người khác thông qua trang Facebook cá nhân. Hiện 
tại, người tiêu dùng có mối liên kết chặt chẽ với 
mạng xã hội, do đó, khi đưa ra quyết định mua hàng 
trực tuyến, người tiêu dùng thường dựa nhiều hơn 
vào thông tin do những người dùng khác tạo ra trên 
mạng xã hội và internet (Thoumrungroje, 2014). 
Người tiêu dùng trực tuyến tin rằng người dùng sẽ 
không chỉ nói lên những mặt tốt của sản phẩm mà cả 
những mặt tiêu cực.  

Kinh doanh mỹ phẩm trên Facebook đang phát 
triển mạnh mẽ, người bán sẽ tiết kiệm được chi phí 
và lan tỏa thông điệp truyền thông về sản phẩm 
thuận tiện và có tính tương tác cao (Huyn và cộng 
sự, 2019). Đây cũng là kênh marketing phổ biến với 
các startup kinh doanh sản phẩm làm đẹp, đem lại 
mức độ hiệu quả cao và nhanh chóng.  

Nội dung do người dùng tạo ra (UGC) thường 
cung cấp thông tin và các mẹo hay sử dụng sản 
phẩm làm đẹp. Nội dung càng hấp dẫn thì càng có 
nhiều người muốn xem và càng có nhiều khả năng 
họ sẽ sử dụng nội dung đó để đáp ứng nhu cầu ghi 
nhận thông tin của họ. Chính vì vậy nghiên cứu này 
nhằm mục đích điều tra xem liệu nội dung do người 
dùng tạo (UGC) có thể ảnh hưởng đến ý định của 
người mua mỹ phẩm trên Facebook hay không, giúp 

khám phá những đặc điểm nào của UGC sẽ tác động 
đến ý định mua hàng và đem đến góc nhìn cho các 
nhà tiếp thị ngành mỹ phẩm. 

2. Cơ sở lý thuyết  

‐ Nội dung do người dùng tạo (UGC): So với nội 
dung do nhà sản xuất tạo ra (PGC) thường thuê 
người xác nhận và người nổi tiếng để nói về ưu điểm 
và lợi ích của sản phẩm, người tiêu dùng đã quay 
lưng lại với các phương thức quảng cáo thông 
thường (Hassan, Nadzim, & Shiratuddin, 2015) vì họ 
đã nhận thấy UGC đáng tin cậy hơn. Nội dung được 
chia sẻ trong UGC dựa trên trải nghiệm của chính 
người tiêu dùng. Các giả thuyết sau được đề xuất: 

H1: Nội dung do người dùng tạo có tác động tích 
cực đến độ tin cậy được cảm nhận  

H2: Nội dung do người dùng tạo có tác động tích 
cực đến tính hữu ích được cảm nhận  

H3: Nội dung do người dùng tạo có tác động tích 
cực đến rủi ro cảm nhận 

‐ Tin cậy cảm nhận: Người tiêu dùng trực tuyến 
ngày nay nhận thức và tin rằng nội dung do người 
dùng tạo ra đáng tin cậy hơn nội dung do người bán 
cung cấp (Jonas, 2010). Các bên/người dùng tham 
gia vào UGC coi nhau là một nguồn thông tin đáng 
tin cậy. Giả thuyết sau được đề xuất: 

H4: Độ tin cậy cảm nhận có tác động tích cực đến 
thái độ đối với UGC 

Tác động của nội dung do người dùng đến ý định mua 
mỹ phẩm trên Facebook

Lê Thị Kim Tuyết, Trần Thị Khánh Hiền  
Trường Đại học Đông Á 
Dương Thị Mỹ Hoàng  

Trường Đại học FPT 
Đoàn Thị Yến Nhi  

Trường Đại học Quảng Nam

Hiện nay, với sự phát triển của Internet và thói quen sử dụng điện thoại thì việc thực hiện các giao dịch 
trực tuyến giờ đây thật dễ dàng. Đặc biệt trong ngành mỹ phẩm, nội dung do người dùng tạo ra (user – gen‐
erated content ‐ UGC) thường cung cấp thông tin sử dụng sản phẩm. Nghiên cứu này nhằm mục đích điều 
tra xem liệu các yếu tố của UGC có tác động đến ý định của người mua mỹ phẩm trên Facebook hay không, 
sử dụng kỹ thuật nghiên cứu định lượng với phương pháp khảo sát trực tuyến 325 khách hàng có sử dụng 
mạng xã hội Facebook. Kết quả chỉ ra các yếu tố liên quan đến UGC có tác động đến thái độ của khách hàng 
và ý định mua mỹ phẩm trên Facebook. Bài viết cũng đề xuất một số hướng dẫn cho các doanh nghiệp kinh 
doanh mỹ phẩm xây dựng các chính sách marketing liên quan nhằm tăng ý định mua mỹ phẩm của người 
tiêu dùng trên Facebook.
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‐ Rủi ro cảm nhận: là sự không chắc chắn thường 
không thể tránh khỏi trừ khi người tiêu dùng trực 
tuyến có kiến thức và kinh nghiệm trước đó để giúp 
họ không đưa ra quyết định sai lầm (Dai, Forsythe, 
& Kwon, 2014). Có nhiều loại khác nhau của rủi ro 
nhận thức như rủi ro hiệu suất, rủi ro tài chính, rủi 
ro thời gian, rủi ro tâm lý, rủi ro xã hội,... Giả thuyết 
sau được đề xuất: 

H5: Nhận thức rủi ro có tác động tiêu cực đến 
nhận thức hữu ích 

‐ Hữu ích cảm nhận: Tính hữu ích được cảm nhận  
là một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng 
trực tuyến phản ứng với thông tin do người khác 
cung cấp, ảnh hưởng đến thái độ của họ và dẫn đến 
việc mua sản phẩm được thảo luận (Kim & Song, 
2010). Giả thuyết sau đây được đề xuất 

H6: Tính hữu ích cảm nhận có tác động tích cực 
đến thái độ đối với UGC 

‐ Thái độ với UGC: là một khái niệm quan trọng 
trong nghiên cứu về quảng cáo và tiếp thị vì thái độ 
coi là ổn định và có xu hướng dự đoán hành vi của 
người tiêu dùng (Mitchell & Olson, 1981). Giả thuyết 
sau đây được đề xuất: 

H7: Thái độ tích cực của người tiêu dùng đối với 
nội dung do người khác tạo ra sẽ nâng cao khả năng 
mua hàng. 

‐ Ý định mua hàng: có thể được định nghĩa là 
"động lực của một người liên quan đến nhận thức 
của anh ta về kế hoạch nỗ lực cư xử (Eagly & 
Chaiken, trong Wang, 2015).  

Người tiêu dùng thường sẽ mua một mặt hàng 
sau khi họ đã đọc qua tất cả thông tin cá nhân do 
những người dùng khác tạo ra trên nền tảng và đủ 
thuyết phục với những gì họ đã phân tích (Horst et 
al., 2007). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, 
thu thập dữ liệu thông qua bảng câu hỏi từ người 
dùng mạng xã hội Facebook. Thang đo được áp dụng 
từ  nghiên cứu trước và đánh giá trên thang Likert 5 
điểm, với 1: hoàn toàn không đồng ý đến 5: hoàn 
toàn đồng ý. Đối tượng chính được khảo sát là 
những người trả lời trẻ tuổi có sử dụng mạng xã hội 
Facebook. Bảng hỏi được thiết kế trên google form 
và gửi đến các đáp viên qua zalo, messenger và 
email trong 7 tuần từ 20/12/2023 đến 7/2/2024. 
Phương pháp lấy mẫu phán đoán vì có ưu điểm ít 
tốn thời gian, tiết kiệm ngân sách và phù hợp với 
mục tiêu nghiên cứu (Fielding và cộng sự, 2012). 
Nhóm tác giả đã thu thập được 350 phản hồi, sau 
khi làm sạch còn 325 mẫu. Theo nghiên cứu trước 

đây của Hair et al. (2010, 2014), cỡ mẫu này phù 
hợp với nghiên cứu vì tập dữ liệu phải gấp ít nhất 
mười lần items (Kline, 1998; Hair et al., 2014). Phân 
tích này bao gồm 21 mục nên cỡ mẫu 210 cần thiết 
ở mức tối thiểu. Để đánh giá mức độ phù hợp của 
mô hình và kiểm định giả thuyết bằng phương pháp 
mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình phương 
tối thiểu từng phần (PLS‐SEM), nghiên cứu được 
thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS và 
Smart‐PLS 3.0 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mô tả 
Tổng số mẫu thu thập được và có thể sử dụng cho 

phân tích dữ liệu là 325. Trong đó 99.4% đáp viên 
có sử dụng mạng xã hội Facebook. Mục đích sử dụng 
Facebook phổ biến nhất là kết nối bạn bè, gia đình, 
cộng đồng với 288 lượt chọn, chiếm 88.9%. Đa số 
đáp viên có quan tâm đến ý kiến của những người 
mua hàng trực tuyến trên MXH với số lượng 121 
đáp viên, chiếm 37.2%. Tỉ lệ giới tính tham gia khảo 
sát chủ yếu là nữ chiếm 70.5%, nam chiếm 29.5% vì 
nội dung khảo sát liên quan đến mua mỹ phẩm nên 
đối tượng sử dụng đa số là nữ. Nghề nghiệp tham 
gia khảo sát lần lượt là: Nhân viên văn phòng 
(54.8%), sinh viên (34.5%), các nhóm khác (10.7%). 
Đa số đáp viên có trình độ đại học chiếm 77%, các 
nhóm trình độ học vấn còn lại 23%. Đa số đáp viên 
có tình trạng hôn nhân là độc thân với 88.9%, có 
trình độ học vấn là đại học chiếm 90.5% và có thu 
nhập dưới mức 3 triệu chiếm 73.2%. 

4.2. Đánh giá mô hình đo lường 
Chất lượng biến quan sát 
Chất lượng biến quan sát được thể hiện qua hệ số 

tải ngoài outer loading của biến quan sát, đây là chỉ 
số thể hiện mức độ liên kết giữa biến quan sát với 
biến tiềm ẩn (Hair và cộng sự, 2012) khuyến nghị hệ 
số outer loading để biến quan sát có ý nghĩa tốt là từ 
0.7 trở lên. Bảng 1 cho thấy tất cả các biến quan sát 
đều có hệ số tải ngoài lớn hơn 0.7 Vậy có thể kết 
luận các biến tiềm ẩn và biến quan sát có mối liên 
kết với nhau 
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Độ tin cậy thang đo (Reliability) 
SMARTPLS cung cấp ba chỉ số đánh giá độ tin cậy 

thang đo là Cronbach's alpha, Composite reliability 
rho_a, Composite reliability (CR). Hair và cộng sự 
(2017) đề xuất tập trung vào hai chỉ số: Cronbach's 
alpha và Composite reliability. Hệ số CR và 
Cronbach’s Alpha của các biến đều ≥ 0.7 cho thấy 
thang đo có độ tin cậy và độ lớn hệ số VIF nhỏ hơn 
5. Vậy mô hình nghiên cứu không có hiện tượng đa 
cộng tuyến nghiêm trọng 

Tính hội tụ của thang đo  (Convergent Validity) 
Kết quả phân tích cho thấy các thang đo đều đạt 

giá trị hội tụ với chỉ số AVE ≥ 0.5. Vậy các biến tiềm 
ẩn đều giải thích được tối thiểu 50% biến thiên của 
từng biến quan sát con. 

Đánh giá tính phân biệt 
Giá trị phân biệt cho thấy tính khác biệt của một 

cấu trúc khi so sánh với các cấu trúc khác trong mô 
hình. Henseler và cộng sự (2015) đã sử dụng các 
nghiên cứu mô phỏng để chứng minh rằng giá trị 
phân biệt được đánh giá bởi chỉ số HTMT. Theo Hair 
và cộng sự (2016) giá trị HTMT ≤ 0.9. Kết quả phân 
tích cho thấy toàn bộ giá trị HTMT đều nhỏ hơn 0.9, 
như vậy tính phân biệt được đảm bảo. 

4.3. Đánh giá ý nghĩa quan hệ tác động 
Các quan hệ tác động đều có ý nghĩa thống kê do 

P value nhỏ hơn 0.05, tất cả hệ số tác động đều mang 
dấu dương, dựa vào hệ số hồi qui chuẩn hoá O các 
quan hệ tác động trong mô hình đều là thuận chiều, 
trừ H5 có hệ số tác động mang dấu âm thể hiện mối 
quan hệ ngược chiều. Trong hai biến số tác động đến 
sự hữu ích cảm nhận (PU) thì biến số nội dung do 
người dùng tạo (UGC = 0.613) có tác động cao hơn 
rủi ro cảm nhận (PR= 0.326). Trong hai biến số tác 
động đến thái độ (AT) thì sự tin cậy cảm nhận (PT = 
0.49) lớn hơn sự hữu ích cảm nhận (PU = 0.4). 

5. Kết luận 

Kết quả chỉ ra rằng thái độ đối với nội dung UGC 
trên Facebook và độ tin cậy được cảm nhận sẽ ảnh 
hưởng đến ý định mua hàng. Trong khi đó, hoạt 
động của người dùng không tương quan với ý định 
mua mỹ phẩm. Nội dung UGC thường cung cấp 
thông tin cũng như các mẹo và thủ thuật về cách sử 
dụng các sản phẩm làm đẹp. Nội dung càng hấp dẫn 

thì càng có nhiều người muốn xem và họ càng có 
nhiều khả năng sử dụng nội dung đó để đáp ứng nhu 
cầu thông tin của mình. Các vlogger làm đẹp được 
coi là đáng tin cậy hơn nội dung do nhà sản xuất tạo 
ra. Các hoạt động như tìm kiếm, thích, đăng ký hoặc 
bình luận không nhất thiết thể hiện ý định mua 
hàng. Điều này chỉ đơn giản là cách người dùng 
tương tác với nhau trong môi trường xã hội. 

Xây dựng app thiết kế nội dung, người dùng có 
thể tự đề xuất nội dung về sản phẩm mình yêu thích 
và thể hiện quan điểm về trải nghiệm sản phẩm. Với 
những chia sẻ được lan tỏa mạnh và có những tiếp 
cận từ cộng đồng, thương hiệu sẽ có thể gửi tặng 
khách hàng những mẫu quà tặng tăng tính hữu ích 
cho sử dụng sản phẩm. Bản thân người dùng cũng 
có thể trở thành các KOC hay thậm chí là KOL để 
quảng bá cho sản phẩm từ nhãn hàng. 

Ngoài ra với ngành mỹ phẩm, đây là ngành công 
nghiệp trẻ tuổi, có tính tương thích với người dùng 
rất mạnh. Bản thân người tiêu dùng có sự xem xét, 
so sánh về độ phủ, tính mới của sản phẩm rất cao. 
Họ sẽ cần đầy đủ những giải pháp thiết thực từ nhãn 
hàng. Vì vậy việc làm nội dung chăm sóc khách hàng 
sau bán sẽ là khâu hết sức quan trọng, nhằm giữ 
chân khách hàng và gián tiếp thu hút khách mới qua 
truyền miệng. Các nội dung sau bán cần có chiều sâu 
và sự mới mẻ, nên đẩy cao tính hữu ích và cá nhân 
hóa bằng một số cách như tạo các thư chăm sóc và 
hướng dẫn sử dụng sản phẩm qua hộp tin nhắn 
Facebook message, tạo ra các game cho khách hàng 
cũ để tăng tương tác và nhắc nhớ… 
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1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ 
cà phê ở Việt Nam 

Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên 
thế giới, sau Brazil. Ngoài ra, Việt Nam cũng là nước 
trồng cà phê robusta lớn nhất thế giới. Cà phê Việt 
Nam đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu quan 
trọng, xuất khẩu tới 85 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới. Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 
cà phê của Việt Nam đạt trên 4 tỷ USD, chiếm hơn 
15% tổng thị phần xuất khẩu cà phê toàn cầu. Trong 
năm 2020/21, sản lượng là 29000 nghìn bao 60 kg, 
so với các giai đoạn trước thì sản lượng cũng có sự 
giảm sút nhẹ so với năm 2019/20.  

Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước 
đang tăng lên theo từng năm, người tiêu dùng trong 
nước ngày càng ưa chuộng các sản phẩm cà phê chất 
lượng cao, cà phê hạt và cà phê đặc sản. Tiêu thụ cà 
phê chủ yếu tập trung vào các kênh như quán cà 
phê, cửa hàng bán lẻ, siêu thị, cà phê vending 
machine. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà 
Nẵng là nơi có lượng tiêu thụ cà phê lớn nhất. Sản 
lượng tiêu thụ cà phê nội địa đã tăng từ khoảng 30‐
35% tổng sản lượng cà phê vào đầu những năm 
2000 lên khoảng 40‐45% vào năm 2023. Tiêu thụ 
bình quân đầu người đã tăng từ khoảng 1,2 kg/năm 

lên khoảng 1,8 kg/năm trong cùng thời kỳ. Tóm lại, 
thị trường tiêu thụ cà phê nội địa Việt Nam đang có 
những bước phát triển tích cực, đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của người tiêu dùng trong nước. 

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 
hai thế giới sau Brazil, góp phần quan trọng vào kim 
ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Hoa Kỳ, 
Đức, Italy, Bỉ, Tây Ban Nha, Trung Quốc là những thị 
trường tiêu thụ chính cà phê Việt Nam. Trong đó, 
Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất, nhập khẩu khoảng 
30‐35% tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. 

2. Chiến lược nâng cao số lượng và chất 
lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam 

2.1.  Đa dạng hóa vùng sản xuất 
Tây Nguyên là điểm lý tưởng để trồng và sản xuất 

cà phê robusta với các đặc điểm: độ cao từ 300 đến 
500 mét so với mực nước biển, khí hậu nhiệt đới ấm 
áp, với mùa mưa và mùa khô rõ rệt, độ ẩm cao và 
cường độ ánh nắng trực tiếp yếu, cùng với nhiệt độ 
từ 24°C đến 26°C. 

Nâng cao chất lượng và số lượng cà phê xuất khẩu 
của Việt Nam

Trần Thị Minh Ngọc 
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 
Email: tranthiminhngoc@dntu.edu.vn 

Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, sau Brazil. Trong năm 2022, kim ngạch xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 4 tỷ USD, chiếm hơn 15% tổng thị phần xuất khẩu cà phê toàn cầu. Vì 
vậy, Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất và thị trường cà phê toàn cầu. Hiện nay, trong tổng 
sản lượng cà phê Việt Nam thì robusta chiếm khoảng 95% và arabica chỉ chiếm 5% còn lại. Ở Việt Nam sản 
xuất thường chú trọng vào số lượng và sản xuất đại trà. Điều này đã ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, 
đặc biệt là với những nhà sản xuất cà phê trong nước đang cố gắng nâng cao chất lượng cà phê robusta và 
arabica. Vì vậy, Để tiếp tục phát triển ngành cà phê Việt Nam một cách bền vững, cần thúc đẩy cải thiện và 
nâng cao các khâu trong chuỗi giá trị như nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất và chế biến.
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Trong khi đó, cà phê arabica phù hợp hơn ở các 
vùng núi cao từ 1000 đến 1400 mét so với mực 
nước biển, với nhiệt độ từ 20°C đến 22°C và lượng 
mưa từ 1.300mm đến 1.900mm. vì vậy, cà phê ara‐
bica được trồng phổ biến ở Đà Lạt, Điện Biên, Nghệ 
An, Sơn La và Quảng Trị. 

Mở rộng vùng trồng mới cà phê ở Việt Nam ở 
miền Bắc và Trung Bộ như các tỉnh Quảng Trị, 
Quảng Bình, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa, Mộc 
Châu rất có nhiều tiềm năng. Tận dụng vào điều kiện 
thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi để phát triển cà phê, 
ngoài ra cần hỗ trợ người nông dân về giống, kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và đầu tư cơ sở hạ tầng. 

2.2. Thay đổi cách thức trồng, sản xuất và chế 
biến cà phê 

Trong quá khứ, việc trồng và chế biến cà phê ở 
Việt Nam chủ yếu tập trung vào mục tiêu tăng sản 
lượng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nâng cao 
chất lượng cà phê ngày càng được quan tâm hơn. 
Việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất cải tiến đang 
được chú trọng hơn nhằm nâng cao chất lượng như: 
thu hoạch 100% quả chín, phương pháp chế biến tự 
nhiên, nửa ướt/mật ong hoặc sử dụng quá trình lên 
men. Những thay đổi này góp phần tăng giá trị của 
cà phê Việt Nam trên thị trường. Sản xuất cà phê 
sạch đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và 
người lao động. Giá trị xuất khẩu của sản phẩm cà 
phê sạch tăng đáng kể, doanh nghiệp thu được lợi 
nhuận cao hơn và thu nhập của người lao động 
được nâng lên. Để đạt được chất lượng cà phê sạch, 
an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp cần áp dụng 
các biện pháp nông nghiệp mới, kỹ thuật thâm canh 
tiên tiến, sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón phù 
hợp, thân thiện với môi trường. Nhờ các biện pháp 
này, chất lượng sản phẩm cà phê đã được cải thiện 
đáng kể, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc 
tế. Việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh và phân vô cơ 
với tỷ lệ hợp lý cũng góp phần tăng độ phì nhiêu của 
đất, giúp cây cà phê phát triển tốt, năng suất cao và 
chất lượng sản phẩm được nâng lên. 

Ngoài ra, nhiều khu vực hiện nay cần phải trồng 
tái canh, cách hiệu quả đó là sử dụng các giống cà 
phê mới mang lại năng suất và chất lượng cao. Hiện 
nay, tại Việt Nam đang trồng mới các loại cà phê sau:  

‐ Cà phê Arabica giống mới: Việt Nam đã phát 
triển và đưa vào trồng các giống cà phê Arabica mới 
như "Catimor", "Mundo Novo" và "Typica" nhằm đa 
dạng hoá sản phẩm cà phê. Các giống Arabica này có 
chất lượng và giá trị kinh tế cao hơn so với cà phê 
Robusta truyền thống. 

‐ Cà phê Robusta giống mới: Bên cạnh các giống 
Robusta truyền thống, Việt Nam đã nghiên cứu và 
phát triển các giống mới như "Catimor", "Radicalis" 

và "Centroamericano". Các giống này có năng suất 
cao hơn, chống chịu sâu bệnh tốt hơn các giống 
truyền thống. Một số vùng trồng cà phê mới như Tây 
Nguyên và Đông Nam Bộ đã áp dụng trồng các giống 
Robusta mới này. 

‐ Cà phê Specialty: chú trọng phát triển các 
giống cà phê "specialty" như cà phê chè, cà phê vối, 
cà phê Buôn Ma Thuột. Các giống cà phê này có 
hương vị độc đáo, phù hợp với nhu cầu của thị 
trường cà phê cao cấp. Diện tích trồng các loại cà 
phê specialty ở Việt Nam vẫn chưa lớn nhưng đang 
từng bước mở rộng. 

Nhìn chung, Việt Nam đang không ngừng nghiên 
cứu và phát triển các giống cà phê mới nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị 
trường ngày càng đa dạng. 

2.3. Trồng cà phê xen canh với các loại cây có 
giá trị kinh tế cao 

Việc trồng xen canh cà phê với các loại cây trồng 
khác giúp giảm cạnh tranh đất đai đồng thời đa dạng 
hóa nguồn thu nhập của nông dân và giảm bớt 
những hạn chế về dòng tiền cho đến khi cây cà phê 
trưởng thành. Các hệ thống trồng xen có tiềm năng 
mang lại giá trị đáng kể đồng thời bền vững hơn so 
với trồng độc canh.  Cụ thể, có thể trồng thêm các 
loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bơ, 
chanh dây, chuối hoặc các loại cây gia vị giá trị cao 
như nghệ, gừng với mật độ phù hợp. Việc đa dạng 
hóa cây trồng không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn 
được xem là một giải pháp nông nghiệp thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Mô hình này giúp bảo đảm sự 
phát triển bền vững cho ngành cà phê trong bối 
cảnh khí hậu thay đổi. Với việc kết hợp trồng nhiều 
loại cây trồng có giá trị khác nhau, doanh nghiệp có 
thể tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất đai, đồng thời 
giảm rủi ro khi có sự biến động của thị trường  

‐ Việc trồng xen cà phê với sầu riêng, bơ, chanh 
dây, chuối đặc biệt quan trọng trên các rẫy cà phê 
mới, bởi vì giai đoạn non kéo dài sẽ làm trì hoãn lợi 
tức đầu tư ban đầu. Cà phê phải mất 3–4 năm để 
trưởng thành, trong khi chanh dây, chuối có thể 
được thu hoạch 1‐2 năm sau khi trồng. Ngoài ra, khi 
các cây trưởng thành có thể thu hoạch luân phiên 
trong cả năm nên có thể tối đa lợi ích kinh tế. 

‐ Trồng xen canh cà phê với cây gia vị có giá trị 
cao là một cách hiệu quả để tăng lợi nhuận kinh tế 
và tránh phụ thuộc vào một mặt hàng duy nhất. Cà 
phê nhỏ gọn rất lý tưởng cho việc trồng xen canh. 
Việc kết hợp một số loại cây gia vị có giá trị cao như 
nghệ, gừng phù hợp với hệ thống canh tác cà phê 
truyền thống của Việt Nam vì hầu hết các loại gia vị 
này đều cần bóng mát để phát triển. Do đó, trồng 
xen cà phê với nghệ và gừng có thể được sử dụng 
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như một biện pháp xử lý đáng kể để tăng năng suất 
cây trồng và lợi nhuận tài chính, tùy thuộc vào sự 
phù hợp của địa điểm và ưu tiên của nông dân. 

‐ Nâng cao sản lượng và chất lượng cà phê: Sự bổ 
sung trên và dưới mặt đất của cà phê với các cây xen 
canh giúp cải thiện chất lượng hạt cà phê. Cây cà phê 
phản ứng với bóng râm bằng cách thay đổi hành vi 
sinh lý của chúng, chẳng hạn như cải thiện quá trình 
quang hợp và tăng chỉ số diện tích lá, dẫn đến hiệu 
suất vượt trội so với ánh nắng gián tiếp. Do giảm lực 
tác động quá mức và khả năng đệm chống lại lực cản 
thay thế, cà phê được trồng trong bóng râm sẽ cho 
quả nặng hơn và to hơn (A.Petro, 2016). Hơn nữa, 
lớp phủ bóng râm có tác động gián tiếp đến chất 
lượng cà phê về mặt sinh hóa, chẳng hạn như caf‐
feine, dầu và nồng độ axit chlorogen (N.E.T. Castillo, 
2020). Kết quả là, sản phẩm cuối cùng có hương vị 
thơm ngon hơn và có thể được nông dân bán với giá 
cao hơn. 

2.4. Sự kết hợp giữa trồng cà phê và nuôi ong 
mật 

Tích hợp ong mật vào quy trình sản xuất là một 
lựa chọn khác để nâng cao lợi nhuận tài chính và sự 
ổn định cho người trồng cà phê. Thụ phấn sẽ tăng 
năng suất cây trồng và chất lượng thu hoạch. Hơn 
nữa, mật ong hoa cà phê cũng đã được chứng minh 
là có tác dụng cải thiện sức bền, thúc đẩy giấc ngủ 
ngon, cải thiện chức năng não và chữa lành vết bỏng. 
Mô hình tích hợp nuôi ong mật và trồng cà phê sẽ 
giúp cải thiện chất lượng mật ong và sản phẩm hạt 
cà phê. Nhiều nông dân trồng cà phê dựa vào ong để 
giữ thu nhập ổn định. Nông dân trồng cà phê có thể 
được hưởng lợi từ thu nhập bổ sung từ việc sản xuất 
mật ong mang lại sự ổn định cho nông dân. 

3. Kết luận 

Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên 
thế giới, sau Brazil. Cà phê Việt Nam xuất khẩu tới 
hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và trở 
thành một mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Sản xuất 
cà phê ở Việt Nam thường tập trung vào số lượng và 
sản xuất đại trà, cà phê được bán cho các nhà thu 
mua buôn lớn, sau đó được rang và chế biến thành 
cà phê hòa tan. Do đó cà phê Việt Nam được biết đến 
về khả năng cung cấp số lượng lớn hơn là chất 
lượng.  

Vì vậy, Để tiếp tục phát triển ngành cà phê Việt 
Nam một cách bền vững, cần thúc đẩy cải thiện và 
nâng cao các khâu trong chuỗi giá trị như nâng cao 
hiệu quả sản xuất và chế biến về năng suất và chất 
lượng. Một số giải pháp như là: 1. Đa dạng hoá, mở 
rộng vùng sản xuất, phát triển vùng trồng mới ở 
miền Bắc và Trung Bộ như các tỉnh Quảng Trị, 

Quảng Bình, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa, Mộc 
Châu vì những vùng này điều kiện thổ nhưỡng, khí 
hậu thuận lợi để phát triển cà phê, ngoài ra cần hỗ 
trợ người nông dân về giống, kỹ thuật trồng, chăm 
sóc và đầu tư cơ sở hạ tầng. 2. Cần áp dụng các biện 
pháp nông nghiệp mới, kỹ thuật thâm canh tiên tiến, 
sử dụng thuốc trừ sau và phân bón phù hợp, thân 
thiện với môi trường, nhằm tạo ra sản phẩm sạch, 
an toàn và sử dụng các loại giống cà phê mới cho 
năng suất, chất lượng cao. 3. Trồng cà phê xen canh 
với các loại cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, 
bơ, chanh dây, chuối cây nghệ, gừng. 4. Có thể kết 
hợp sản xuất cà phê và nuôi ong, ong có thể hỗ trợ 
thụ phấn giúp cải thiện khả năng đậu trái và phát 
triển hạt, ngoài ra nông dân có thể thu mật ong. Do 
đó, cà phê sẽ không còn là nguồn thu nhập chính của 
người trồng trọt và họ sẽ có thể tối đa hóa thu nhập 
từ chính mảnh đất mà họ từng canh tác. Điều này có 
thể lôi kéo cả khu vực thương mại và công cộng đầu 
tư vào cà phê chất lượng cao để xuất khẩu./. 
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1. Mở đầu  

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, 
hoạt động tín dụng không ngừng phát triển và hoàn 
thiện trở thành hình thức tín dụng ngân hàng. Trong 
nền kinh tế thị trường, Ngân hàng là trung gian tín 
dụng giữa tiết kiệm và đầu tư, giữa người đi vay và 
người cho vay. Vì vậy, tín dụng ngân hàng là quan hệ 
tín dụng bằng tiền giữa một bên là ngân hàng‐tổ 
chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là 
người đi vay, vừa là người cho vay. 

Sự ra đời của tín dụng Ngân hàng có tác động 
quyết định đến sự phát triển của quá trình tái sản 
xuất xã hội, thúc đẩy lực lượng sản xuất góp phần 
quan trọng trọng việc phục hồi và phát triển kinh tế 
của các nước trên thế giới. 

2. Tăng trưởng tín dụng vẫn gặp nhiều khó 
khăn 

Với rất nhiều biện pháp điều hành của NHNN, 
mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm 1 ‐ 1,5% so với 
cuối năm 2022, thanh khoản các TCTD dư thừa lớn, 
room tín dụng được tiếp tục phân bổ tới mức 14% 
toàn hệ thống, có thể nói nguồn cung tín dụng đã 
được cải thiện rất đáng kể và lãi suất cũng đã giảm 
xuống. Tuy vậy, tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức rất 
khiêm tốn. Tính đến ngày 30/6/2023, dư nợ tín 
dụng của toàn nền kinh tế đạt trên 12,49 triệu tỉ 
đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022. Lãi suất là 
giá cả của việc sử dụng vốn và theo lí thuyết về cung 
‐ cầu thì khi lãi suất giảm sẽ dẫn tới cầu tín dụng 
tăng (theo lí thuyết kinh tế vĩ mô thì điểm cân bằng 
cung ‐ cầu tín dụng sẽ di chuyển sang phải dọc theo 
đường tổng cầu tín dụng). Tuy nhiên, thực tế ở Việt 
Nam đã cho thấy điều ngược lại khi lãi suất tuy giảm 
nhưng tăng trưởng tín dụng lại có xu hướng chậm 
hơn. Hiện tượng này có thể được giải thích bằng 

việc cầu tín dụng trong nước đã yếu đi tương đối 
nhiều và không đủ khả năng hấp thụ toàn bộ nguồn 
cung tín dụng trên thị trường (theo lí thuyết kinh tế 
vĩ mô thì đường tổng cầu tín dụng đã dịch chuyển 
sang trái, tức là cùng một mức lãi suất thì nhu cầu 
tín dụng hiện nay thấp hơn so với trước kia). 

Thực tế này có cả những yếu tố từ phía nguồn 
cung khi các TCTD có phần khó khăn hơn khi đưa ra 
quyết định cho vay đối với các khách hàng vì sau 
thời gian dài nền kinh tế gặp khó khăn, mức độ rủi 
ro của khách hàng bị đánh giá cao hơn, nhất là khi 
hoạt động của doanh nghiệp khó chứng minh hiệu 
quả trong bối cảnh hiện nay (chi phí đầu vào, 
nguyên vật liệu nhập khẩu ở mức cao, trong khi thị 
trường đầu ra, đơn hàng, doanh thu giảm...). Bên 
cạnh đó, những vấn đề khi khách hàng có nhu cầu 
nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn/hoặc còn 
vướng mắc về thủ tục pháp lí như việc tiếp cận tín 
dụng của nhóm DNNVV còn hạn chế do quy mô vốn 
nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính, quản trị 
điều hành hạn chế; thiếu phương án kinh doanh khả 
thi... vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, không thể không đề 
cập đến một phần áp lực rất lớn từ phía cầu tín dụng 
trong nước đã suy yếu đáng kể dưới tác động liên 
tiếp của những yếu tố tiêu cực từ cả kinh tế thế giới 

Giải pháp tăng trưởng tín dụng  
gắn với đảm bảo an toàn, hiệu quả

Trần Thị Thùy Linh  
Khoa Tài chính Ngân hàng và Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

Đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng đạt khoảng 13,5%. Theo các chuyên gia 
kinh tế, đây là con số rất tích cực và là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và cả 
ngành ngân hàng trong năm vừa qua, đặc biệt là giai đoạn cuối năm. Bài viết phân tích về thực trạng và 
những khó khăn trong hoạt động tín dụng ở nước ta hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng 
trưởng tín dụng gắn với an toàn và hiệu quả.
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tăng trưởng ảm đạm lẫn những vấn đề nội tại của 
kinh tế trong nước. Nguyên nhân của việc sụt giảm 
nhu cầu vay vốn tín dụng ngân hàng bao gồm: 

Thứ nhất, nhu cầu vay vốn duy trì và mở rộng 
sản xuất, kinh doanh giảm khi tình hình kinh tế thế 
giới và trong nước có xu hướng giảm tốc. Một trong 
những nhu cầu khi doanh nghiệp sử dụng vốn tín 
dụng ngân hàng đó là chi trả cho các chi phí lưu 
động để đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh và mở 
rộng quy mô khi phù hợp. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
nhu cầu thế giới và trong nước đều suy yếu, số 
lượng đơn đặt hàng giảm khiến lượng hàng tồn kho 
của các doanh nghiệp tăng và làm giảm nhu cầu vay 
vốn lưu động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng 
đầu năm 2023 tăng 4,7%, thấp hơn mức 9,6% cùng 
kì và trong khi khu vực Nhà nước có mức tăng cao 
hơn cùng kì, tăng 12,6% (6 tháng đầu năm 2022 
tăng 9,5%) thì khu vực ngoài Nhà nước và khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài tăng thấp, lần lượt chỉ 
tăng 2,1% và 1,7% (6 tháng đầu năm 2022 tăng lần 
lượt 9,9% và 8,9%). 

Thứ hai, kì vọng tăng trưởng kinh tế thế giới và 
trong nước ảm đạm cũng tác động khiến tâm lí nhà 
đầu tư phòng thủ hơn, đợi chờ thời điểm thích hợp 
để bắt đầu mới hoặc khởi động lại các hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Theo kết quả từ điều tra kì vọng 
lạm phát của các chuyên gia và TCTD do NHNN thực 
hiện, kì vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 trong 
tháng 7 chỉ đạt 5,6%, thấp hơn nhiều so với mức 
6,95% của tháng 1. Bên cạnh đó, theo Tổng cục 
Thống kê, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của 
các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo trong quý II/2023 cho thấy, chỉ có 27,5% số 
doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh 
doanh tốt hơn so với quý I/2023 và có 34,3% số 
doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý III/2023 sẽ tốt 
lên so với quý II/2023. Các tổ chức quốc tế cũng liên 
tục hạ triển vọng tăng trưởng của Việt Nam năm 
2023 trong bối cảnh còn nhiều rủi ro2. Triển vọng 
kinh tế ảm đạm cũng khiến phương án kinh doanh 
của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn và khó 
tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng. 

Thứ ba, nhu cầu tín dụng tiêu dùng cũng sụt giảm 
trong bối cảnh tình hình lao động và việc làm bị ảnh 
hưởng bởi tình hình kinh tế ảm đạm. Thu nhập của 
cá nhân và hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ làm tăng nhu 
cầu tiết kiệm để dự phòng cho tương lai và làm giảm 
nhu cầu vay tín dụng ngân hàng để mở rộng chi tiêu. 
Theo số liệu của Bộ Lao động ‐ Thương binh và Xã 
hội, thu nhập bình quân tháng của người làm công 
ăn lương trong quý II/2023 chỉ đạt 7 triệu đồng, 
thấp hơn đáng kể so với mức 7,9 triệu đồng của quý 
I/2023. Trên thực tế, tín dụng phục vụ đời sống đến 
hết tháng 5/2023, chỉ tăng 2,99% so với cuối năm 

2022 (cùng kì năm 2022 tăng 11,56% so với cuối 
năm) đã phần nào phản ánh sự khó khăn trong tình 
hình tài chính của cá nhân và hộ gia đình. 

Sự suy giảm của cầu tín dụng trong nửa đầu năm 
2023 là một biểu hiện tất yếu khi nền kinh tế phải 
đối mặt với những khó khăn từ cả thị trường quốc 
tế cũng như những vấn đề nội tại chưa được xử lí 
triệt để. Đã có rất nhiều nghiên cứu quốc tế cũng 
đưa ra những kết luận tương tự khi nghiên cứu tình 
trạng này ở cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
những năm 2007 ‐ 2008. Dù rất khó lượng hóa được 
nguyên nhân nào đóng góp bao nhiêu vào sự suy 
giảm tăng trưởng tín dụng nhưng có thể khẳng định, 
vấn đề đến từ cả phía cung và phía cầu, đóng góp từ 
cầu tín dụng suy yếu là nhân tố rất đáng kể, cần 
được nghiêm túc xem xét khi đưa ra các chính sách 
tháo gỡ. 

3. Một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín 
dụng 

Việc Chính phủ đưa ra những chính sách để giải 
quyết những khó khăn trong tăng trưởng tín dụng 
ngân hàng là vô cùng chính xác và cần thiết để có thể 
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ổn định sức 
khỏe doanh nghiệp và đời sống của người dân, 
hướng đến thực hiện thắng lợi những mục tiêu to 
lớn về phát triển kinh tế ‐ xã hội của đất nước. Tuy 
nhiên, như đã phân tích ở trên, các giải pháp không 
thể chỉ tháo gỡ khó khăn trong tổng cung tín dụng 
của nền kinh tế mà còn phải đến từ việc kích cầu tín 
dụng, trong đó tập trung cầu tín dụng vào những 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh 
vực có sức lan tỏa lớn tới nền kinh tế để đảm bảo 
tăng trưởng tín dụng phục hồi nhanh, lành mạnh và 
có hiệu quả lớn nhất tới việc hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế. Để “cung” và “cầu” tín dụng có thể gặp nhau, 
một hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ cần được 
triển khai trong đó cần có sự góp sức của cả người 
dân, doanh nghiệp và ngân hàng cũng như sự tham 
gia quản lí của cả NHNN và sự định hướng vĩ mô của 
Chính phủ: 

Một là, đối với hệ thống các TCTD, cần tiếp tục 
triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của 
NHNN trong việc giảm lãi suất cho vay với nền kinh 
tế thông qua cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm 
chi phí hoạt động, cân đối kế hoạch và nhu cầu sử 
dụng vốn. Bên cạnh đó, các TCTD cũng cần đẩy 
mạnh hơn nữa việc giải ngân đúng quy trình, thủ tục 
và quy định pháp luật đối với các gói tín dụng như 
gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, 
gói tín dụng 15.000 tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, 
thủy sản, chương trình hỗ trợ lãi suất 2%... Ngoài ra, 
các TCTD cần nhận thức đúng về mối quan hệ “cộng 
sinh”, nêu cao tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia 
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sẻ” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặt ngân 
hàng vào doanh nghiệp và doanh nghiệp vào ngân 
hàng để thấy khó khăn của nhau, tích cực phối hợp, 
cộng tác để mạnh dạn cho vay theo đúng quy định 
dù là vay tín chấp, thế chấp, vay tiêu dùng. Tuy 
nhiên, các TCTD cũng vẫn phải luôn tuân thủ các 
quy định về quản lí rủi ro tín dụng, tuyệt đối không 
hạ chuẩn cho vay để tránh những rủi ro về suy giảm 
chất lượng tài sản tích tụ và tiềm ẩn rủi ro khủng 
hoảng tài chính như bài học về việc cho vay dưới 
chuẩn tại Mỹ trong khủng hoàng tài chính thế giới 
năm 2007 ‐ 2008. 

Hai là, đối với các doanh nghiệp, giải pháp quan 
trọng nhất để cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng là 
phải tăng cường sức khỏe tài chính của doanh 
nghiệp, minh bạch hóa dòng tiền và phương án kinh 
doanh để củng cố niềm tin và mối quan hệ với các 
TCTD. Ngoài ra, trong bối cảnh khó khăn chung của 
nền kinh tế, các doanh nghiệp cũng cần chủ động 
hơn nữa trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất, kinh doanh để tiết giảm chi phí hoạt động, 
tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và tìm kiếm 
những thị trường mới để giảm thiểu tác động từ sự 
giảm tốc của kinh tế thế giới. 

Ba là, đối với NHNN, cần tiếp tục điều hành CSTT 
chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị 
trường trong nước và quốc tế, điều hành tăng 
trưởng tín dụng hợp lí nhằm góp phần kiểm soát 
lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hướng nguồn 
vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, 
lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tiếp 
tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực 
tiềm ẩn rủi ro. Về lãi suất, NHNN cần điều hành lãi 
suất linh hoạt, phù hợp với các mục tiêu CSTT và 
tiếp tục chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi phí, cắt giảm 
các loại phí không cần thiết để giảm mặt bằng lãi 
suất cho vay. Về đảm bảo nguồn cung tín dụng và 
nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân 
và doanh nghiệp, NHNN cần xem xét tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng 
tại chương trình phục hồi và phát triển kinh tế ‐ xã 
hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 
trình, chính sách tín dụng đặc thù đối với một số 
ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và triển khai các chương trình kết 
nối ngân hàng ‐ doanh nghiệp nhằm nắm bắt, tháo 
gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng, nhất là vấn đề 
tiếp cận vốn tín dụng, sớm có cơ chế phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương để có giải pháp tháo gỡ 
kịp thời. 

Bốn là, đối với Chính phủ, cần có những giải pháp 
căn cơ, toàn diện hơn để hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp có thể vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định 
tâm lí để phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Một trong những ưu tiên mà Chính phủ cần thực 
hiện đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vốn 
là một nguồn lực vô cùng quan trọng trong nền kinh 
tế nhưng nay đang nằm “bất động” trong ngân quỹ 
của NHNN. Việc giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả 
không chỉ tăng tổng cầu thông qua tăng chi tiêu của 
Chính phủ, kích thích đầu tư và chi tiêu của khu vực 
tư nhân và doanh nghiệp (hiệu ứng “vốn mồi”) mà 
còn hỗ trợ dòng tiền được luân chuyển thông suốt 
trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dư 
địa điều hành CSTT ngày càng hạn hẹp khi áp lực từ 
thị trường thế giới vẫn còn rất lớn thì vai trò của 
chính sách tài khóa cũng cần được nâng cao hơn 
nữa thông qua mạnh dạn triển khai các giải pháp tài 
khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối 
tượng để hỗ trợ kích thích tổng cầu của nền kinh tế. 
Đối với DNNVV, Chính phủ cần nghiên cứu sửa đổi, 
bổ sung những quy định, văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến các quỹ hỗ trợ, quỹ bảo lãnh cho 
các khoản vay của DNNVV để cải thiện tình hình tài 
chính và nâng cao khả năng đáp ứng chuẩn cho vay 
của các TCTD. Đối với lĩnh vực xuất khẩu, Chính phủ 
cần tập trung phát triển những thị trường mới tiềm 
năng trên cơ sở những hiệp định thương mại tự do 
đã kí kết, khi các doanh nghiệp trong nước có thêm 
đơn hàng thì sẽ phát sinh thêm nhu cầu vay vốn 
ngân hàng. 

Trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó 
khăn, việc khơi thông dòng vốn tín dụng ngân hàng 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn tài chính, phục hồi sản xuất, kinh doanh là rất 
quan trọng. Dù có những trở ngại nhất định khiến 
tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm 2023 còn thấp, 
nhưng với những giải pháp toàn diện mà NHNN 
dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã, đang và sẽ thực 
hiện trong thời gian tới, việc tiếp cận vốn tín dụng 
của người dân và doanh nghiệp sẽ được cải thiện, 
không còn là một trở lực mà sẽ trở thành một động 
lực quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế phục hồi, 
hướng đến thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát 
triển kinh tế ‐ xã hội của đất nước./. 
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